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Việc thờ phượng và chiêm bái xá-lợi Phật đã được phổ 
biến đến Phật tử Việt Nam trong những thập niên gần đây, 
nhất là từ khi có sự hiện diện của Phật Giáo Nguyên Thủy 
Việt Nam. Xá-lợi Phật là phần di thể còn lại sau lễ hỏa 
táng nhục thân của một bậc vĩ nhân đã sanh ra trong 
hoàng tộc Sakya: Thái tử Siddhattha (Sĩ-đạt-ta). Ngài đã 
từ bỏ ngai vàng, vợ đẹp, con thơ, lên đường tầm cầu giải 
thoát, đã thanh lọc mọi ô nhiễm trong tâm và trở thành 
bậc hoàn toàn giác ngộ, sau đó đã tận tuy 4Š năm trường 
dìu dắt chúng sanh thoát qua biển khổ trâm luân của hiện 
hữu. 


Với lòng từ bị vô lượng, Ngài đã chú nguyện lưu lại 
xá-lợi ở thế gian này sau khi viên tịch Niết Bàn để cho 
chúng sanh đời sau còn có duyên may chiêm bái và cúng 
dường. Vì thế, xá-lợi Phật là bằng chứng hùng hồn nhất 
về sự hiện diện của Ngài và ý nghĩa của sự xuất hiện ấy 
không ngoài mục đích giúp cho chúng sanh đoạn tận mọi 
khổ đau, thành tựu cứu cánh giải thoát Niết Bàn, không 
còn luân hồi sanh tử. 


Do lòng kính trọng ân đức Phật Bảo nên chúng ta quý 
trọng và tôn thờ những gì có liên quan đến Ngài. Do sự 
bày tỏ lòng tôn kính qua hình thức chiêm bái cúng dường 
đến xá-lợi của Ngài, nghiệp quả lành sẽ phát sanh, đồng 
thời niềm tin vào con đường giải thoát sẽ được củng cô và 
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tăng trưởng. Việc xây dựng các ngôi bảo tháp thờ xá-lợi 
Phật, trước tiên ở cõi trời, kế đến là Án Độ, sau đó là Tích 
Lan, v.v... và hiện nay đang được tiến hành tại nhiều nơi 
trên thế giới cũng không ngoài mục đích trên. 


Trong phần mở đầu, tác giả trần tình về nguyên nhân 
thực hiện tác phẩm này; có hai ý: tài liệu viết bằng tiếng 
Sinhala (ngôn ngữ của Tích Lan) không có ích cho số 
đông, còn tài liệu viết bằng PZ/ (ngôn ngữ của xứ 
Magadha) có cách sắp xếp bị lẫn lộn, từ ngữ lại khó hiểu, 
và có nhiều thiếu sót. Sau đó, tác giả giải thích ý nghĩa 
của “#pa” rồi lần lượt trình bày một cách khái quát về 
các tiền thân của đức Phật trong việc thực hành Bồ Tát 
hạnh và đã được sự chú nguyện của 24 vị Phật. Bắt đầu 
với lời phát nguyện của đạo sĩ Sumedha trước đức Phật 
Dipaikara (Nhiên Đăng) cho đến kiếp sống cuối cùng sau 
khi công hạnh ba-la-mật đã tròn đủ, Ngài đã trở thành vị 
Phật tên Gotama và tế độ chúng sanh trong 45 năm hoằng 
khai Giáo Pháp. Tác giả cũng đã tường thuật lại tiến trình 
phân chia xá-lợi thành 8 phần do công của Bả-la-môn 
Dona và lần lượt đề cập đến việc xây dựng 84.000 ngôi 
bảo tháp tại xứ Ấn Độ vào thời đức vua Asoka (thế kỷ thứ 
3 trước Tây lịch). Kế đến là việc Phật Giáo được truyền 
sang các nước biên địa và vai trò của trưởng lão Mahinda 
trong việc phát triển Phật Giáo ở hòn đảo Tambapanni 
(Sri Lanka ngày nay, tiếng Việt thường dùng là Tích Lan 
được âm từ tên cũ là Ceylon). Cuối cùng kết thúc tác 
phẩm vào thời điểm mệnh chung của đức vua 
Dutthagaman1 Abhaya (tức là năm 77 trước Tây lịch). ' 





! Geiger, Wilhelm. 7e Mahävamsa. (Bản dịch tiếng Anh) 2" Ed. 
(Colombo: Government Press, 1986), xxXxVII. 
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Nhờ vào phần kết thúc, chúng ta biết được tác giả là vị 
trưởng lão VãcIssara người xứ Tích Lan và cũng là tác giả 
của linafthadipam, sở giải của Paftisambhidamagsa 
(thuộc Tiểu Bộ Kinh), và tải liệu giảng giải ý nghĩa của 
các tác phẩm Saccasankhepa và Visuddhimaggasankhepa. 
Vị ấy sống dưới triều đại vua Parakkama và là vị có trách 
nhiệm ở thư khố (dhammãgãra) của vị vua này (Học giả 
B. C. Law cho biết đức vua Parakkamabähu I đã trị vì từ 
1153-1186 theo Tây lịch).” 


Với chủ đề chính là xá-lợi, tác giả đã khéo kết hợp 
những công trình xây dựng các ngôi bảo tháp và những 
yếu tố lịch sử đương thời. Ngoài những tư liệu liên quan 
đến sử học Phật Giáo, quý độc giả còn tìm được một sô 
vấn đề có liên quan đến giáo lý cũng như những câu 
chuyện có thể giúp quý vị củng cỗ niêm tin và sách tấn 
việc tu tập của bản thân. Một điểm cần chú ý qua tác 
phẩm này là việc trích dẫn văn học đã được phổ biến vào 
thời điểm ấy. 


Nhân duyên của việc phiên dịch bản văn: Trong 
chuyên hành hương kéo dài bốn tháng ở Ấn Độ năm 
2001, chúng tôi đã tìm đến các gian hàng trưng bày sách 
của các nhà xuất bản tại nhiều thành phố lớn với mục đích 
tìm mua những tải liệu có liên quan đến hai loại ngôn ngữ 
Sanskrist và Paäli, dầu là nguyên tác hay dịch thuật. Chúng 
tôi đã mua được bản dịch tiếng Anh “The Legend oƒ the 
Topes” của vị học giả Bimala Churn Law ở phòng trưng 
bày sách của Asiatic Society tại thành phố Calcutta. Tuy 





° Law, Bimala Chưm. 7Ùe Legend øƒ the Topes. (Bản dịch tiếng Anh của 
Thũpavamsa) 2"! Ed. (Calcutta: The Asiatic Society, 1993), ¡. 
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nhiên, chúng tôi đã không được thỏa ý vì có nhiêu đoạn 
văn khó hiêu; điêu này khiên chúng tôi khởi ý tìm đọc 
nguyên bản P4ii. 


Phải hơn nữa năm sau, chúng tôi có duyên gặp lại Đại 
Đức Hộ Phạm đang học MA Phật Học ở Colombo. Đại 
Đức đã cố gắng tìm mượn cho chúng tôi bản PZi¡ ghi 
bằng mẫu tự Si»Jzia do công sức hiệu đính của Trưởng 
Lão Pandita Ñãnavimala Mahãäthera.” Văn bản này có một 
khuyết điểm là có nhiều từ liên kết đã bị tách rời ra do lỗi 
kỹ thuật của nhân công sắp chữ khiến cho việc xác định ý 
nghĩa của câu văn gặp nhiều khó khăn, đôi lúc còn gây ra 
nhận định sai lầm nữa. CD của Vipassana Research 
Instiufes cũng có bản văn này nhưng có nhiều lỗi do 
phiên âm không được chính xác (các văn bản được lưu lại 
băng mẫu tự $%zziz lúc nghiên cứu hoặc chuyển sang 
mẫu tự La-tinh cần phải đặc biệt lưu ý các chỉ tiết nhỏ để 
tránh lầm lẫn). Vì thế, trong lúc thực hiện bản dịch này, 
chúng tôi đã điều chỉnh lại và trình bày ở đây văn bản 
Pãli bằng mẫu tự La-tinh với niềm tự tin rằng văn bản này 
sẽ không phụ lòng các học giả nghiên cứu. 


Trong văn bản này, nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho 
việc học hỏi P27 của các độc giả có trình độ sơ và trung 
cấp, một số sznđi (sự liên kết giữa các từ) đã được phân 
tích với dâu ngang (-) và các lời đối thoại đã được đưa 
vào ngoặc kép trong đa số trường hợp đề dễ nhận diện cầu 
trúc của câu văn. Tuy nhiên, việc này lại gây ra một SỐ 
chướng ngại về phương diện thẩm mỹ của văn bản, cũng 
như không có lợi ích thiết thực cho việc đọc trực tiếp 


3 Ñãnavimala, 7hzpavamsa. (Colombo: M.D. Gunasena, 1962). 


Mái 


nguyên tác của các học giả có trình độ uyên thâm. Trong 
bản dịch tiếng Việt, các câu kệ thơ PZi được ghi lại bằng 
văn xuôi và trình bày chữ nghiêng; mỗi câu kệ PZi¡ tương 
đương với hai hoặc ba dòng văn Việt được trình bảy thành 
từng đoạn tách biệt. Các câu đối thoại cũng được trình 
bày chữ nghiêng trong ngoặc kép và không xuống hàng 
sau mỗi lời nói của từng nhân vật. 


Về văn phong tiếng Việt, e rằng sẽ không làm hài lòng 
quý độc giả khó tính vì bản dịch này được thực hiện theo 
trường phái cô điển của các học giả phương tây trong việc 
phiên dịch cỗ ngữ, ở trường hợp này là P7. Vẫn đề được 
đặt ra cho người dịch trong lúc nghiên cứu văn bản gốc 
không phải chỉ trả lời câu hỏi: “Câu văn Päli ấy có ý 
nghĩa thế nào?” mà còn phải tự giải thích: “Vì sao câu 
văn ấy lại có ý nghĩa như thế?” Đây là trọng tâm của 
phương pháp học cô ngữ theo lối phân tích, khác hắn với 
lỗi học từ chương của phương đông. Việc “đjch sát từ” có 
hai mặt tích cực là dễ dàng xác định trình độ “„ắm bắt? 
ngôn ngữ PZi¡ của người dịch, đồng thời góp phần vảo 
việc học tập loại ngôn ngữ này của quý độc giả. Trong 
việc tìm hiệu ý nghĩa các đoạn văn Pzi¡, các phương pháp 
phỏng dịch, đoán ý, v.v... tuy tiết kiệm được thời gian và 
có thể tạo ra những lời dịch tiếng Việt lưu loát, nhưng 
cũng rất dễ rơi vào trường hợp xa rời văn bản hoặc tánh 
tùy tiện dễ dãi trong công việc nghiên cứu có cơ hội phát 
triển (vì không phải suy nghĩ về câu hỏi thứ hai). 

Tóm lại, tuy đã nỗ lực tối đa nhưng bản dịch này 
không sao tránh khỏi những điều sai sót, ngưỡng mong 
nhận được sự góp ý phê bình của quý vị. Xin gởi điện thơ 
về địa chỉ: ndacanda(gmail.com. 
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Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành tán dương sự 
ủng hộ nhiệt tình của các vị: Ven. Khánh Hỷ, Ven. Hộ 
Phạm, Ven. Chánh Kiến, Sư Cô Diệu Linh, Sư Cô Hạnh 
Bủu, Dr. Binh Anson, Anh Phạm Trọng Độ, Bà Ba Diệu 
Đài, Bà Diệu Giới, gia đình Cô Sáu Dép, Cô Tư Khánh 
Huy, Cô Huỳnh Liên Hoa, Cô Lê Thị Huế, gia đình 
Trương Tuyết Anh, Phật tử Ngọc Ngân, v.v... Sự khích lệ 
của quý VỊ CÓ thê được ví như cơn mưa rảo hoặc những 
làn gió mát tiếp sức cho người lữ hành đơn độc đang lang 
thang tìm kiếm báu vật trên bãi sa mạc mênh mông; nêu 
thiếu đi nguồn hỗ trợ về tinh thần và vật chất của quý vị 
thì Phật sự này có thể sẽ bị trì trệ hoặc phải bỏ đở, ví như 
chiếc thuyền giữa biển khơi không có nhiên liệu và buồm 
căng không gió thì người tài công cũng đảnh bất lực. 
Thành tâm câu chúc quý vị luôn đạt được. nhiều hạnh 
phúc trong cuộc sống thế gian và thể nhập niềm an lạc vô 
biên trên bước đường tu tập giải thoát. 


Công đức này xin dâng đến Hòa Thượng trụ trì và chư 
Tăng chùa Sr1 Jayawardhanaramaya, Colombo, Tích Lan, 
đã bảo bọc và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong 
công việc tu học và nghiên cứu Phật Pháp trong thời gian 
qua. 


Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tiến hóa trong 
ánh hào quang của Chánh Pháp. 


Colombo, ngày 3l tháng 01 năm 2005 
Bhikkhu Indacanda 
(Trương đình Dũng) 
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THŨPAVAMSO 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


“Yasmim sayimsu Jinadhãtuvarä samantä 
chabbanna-ramsi-visarehi samuJJalantä, 
nimmaäya lokahitahetu Jinassa rũpam 

tam thũpam-abbhita-tamam sirasä namItvä. 


Cakkhamaham sakala-loka-hitävahassa 
thũpassa sabba-Jana-nandana-kãranassa, 
vamsam surãsura-narindavarehI niccam 
sampũijitassa ratanuJJala-thuũpIkassa. 


KiñcãpI so yatiJanena puratanena 

atthaya s1halaJanassa kato puräpI, 
vakkena sihalabhavena“bhisankhatattä 
attham na sadhayati sabbajJanassa sammã. 


'Yasmã ca mãgadha-niruttikatopI thũpa- 
vamso viruddhanaya-sadda-samakulo so, 
vattabbameva ca bahumpI yafo na vuttam 
tasmã aham punapI vamsamimam vadãmI1. 


Sunatha sadhavo sabbe parIpunnqamanakulam 
vuccamanam mayaä sadhu vamsam thũpassa satthuno”1I. 


--0oOoo-- 


Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





SỬ LIỆU VỀ BẢO THÁP XÁ LỢI PHẬT 
Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đắng Chánh Biến Tri! 


“Sau khi tạo nên hình tượng của Đăng Chiến Ti hẳng 
nhằm đem lại lợi ích cho thể gian, tôi xin đê đâu đảnh lễ 
ngôi bảo tháp kỳ diệu hạng nhất, là nơi tôn trí các xá-lợi cao 
quý của Đẳng Chiến Thắng với vô số hào quang sáu màu tỏa 
sáng xung quanh. 

Và tôi xin thuật lại lịch sử của ngôi bảo tháp có đỉnh 
chóp là ngọc quý sáng ngời. Ngôi bảo tháp ấy là nguồn đem 
lại phúc lợi cho tất cả thế gian, là nhân sanh niềm hoan hỷ 
cho tắt cả chung sanh, luôn được chư Thiên, A-tu-la, và các 
bác vua chúa cao quỷ cúng đường. 

Mặc dâu lịch sử việc ấy đã được một vị tu sĩ tiền bối 
thực hiện trước đây nhắm đến sự lợi ích cho người dân xứ 
Tích Lan, nhưng do nguyên bản đã được sáng tác bằng ngôn 
ngữ của xứ Tích Lan nên không đem lại sự lợi ích toàn điện 
cho tất cả chúng sanh. 

“S$ử Liệu về Bảo Tì háp Xá Lợi Phát` cũng đã được thực 
hiện bằng: ngôn ngữ của xứ Magadha (Ma Kiệt Đà)! nhưng 
do cách sắp xép bị lần lộn và từ ngữ khó hiểu, hơn nữa nhiêu 
điều cần được nói đến đã không được đê cập; cho nên tôi sẽ 
thuật lại sử liệu ấy. 

Hỡi các bậc thiện tri thức, xin tất cả hãy lắng nghe lịch 
sử ngôi bảo tháp của bậc Đạo sư đang được tôi trình bảy 
một cách tốt đẹp, đây đủ, và không bị nhằm lẫn. ” 


-=0oOOoOo-- 





! Là ngôn ngữ đã được dùng để ghi chép lại Tam Tạng, ngày nay gọi là ngôn 
ngữ PáÏi. 


Thipavamsa 





ABHINIHARAKATHA 


Tattha “thũpassa vamsam vakkhamT ti ettha “tathagato 
araham samma-sambuddho thũparaho, paccekabuddho 
thuparaho, tathãgatassa savako thũparaho, rajä cakkavattI 
thuparaho”1 vacanato thũparahanam buddhadrnam dhãtuyo 
patttthapetva kata-cetiyam abbhunna tatthena “thũpo”ti 
vuccatI, Idha pana kañcanamali-mahathũpo adhippeto, “so 
kassa dhãtuyo patitthapetvä kato”tI ce? 


Yo dipañkaradinam catuvisatya buddhanam santike 
laddha-vyakarano samatimsapäramiyo pũretvä paramabhi- 
sambodhim patvaä dhamma-cakkappavattanato patthaya yäva 
subhaddaparibbãjaka-vinayanäa sabba-buddha-kiccãäni nifthã- 
petvä anupadisesaya nibbanadhãatuyä parmibbuto; tassa 
bhagavato arahato sammasambuddhassa dhãtuyo patitthä- 
petvä kato; ayamettha sankhepo, vittharo pana veditabbo. 


Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





: Ö„_ Chương]: - 
GIANG GIẢI VE LỚI PHÁT NGUYỆN 


Khi nói rằng: “7ôi xin thuật lại lịch sử của ngôi bảo 
tháp,” ngôi bảo tháp được đề cập ở đây theo ý nghĩa chính 
của từ ấy là ngôi bảo điện' được kiến tạo sau khi đã tôn trí 
các xá-lợi của những bậc xứng đáng với bảo tháp như là các 
vị Phật, v.v... theo lời nói rằng: “Đểng Như Lai, A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác xứng đáng với bảo tháp, Phật Độc Giác 
xứng đáng với bảo tháp, bậc Thỉnh Văn của đẳng Như Lai 
xứng đẳng với bảo tháp, Vua Chuyển Luân xứng đáng với 
bảo tháp.”” Hơn nữa, trong trường hợp này là nói đến ngôi 
đại bảo tháp có tràng hoa bằng vàng; nếu thế thì “Xá- lợi đã 
được tôn trí và ngôi đại bảo tháp đã được xây dựng ấy là 
của vị nào” 

Ngôi bảo tháp ấy đã được dựng lên sau khi đã tôn trí các 
xá-lợi của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đắng Chánh Đăng 
Giác ấy, tức là vị đã nhận được lời thọ ký trong sự hiện diện 
của hai mươi bốn vị Phật bắt đầu với đức Phật DIpankara 
(Nhiên Đăng), v.v..., là vị đã thực hiện đầy đủ đồng đều ba 
mươi pháp Ba-la-mật, đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối 
thượng, đã hoàn thành tất cả các phận sự của vị Phật tính từ 
lúc chuyên vận bánh xe Pháp cho đến khi tế độ du sĩ ngoại 
đạo Subhadda, rồi đã viên tịch Niết Bàn trong cảnh giới Niết 
Bàn không còn dư sót. Ở đây, điều này là phần tóm tắt; bây 
giờ phần chỉ tiết sẽ được giảng giải: 


! Trong tài liệu này, hai từ /pa (bảo tháp) và cefiya (bảo điện) được sử dụng 
thay đổi lẫn nhau. Về ý nghĩa tổng quát, /zpa chỉ áp dụng với xá-lợi 
(sarmrika), còn cefiya có ý nghĩa bao quát hơn được áp dụng cho: l/ sãrmrika 
(xá-lợi), 2/ pãribhogika (các vật đã được đức Phật sử dụng lúc còn tại thể), 3/ 
uddesika (các hình tượng) (Eneyclopaedia oƒ Buddhism, vol. IV, p.105). 

? Trích lời đức Phật dạy ở bài kinh Mahãparinibbãänasutam, Dighanikãya 
(Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ l). 


Thữpavarnasa 





lo kia kappasatasahassadhikãanam catunnam 
asankheyyanam matthake amaravaf nama nagaram ahosI. 
Tatthha sumedho nama brahmano pafIvasat. So aññam 
kammam akatvä brahmana-sippameva ugganhi. Tassa 
dahara-kaleyeva maãtäpitaro kãlamakamsu. Athassa 
rasivaddhanako amacco ãyapotthakam aharitvä suvanna- 
raJata-mani-muttädI bharite gabbhe vivaritvä “ettakam te 
kumãra mãtusanftakam, cettakam pitusantakam, ettakam 
ayyaka-payyakanan”tI yäva sattamäa kulaparivattäã dhanam 
aclkkhtva “ctam patljaggahftl ha. So “sadhu”ti 
sampaticchiväa agaram aJjhävasanto cekadivasam cIntesi: 
“Punabbhave patisandhipgahanam nama dukkham, tathã 
nibbatta-nibbattatthane sarirabhedanam, ahañca Jatidhammo 
Jaradhammo vyadhi-dhammo maranadhammo. Evam 
bhùtena mayä aJätim ajaram avyaädhim amaranam sukham 
sitalam nibbanam gavesitum vattatf”ti nekkhamma-kãäranam 
cintetvä puna cintesi: “Imam dhanam sabbam mayham pItu- 
piãmahadayo paralokam gacchantä ceka-kahäpanampi 
gahetväa na gatä, mayä pana gahetvä gamanakaranam kãtum 
vatta”t. Nagare bherim caräpetva mahäãjJanassa dãnam 
datvä himavannam pavisitvä tãpasa-pabbajjam pabbajJitväa 
sattahabbhantareyeva abhiññã ca samäpattiyo ca nibbattetva 
samäãpattisukhena vitIinamesl. 


Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Nghe rằng từ đây tính về trước bốn a-tăng-kỳ! và hơn 
một trăm ngàn kiếp, có thành phó tên là Amaravati. Ở đó, có 
vị Bà-la-môn tên Sumedha sinh sống. Vị ấy đã không làm 
công việc nào khác mà chỉ trau dồi có mỗi học nghệ của Bà- 
la-môn. Song thân đã từ trần ngay từ lúc vị ây còn niên 
thiếu. Sau đó, viên quan phụ trách tải sản của vị ây đã mang 
lại số sách thâu nhập, đã mở ra gian phòng chứa đựng vàng, 
bạc, ngọc ma-nI, ngọc trai, v.v... và đã tường thuật về tài sản 
do sự thừa kế của gia tộc cho đến bảy đời: “Thưa công tử, tài 
sản của mẹ cậu là chừng này, tài sản của cha cậu là chừng 
này, của ông nội và tổ tiên là chừng này,” rôi nói rằng: “Cậu 
hãy bảo quản chúng.” VỊ ấy đồng ý đáp rằng: “Tốt lắm!” 
Cho đến một ngảy nọ, vị ấy trong lúc đang sông cuộc đời tại 
gia đã suy nghĩ rằng: “Sự tái sanh vào kiếp sống mới gọi là 
khổ. Sự tan rã thân xác trong trường hợp sanh i sanh lại 
cũng là khổ. Và ta là đối tượng của sự sanh, là đối tượng 
của sự giả, là đối tượng của sự bệnh, là đối tượng của sự 
chết. Như thể, khi còn tôn tại ta cân phải tâm cầu Niết Bàn 
an lạc, tịch tịnh, không sanh, không già, không bệnh, không 
chết. ” Sau khi suy tư về động cơ của sự xuất gia, vị ấy đã 
tiếp tục suy nghĩ rằng: “Trong khi đi đến cảnh giới khác, 
cha, ông, và tổ tiên của ta đã ra đi không mang theo tắt cả 
tài sản này cho dù chỉ một đồng tiên, vả lại khi ta đã biết 
được điều ấy thì cần phải chuẩn bị cho sự ra đi.” Sau khi 
cho đánh trông thông báo ở trong thành phó, vị ấy đã bố thí 
phẩm vật đến dân chúng rồi đã đi vào núi Hy-mã-lạp xuất 
gia làm đạo sĩ. Và chỉ trong bảy ngày, vị ấy đã làm sanh khởi 
các pháp thần thông và các sự đắc chứng, sau đó đã sống với 
niềm an lạc của sự thành đạt. 


' Asankheyya nghĩa là con số không thê đếm được (có đến 141 số không). 
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Thipavamsa 





Tada dipankaro nãma satthä paramabhisambodhim patvä 
satta sattaham bodhisamipeyeva vĩtinametvä sunandärame 
dhammacakkam pavattetvä kotisatanam devamanussanam 
dhammamatan päyetvä caätuddTpikamahamegho  viya 
dhammavassam vassento catũhi khinasava-satasahassehi 
parivuto anupubbena cãrikam caramano ramma-nagaram 
patvã sudassana-mahavihãe pativasat. Tadä ramma- 
nagaraväsino sappi-phanitadini bhesaJJani gahetvä puppha- 
dhũpa-gandha-hathã vena buddho tenupasañkamitvä 
sattharam vanditvä pupphãdlhi pũJetvä ekamantam nmisiditvä 
dhammam sutvä svätanaya bhagavantam nimantetvä 
u{thayasana dasabalam padakkhinam katväa pakkamimsu. 


Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Lúc bấy giờ, đắng Đạo Sư tên DTpahkara sau khi đạt đến 
quả vị Toàn Giác tôi thượng đã trải qua bảy tuần lễ ở ngay 
khu vực lân cận cội Bồ Đề. rồi đã chuyển vận bánh xe Pháp 
ở tu viện Sunanda. Tương tợ như là đám mây lớn đồ mưa 
xuống khắp cả bốn châu lục, Ngài trong lúc gieo rắc cơn 
mưa Giáo Pháp đã giúp cho một trăm #o/¡' Thiên nhân và 
loài người được nếm vị bất tử của Giáo Pháp. Trong khi tuần 
tự du hành cùng với bốn trăm ngàn vị Lậu Tận” tủy tùng, 
Ngài đã đi đến thành phố Ramma và đã ngụ tại đại tu viện 
Sudassana. Khi â ấy, cư dân thành phố Ramma đã mang theo 
các loại dược phẩm như là bơ lỏng, đường mía, v.v... và cầm 
bông hoa, nhang, dầu thơm ở tay đi đến gặp đức Phật. Họ đã 
đảnh lễ đẳng Đạo Sư, đã cúng dường bông hoa và các phẩm 
vật khác, rồi đã ngồi xuống. ở một bên lăng nghe. Giáo Pháp, 
sau đó đã thính mời đức Thế Tôn vào ngày mai, rồi đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy, hướng vai phải nhiễu quanh đắng Thập Lực, 
và ra đi. 





' 100 koi tương đương I tỷ (1 &o¡ là 10 triệu). 
* Khimäsava = vị có lậu hoặc đã cạn kiệt, nghĩa là đã thành tựu quả A-la-hán trở 
thành vị Phật. 


Thipavamsa 





Te puna divase asadisa-mahädanam saJJetvä dasabalassa 
agamana-magsam sodhenti Tasmim kale sumedhafäpaso 
attano assama-padato uggantvä rammanagaraväsTnam tesam 
manussanam uparibhagena akasena gacchantä te hattha- 
pahatthe maggam sodhente disva, “Kinnu kho karanan”tI 
cintento sabbesam passantinamyeva äkãsato oruyha 
ekamante thatvä te manusse pucchi: “Hambho kassa pana 
Iimam maggam sodhetha”ti. Te ahamsu: “Bhante sumedha, 
tunhe kmm nam jãnatha DIpaikaro nama satthä 
paramabhisambodhm patvä pavatta-vara-dhammacakko 
Janapada-carikam caramãano anukkamena amhãkam nagaram 
patvä sudassanamahavihãe patvasati. Mayam tam 
bhagavantam nimantayIimha tassa bhagavato 
agamanamaggam sodhemaäa”tI. Tam sutvä sumedhapandito 
cintesi: “Buddhoti kho panesa ghosopIi dullabho, pãgeva 
buddhuppado tena hi mayäpi Iimehi manussehi saddhim 
dasabalassa ägamanamagsam sodhetum vaffaffti. So te 
manusse ãha: “Sace bho tumhe Imam maggam buddhassa 
sodhetha, mayhampi ekam okasam detha. Ahampi tumhehi 
saddhm magsam sodhessama”H. Te “sadhũ”ti 
sampaticchatvaä “ayam sumedhapandito mahiddhiko 
mahanubhävo”ti Jänantaä dubbisodhanam udakasambhinnam 
ativisamam ekam okãsam sallakkhetvã “imam okãsam 
tumhe sodhetha. Alankarotha”ti adamsu. 
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Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Vào ngày kế, họ đã chuẩn bị cuộc đại thí không gì sánh 
bằng và đã làm sạch sẽ con đường đi đến của đấng Thập 
Lực. Vào thời điểm ấy, đạo sĩ Sumedha đã bay lên từ khu ấn 
cư của mình, và trong lúc di chuyển ở khoảng không bên 
trên đám người là cư dân thành phố Ramma ấy đã nhìn thấy 
họ đang làm sạch sẽ con đường với vẻ hớn hở vui mừng, liền 
suy nghĩ rằng: “Vậy à có nguyên nhân gì đây?” Sumedha đã 
từ không trung đáp xuống phía trước tất cả bọn họ rồi đứng 
ở một bên và hỏi những người ấy rằng: “Này, các người làm 
sạch sẽ con đường này cho ai vậy?” Họ đã đáp rằng: “Thưa 
ngài Sumedha, không lẽ ngài không hay rằng sau khi đạt đến 
quả vị Toàn Giác tôi thượng và có bảnh xe Pháp quý bảu đã 
được vận chuyển, đấng Đạo Sư tên Dipankara trong khi 
tuân tự du hành ở xứ sở đã đi đến thành phố Ramma của 
chúng ta và ngụ tại đại tu viện Sudassana hay sao? Chúng 
tôi đã thỉnh mời đức Thế Tôn ấy và chúng tôi đang làm sạch 
sẽ con đường đi đến của đức Thế Tôn ấy.” Sau khi nghe 
được điều ấy, bậc trí tuệ Sumedha đã suy nghĩ rằng: “Đức 
Phật! Quả thật danh hiệu khó đạt được này ít nhiêu có liên 
quan đến việc sanh khởi sự giác ngộ! Chính vì điểu ấy, ngay 
cả fa cũng nên cùng với những D607 này làm sạch sẽ con 
đường ấi đến của đáng Thập Lực.” VỊ ây đã nói với những 
người ấy rằng: “Này quỷ vị, nếu các người làm sạch sẽ con 
đường này cho đức Phát, hãy chừa cho tôi một khoảng. Tôi 
cũng sẽ cùng với các người làm sạch sẽ con đường.” “Tốt 
lắm!” Họ đã đồng ý, và biết rằng: “Bậc trí tuệ Sumedha này 
có đại thân lực, có đại oai lực” nên đã chọn lựa một khoảng 
khó thu dọn, ngập nước, quá gỗ ghè, rồi giao cho (nói rằng): 
“Ngài hãy làm sạch sẽ khoảng này và hãy làm cho đẹp.” 


H 


Thữpavarnasa 





Sumedhapandto buddharammanapTim  uppädetväa 
cintesi: “Ahampanimam okäsam 1ddhiyä paramadassanTyam 
kãtum pahom; evam kato pana mam na paritosetI. AJJja pana 
mayä kãyaveyyävaccam kãtum vattafti pamsum ãharItväa 
tam padesam pũreti, tassa pana tasmim padese asodhite 
vippakateyeva rammanagaravästhi kale arocite dasabalo 
Jayasumana-kusuma-sadIsa-vannam dupattacTvaram 
tmandalam paticchadetvä niväsetvä tassiparI suvanna- 
pamañgena kusumakalaäpam parikkhipanto viya vijjullatä- 
sassirkam kayabandhanam bandhitvä kanaka-girisikhara- 
matthake lãkhãrasam parisiñcanfto viya, suvannacetiyam 
pavalajalena  parikkhipanto viya suvannagghikam 
rattakambalena patmuñcano viya, sarada-samaya- 
rajankaran rattavalahakena paticchadeno viya ca 
lakhãrasena  tinna-kimsuka-kusumavannam  ratta-vara- 
pamsukila-cTvaram pârupItva gandhakutidvarato 
kanakaguhãto siho viya nikkhamitväa cha|abhiññanam yeva 
catũhIi khinasava-satasahassehi parIvuto amaragana-parivufo 
dasasata-nayato viya brahmaganaparivuto mahabrahmã viya 
ca  aparimita-samaya-samupacttäya  kusala-bala-jJanitaya 
anopamaya buddhalilaya tãräganaparivuto sarada-samaya- 
rajankaro viya gaganatalam alankata-patiyattam maggam 
patIpaJjJ1. 
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Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Bậc trí tuệ Sumedha đã sanh khởi niềm hoan hỷ đối với 
đối tượng đức Phật và đã suy nghĩ rằng: “Đương nhiên ta có 
khả năng thân thông để làm cho khoảng này trở thành đẹp 
đề nhất, tuy nhiên làm như thế thì ta không ưng ý. Trái lại, 
hôm nay ta cần phải thể hiện sự phục vụ bằng thân,” rồi đã 
mang đất lại và lấp đầy khu vực ấy. Tuy nhiên, khi khu vực 
ây của đạo sĩ Sumedha còn chưa được sạch sẽ và chưa được 
hoàn tất thì các cư dân thành phố Ramma đã thông báo về 
thời điểm (thọ thực). Đắng Thập Lực, sau khi quấn y nội che 
đủ ba vòng.,! đã trùm lên y hai lớp có màu sắc như là hoa tử 
vi, sau đó đã buộc vào người sợi dây thắt lưng sáng chói tợ 
ánh chớp, trông như là đang quân quanh chùm hoa bằng dải 
lụa vàng. Sau khi choàng lên lá y phấn tảo quý giá có màu 
sắc đỏ của hoa &ữnsuka do được nhuộm bằng nhựa cánh kiến 
đỏ trông giống như đang rắc đều nhựa cây cánh kiến đỏ lên 
đỉnh ngọn núi băng vàng, trông giống như đang trùm lên 
ngôi bảo điện với tắm lưới san hô đỏ, trông giông như đang 
choàng lên cột thạch nhũ vàng băng tắm mền nhuộm đỏ, 
trông giống như ráng mây hồng đang phủ lên ánh trăng vào 
mùa thu, Ngài đã đi ra từ cánh cửa của hương thất trông 
giống như con sư tử đang rời khỏi hang động băng vàng. 
Giống như vị thần Ngàn Mắt” được tùy tùng bởi tập thể 
Thiên nhân, giống như vị Trời Đại Phạm được tùy tùng bởi 
tập thê Phạm Thiên, đức Phật Dĩpahkara, với vẻ từ hòa vô 
lượng của bậc Giác Ngộ được tạo nên nhờ vào oal lực của 
thiện nghiệp đã tích lũy trong khoảng thời gian vô tận, đã 
cùng với bốn trăm ngàn vị Lậu Tận có sáu Thắng Trí tháp 
tùng bước đi trên con đường đã được trang hoàng và sửa 
soạn, trông giống như ánh trăng mùa thu có các vì tỉnh tú 
vây quanh di chuyên ở trên bầu trời. 





' Vòng bụng ở rốn và hai vòng đầu gỐI. 
* Một trong những danh hiệu của thần /mdz/Indra. 
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Thipavamsa 





SumedhatäpasopI tena alankata-patiyattena maggena 
ägacchantassa dipaikarassa  bhagavato dvattimsa- 
varalakkhana-patimanditam asTtiyäa anubyañJanehI 
anubyañJitam byamappahã parikkhepa-sassiTkam 1ndanila- 
mansaikãäse akãse nãnappakara vijjullatä viya 
chabbannabuddharamsyo vissajjentam rũpaggappattam 
attabhavam oloketva “ajja mayä dasabalassa 
JTvitapariccagam kãtum vattati. Mã bhagaväã kalale akkamI. 
Manimayam phalakasetum akkamanto viya saddhim catũhi 
khinäsava-satasahassehi mama piI{thim akkamanto gacchatu. 
Tam me bhavissat dipharatam hitäya sukhayä”tHI, kese 
mocetväa ajinaJafä vakaciran kalale pattharitväa tattheva 
kalalapithe nipaJji. Nipanno ca “sace aham 1ccheyyam 
sabbakilese Jhãpetvä sanghanavako hutvã rammanagaram 
pavIiseyyam aññãtakavesena pana me kilese Jhãpetvä 
nibbanapatiyä kiccam natthi, yannuinaham dipaikara- 
dasabalo viya paramabhisambodhim patva dhammanävam 
äropetva mahäjanam samsärasäagarä utfäretva pacchã 
parimbbayeyyam. lIdam me patripan”ti cintetvä aftha- 
dhamme samodhanetvä buddhabhaväaya abhintharam katvä 
nIp4JjJI. 
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Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Khi đức Thế Tôn Dipaikara đang đi đến bằng con 
đường đã được trang hoàng và sửa soạn ấy, đạo sĩ Sumedha 
đã chiêm ngưỡng hình dáng có sắc đẹp tột đỉnh được điểm tô 
với ba mươi hai quý tướng cọng thêm vào tắm mươi tướng 
phụ và được rực rỡ với vâng sáng lan tỏa xung quanh đang 
phát ra các hào quang sáu màu của đắng Giác Ngộ, giống 
như là các tia chớp đủ loại lóe sáng ở trên bầu trời màu ngọc 
xanh biếc. VỊ ây (đã suy nghĩ răng): “Hôm nay, ta cẩn phải 
ra sức cổng hiển thân mạng đến đẳng Thập Lực. Mong rằng 
đức Thế Tôn chớ bước đi ở bãi lây. Mong rằng Ngài cùng 
với bồn trăm ngàn vị Lậu Tận hãy bước đi trên lưng của ta 
như là đang bước đi ở cây cấu lót đá phiến làm bằng ngọc 
ma- -Í. Điểu ấy sẽ đem lại cho ta sự lợi ích và an lạc lâu 
đài,” sau đó đã xóa tóc, trải ra các tâm choàng băng lông thú 
và vỏ cây ở trên bãi lầy, rồi đã năm xuông ngay tại chỗ ấy ở 
bên trên của bãi lầy. Và khi đang năm xuông, vị ấy đã suy 
nghĩ rằng: “Nếu fa muốn, ta có thể thiêu đối tất cả phiên não 
và trở thành vị tân thọ của hội chúng rồi đi vào thành phố 
Ramma. Tuy nhiên, sau khi thiêu đốt phiên não theo cách 
thức ấy thì không có sự công hiển gì trong việc thành tựu 
Niết Bàn. Hay là ta nên đạt đến quả vị Toàn Giác tối 
thượng, rồi duy trì con thuyền Giáo Pháp và đìu dắt số đông 
chúng sanh vượt qua biển cả luân hồi, sau đó mới viên tịch 
Niết Bàn giống như đấng Thập Lực Dipahkara vậy? Đây là 
điêu tốt đẹp cho ta?° Sau khi liên tưởng đến tám pháp, đạo 
sĩ Sumedha đã xác định lời phát nguyện trở thành vị Phật rồi 
nằm xuống. 


' Đề lời phát nguyện trở thành Phật có được kết quả, người phát nguyện phải 
thành tựu tám điều sau: là loài người, là người nam, có thể chứng đạt phẩm VỊ 
A-la-hán ngay trong kiếp ấy, được nhìn thấy vị Phật Toàn Giác đang tại thế, là 
vị ân sĩ đã xuất gia, thành tựu về thiền định, có dự định hy sinh thân mạng đến 
đức Phật, có ước nguyện theo đuổi việc thực hành Ba-la-mật của vị Bồ Tát. 
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Thipavamsa 





DIpankaropI bhagavä ägantvã sumedhapanditassa 
sIsabhage thatväa kalalapitthe nipannam tãpasam disvã “ayam 
tấpaso buddhatthaya abhinTharam katvä nipanto, 1JJ]hissati nu 
kho etassa patthana, udahu no”ti upadhãrento: “anägate 
gotamo nama buddho bhavissatftI ñatva thitakova parIsa- 
majjhe vyäkäsil: “passatha no tumhe bhikkhave Imam 
uggatapam tãpasam kalalapithe nipannan ti “Evam 
bhante”ti, “ayam buddhatthaya abhinTharam katvä nipanno, 
samIJJjhissatl Imassa patthatä kappa-sata-sahassadhikaãnam 
catuntam asañkheyyanam matthake gotamo nama buddho 
bhavissatT”tI sabbam vyäkãsI. 


'Vuttam hetam buddhavamse: 


“DIpankaro lokavidũ - ahufInam patiggaho, 
ussTsake mam thatvãna - idam vacanamabrũvIi. 


Passatha Imam tãpasam - Jatila uggatäpanam, 
aparimeyye ¡to kappe - ayam buddho' bhavissati. 


Ahu kapilavhayä rammaã - nikkhamitvä tathãgato, 
padhanam padahitvana - katva dukkarakarikam. 


AJapala-rukkhamnlasmim - nisiditvã tathagato, 
tattha pãyãsamaggayha - nerañJaramupehItI. 


! buddho loke - keci. 
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Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Sau khi đi đến đứng ở phía trên đầu của bậc trí tuệ 
Sumedha, đức Thế Tôn Dipankara đã ngắm nhìn vị đạo sĩ 
đang năm ở trên bãi lầy rồi quán xét rằng: “Ƒj đạo sĩ này 
năm xuỐng sau khi đã xác định lời phát nguyện trở thành 
Phật, điểu thệ nguyện của vị này sẽ thành tựu hay không 
nhỉ?” Sau khi biết được rằng: “Sẽ #rở thành vị Phật tên 
Gotama trong ngày vị lai,” Ngài đã đứng ngay tại nơi ấy ở 
giữa hội chúng tuyên bố rằng: “Này các t} khưu, các ngươi 
có nhìn thấy vị đạo sĩ vô cùng khô hạnh này vì chúng ta v. 
năm xuống ở trên bãi lây hay không?” “Bạch ngài, thưa có.' 
Ngài đã chú nguyện toàn bộ như vây: “Vj này đã xác định 
lời phát nguyện trở thành Phật rồi nằm XuÔNG, điều thệ 
nguyện của vị này sẽ được thành tựu sau bốn a-tăng-kỳ và 
hơn một trăm ngàn kiếp và sẽ là vị Phật tên Gotama.” 


Vì thế, ở Buddhavamsa có lời nói rằng: 


“Đáng Thông Suốt Thế Gian Dipahkara, vị thọ nhận các 
vật cúng dường, đã đứng kê cận đỉnh đâu của ta và đã nói 
lời này: 

Các ngươi hãy nhìn người đạo sĩ tóc bện có khô hạnh 
cao tột này. Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, 
(người này) sẽ trở thành vị Phật ở thể gian. 

Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức 
Như Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành 
được (khổ hạnh). 

Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn đê, 
đức Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến 
Nerafjjarä (Ni-liên-thiên). 





' Xem Buddhavamsapäli - Phát Sứ, Tam Tạng Pali - Việt (TTPV) tập 42, trang 
31. 


li 


Thipavamsa 





NerañJaraya tIramhi - päyäsadãya so JIno, 
pafIyattavaramaggena - bodhimulam hi ehTti. 


Tato padakkhinam katvä - bodhimandam anuttaro, 
assattha-rukkha-milamhi - buJJhissatiI mahãyaso. 


Imassa JanIkã mãtã - mãyã naãma bhavIssatI, 
p1ftã suddhodano nãma - ayam hessatI gotamo. 


Anãsavä vitaragä - santacIttä samahIta, 
kolito upatisso ca - agøã hessantI savakã. 


Anando nãmupafthako - upatthissafimam jinam, 
khemã uppalavannä ca - aggä hessantI savikã. 


Anäsavä vitarägã - santacIttä samahIta, 
bodhi tassa bhagavato - “assattho”ti pavuccafTti. 


AbhinThärakathä. 


--0oOoo-- 
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Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Ở tại bờ sông Nerafjarä, đấng Chiến Thắng ấy thọ thực 
món cơm sữa rồi đi đến cội cây Bồ Đê bằng đạo lộ cao quý 
đã được dọn sẵn. 

Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đê, 
bác Vô Thượng, vị có danh tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở 
tại cội cây Assattha. ` 

Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maya. Người cha 
tên là Suddhodana. VỊ này sẽ là Gotama. 

Kolia và Upatissa không còn lậu hoặc, có tham ái đã 
la, có tâm an tịnh và định tĩnh, sẽ là (hai vị) Thinh Văn 
hàng đầu. 

Vị thị giả tên là Ânanda sẽ phục vụ đẳng Chiến Thắng 
ấy. Khemä và Uppalavamä sẽ là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng 
đầu. 

(Hai vị) không còn lậu hoặc, có tham ải đã lìa, có tâm 
an tịnh và định tĩnh. Cội cây Bỏ Đề của đức Thế Tôn ấy 
được gọi tên là “Assattha.`” 


Phần Giảng Giải về Lời Phát Nguyện. 


--0oOOoo-- 


' Các vị Phật đã giác ngộ ở tại gốc cây nào, giống cây Ấy. được gọi là cây Bồ 
Đề (bodhirukkha), nghĩa là cây của sự Giác Ngộ. (Bồ Đề là từ dịch âm của 
bodhi có nghĩa là trí giác ngộ). Như vậy, nên hiểu rằng tên gọi cây Bồ Đề là tên 
gọi chung, còn mỗi cội cây Bồ Đề của từng vị Phật đêu có tên gọi riêng. Ví dụ 
đức Phật Thích Ca đã chứng ngộ Phật Quả ở dưới cội cây có tên là Assattha, 
đức Phật Dipankara là cội cây tên PIpphalr, đức Phật Kondañña là cội cây S44, 
V.V... 
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Thipavamsa 





BUDDHA-THŨPA-KATHA 


Tato dipankaro dasabalo bodhisattam pasamsitvä atthahi 
pupphamutthrhi pũJetvä padakkhiqam katvä pakkãmI. Tepi 
cafusata-sahassa-khimasava bodhisatam pupphchi ca 
gandhehi ca piJetvä padakkhmam katvä pakkamimsu. 
Devamanussä ca tatheva pũJetvä vanditvä pakkamimsu. 


Atha kho bodhisato dasabalassa vyakaranam sutvä 
buddhabhavam karatalagatamiva maññamãno pamudita- 
hadayo sabbesu patIkkantesu sayanä vuf{thäya puppha-räsI- 
matthake pallankam abhuJitva nIsinno 
buddhakarakadhamme upadhãrenfo “kahanu kho 
buddhakaraka-dhammäa, kim uddham adho disãsu vidisasũ”tI 
anukkamena sakalam dhammadhãtum VvIcinanto 
poranakabodhisattehi äsevIfa-nIsevitam pathamam 
danaparamim disvä tattha da|hasamadänam katvä evam 
anukkamena sila-nekkhamma-paññä-viriya-khanti-sacca- 
adhitthana-metta-upekkhã päramiyo ca disvä tattha da|ha- 
samadanam katvä devatahi abhitthuto äkãsamabbhugøantvä 
himavantameva agamäsI. 
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Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Chương2: - 
GIẢNG GIẢI VẼ 
CÁC NGÔI BẢO THÁP CỦA CHƯ PHẬT 


Khi ấy, đắng Thập Lực Dĩpankara đã khen ngợi đức Bồ 
Tát, đã cúng dường tám bó hoa, sau đó đã hướng vai phải 
nhiễu quanh, rôi ra đi. Bốn trăm ngàn vị Lậu Tận ây cũng đã 
cúng dường các bông hoa và các loại hương thơm đến đức 
Bồ Tát, sau đó đã hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Chư 
Thiên và nhân loại sau khi cúng dường tương tợ như thế, rồi 
đã đảnh lễ, và ra đi. 


Sau đó, khi đã nghe được lời chú nguyện của đẳng Thập 
Lực, đức Bồ Tát tưởng chừng như việc trở thành Phật đã đạt 
đến trong lòng bản tay nên tâm tư trở nên hoan hỷ. Đến khi 
tất cả đã ra đi, đức Bồ Tát đã từ chỗ năm đứng dậy, rồi đến 
ngồi xuống ở trên các đồng bông hoa, xếp chân thế kiết giả. 
Trong lúc suy tư đến các điều kiện để trở thành Phật: “Các 
điêu kiện để trở thành đức Phật ở nơi đâu? Chúng ở bên 
trên hay ở bên dưới, ở các hướng chính hay ở các hướng 
phụ?” và trong lúc lần lượt quán xét toàn bộ các yếu tố chính 
yếu, vị ấy đã nhìn thấy pháp bố thí Ba-la-mật là điều đầu tiên 
đã được các vị Bồ Tát tiền bối theo đuôi và thực hành. Sau 
khi phát nguyện sự kiên quyết thọ trì hạnh Ba-la-mật ấy, đức 
Bồ Tát đã lần lượt nhìn thấy các hạnh Ba-la-mật như vây: trì 
giới, xuất gia, trí tuệ, tỉnh tấn, kham nhẫn, chân thật, quyết 
định, bác ái, xả. Sau khi phát nguyện sự kiên quyết thọ trì 
các hạnh Ba-la-mật ây và được chư Thiên khen ngợi, đức Bồ 
Tát đã bay lên không trung và đi thăng đến dãy Hi-mã-lạp- 
Sơn. 


21 


Thipavamsa 





DIpankaropL sattha catihi khinasava-satasahassehi 
parivuto rammanagara-väsihi pũjiyamano devatahi 
abhinandiyamäno alahkata-patiyattena maggena 
rammanagaram pavIsitvä paññatta-vara-buddhãsane nisidl. 
Bhikkhusaighop'L attano attano patfãsane nIsidi. 
RammanagaraväsinopI upäasakã buddhapamukhassa 
bhikkhusanghassa mahãadanam  datva bhagavantam 
bhutãvm onfta-patapanm malã-gandhadlhi pũJetvä 
dãnanumodanam sotukama nisidimsu. BhagaväpI tesam 
anumodanam karonto danakatham silakatham saggakatham 
kamanam adimnavamn okaram samkilesam nekkhamme 
änIsamsañca pakäsetväa amata-pariyosanam dhammakatham 
kathesi. 


Evam tassa mahajanassa dhammam desetvä ekacce 
saranesu ekacce pañcasu s1lesu ekacce sotäpatti-phale ekacce 
sakadagami-phale ekacce anagami-phale ekacce catusupi 
phalesu ekacce tffsu vijjasu ekacce chalabhiññasu ekacce 
athasu samapatfsu pattthapetvä utthäyäsana ramma- 
nagarato nikkhamitvä sudassana-mahävihãrameva pävIsI. 


Vuttañhetam: 
'“Ƒada te bhoJay1tvãana - sasahgham lokanäyakam, 
upagañchum saranam tassa - dipankarassa satthuno. 


saranägamane kañci - nivaseti' tathãgato, 
kañc1 pañcasu sïlesu - sIle dasavidhe param, 


! nivedesi — keci. 
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Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Trong lúc được các cư dân thành phố Ramma sùng kính 
và được chư Thiên đón chào, bậc Đạo Sư DIpaikara cùng 
với bốn trăm ngàn vị Lậu Tận tùy tùng đã tiễn vào thành phố 
Ramma bằng con đường đã được trang hoàng và sửa soạn, 
sau đó đã ngồi xuống trên Phật tòa cao quý được sắp đặt sẵn. 
Hội chúng tỳ khưu cũng đã ngồi xuống ở chỗ ngôi được quy 
định cho môi vị. Các Phật tử cư trú ở thành phố Ramma đã 
cúng dường lễ đại thí đến hội chúng tỳ khưu có đức Phật 
đứng đầu. Khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời 
khỏi bình bát, họ đã cúng dường các tràng hoa và hương 
thơm, v.v... rồi đã ngồi xuống với lòng mong mỏi được nghe 
lời tùy hỷ về sự bố thí. Trong lúc thực hiện lời tùy hý đến 
những người ấy, đức Phật Dĩpahkara đã giảng giải bài thuyết 
về bồ thí, bài thuyết về trì giới, bài thuyết về cõi trời, sự ô 
nhiễm hạ liệt tai hại của các dục, và sự lợi ích trong việc xuất 
ly, sau đó đã thuyết về Pháp đưa đến Bắt Tử. 

Như thế, sau khi thuyết giảng Giáo Pháp cho đám đông 
người ấy, Ngài đã thiết lập một sô người vào sự quy y Tam 
Bảo, một sô vào Ngũ Giới, một số vào quả vị Dự Lưu, một 
số vào quả vị Nhất Lai, một số vào quả vị Bất Lai, một SỐ 
vào luôn cả bốn quả vị, một số vào ba Minh, một số vào sáu 
Thắng Trí, một số vào tám tầng thiền, sau đó đã từ chỗ ngôi 
đứng dậy rời khỏi thành phố Ramma và trở về lại đại tu viện 
Sudassana. 

Vì thế, có lời nói rằng: 

“Lúc bấy giờ, sau khi đã dâng vật thực đến đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian cùng với hội chúng (tỳ khưu), họ đã đi đến 
nương nhờ (quy y) bậc Đạo Sư Dipahkara ấy. 

Đức Như Lai đã an trú người này vào việc đi đến nương 
nhờ, người kia vào năm giới, người khác vào mười giới. 
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Thipavamsa 





KassacI deti samaññam - caturo phalamuttame, 
kassacI asame dhamme - deti so patisambhidã. 


KassacI varasamapattiyo - attha deti narasabho, 
tIsso kassac1 v1JJäyo - cha|abhiññã pavecchat. 


Tena yogena Janakãyam - ovadetI mahãmuni, 
tena vitthärikam äsI - lokanathassa sãsanam. 


Mahahanũsabhakkhandho - dipankara sanamako, 
bahũ Jane tarayatI - parimocetI duggatim. 


Bodhaneyyam Janam disväã - satasahassep1 yoJane, 
khanena upagantvãna - bodheti tam mahãmunT tt. 


li so dipankaro sattha vassasata-sahassanl thatväa 
sattanan bandhana-mokkham kurumano sabbabuddha- 
kiccani mitthapetvä nandarame anupädisesaya nibbãna- 
dhãtuyä parinIbbäy!. 


Naheva dhãtuyo tassa - satthuno vikirimsu tã, 
Thịtã ekaghana hutvã - suvannapatimä viya. 


SakalajambudTpaväsino manussã ghanakottima- 
suvann1{fhikãahI evam chattimsa yoJanikam 
mahãthũpamakamsu. 
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Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Ngài ban cho vị này tư cách Sa-môn trong bồn quả vị tôi 
thượng. Ngài ban cho vị kia Tuệ Phân Tích thuộc về các 
pháp không gì sánh kịp. 

Đăng Nhân Ngưu ban cho người này tám tầng thiên quý 
bảu, ban tặng cho người kia ba Minh, sáu Thắng Trí (Lục 
Thông). 

Bậc Đại Hiển Triết ấy đã giáo huấn đám đông bằng 
phương thức ấy. Nhờ vậy, Giáo Pháp của đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian đã được phổ biến rộng rãi. 

Vị có tên Dipankara, có quai hàm lớn vai rộng, giúp cho 
nhiễu chúng sanh vượt qua, giúp cho họ hoàn toàn thoát 
khỏi khổ cảnh. 

Sau khi nhìn thấy chúng sanh có thể giác ngộ dầu ở cách 
trăm ngàn do-tuầân, bậc Đại Hiên Triết đi đến trong khoảnh 
khắc và giác ngộ người ấy.”' 


Như thế, bậc Đạo Sư DIpankara ây đã tôn tại một trăm 
ngàn năm, và trong khi cởi trói mối ràng buộc cho chúng 
sanh đã hoản thành tất cả phận sự của vị Phật rồi đã viên tịch 
Niết Bàn trong cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót tại tu 
viện Nanda. 


Các xá-lợi ấy của đẳng Đạo Sư Dipahkara đã không bị 
phân tán; chúng được tôn tại và kêt thành một khối trông 
nhự pho tượng băng vàng. 


Dân chúng cư ngụ ở trên toàn bộ JambudTpa đã kiến tạo 
ngôi đại bảo tháp ba mươi sáu do-tuần” bằng những viên 
gạch băng vàng được nén chặt. 





! Sđđ., các câu kệ I-7, trang 5Š. 
° 1 do-tuần = 4 gãv„a, tương đương 16 km. 
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Thipavamsa 





Tena vuttam: 
“DIpankaro JIino satthã - nandaramamhi nibbuto, 
tattheva tassa Jinathũpo - chattmsubbedha-yoJano. 


Patta-cTvara-parikkharam - paribhogañca satthuno, 
bodhimile tadã thũpo - tĩnI yoJanamugsato ”tI. 


DIpankarassa pana bhagavato aparabhage cekam 
asañkheyyam atikkamitvä kondañño nãma satthäã udapäadi. 
Tadäã bodhisato vijtavlÐ nama cakkavatI hutvä 
kotisatasahassa sañkhassa buddha-pamukhassa 
bhikkhusanghassa mahadanam adaäsi. Sattha bodhisattam 
“buddho bhavissafftI vyaparikaritva dhammam desesil. So 
satthu-dhammakatham sutvä raJJam niyyäadetväa pabbaJI. So 
tạ plIfakäni uggahetvä attha-samäapattiyo pañca-abhiññayo 
ca uppädetvä aparihimaJjhano brahmaloke nibbatH. SopI 
buddho vassasata-sahassan thatvä sabbabuddhakiccãäni 
nifhaãpetva candärame parinibbayl. Tassapi bhagavato 
dhãtuyo na vikirimsu. SakalajambudTpaväsino manussä 
samãagantva sattayoJanikam saftaratanamayam 
haritalamanosilaya mattikakiccam tela-sappThi udakakiccam 
katvä cetiyam nitthãpesum. 
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Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đáng Chiến Thắng, bậc Đạo Sư Dipankara đã Niết 
Bàn tại tu viện Nandã. Bảo tháp của đáng Chiến Thắng 
dành cho vị ấy có chiều cao ba mươi sáu do-tuẩn là ở ngay 
tại HƠI áy.! 

Sau đó, một ngôi bảo tháp đã được dựng lên cao ba đo- 
tuân tại cội cây Bồ Đê (để phụng thờ) bình bát, y, và vật 
dụng sở hữu của đẳng Đạo Sư.” 


Kế đến, vào sau thời kỳ của đức Thế Tôn DTpahkara khi 
đã trải qua một a-tăng-kỳ, bậc Đạo Sư Kondañña đã xuất 
hiện. Khi ấy, đức Bồ Tát là vị Chuyên Luân Vương tên 
Vijitãävĩ đã cúng dường lễ đại thí đến hội chúng tỳ khưu số 
lượng một trăm ngàn kofi” vị có đức Phật đứng đầu. Đắng 
Đạo Sư đã chú nguyện cho vị ây rằng: “Sẽ frở thành Phật,” 
rồi đã thuyết giảng Giáo Pháp. Sau khi lắng nghe bài giảng 
Pháp của đẳng Đạo Sư, đức Bồ Tát đã trao lại vương quyên 
rồi xuất gia. VỊ ây sau khi học hiểu về Tam Tạng, đã làm 
sanh khởi tám tầng thiền và năm thắng trí, có thiền định 
không bị hư hoại, và đã sanh về cõi Phạm Thiên. Vị Phật ấy 
sau khi tồn tại một trăm ngàn năm và hoàn thành tất cả phận 
sự của vị Phật cũng đã viên tịch Niết Bàn tại tu viện Canda. 
Các xá-lợi ấy của đức Thế Tôn ấy cũng đã không bị phân 
tán. Dân chúng cư ngụ ở trên toàn thê xứ Jambudipa đã tụ 
hội lại, sau đó đã thực hiện việc đắp đất bằng đá vàng và đỏ 
cùng với việc tô mảu nước bằng dầu ăn và bơ lỏng, rồi đã 
dựng nên ngôi bảo điện (kích thước) bảy do-tuần làm bằng 
bảy loại ngọc quý. 





' Sđd., câu kệ 32, trang 59. 
? 100.000 &o/¡ tương đương l triệu triệu. 
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Thipavamsa 





“Kondañño krra sambuddho - candarame manorame, 
nibbãy!1 cetiyo tassa - sattayoJanIko kato”tI. 


Tassa aparabhage ckam asañkheyyam atikkamitvä 
ekasmimyeva kappe catfaro buddhã uppajJjimsu “mangalo 
sumano revato sobhito”tI. Maigalassa pana bhagavato kale 
bodhisato surucil nama brahmano hutväa “sattharam 
nimantessamT ti upasañnkamitva madhura-dhammakatham 
sufvä sväatanaya nimantetvä kotisatasahassa sankhassa 
buddhapamukhassa sanghassa sattaham gavapänam nãma 
danamadasl. Sattha anumodanam karonto mahãpurisam 
amantetva “vam kappasatasahassadhikãnam dvannam 
asankheyyanam  matthake gotamo nama buddho 
bhavIssasT ti vyakasi. MahãäpurIiso vyakaranam sutvã “Aham 
kra buddho bhavissamil ko me gharäväsena attho 
pabbaJissamT "ti cintetväa tatharũpam sampattim khelapindam 
viva pahaya satthu-santke pabbajitvaä buddhavacanam 
ugganhtvä abhiñiãa ca samapatiyo ca nibbattetvä 
äyupariyosane brahma-loke nibbatH, tasmimpi buddhe 
parnibbute dhãtuyo na vikirimsu. Jambudipaväsino pubbe 
viya timsayoJanakam thũpamakamsu. 
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Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





“Nghe rằng đẳng Chánh Đăng Giác Kondafñña đã tịch 
diệt ở tu viện Canda xinh đẹp. Ngồi bảo điện (kích thước) 
bảy do-tuần đã được xây dựng cho vị ấy. ”' 


Vào sau thời kỳ của đức Phật Kondañña khi đã trải qua 
một a-tăng-kỳ, chỉ trong một kiếp đã có bốn vị Phật xuất 
hiện là Mangala, Sumana, Revata, và Sobhita. Vào thời kỳ 
của đức Thế Tôn Maigala, đức Bồ Tát là vị Bà-la-môn tên 
Suruci đã đi đến (nghĩ rằng) “7a sẽ thính mời đẳng Đạo Sư,” 
sau khi lắng nghe bài giảng Pháp êm dịu rồi đã thỉnh mời 
vào ngày kế, và trong bảy ngày đã cúng dường vật thí tên là 
cơm sữa đến hội chúng tỳ khưu số lượng một trăm ngàn &o(ï 
vị có đức Phật đứng đầu. Trong lúc nói lời tùy hỷ, đẳng Đạo 
Sư đã cho gọi vị đại nhân đến rồi đã chú nguyện răng: “Vệ 
sau hai a-tăng-kỳ và hơn một trăm ngàn kiếp, ngươi sẽ trở 
thành vị Phật tên ŒGotama.” VỊ đại nhần sau khi nghe được 
lời chú nguyện đã suy nghĩ rằng: “Nghe nói ta sẽ trở thành vị 
Phật, vậy tư cách tại gia có lợi ích gì cho ta? Ta sẽ xuất 
gia,” và đã từ bỏ sự thành đạt như thê ấy giống như nhỗ đi 
bãi nước bọt. Sau khi đã xuất gia trong sự hiện diện của bậc 
Đạo Sư, VỊ ây đã học hiểu Giáo Pháp của đức Phật, đã làm 
sanh khởi thắng trí và thiền chứng, đến khi dứt tuổi thọ đã 
sanh về cõi Phạm Thiên. Ngay cả khi đức Phật ấy viên tịch 
Niết Bàn, các xá-lợi đã không bị phân tán. Tương tợ như 
trước đây, các cư dân ở Jambudipa đã xây dựng ngôi bảo 
tháp (kích thước) ba mươi do-tuân. 


! Sđđ., so sánh với câu kệ 41 ở phần đức Phật Kondañña, trang 67. 
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Thipavamsa 





Tena vuttam: 
“Uyyãne vasabho nãma - buddho nibbay1 mangalo, 
tattheva tassa Jinathũpo - timsayoJanamuggato”ti. 


Tassa aparabhäge sumano nama satthä udapadi. Tadã 
mahãsatto atulo nama nãgaräjä hutvä nibbatti mahiddhiko 
mahãanubhãvo. So “buddho uppanno”tI sutväa 
ñãtisañghaparivuto naãgabhavanã nikkhamitvä 
kotisatasahassa bhikkhuparivärassa tassa  bhagavafto 
dibbaturiyehi upaharam kãretvãa mahadäanam pavattetvä 
paccekam dussayugãni datvä saranesu patifthãsi. SopI nam 
sattha “anagate buddho bhavissasf°tI vyäkasi. Tasmimpi 
buddhe parinibbute dhãtuyo na vikirimsu. Jambudipaväsano 
pubbe viya catuyojJanikam thũpamakamsu. 


Tena vuttam: 
“Sumano yasadharo - buddho aggaramamhi nibbuto, 
tattheva tassa Jinathũpo - catuyoJanamugsatfo”tI. 
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Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đức Phát Mangala đã tịch diệt ở vườn hoa tên là 
Vasabha. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo tháp của đẳng Chiến 
Thắng (kích thước) ba mươi do-tuân đã được dựng lên 
cho vị ấy. ” 


Vào sau thời kỳ của vị Ấy, đẳng Đạo Sư tên là Sumana 
đã xuất hiện. Khi ấy, đức Bồ Tát làm long vương tên là 
Atula có đại thần lực có đại oai lực. Vị ấy nghe được Tằng: 
“Đức Phật đã xuất hiện” nên đã cùng tập thể thân quyến tùy 
tùng rời khỏi long cung rồi đã cho cúng dường các nhạc 
khúc thần tiên đến đức Thế Tôn ấy và hội chúng tỳ khưu 
trăm ngàn kofï vị, sau đó đã tiền hành cuộc đại thí, đã dâng 
lên mỗi vị hai tấm y, và đã khẳng định sự quy y. Đắng Đạo 
Sư ấy cũng đã chú nguyện cho vị ấy rằng: “Sẽ trở thành vị 
Phật trong tương lai.” Khi đức Phật ấy viên tịch Niết Bàn, 
các xá-lợi cũng đã không bị phân tán. Tương tợ như trước 
đây, các cư dân ở JambudIpa đã xây dựng ngôi bảo tháp 
(kích thước) bốn do-tuần. 


Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đức Phật Sumana là vị có danh tiếng đã tịch diệt ở tu 
viện Agøa. Chỉnh tại nơi ấy, ngôi bảo tháp của đấng Chiến 
Thắng (kích thước) bốn do-tuân đã được dựng lên cho vị 
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' Sđd., so sánh với câu kệ 44 ở phần đức Phật Mangala, trang 75. 
? Sđd., so sánh với câu kệ 46 ở phần đức Phật Sumana, trang 83 
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Thipavamsa 





Tassa aparabhage revato nama satthäa udapadi. Tadã 
bodhisato atdevo nama brahmano hutvã satthu 
dhammadesanam sutvä saranesu patifthäya sirasi añjalim 
paggahetvä tassa satthuno kilesappahäne vannam vatvä 
uttarasanghena pũJamakasl  SopI nam sattha “buddho 
bhavissas? ti vyakasl Tasmim pana buddhe parinibbute 
dhãtuyo vikIrimsu. 


Tena vuttam: 
“Revato pavaro buddho' - nibbuto so mahãpure, 
dhaãtu-vittharikam ãsi - tesu tesu padesato”tI. 


Tassa aparabhage sobhito nama satthä udapadi. Tadã 
bodhisatto aJito nama brahmano hutvä satthu-dhamma- 
desanaam sutvä saranesu pati{thaya buddhapamukhassa 
sahghassa mahãdanam adãsi. SopI nam sattha “buddho 
bhavIssasT ti vyäkãsi. TassapI bhagavato dhãtuyo vikirimsu. 


Tena vuttam: 
“Sobhito varasambuddho - siharamamhi nibbuto, 
dhãtu-vittharikam ãsi - tesu tesu padesafto”tI. 


Tassa aparabhage ckamasankheyyam  atikkamitväa 
ekasmimyeva kappe tayo buddhã nibbattimsu “anomadassI 
padumo  nãrado”ti. Anomadassissa bhagavato kãle 
bodhisato eko vyakkha-senapati ahosil mahiddhiko 
mahãnubhãvo aneka-kotisatasahassanam yvakkhaãnam 
adhIpati. 


' vasavaro dhĩro - keci. 


Sộ 


Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Vào sau thời kỳ của vị ấy, đẳng Đạo Sư tên là Revata đã 
xuất hiện. Khi ấy, đức Bồ Tát là vị Bà-la-môn tên Atideva, 
sau khi lắng nghe bài giảng Pháp của đắng Đạo Sư rồi đã 
khăng định sự quy y, sau đó đã chắp tay lên ở đầu, đã nói lời 
tán dương về sự dứt bỏ phiền não, và đã cúng dường thượng 
y đến đẳng Đạo Sư ấy. Đẳng Đạo Sư ấy cũng đã chú nguyện 
cho vị ấy rằng: “Sẽ #rở thành vị Phật trong tương lai.” Đến 
khi đức Phật ấy viên tịch Niết Bàn, các xá-lợi đã được phân 
tán. 

Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đức Phật Revata cao quý ấy đã tịch diệt ở thành phố 
lớn. Xá-lợi đã được phân tán rộng rãi từ xứ sở ấy đến khắp 
các nơi.”' 

Vào sau thời kỳ của vị ấy, đẳng Đạo Sư tên là Sobhita đã 
xuất hiện. Khi ấy, đức Bồ Tát là vị Bà-la-môn tên Ajito, sau 
khi lắng nghe bài giảng Pháp của đắng Đạo Sư rồi đã khăng 
định sự quy y và đã cúng dường lễ đại thí đến hội chúng có 
đức Phật đứng đầu. Đẳng Đạo Sư ấy cũng đã chú nguyện 
cho vị ấy răng: “Sẽ rở thành vị Phật trong tương lai.” Các 
xá-lợi của đức Thế Tôn ấy cũng đã được phân tán. 

Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đẳng Chánh Đẳng Giác cao quý Sobhita đã tịch diệt ở 
ti viện Siha. Xá-lợi đã được phán tán rộng rãi từ xứ sở ấy 
đến khắp các nơi. ” 7 

Vào sau thời kỳ của đức Phật Sobhita khi đã trải qua một 
a-tăng-kỳ, chỉ trong một kiếp đã sanh lên ba vị Phật là 
Anomadassi, Paduma, Narada. Vào thời kỳ của đức Thế Tôn 
Anomadassi, đức Bồ Tát là một vị lãnh tụ của loài Dạ-xoa có 
đại thần lực có đại oai lực và là vị chỉ huy hàng triệu triệu 
Dạ-xoa. 





' Sđd., so sánh với câu kệ 4l ở phần đức Phật Revata, trang 91. 
? Sđd., câu kệ 41 ở phần đức Phật Sobhita, trang 99. 
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Thipavamsa 





So “buddho uppanno”tHL sutvã ägantva buddha- 
pamukhassa sahghassa mahadanamadasl  Satthäpi nam 
“anäagate buddho bhavissasftIL vyäkãsi Anomadassinhi 
pana bhagavate parmibbute dhãatuqyo na vikirmsu. 
JambudTpaväsino pañcav1TsayoJanakam thũpam karImsu. 


Tena vuttam: 
“AnomadassT Jino satthã - dhammaramamhI nibbuto, 
tattheva tassa Jinathũpo - ubbedha paqnuvIsafT”tI. 


Tassa aparabhage padumo nama sattha udapädl. 
Tathagate agamakaraññe viharante bodhisatto siho hutväa 
sattharam  nirodhasamäapattiyä samapannam disva 
pasamnacitto vanditvä padakkhinam katväã pTtIsomanassaJäato 
tkkhattum sIhanädam naditvä sattaham buddharammanam 
pin avijahftvä pftisukheneva gocaräaya apakkamitvä 
JIvitaparlccagam katvä payrrupäsamano af{thäsi. Satthä 
sattahaccayena nĩodha vuftthto siham  oloketvä 
“bhikkhusanghepi cittam pasadetvä sangham vandIissaffti 
“bhikkhusangho ãägacchati”tL cintesi Bhikkhũ tấvadeva 
äpgamimsu. STho sanghe cIttam pasadesi. Satthã tassa manam 
oloketva “anagate buddho bhavissatT”tI vyakäsi. Tassa pana 
bhagavato dhãtuyo vikirimsu. 


34 


Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





VỊ ây sau khi nghe được rằng: “Đức Phật đã xuất hiện” 
nên đã đi đến và đã cúng dường lễ đại thí đến hội chúng có 
đức Phật đứng đầu. Đắng Đạo Sư ấy cũng đã chú nguyện 
cho vị ấy rằng: “Sẽ rở thành vị Phật trong tương lai.” Khi 
đức Thế Tôn Anomadassï viên tịch Niết Bàn, các xá-lợi đã 
không bị phân tán. Các cư dân ở Jambudipa đã xây dựng 
ngôi bảo tháp (kích thước) hai mươi lăm do- tuần. 

Vì thế, có lời nói rằng : 

Bậc Đạo Sư Anomadassr là đẳng Chiến Thắng đã tịch 
diệt ở tu viện Dhamma. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo tháp của 
đẳng Chiến Thắng dành cho vị ấy có chiếu cao hai mươi lăm 
do-tuân. ` 

Vào sau thời kỳ của vị ấy, đắng Đạo Sư tên là Paduma 
đã xuất hiện. Trong khi đẳng Như Lai cư ngụ ở trong rừng, 
không ở trong làng, đức Bồ Tát sanh làm con sư tử, sau khi 
nhìn thấy đắng Đạo Sư đang thể nhập thiền Diệt đã khởi tâm 
tín thành, đã đảnh lễ, rồi đã hướng vai phải nhiễu quanh. Do 
sanh khởi tâm hoan hỷ, nó đã gâm lên tiếng rông sư tử ba 
lần. Trong bảy ngày, nó đã không đánh mắt niềm hoan hỷ 
với hình ảnh của đức Phật ở trong tâm. Và do chính niềm hỷ 
lạc ấy, nó đã không đi ra ngoài kiếm môi và đã thực hiện 
việc xả bỏ mạng sông; nó đã ở lại tiếp tục hầu cận. Sau bảy 
ngày, bậc Đạo Sư đã xuất khỏi thiền Diệt nhìn thấy con sư tử 
(biết rằng): “Nó cũng sẽ khởi tâm tịnh tín đối với hội chúng 
tỳ khưu và sẽ đảnh lễ hội chúng” nên đã khởi ý răng: “Hội 
chúng tỳ khưu hãy đi đến.” Ngay lập tức, các vị tỳ khưu đã 
đi đến. Con sư tử đã khởi tâm tịnh tín đối với hội chúng. 
Đắng Đạo Sư sau khi xem xét tâm của con sư tử rồi đã chú 
nguyện rằng: “Sẽ ở thành vị Phật trong tương lai.” Hơn 
nữa, các xá-lợi của đức Thế Tôn ấy đã không bị phân tán. 


! Sđđ., so sánh với câu kệ 41 ở phần đức Phật AnomadassT, trang 107. 
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Thữpavanasa 





Tena vuttam: 
“Padumo Jinavaro sattha - dhammaramamhi nibbuto, 
dhãtu-vittharikam ãsi - tesu tesu padesato”ti. 


Tassa aparabhage narado nama sattha ahosil. Tadã 
bodhisatto, 1sipabbajjam pabbajitvä pañcasu abhiññasu 
atthasu ca samãapattisu cinnavasr hutvaä buddhapamukhassa 
sahghassa mahadanam datväa lohita-candanena pũJamakaãsi. 
SopI nam “anagato buddho bhavissafftI vyakäasi. Nãrada 
pana bhagavato dhãtuyo ekaghanäa ahesum. Sabbe deva- 
manussä sannIpatitvä catuyoJanikam thũpam karimsu. 


Tena vuttam: 
“Narado Jinavasabho - nibbuto sudassane pure, 
tattheva tassa thũpavaro - catuyoJanamuggafo”tI. 


Tassa aparabhage ckamasañkheyyamatkkamttvä Ifo 
kappasatasahassa matthake ekasmim kappe padumuttaro 
nama sattha udapadi Tadãä bodhisato Jatlo nama 
mahãrathko hutva buddhapamukhassa  sanghassa 
cTvaradanamadasi. SopIi nam “anagate buddho bhavIssatT”ti 
vyakasil. PadumuttarassapiI bhagavato dhatuyo ekaghana 
ahesum. Sabbe devamanussã sannipattvä dvädasa- 
yoJanikam mahãthũpamakamsu. 
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Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Vì thế, có lời nói rằng: 

“Bậc Đạo Sư cao quỷ Paduma là đẳng Chiến Thắng đã 
tịch điệt ở tu viện Dhamma. Xá-lợi đã được phân tản rộng 
rãi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. ” ! 


Vào sau thời kỳ của vị ấy, đẳng Đạo Sư tên là Nãrada đã 
xuất hiện. Lúc bấy giờ, sau khi xuất gia làm ẩn sĩ và thường 
xuyên an trú vào năm thăng trí và tám tầng thiền, đức Bồ Tát 
đã thực hiện cuộc lễ đại thí và đã cúng dường trầm hương 
màu đỏ đến hội chúng có đức Phật đứng đầu. Đẳng Đạo Sư 
ấy cũng đã chú nguyện cho vị ấy rằng: “Sẽ rở thành vị Phật 
trong tương lai.” Tuy nhiên, các xá-lợi của đức Thế Tôn 
Nãrada đã kết thành một khối. Tất cả chư Thiên và nhân loại 
đã tụ hội lại và đã xây dựng ngôi bảo tháp (kích thước) bốn 
do-tuân. 

Vì thế, có lời nói rằng: 

“Ngài Nãrada, vị lãnh tụ của các đẳng Chiến Thắng, đã 
tịch diệt ở thành phô Sudassana. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo 
tháp cao quỷ (kích thước) bốn do-tuần đã được dựng lên cho 
Vị 7N 

Vào sau thời kỳ của vị ấy khi đã trải qua một a-tăng- -kỳ, 
và kế từ đó một trăm ngàn kiếp, vào một "kiếp nọ đã xuất 
hiện đắng Đạo Sư tên là Padumuttara. Khi â Ấy, đức Bồ Tát là 
viên quan đại thần tên Jatila đã cúng dường vật thí là y đến 
hội chúng có đức Phật đứng đầu. Đáng Đạo Sư ấy cũng đã 
chú nguyện cho vị ấy rằng: “Sẽ ở thành vị Phật trong 
tương lai.” Các xá-lợi của đức Thế Tôn Padumuttara cũng đã 
kết thành một khối. Tất cả chư Thiên và nhân loại đã tụ hội 
lại và đã xây dựng ngôi đại bảo tháp (kích thước) mười hai 
do-tuân. 





! Sđd., câu kệ 41 ở phần đức Phật Paduma, trang 113. 
? Sđd., so sánh với câu kệ 45 ở phần đức Phật Nãrada, trang 121. 
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Thipavamsa 





Tena vuttam: 
“Padumuttaro Jino buddho - nandaramamhi nibbuto, 
tattheva tassa thũpavaro - dvadasubbedhayoJano”tI. 


Tassa aparabhage timsakappa-sahassanl atlkkamitväa 
sumedho sujato cất cekasmm kappe dve buddhã 
nibbattimsu. Sumedhassa pana bhagavato kale bodhisatto 
uffaro nãma mãnavo hutvä nidahitväa thapitamyeva asitikofI- 
dhanaam  vissajjetva buddhapamukhassa  salghassa 
mahadanam datva dhammam sutvä saranesu patithaya 
nikkhamitvä pabbajl. Sopil nam ““anägate buddho 
bhavIssatT”ti vyäkäsi. Sumedhassa pana bhagavato dhãtuyo 
vIikIrimsu. 


Tena vuttam: 
“Sumedho Jinavaro buddho - medharamamhi nibbuto, 
dhãtu-vittharikam ãsi - tesu tesu padesato”tI. 


Tassa aparabhage sujato nama sattha udapadi. Tadä 
bodhisatto cakkavatti-raja hutva “buddho uppanno”ti sutvã 
upasankamtvä dhammam sutvä buddhapamukhassa 
sanphassa saddhim sattahi ratanehi catumahãdIpam raJJam 
datva satthu-santike pabbaj1. Sakalaratthavasino 
ratthuppadam gahetva aramika-kiccam sadhento 
buddhapamukhassa sañghassa niccam mahadanamadamsu. 
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Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đức Phật Padumuttara là đấng Chiến Thắng đã tịch 
diệt ở tu viện Nanda. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo tháp quỷ 
báu cao mười hai do-tuân là dành cho vị ấy. ” 


Vào sau thời kỳ của vị ấy khi đã trải qua ba mươi ngàn 
kiếp, hai vị Phật là Sumedha và SuJata đã sanh lên trong một 
kiếp. Vào thời kỳ của đức Thế Tôn Sumedha, đức Bồ Tát là 
người thanh niên Bà-la-môn tên Uttara đã tích lũy rồi đã 
xuất ra tài sản tám mươi &o/? đã được cất giữ ấy và đã cúng 
dường lễ đại thí đến hội chúng có đức Phật đứng đầu, sau đó 
đã lắng nghe Giáo Pháp, đã khẳng định sự quy y, đã ra đi, và 
đã xuất gia. Đắng Đạo Sư cũng đã chú nguyện cho vị ấy 
rằng: “Sẽ trở thành vị Phật trong tương lai.” Hơn nữa, các 
xá-lợi của đức Thế Tôn Sumedha đã được phân tán. 

Vì thế, có lời nói rằng: 

“Bậc Phật cao quý Sumedha là đẳng Chiến Thắng đã 
tịch diệt ở tu viện Mledha. Xá-lợi đã được phân tán rộng rãi 
từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. ” 

Vào sau thời kỳ của vị ấy, đâng Đạo Sư tên là Sujãta đã 
xuất hiện. Khi ấy, đức Bồ Tát là vị Chuyển Luân Vương, sau 
khi đã nghe được rằng: “Đức Phật đã xuất hiện” nên đã đi 
đến, đã lắng nghe Giáo Pháp, đã cúng dường vương, quốc 
gồm bốn hòn đảo lớn cùng với bảy loại châu ngọc đến hội 
chúng có đức Phật đứng đầu, và đã xuất gia trong sự hiện 
diện của đẳng Đạo Sư. Cư dân trong toàn thê vương quốc 
sau khi đạt được sự thành lập xứ sở và trong lúc làm tròn 
phận sự của người hộ tự đã thường xuyên cúng dường lễ đại 
thí đến hội chúng có đức Phật đứng đầu. 





' Sđd., câu kệ 43 ở phần đức Phật Padumuttara, trang 129. 
* 80 kofï tương đương tám trăm triệu. 
3 Sđd., câu kệ 43 ở phần đức Phật Sumedha, trang 137. 
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Thipavamsa 





SopI nam satthã “anagate buddho bhavissaff ti vyäk8s1. 
Sujãtassa pana bhagavato dhatuyo cekaphana ahesum. 
JambudTpaväsino tigavutam thũpamakamsu. 


Tena vuttam: 
“SuJato Jinavaro buddho s1laramamhi nibbuto, 
tattheva cetiyo tassa - fĩni gãvutamuggato”tI. 


Tassa aparabhage attharasa-kappasatamatthake ekasmim 
kappe piyadassl atthadassl dhammadassfi tayo buddhã 
nibbattimsu. Piyadassr buddhakale bodhisatto kassapo nama 
mãnavo tinaam vedäanan päragato hutvã satthu- 
dhammadesanam sutvä kotisatasahassa dhana-pariccägena 
sahphaãramam kãretvä saranesu ca silesu ca patitthasi. Atha 
nam sattha “attharasa-kappa-sataccayena buddho 
bhaviIssatfti vyakasil. Piyadassissa bhagavatopi dhãtuyo 
ekaphanava ahesum. Jambudipaväsino sannipatitväa 
tiyoJanikam mahathũpamakamsu. 


Tena vuttam: 
“PIyadassĩ munivaro - salalaramamhi nibbuto, 
tattheva tassa Jinathũpo - tim yoJanamugsato”tI. 
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Đắng Đạo Sư ấy cũng đã chú nguyện cho đức Bồ Tát 
rằng: “Sẽ trở thành vị Phật trong tương lai.” Các xá-lợi của 
đức Thế Tôn Sujãta đã kết thành một khối. Các cư dân ở 
Jambudipa đã xây dựng ngôi bảo tháp (kích thước) ba 
gãvua. ` 


Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đức Phật cao quý Sujãta là đẳng Chiến Thắng đã tịch 
diệt ở tu viện Sila. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo điện (kích 
thước) ba gãvuta đã được dựng lên cho vị ấy. ” ? 


Vào sau thời kỳ của vị ấy khi đã trải qua một ngàn tám 
trăm kiếp, ba vị Phật là Piyadassi, Atthadassi, và 
Dhammadassĩ đã sanh lên trong một kiếp. Vào thời kỳ của 
đức Phật PiyadassI, đức Bồ Tát là người thanh niên Bà-la- 
môn tên Kassapa được thông thạo ba bộ Vệ Đà. Sau khi lắng 
nghe sự thuyết giảng Giáo Pháp của đắng Đạo Sư, vị ấy đã 
cho xây dựng tu viện dành cho hội chúng với sự dứt bỏ tải 
sản một trăm ngàn &o/¡, sau đó đã an trú vào sự quy y và các 
giỚI cắm. Khi ấy, đắng Đạo Sư đã chú nguyện cho vị ấy 
rằng: “Sẽ ở thành vị Phật sau một ngàn tám trăm kiếp.” 
Các xá-lợi của đức Thế Tôn Piyadassĩ cũng đã kết thành một 
khối. Các cư dân ở Jambudipa đã tụ hội lại và đã xây dựng 
ngôi đại bảo tháp (kích thước) ba do-tuần. 


Vì thế, có lời nói rằng: 

“Bậc Hiển Triết cao quỷ Piyadassr đã tịch diệt ở tu viện 
Salala. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo tháp của đẳng Chiến 
Thắng (kích thước) ba do-tuân đã được dựng lên cho vị ấy.” 





' ] gãvufa = 1⁄4 yojana tương đương 4 km. 
? Sđd., so sánh với câu kệ 48 ở phần đức Phật Sujãta, trang 145. 
3 Sđd., so sánh với câu kệ 39 ở phần đức Phật Piyadassĩ, trang 151. 
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Thipavamsa 





Tassa aparabhage atthadassi nama bhagavä udapadl. 
Tadã bodhisato mahiddhiko mahanubhäavo susimo nãma 
tãpaso hutvä bhagavato santike dhammam sutvä pasiditväa 
dibbãn mandärava-paduma-paricchattakadmi pupphãni 
ahartva catuddipikamahamepho viya pupphavassam 
vassetväa  samantao pupphamandapa-puppha-agghiya- 
toranadmi katvä mandärava-pupphacchattena dasabalam 
pũJesil. SopI nam bhagavä “anägate gotamo nama buddho 
bhavIssai”ti vyakäasl. Tassa pana bhagavato dhãtuyo 
vikIrimsu. 


Tena vuttam: 
“AtthadassT Jinavaro - anomaramamhi nibbuto, 
dhãtu-vitthãrikam ãsi - tesu tesu ca ratthato” t1. 


Tassa aparabhage dhammadassï nama satthä udapadl. 
Tada bodhisatto sakko devarãjä hutvã dibbagandhapupphehi 
ca dibbaturiyehi ca pũJamakãsil Sopl nam “buddho 
bhavissat”4i  vyäkasi Dhammadassissa pana bhagavato 
dhatuyo ekaphana ahesum. Jambudipaväsino tiyojanikam 
thũpamakamsu. 


Tena vuttam: 
“DhammadassT mahãvrro - kelasaramamhiI nibbuto, 
tattheva thũpavaro tassa - tin yoJanamugøsato”tI. 
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Vào sau thời kỳ của vị ấy, đức Thế Tôn tên là Atthadassĩ 
đã xuất hiện. Khi ấy, đức Bồ Tát là đạo sĩ khổ hạnh tên 
Susima có đại thần lực có đại oai lực. Sau khi lắng nghe 
Giáo Pháp trong sự hiện diện của đức Thế Tôn, vị ây đã khởi 
niềm tin nên đã mang lại các bông hoa ở cung trời như là 
hoa mạn-đà-la, hoa sen, hoa cây san hô, v.v.. ., rồi đã làm rơi 
xuống trận mưa bông hoa giông như là đám mây lớn đồ mưa 
xuông khắp bốn châu lục, đã thực hiện ở khắp nơi các công 
chào đắt giá bằng bông hoa và các mái che bằng bông hoa, 
v.v.... rồi đã cúng dường đến đắng Thập Lực chiếc lọng che 
kết bằng hoa mạn-đà-la. Đức Thế Tôn ấy cũng đã chú 
nguyện cho vị ấy rằng: “Sẽ trở thành vị Phật tên là Gotama 
trong tương lai.” Các xá-lợi của đức Thế Tôn ấy đã được 
phân tán. 

Vì thế, có lời nói rằng: 

“Bậc Phật cao quý Athadassr là đấng Chiến Thắng đã 
tịch diệt ở tu viện Anoma. Xá-lợi đã được phân tán rộng rãi 
từ quốc độ ấy đến khắp các nơi. ” ! 

Vào sau thời kỳ của vị ấy, đấng Đạo Sư tên là 
Dhammadassï đã xuất hiện. Khi Ấy, đức Bồ Tát là Chúa Trời 
Sakka đã thực hiện sự cúng dường với các hương thơm và 
bông hoa của cõi trời cùng các nhạc khúc thần tiên. Đắng 
Đạo Sư ấy cũng đã chú nguyện cho vị ấy răng: “Sẽ rở thành 
vị Phật.” Các xá-lợi của đức Thế Tôn DhammadassT cũng đã 
kết thành một khối. Các cư dân ở Jambudipa đã xây dựng 
ngôi bảo tháp (kích thước) ba do- tuần. 

Vì thế, có lời nói rằng: 

“VỊ đại anh hùng Dhammadassr đã tịch diệt ở tu viện 
Kelasa. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo tháp quý giá (kích thước) 
ba do-tuân đã được dựng lên cho vị ấy. ” ? 





' Sđd., so sánh với câu kệ 38 ở phần đức Phật Atthadassĩ, trang 157. 
? Sđd., so sánh với câu kệ 37 ở phần đức Phật Dhammadassĩ, trang 163. 
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Tassa aparabhage catunavutikappa-matthake ekasmim 
kappe cekova siddhatho nama sattha udapäadi Tadã 
bodhisatto uggatejJo abhiññabala-sampanno mañgalo nãma 
tấpaso hutvã mahãJambuphalam aharitväa tathägatassa adäsi. 
Satthã tam phalam paribhuñJitvä “catunavuti kappamatthake 
buddho bhavIssaff ti vyäkäsi. TassapI bhagavato dhãtuyo na 
vikIrimsu. CatuyoJanikam ratanamayam thũpamakamsu. 


Tena vuttam: 
“Siddhattho munivaro buddho - anomaramamhi nIbbuto, 
tattheva tassa thũpavaro - catuyoJanamuggato”I. 


Tassa aparabhage Ito dvanavutikappamatthake “tisso 
phusso”tI ekasmim kappe dve buddhã nibbattimsu. Tissassa 
bhagavato kale bodhisafto mahabhogo mahãyaso sujãto 
nãma khattiyo hutvã 1sipabbaJJam pabbaJitva 
mahiddhkabhavam patväa “buddho uppanno”tL sutväa 
dibbamandärava-paduma-pãricchattaka-pupphani adaya 
catuparisamajjhe gacchantam tathägatam pũjesi. Akãse 
pupphaviftanamiva a{thãsi. Sopi nam satthã “ito dvãnavuti- 
kappamatthake buddho bhavissaffft vyäakasl Tassäapi 
bhagavato dhãtuyo na vikmmsu dhãtuyo gahetväa 
tiyoJanikam thũpamakamsu. 
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Sau thời kỳ của vị ấy chín mươi bốn kiếp, trong một 
kiếp chỉ có một đấng Đạo Sư xuất hiện tên là Siddhattha. 
Khi ấy, đức Bồ Tát là vị đạo sĩ khổ hạnh tên là Mangala đã 
thành tựu oai lực của thần thông và có danh tiếng lừng lẫy. 
Vị ấy đã mang lại trái của cây mận đỏ (/zmbw) vĩ đại và đã 
dâng lên đức Như Lai. Đắng Đạo Sư đã thọ dụng trái cây ấy 
và đã chú nguyện rằng: “Sẽ frở thành vị Phát sau chín mươi 
bồn kiếp.” Các xá-lợi của đức Thế Tôn ã ây cũng đã không bị 
phân tán. Dân chúng đã xây dựng ngôi bảo tháp làm băng 
châu báu (kích thước) bốn do-tuần. 

Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đức Phật Siddhattha là bậc hiển triết cao quý đã tịch 
diệt ở tu viện Anoma. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo tháp quý 
giá (kích thước) bốn do-tuân đã được dựng lên cho vị ấy. ” 


Vào sau thời kỳ của vị ấy kế từ đó cho đến chín mươi 
hai kiếp, hai vị Phật Tissa và Phussa đã sanh lên trong một 
kiếp. Vào thời kỳ của đức Thế Tôn Tissa, đức Bồ Tát là 
người dòng dõi Sát-đế-ly tên là Sujãta có nhiều tài sản và có 
nhiều danh tiếng đã xuất gia làm ấn sĩ và đã đạt đến đại thần 
lực. Sau khi nghe được rằng: “Đức Phật đã xuất hiện, ” VỊ ây 
đã lấy các bông hoa ở cung trời như là hoa mạn-đả-la, hoa 
sen, và hoa cây san hô rồi cúng đường đến đức Như Lai 
đang bước đi ở giữa tứ chúng. Vật cúng dường ấy đã được 
tồn tại giống như là tấm màn che bằng bông hoa ở giữa 
không trung. Đắng Đạo Sư ấy cũng đã chú nguyện cho vị ây 
rằng: “Sẽ frở thành vị Phật kế từ đây đến khi trải qua chín 
mươi hai kiếp.” Các xá-lợi của đức Thế Tôn ấy đã không bị 
phân tán. Dân chúng đã nhận lấy các xá-lợi và đã xây dựng 
ngôi bảo tháp (kích thước) ba do-tuân. 


' Sđd., câu kệ 36 ở phần đức Phật Siddhattha, trang 169. 
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Tena vuttam: 
'“TIsso JInavaro buddho - nandäramamhi nibbuto, 
tattheva tassa thũpavaro - fTni yoJanamussifo”tI. 


Tassa aparabhage phusso nama buddho udapadi. Tadã 
bodhisatto v1Jitäv1 nama khattiyo hutvã mahãrajjam pahäya 
satthu-santike pabbajtva tại pliakãn uggahetväa 
mahãJanassa dhammakatham kathetväã silapäramiñca pũresi. 
SopI nam buddho tatheva vyäkasi. Tassa pana bhagavato 
dhãtuyo vikIrimsu. 


Tena vuttam: 
“Phusso Jinavaro satthã - sunandaramamhi nibbuto, 
dhãtu-vittharikam ãsI - tesu tesu padesato”tI. 


Tassa aparabhãge I1to ekanavuti kappamatthake vipassI 
nama buddho udapadi Tadä bodhisato mahiddhiko 
mahaãnubhavo atulo nama nägaräJjäã hutvä sattaratana- 
khacitam sovanna-mahaprtham bhagavato adäsi. SopI nam 
“to ekanavutikappamatthake buddho bhavIssatftI vyakãsi. 
Tassa pana bhagavato dhãtuyo na vikmrimmsu. Sabbe 
devamanussã sannipatitvä dhãtuyo gahetväa sattayojanikam 
thũpamakamsu. 
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Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đức Phật Tissa là đẳng Chiến Thắng cao quỷ đã tịch 
diệt ở tu viện Nanda. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo tháp cao 
quý (kích thước) ba do-tuần đã được dựng lên cho vị ấy. ” 


Vào sau thời kỳ của vị ấy, đức Phật tên Phussa đã xuất 
hiện. Khi ấy, đức Bồ Tát là người dòng dõi Sát- đế-ly tên 
Vijitävĩ đã từ bỏ vương quốc rộng lớn rồi đã xuất gia trong 
sự hiện diện của đắng Đạo Sư. Vị ấy đã học hiểu Tam Tạng, 
đã thuyết giảng Giáo Pháp đến đám đông dân chúng, và đã 
làm tròn đủ Ba-la-mật về giới hạnh. Đức Phật ấy cũng đã 
chú nguyện cho vị ấy giống y như thế. Các xá-lợi của đức 
Thế Tôn ấy đã được phân tán. 


Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đẳng Đạo Sư Phussa là đẳng Chiến Thắng cao quý đã 
tịch diệt ở tu viện Sunanda. Xá-lợi đã được phán tản rộng 
rãi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. ” ? 


Vào sau thời kỳ của vị ấy kế từ đó cho đến chín mươi 
mốt kiếp, đức Phật tên là Vipassĩ đã xuất hiện. Khi ấy, đức 
Bồ Tát là Long Vương tên Atula có đại thần lực có đại oai 
lực đã dâng lên đức Thế Tôn cái ghế lớn bằng vàng được 
trang hoàng với bảy loại châu báu. Đức Phật ấy cũng đã chú 
nguyện cho vị ấy rằng: “Sẽ đrở thành vị Phật kể từ đây đến 
khi trải qua chín mươi mốt kiếp.” Các xá-lợi của đức Thế 
Tôn ấy đã không bị phân tán. Toàn bộ chư Thiên và nhân 
loại đã tụ hội lại, đã nhận lây các xá-lợi, và đã xây dựng ngôi 
bảo tháp (kích thước) bảy do-tuần. 





' Sđd., so sánh với câu kệ 40 ở phần đức Phật Tissa, trang 177. 
? Sđd., so sánh với câu kệ 37 ở phần đức Phật Phussa, trang 183. 


47 


Thipavamsa 





Tena vuttam: 
“VipassT Jinavaro vĩro - sumittäramamhi nibbuto, 
tattheva so thũpavaro - sattayoJaniko kato”4. 


Tassa aparabhage Ito ekatimsa kappamatthake “sikhI 
vessabhu”ti dve buddhã nibbattimsu. Sikhissa bhagavato 
kale bodhisato arndamo nama rãajã hutvã 
buddhapamukhassa sanghassa sacTvaram mahadänam 
pavattetvä sattaratana-patimandiam hatthiratanam datvä 
hatthippamanam katväa kappiya-bhandamadäsil. SopI nam 
“to ekatimsa kappe buddho bhavissatT”tI vyäkasi. Sikhissa 
bhagavato dhãtuyo ekaphanam hutvä atthamsu. Sakala- 
Jambudipaväsno pana manussa dhatuyo gahetväa 
tiyojanubbedham satta-ratanamayam himagirri sadisa sobham 
thũpamakamsu. 


Tena vuttam: 
“SikhT munIvaro buddho - dussaramamhi nibbuto, 
tattheva tassa thũpavaro - fĩnI yoJanamuggafo”tI. 


Tassa aparabhage vessabhi nama satthä udapadi. Tadã 
bodhisatto sudassano nama rãjãä hutvãa buddhapamukhassa 
sanphassa sacTvaramahadanam datvä tassa santike 
pabbajitvä äcäragunasampanno buddha-ratane citfIkära-pTtI 
bahulo ahosi. SopIi nam satthä “ito ekatimsakappe buddho 
bhavissaff”ti vyakãsi. Vessabhussa pana bhagavato dhãtuyo 
vikIrimsu. 
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Vì thế, có lời nói rằng: 

“VỊ anh hùng Vipassï là đấng Chiến Thắng cao quỷ đã 
tịch diệt ở tu viện Sumitta. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo tháp 
quý giá ấy có (kích thước) bảy do-tuân đã được xây dựng. ” ' 

Vào sau thời kỳ của vị ấy kế từ đó cho đến ba mươi mốt 
kiếp, có hai vị Phật tên là Sikhĩ và Vessabhũ đã sanh lên. 
Vào thời kỳ của đức Thế Tôn Sikhi, đức Bồ Tát là vị vua tên 
Arindama đã tiến hành cuộc đại thí có y phục đến hội chúng 
có đức Phật đứng đầu, đã dâng lên voi báu được trang điểm 
với bảy loại ngọc quý, và đã thực hiện rồi dâng lên số lượng 
vật dụng được phép lớn bằng con voi. Đức Phật Sikhï cũng 
đã chú nguyện cho vị ấy răng: “Sẽ trở thành vị Phật kể từ 
đây đến khi trải qua ba mươi mốt kiếp.” Các xá-lợi của đức 
Thế Tôn Sikhï đã được kết thành một khối và tồn tại. Toàn 
bộ dân chúng cư ngụ ở Jambudipa đã nhận lấy các xá-lợi và 
đã xây dựng ngôi bảo tháp làm băng bảy loại ngọc quý cao 
ba do-tuần và rực rỡ như là ngọn núi Hi-mã-lạp. 

Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đức Phát Sikhi là bác hiển triết cao quý đã tịch diệt ở 
tụ viện Dussa. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo tháp quỹ giả (kích 
thước) ba do-tuân đã được dựng lên cho vị ấy. ` 

Vào sau thời kỳ của vị ây, đức Phật tên Vessabhu đã 
xuất hiện. Khi ấy, đức Bồ Tát là vị vua tên Sudassana đã 
cúng dường lễ đại thí có y phục đến hội chúng có đức Phật 
đứng đầu, đã xuất g1a trong sự hiện diện của vị Phật Ấy, đã 
thành tựu các đức hạnh, và đã có được nhiều pháp hỷ trong 
khi suy tưởng đến Phật Bảo. Đắng Đạo Sư ấy cũng đã chú 
nguyện cho vị ấy rằng: “Sẽ trở thành vị Phật sau khi trải qua 
ba mươi mốt kiếp kể từ kiếp này.” Tuy nhiên, các xá-lợi của 
đức Thế Tôn Vessabhi đã được phân tán. 





' Sđd., so sánh với câu kệ 41 ở phần đức Phật Vipassĩ, trang 191. 
? Sđd., so sánh với câu kệ 40 ở phần đức Phật Sikhi, trang 199. 
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Tena vuttam: 
“Vessabhũ Jinavaro satthã - khemaramamhi nibbuto, 
dhãtu-vittharikam ãsi - tesu tesu padesato”tI. 


Tassa aparabhage Imasmimm kappe cattäro buddhã 
nibbattimsu kakusandho konagamano kassapo amhakam 
bhagavati. Kakusandhassa pana bhagavato kale bodhisatto 
khemo nãma rãjãä hutvã buddhapamukhassa sanghassa 
sapattacTvaradanañceva añJanadi bhesaJJani ca datvã satthu- 
dhamma-desanam sutvä pabbaji. SopI nam satthäã vyäak8sI. 
Tassa pana bhagavato dhãtuyo na vikirmsu. Sabbe 
sannIpatitväa dhãtuyo gahetva gãvutubbedham 
thũpamakamsu. 


Tena vuttam: 
“Kakusandho Jjinavaro - khemaramamhi nibbuto, 
tattheva tassa thũpavaro - gavutam nabhamuggato”ti. 


Tassa aparabhage konagamano nama sattha udapädl. 
Tadã bodhisatto pabbato nama raJã hutvã amaccagana- 
parivuto satthu-santkam gantva dhammadesanam sutvä 
buddhapamukham bhikkhusañgham nimantetvä mahadãnam 
pavattetväa pafttunnacTnapatta-koseyya-kambala-dukilani 
ceva suvannapattakañca datvä satthu-santike pabbaJI. Sopi 
nam sattha vyaäkasi. Tassa bhagavato dhãtuyo vikirimsu. 
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Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đẳng Đạo Sư Vessabhi là đẳng Chiến Thắng cao quý 
đã tịch diệt ở tu viện Khema. Xá-lợi đã được phân tản rộng 
rãi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. ” Ì 


Vào sau thời kỳ của vị ấy, trong một kiếp đã sanh lên 
bốn vị Phật là Kakusandha, Konägamana, Kassapa, và đức 
Thế Tôn của chúng ta. Vào thời kỳ của đức Thế Tôn 
Kakusandha, đức Bồ Tát là vị vua tên Khema đã cúng dường 
vật thí là y cùng với bình bát và các loại thuốc men như là 
thuốc bôi, v.v... đến hội chúng có đức Phật đứng đầu, đã lắng 
nghe lời thuyết giảng Giáo Pháp của đẳng Đạo Sư, và đã 
xuất gia. Đắng Đạo Sư ấy cũng đã chú nguyện cho vị ẫy. 
Các xá-lợi của đức Thế Tôn ấy đã không bị phân tán. Tắt cả 
đã tụ họp lại, đã nhận lây các xá-lợi, và đã dựng lên ngôi bảo 
tháp cao một gãvuía. 

Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đẳng Chiến Thắng cao quý Kakusandha đã tịch điệt ở 
tu viện Khema. Chính tại nơi áy, ngôi bảo tháp quỷ giá vươn 
lên bầu trời một gãvuta là dành cho vị 7Ì) 144g 

Vào sau thời kỳ của vị Ấy, đẳng Đạo Sư tên 
Konägamana đã xuất hiện. Khi ấy, đức Bồ Tát là vị vua tên 
Pabbata được đám quan đại thần tháp tùng đã đi đến yết kiến 
đẳng Đạo Sư. Vị ấy sau khi lắng nghe bài thuyết Pháp đã 
thỉnh mời hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu, đã tiễn 
hành cuộc đại thí, đã cúng dường tấm vải bằng vàng và các 
loại vải thượng hạng gồm các tắm vải đệt và băng vải bằng 
len và tơ lụa, rồi đã xuất g1a trong sự hiện diện của đẳng Đạo 
Sư. Đâng Đạo Sư ấy cũng đã chú nguyện cho vị ấy. Các xá- 
lợi của đức Thế Tôn ấy đã được phân tán. 





! Sđd., câu kệ 42 ở phần đức Phật Vessabhũ, trang 207. 
? Sđd., câu kệ 39 ở phần đức Phật Kakusandha, trang 215. 
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Tena vuttam: 
“Konägamano sambuddho - pabbataramamhi nibbuto, 
dhãtu-vittharikam ãsi - tesu tesu padesato”tI. 


Tassa aparabhage kassapo nama sattha udapadi. Tadã 
bodhisatto Jotipalo nama mãnavo hutvãä tiqqam vedãnam 
pãragu, bhũmiyañceva antalikkhe ca pakato ghatikãarassa 
kumbhakãrassa mitto ahosl. So tena saddhim satthãram 
upasankamitva dhammakatham sutva pabbajitva 
araddhaviriyo tim pifakäni uggahetväa vatfävattasampattiyä 
buddhasasanamn sobhesi. SopIl nam sathäa vyakäsl. 
Kassapassa pana satthuno dhãtuyo na vikirimsu. Sakala- 
Jambu-dipaväsino manussã sannIpatitva ekekam 
suvannatthkam ko. agghanakam ratanavicttamn bahi 
racanattham cekekam addhakot agghanakam abbhantara- 
pũranattham manosilaäya mattikakiccam telena udakakiccam 
karonfä yoJanubbedham thũpamakamsu. 


Tena vuttam: 
“Mahaäkassapo Jino satthã - setavyaäyañhi nibbuto, 
tattheva tassa Jinathupo - yoJanubbedhamugsato”ti. 
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Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đẳng Toàn Giác Konagamana đã tịch diệt ở tu viện 
Pabbata. Xá-lợi đã được phân tán rộng rãi từ xứ sở ấy đến 
khắp các nơi. ” Ì 


Vào sau thời kỳ của vị ấy, đấng Đạo Sư tên Kassapa đã 
xuất hiện. Khi ấy, đức Bồ Tát là người thanh niên Bà-la-môn 
tên Jotipala thông thạo ba bộ Vệ Đà. Vị ây được biết tiếng Ở 
đất liền luôn cả ở trên không trung và là bạn của người thợ 
làm đồ gốm Ghatikãra. Đức Bồ Tát cùng với người thợ gồm 
ấy đã đi đến gặp đâng Đạo Sư. Vị ấy sau khi lắng nghe bài 
giảng Pháp, đã xuất gia, có sự nỗ lực tinh tấn, đã học hiểu 
Tam Tạng, và đã làm sáng chói Giáo Pháp của Chư Phật với 
sự thành tựu về các phận sự lớn nhỏ. Đắng Đạo Sư ây cũng 
đã chú nguyện cho vị ấy. Hơn nữa, các xá-lợi của đắng Đạo 
Sư Kassapa đã không bị phân tán. Toàn bộ dân chúng cư ngụ 
ở JambudTpa đã tụ họp lại, và trong lúc thực hiện cái sườn 
bằng vàng với việc đắp đất bằng đá đỏ nhằm mục đích làm 
đầy ở phần bên trong mỗi một cái trị giá nửa ko/¡ và việc tô 
màu nước bằng dầu ăn nhằm mục đích phối trí ở bên ngoài 
được trang hoảng băng ngọc quý cho mỗi một cái trị giá một 
koƒï, họ đã thực hiện ngôi bảo tháp (kích thước) một do-tuân. 


Vì thế, có lời nói rằng: 

“Bậc Đạo Sư Mahäkassapa là đáng Chiến Thắng đã 
tịch diệt ở Setavyä. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo tháp của đẳng 
Chiến T hăng cao một do-tuần đã được dựng lên cho vị ấy. - 





' Sđd., câu kệ 41 ở phần đức Phật Konagamana, trang 223. 
* Sđd., so sánh với câu kệ 51 ở phần đức Phật Kassapa, trang 233. 
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Ettha ca: 
“DIpankaro ca kondañño - mahgalo sumano tathä, 
anomadassT buddho ca - naãrado padumutfaro. 


Sujãto piyadassĩ ca - dhammadassĩ naruttamo, 
siddhatthabuddho tisso ca - vipassT ca sikhI tathã. 


Kakusandho kassapo cãtI - solasete mahesayo, 
thupappamanametesam - pãliyamyeva dassitam. 


'Yasmã tasma mayä sadhũ - te sabbepI pakãsit, 
thũpã saddhã Janä sadhũ - te vandeyyatha sadaram. 


Sesanam pana atthannam - sugaftanam hitesinam 
dhãtu-vittharikã äsum - tesu tesu padesato”I. 


Sãadhujana-mano-pasädanatthãya kate thũpavamse 
vijjamanathipanam buddhãnam thũpakathä ceva 
sabbesam santike abhinrhärakathã ca samat(ä. 


-=-0oOOoo-- 
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Và ở đây: 

“Như thể, đức Phật Dipankara, đức Phật Kondañna, 
đức Phát Mangala, đức Phật Sumana, đực Phật Anoma- 
dassI, đức Phật Narada, đức Phật Paduinuutara. 

Đức Phật Sujäta, đức Phật Piyadassi, và vị tối thượng 
nhân Dhammadassr, đức Phát Siddhattha, đức Phật Tissa, 
đức Phật Vipass, và đức Phật Sikhi cũng như vậy. 

Đức Phát Kakusandha, và đức Phát Kassapa; mười sáu 
vị này là các đại ấn sĩ. Kích thước về các bảo tháp của các 
vị này được nêu rõ ở ngay trong Chánh Tạng Pali. 

Nhờ Vậy, tôi đã giảng giải rõ rằng về tắt cả những ngôi 
bảo tháp áy. Những người hiển thiện có đức tin nên đảnh lễ 
các ngôi bảo tháp ây một cách tôn kính. 

Tám đức Thiện Thệ còn lại là những vị tâm cầu sự lợi 
ích. Xảá-lợi của các Vị ấy đã được phân tản rộng rãi từ xứ sở 
ấy đến khắp các nơi. ” 


Phần giảng giải về các ngôi bảo tháp của chư Phật và 
của các ngôi bảo tháp trong thời hiện tại đồng thời phần 
giảng giải về lời phát nguyện trước sự hiện diện của chư 
Phật ấy trong tập “Sứ Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật" 
được thực hiện nhằm đem lại tâm thành tín cho những 
người hiền thiện đã đầy đủ. 


-=-0oOOoo-- 
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CŨJÄMANI-DUSSA- 
THŨPADVAYA-KATHÃ 


Kassapassa pana bhagavato aparabhage thapetvä Imam 
sammãA-sambuddham añño buddho nama natthi Evam 
dipankaradInam cafuvIsatiyä buddhanam santike 
laddhavyakarano bodhisatto pãramiyo puretva 
vessantarattabhave thito- 


“*Acetanäyam pathavI - aviññãya sukham dukkham, 
sap1 danabalä mayham - sattakkhattum pakampathã”. 


Evam mahãapathavi-kampanan puññãn katväa 
äyupariyosãane tato cuto tusitabhavane nibbatti. Tattha aññe 
deve dasahi thanehi adhiganhivä yävatäyukam 
dibbasampattm anubhavanto, “manussagananäaya sattahi 
divasehi ayukkhayam päpunIssafft “vatthani kilissantI, 
mãla milãyanti, kacchehi sedä muccantl, kãye ceva 
dubbanniyam okkamatI, devo deväsane nabhiramati”ti Imesu 
pañcasu pubbanimittesu uppannesu. Tãn! disvä “suññã vata 
no saggã bhaviIssanfT”tI samvegaJatahi devatah1i mahãsattassa 
pärammnam pũritabhavam ñatvä “imasmim idãni aññam 
devalokam anupagantvä manussaloke uppaJJItvä 
buddhabhavam patte puññãn! katvä cuta cutã devalokam 


pũressanfT”tI cintetvä. 
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: _Ò_ Chương3: : „ 
GIẢNG GIẢI VỀ HAI NGÔI BẢO THÁP 
THỜ BÚI TÓC VÀ VẢI CHOÀNG 


Hơn nữa, sau thời kỳ của đức Thế Tôn Kassapa, không 
có vị nào khác được gọi là đức Phật ngoại trừ bậc Chánh 
Đăng Giác này. Như thế, với sự chú nguyện đã được thọ ký 
trong sự hiện diện của hai mươi bốn vị Phật bắt đầu là 
DIpankara, v.v... đức Bồ Tát đã làm tròn đủ các Ba-la-mật 
rồi đã hiện diện trong bản thể của Vessantara. 

“Trái đất này không có tâm tư, không nhận thức được 
sự an lạc và khổ ấau; tuy vậy, nó cũng đã rúng động bảy lần 
do oai lực về sự bồ thí của ta.” 1 

Sau khi thực hiện những phước thiện làm rung động đại 
địa cầu như thế, đức Bồ Tát đến khi hết tuôi thọ đã từ trần tại 
nơi ấy rồi tái sanh về cõi Tusitã (Đầu Suất). Ở nơi đây, đức 
Bồ Tát đã vượt trội các Thiên nhân khác về mười điểm và đã 
thọ hưởng sự thành tựu ở Thiên giới cho đến khi hết tuổi thọ. 
Sự chấm dứt tuổi thọ sẽ xảy ra trong bảy ngày theo sự tính 
đếm của loài người khi năm điềm báo trước này xảy ra: “Các 
vải choàng bị dơ bẩn, các tràng hoa bị héo tia, mô hôi bị tiết 
ra ở các nách, sắc xâu hiện ra ở ngay lrÊH cơ thể, vị Thiên 
nhân không vui thú trong tư thể của vị trời nữa.” Sau khi 
nhìn thấy những điều ấy, các Thiên nhân đã tiếc nuối răng: 
“Ôi, các cối trời của chúng ta sẽ trở nên rồng không!” và khi 
biết được tư cách tròn đủ về Ba-la-mật của bậc Đại Nhân 
nên đã suy nghĩ rằng: “Hôm nay, vị ấy từ nơi này sẽ không ấi 
đến cõi trời khác mà sẽ tải sanh trong thể giới loài người, sẽ 
đạt đến bản thể của vị Phật, và sẽ làm các phước thiện. Rồi 
các chúng sanh còn luân hồi sẽ tràn đây Thiên giới.” 


ï Cariyapitaka - Hạnh Tạng, TTPYV tập 42, câu kệ 124, trang 273. 
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Thipavamsa 





“Vatoham tusite kãye - santusito naãmaham tadä, 
dasasahassũ samãgantvä - yäcanti pañJalï mamam. 
Kaãlo te mahävTra - uppajja matukucchiyam, 
sadevakam tãrayanto - buJjhassu amatam padan”t. 


Evam buddhabhävatthaya äyäcIto “kalam-dIpam-desam- 
kulam-Janettiyä äyuppamanan”tI ImãnI pañca 
mahavilokananl viloketva, katasannithano tato cuto 
sakyaraJakule patisandhim gahetvä tattha mahäsampattiyä 
parhariyamano anukkamena bhaddam yobbanam 
anupäpunIfvã tinnam utũnam anucchavikesu fTsu päsadesu 
devalokasirim viya raJJasirim anubhavamãano uyyänakllaya 
gamana-samaye anukkamena Jinna-vyädhi-matasankhãte 
tayo devadute disväa samJäata-samvego nivattifvä catutthe 
vare pabbajitam disväa “sadhu pabbalJJa”ti pabbaJjäya rucim 
uppäadetväa uyyanam gantvä tatha divasam khepetvä 
mangala-pokkharamtre nisinno kappaka-vesam gahetvä 
ägatena vissakamma-devaputtena alankata-patiyatto, 
rahulakumãrassa pãtasäsanam sutvä putta-sinehassa 
balavabhavam ñatvä “yäva Imam bandhanam na vaddhati 
tavadeva nam chindissamT! cintetvä säayam nagaram 
pavIsanfo- 
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“Bởi vì khi ta có tên là Santusita ở Cối trời TusifA, mười 
ngàn (thể giới chư Thiên) đã đến chấp tay thỉnh cẩu ta rằng: 

- Này vị đại anh hùng, đã đến lúc ngài tải sanh vào bụng 
mẹ. Trong lúc vượt hơn cả chư Thiên, ngài sẽ giác ngộ đạo 
lộ Bắt Tử. ”' 


Như thế, khi được thỉnh cầu vì mục đích quả vị Phật, 
đức Bồ Tát đã xem xét năm điều kiện quan trọng này là: 
“Thời kỳ, châu lục, xứ sở, gia lộc, và tuổi thọ” sau đó điều 
quyết định đã được thực hiện. Từ cõi ấy, đức Bồ Tát đã chết 
đi và tái sanh vào gia tộc vua chúa dòng Sakya (Thích Ca). 
Ở nơi ẫy, được nuôi dưỡng trong điều kiện vật chất đồi dào, 
theo thời gian đức Bồ Tát đã đạt đến tuổi niên thiếu hạnh 
phúc. Trong khi thọ hưởng sự vinh hiển của hoàng gia tương 
tợ sự vinh hiển ở thể giới chư Thiên, đức Bồ Tát đã ngụ 
trong ba tòa lâu đài thích hợp với ba mùa khí hậu. Trong lúc 
đi thưởng ngoạn ở công viên, đức Bồ Tát đã lần lượt nhìn 
thấy ba vị Thiên sứ dưới hình thức già-bệnh-chết khiến tâm 
xao động sanh khởi nên đã quay trở về. Vào lần thứ tư, sau 
khi nhìn thấy vị xuất gia đức Bồ Tát (nghĩ rằng): “7ốt đẹp 
thay cho việc xuất gia!” và đã sanh khởi lòng hoan hỷ với 
việc xuất gia, sau đó đã đi đến công viên, và đã trải qua trọn 
ngày ở nơi ấy ngồi cạnh bờ hồ Maigala, rồi đã được Thiên 
tử Vissakamma hóa thân thành người thợ cạo đi đến trang 
điểm và sửa soạn. Sau khi nghe được tin về sự hạ sanh của 
hoàng tử Rahula và nhận biết được bản chất mạnh mẽ của 
lòng thương mến đứa con trai, đức Bồ Tát đã suy nghĩ rằng: 
“Ta sẽ cắt đứt sự trói buộc này khi nó còn chưa được phát 
triển.” Và trong lúc đi vào thành phố lúc chiều tối, đức Bồ 
Tát đã nghe được rằng: 


! Buddhavamsa - Phật Sử, TTPV tập 42, so sánh với 2 câu kệ 66, 67, trang 15. 
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“Nibbufä nũna sä mãfã - nibbuto nữna so pIt3, 
nibbufä nũna sä nãrT - yassayam TdIso pafT”tI. 


Kisägotamiyä nama pitucchãä dhftaya bhãsitam Imam 
gatham sutvä “aham Imaya nibbutapadam sävito”tI gTvato 
satasahassagghanakam muttahãram omuñcitvã tassä pesetva 
attano bhavanam pavisitvä sirisayane nipanno niddävasa 
gatanam nãtakanam vippakaram disvä nibbinnahadayo 
channam u{thapetvä kanthakam aharapetvä tam ãruyha 
channasahãyo dasasahassa cakkavala-devatahi kata-pariväro 
mahabhinikkhamanam nikkhamitvä, teneva rattävasesena 
tin rajjani atkkamma anomãya nadiyä parafIram patvä assa- 
pIfthito oruyha muttaräsi sadise calikãpuline thatvã “channa 
tvam mayham abharanänmI ceva kanthakañca adaya gacchã”t 
abharanan ceva kanthakañca paticchapetva dakkhina- 
hatthena mangalakhagsamadaya vãmahatthena moliyä 
saddhim cũlam chinditva “sace aham buddho bhavissami 
akase tifthatu, no ce bhũmiyam patati”t4 akãse khipi. 
Cũlamami-bandhanam yojanappamanam thãnam gantväa 
akase atthasl  Atha sakko devaräa yoJanikena 
ratanacangotakena patIggahesiI. 

Yathaha: 
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“Người mẹ ấy quả thật được hạnh phúc! 
Người cha áy quả thật được hạnh phúc! 
Người đàn bà ấy quả thật được hạnh phúc! 
Bởi chông của nàng là người như thể ấy. ” 


Sau khi lắng nghe lời kệ này đã được nàng Kisãgotamĩ 
là con gái của người cô ruột nói lên, đức Bồ Tát (nghĩ rằng): 
“Nhờ nàng ta đã được nghe về đạo lộ hạnh phúc” nên đã 
tháo chuỗi ngọc trai trị giá một trăm ngàn ra khỏi cổ rồi bảo 
người đem đến tặng nàng, sau đó đã đi vào cung điện của 
mình và nằm xuông trên chiếc giường sang trọng. Sau khi 
nhìn thấy dung sắc biến đối của các vũ nữ đang đắm chìm 
trong giấc ngủ, đức Bồ Tát sanh tâm nhờm gớm nên đã đánh 
thức Channa dậy, rồi bảo dẫn đến con ngựa Kanthaka, sau 
đó đã cỡi lên con ngựa, và đã thực hiện cuộc ra đi vĩ đại có 
Channa là kẻ hầu cận cùng với chư Thiên trong mười ngàn 
thế giới tháp tùng. Trong thời gian còn lại của chính đêm ấy, 
đức Bồ Tát đã vượt qua ba vương quốc và đã đến được bờ 
bên kia của giòng sông Anoma. Sau khi từ lưng ngựa leo 
xuống đứng trên bãi cát lấp lánh trông như đống ngọc trai, 
đức Bồ Tát đã trao lại các đồ trang sức và ngựa Kanthaka 
(nói rằng): “Này Chamna, ngươi hãy cẩm lấy các đô trang 
sức của ta và ngựa Kanthaka rồi đi đi,” sau đó đã cầm thanh 
gươm báu bằng bản tay phải cắt đi chòm tóc cùng với búi tóc 
đang được nắm bằng bàn tay trái (nguyện răng): “Nếu fa sẽ 
trở thành vị Phật thì hãy ở trên không trung, nếu không thì 
hãy rơi xuống đất" rồi đã ném vào khoảng không. Chòm tóc 
và búi tóc đã đi đến vị trí khoảng cách một do-tuần và đã 
ngự ở trên không trung. Sau đó, Chúa Trời Sakka đã tiếp 
nhận với cái rương bằng ngọc quý có kích thước một do- 
tuần. 

Có lời nói thế này: 
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“Chetvana molim varagandhaväsitam, 
vehasayam ukkhipi sakyapungavo, 
sahassanetto sirasä patiggahI, 
Suvanna-cañgotavarena vãsavo”I. 


Patiggahetväa ca pana devalokam netvä suneru-muddhani 
tiyojanappamanam Indanilamanimayam cũ|ãmani-cetiyam 
nama akasi Atha kassapabuddhakãle porana-sahayako 
ghatikãära-mahabrahma ekam buddhantaram 
vinavasabhavappattena mittabhavo cintesi: “AJja me 
sahayako maahabhinkkhamanam  nikkhanto samana- 
parikkharamassa gahetväa gacchamT ti- 


““[icTvarañca patto ca - väs1 sũc1 ca bandhanam, 
parIssavanena af{thete - yuttayogassa bhikkhuno”I. 


lme samanaparlkkhãre aharltväa adäasi Mahãpuriso 
arahaddhaJam niväsetvä uttamam pabbaJJavesam ganhitväa 
satakayugalam akase khipil Tam brahmäa patiggahetväa 
brahmaloke dvadasayoJanikam sabbaratanamayam 
dussacetiyamak8s1. 


“Kilese appahTnep! - mahãäsattassa tam khane, 
yassanubhävato evam - dussacilã h1 pũJ1tã. 


tasmã tassam mahãbodhi-sattäanam patipattiyam, 
na kareyya mahussaäham - ko hi nama budho Jano”ti. 


CũJãmani-dussa-thũpadvayakathä. 


--0oOOoo-- 
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“Ứj quý phái dòng Sakya đã cắt đi búi tóc được tâm 
hương thơm cao quỷ rồi đã ném vào không trung. VỊ Sakka 
ngàn mắt đê đâu tiếp nhận băng cải rương vàng cao quý.” 


Hơn nữa, Chúa Trời Sakka, sau khi nhận lãnh và đem về 
Thiên giới, đã xây dựng ngôi bảo điện thờ búi tóc được làm 
bằng ngọc bích và có kích thước ba do-tuần ở trên đỉnh núi 
Suneru. Khi ấy, người bạn xưa cũ vào thời đức Phật Kassapa 
là vị Đại Phạm Thiên Ghatikãra do tình bạn hữu vẫn duy trì 
được trạng thái không thay đối trong suốt một khoảng thời 
gian giữa hai vị Phật đã suy nghĩ rằng: “Hôm nay, người bạn 
hữu của ta đã thực hiện cuộc ra đi vĩ đại, vậy ta hãy đi đến 
và mang theo vật dụng của Sa-môn cho vị ấy.” 

“Ba y và bình bái, - dao cạo, kim, dây buộc, 

lọc nước là tám món - của tỳ khưu găn bó tu tập. ” 

VỊ Đại Phạm Thiên đã mang lại và trao cho tám món vật 
dụng của Sa-môn. Bậc Đại Nhân đã khoác lên ngọn cờ của 
vị A-la-hán và nhận lấy hình tướng xuất gia cao thượng rồi 
đã ném hai tâm áo choảng lên không trung. Vị Phạm Thiên 
đã nhận lãnh vật ấy và đã xây dựng ngôi bảo điện thờ vải 
choảng được làm bằng tất cả các loại ngọc quý (kích thước) 
mười hai do-tuần ở cõi Phạm Thiên. 

“Mặc dâu phiên não của bác Đại Nhân chưa được đoạn 
trừ vào thời điểm ấy, nhưng vì tư chất của ngài vải choàng 
và búi tóc vẫn được tôn vinh như thế. 

Do đó, người không thể thực hiện sự nỗ lực lớn lao 
trong việc thực hành ấy của các bậc Đại Bỏ Tát sao được 
gọi là Phát? ” 

Phần Giảng Giải về 
Hai Ngôi Bảo Tháp Thờ Búi Tóc và Vải Choàng. 


--ooOoo-- 


63 


Thipavamsa 





DASATHŨPAKATHA 


Bodhisatto pabbaJitva anukkamena räJagaham gantväa 
tatha pindäya carltvä pandava-pabbata-pabbhãre nisinno 
magadharãjena raJjena nimantiyamano tam patikkhipitvä 
sabbaññutam patvä tassa v1JItam ägamanatthäaya tena gahita- 
patiño alaram uddakañca upasañnkamitväa tesam santike 
adhigatavisesena apariftuttho chabbassani mahapadhanam 
padahitväa visakha-punnama-divase senani-nigame suJatäya 
dinnapäyäsam paribhuñJitva nerañJaräya nadiyä 
suvannapatm pavaähetvä nerañjaraya tire mahãvanasande 
nãnasamapatfhi divabhagam vitnametvä sãyanha-samaye 
sotthiyena dinnam tinamutthim gahetva kalena nãgaräajena 
abhitthuta-guno bodhimandam ãruyha tinãn1 santharitvä “na 
tavimam pallankam bhindissami yäva me anupadäya ãsavehi 
ciftam vimuccIssaffti patiñiñam katvä pacTna dasabhimukho 
nIsIditvä. 
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- - Chương 4: R : „ 
GIẢNG GIẢI VẼ MƯỜI NGÔI BẢO THÁP 


Sau khi xuất gia, đức Bồ Tát theo tuần tự đã đi đến thành 
Rãjagaha (Vương Xá), sau khi đi khất thực ở nơi ấy rồi đã 
ngồi xuống ở hang núi Pandava. Khi được đức vua xứ 
Magadha thỉnh mời về việc cai trị vương quốc, đức Bồ Tát 
đã từ chối việc ấy và có nhận lời hứa với đức vua về việc trở 
lại vương quốc của vị ấy sau khi chứng đạt quả vị Toản 
Giác. Sau đó, đức Bồ Tát đã đi đến gặp Ã|ãra và Udaka 
nhưng không được hoàn toàn hài lòng với pháp môn cá biệt 
đã được chứng đạt trong khi ở với họ. Sau khi đã ra sức nỗ 
lực cao tột trong sáu năm, rồi vào ngảy trăng tròn tháng 
Vesakha' đức Bồ Tát đã thọ dụng món cơm sữa được dâng 
cúng bởi nàng SuJãtä ở thôn làng Senäni, sau đó đã thả trôi 
cái tô vàng ở giòng sông Nerañjarä, rồi đã trải qua trọn ngày 
với nhiều sự chứng đạt khác nhau ở khu rừng lớn bên bờ 
sông Nerañjaräa. Vào lúc chiều tối, sau khi nhận lấy nắm cỏ 
được bố thí bởi Sotthiya, đức Bồ Tát với đức tính đã được 
Long Vương Kã|a khen ngợi đã bước lên khuôn viên của cội 
Bồ Đề trải ra năm cỏ và đã lập lời nguyện rằng: “7a sẽ 
không rời bỏ tư thế kiết già này cho đến khi nào tâm của ta 
không còn chấp thủ và hoàn toàn giải thoát khỏi các lậu 
hoặc,” sau đó đã ngồi xuống với mặt nhìn về hướng đông. 


! Rằm tháng tư theo âm lịch Việt Nam. 
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Suriye anatthamiteyeva maãrabalam vidhametvä 
pathamayäame pubbeniväsa-ñanam majJjhimayäme 
cutũpapatañanam patvä pacchimayamaäavasane dasabala- 
catuvesaraJJadi sabbaguna-patimanditam sabbaññutañanam 
pativijjhitvãä satta sattaham bodhisamipeyeva vitinametvä 
athame sattahe ajapala-nigrodhamile nisinno dhamma- 
gambhiratä paccavekkhanena appossukkatam äpajJjamãno 
dasasahass1-mahãabrahma-parIvärena sahampati-maha- 
brahmunä äyãcita-dhammadesano buddhacakkhunä lokam 
olokento brahmuno aJjhesanam ädãäya “kassa nu kho 
pathamam dhammam deseyyan”ti olokento ã|äruddakanam 
kalakatabhavam ñatvä pañcavagsøiyanam bhikkhũnam 
bahipakaranam  anussaritvä utthayäsana  kãsipuram 
gacchanto antaramagse upakena saddhím mantetvä 
äsalahipunnama-divase isipatane migadäye pañca- 
vaggiyanan bhikkhùũnam vasanafthanam  patva te 
ananucchavikena ãvuso vãdena samudäcarante aññãpetvä 
dhammacakkam pavattento aññãkondaññattherapamukhe 
atthãrasa-kotiyo amatapänam pãyesI. 
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Ngay khi mặt trời còn chưa lặn, đức Bồ Tát đã chế ngự 
được lực lượng của Ma Vương và đã chứng đạt Túc Mạng 
Minh vào canh đầu, Sanh Tử Minh vào canh giữa, và vào lúc 
tàn canh cuối đã đắc chứng trí tuệ Toàn Giác có đủ tất cả các 
đức tánh như là mười Lực, bốn Tự Tín, v.v... sau đó đã trải 
qua bảy tuần lễ ở khu vực lân cận cội Bồ Đề. Vào tuần lễ thứ 
tám, đấng Toàn Giác đã ngôi xuống ở cội cây sỉ của những 
người chăn đê và đã đạt đến trạng thái thụ động do sự quán 
xét về tính chất sâu sắc của Giáo Pháp. Được Đại Phạm 
Thiên Sahampati cùng với hội chúng Đại Phạm Thiên thuộc 
mười ngàn thế giới thỉnh cầu thuyết giảng Giáo Pháp, đức 
Phật trong lúc dùng Phật nhãn xem xét thế gian rồi đã nhận 
lời thỉnh cầu của vị Phạm Thiên. Trong khi xem xét rằng: 
“Tq nên thuyết giảng Giáo Pháp đến ai trước tiên?” Ngài 
biết được sự việc đã tạ thế của Ä|ãra và Udaka, sau đó đã 
nhớ đến những sự hỗ trợ của các tỳ khưu nhóm năm vị nên 
đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến thành Kãsi, giữa đường đã 
chuyện trò với Upaka. Vào ngày trăng tròn tháng Asã|ha, 
Ngài đã đến được chỗ trú ngụ của các tỳ khưu nhóm năm vị! 
Ở VƯỜn nai tại Isipatana, sau khi báo cho biết rằng các vị ấy 
cư xử băng tiếng gọi “Đạo #u” là không thích hợp, Ngài đã 
vận chuyên bánh xe Pháp và đã cho mười tám ko/i chúng 
sanh đứng đầu là trưởng lão Aññãkondañña uống nước Bắt 
Tử. 





: Kondañña, Bhaddiya, Vappa, Mahanama, và AssaJI (Tạng Luật, Mahãvagsa - 
Đại Phẩm, chương Ì). 
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Tato patthaya pañcacattalisa-samvaccharan thatvä 
caturäsTtI dhammakkhandha-sahassani desetva 
gananapathamatte satte bhavakanfarato santäretvä 
sabbabuddhakiccanl nifthapetvä kusinärayam upavattane 
mallanaam sälavane yamakasalanamantare utfarasisakam 
paññate mañcake visakhapunnama-divase dakkhinena 
passena sato sampajJano anu{thanaseyyäya nipaJji. Tadã kira 
bhagavato pũJaya yamakasalãä sabbapaliphullã mũlato 
patthaya yäva aggä cekacchanna ahesum. Na kevalañca 
vamakasalayeva sabbepI rukkhasakha sabbapaliphullava 
ahesum. 


Na kevalañca tasmimyeva uyyäne sakalepI dasasahassa- 
cakkavale phalũpaga-rukkhã phalam ganhImsu. 
Sabbarukkhanam khandhesu khandha-padumaämi, vallisu 
vallipadumam, äkãse ullokapadumanl pathavitalam 
bhinditva dandakapadumäani pupphimsu. Sabbo 


mahãsamuddo pañcavanna-padumasañchanno ahosI. 
TiyoJana-sahassavitthato pana himavä 
ghanabaddhamorañchakaläpo viya nirantaram 


mãladamagavakkhito viya sutthu pïletvä abaddha-puppha- 
vatamsako viya supirita-puppha-cangoftakam viya ca 
atiramanTyo ahosi. 
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Kế từ đó, sau khi đã tôn tại bốn mươi lăm năm và đã 
thuyết giảng tám mươi bốn ngàn Pháp Uẫn, sau khi đã giúp 
cho chúng sanh với số lượng không thể đếm được thoát khỏi 
khu rừng của hiện hữu, sau khi đã hoàn thành tất cả phận sự 
của vị Phật rồi vào ngày trăng tròn tháng Vesäkha, Ngài đã 
nằm xuống trong thế năm không trở dậy nữa, trú niệm giác 
tỉnh, nghiêng về bên phải đầu hướng về phía Bắc ở trên 
chiếc giường đã được xếp đặt sẵn giữa hai cây SZiZ trong 
khu rừng SZ/Z của xứ Mallã gần thành Kusinarä. Nghe rằng 
khi ấy, hai cây ŠZ/Z đã nở rộ các bông hoa ở toàn thân để 
cúng dường đến đức Thế Tôn và đã được bao phủ thành một 
khối tính từ gốc cho đến các ngọn. Và không chỉ riêng hai 
cây SZiZ mà tất cả các cành cây toàn bộ cũng đều nở rộ 
những hoa. 


Và không chỉ riêng ở khu vườn ấy mà tất cả các cây cho 
quả ở trong mười ngàn thế giới cũng đã kết trái. Các hoa sen 
mọc ở thân đã nở rộ ở thân của tất cả các cây, các hoa sen 
mọc ở dây leo đã nở rộ ở các dây leo, các hoa sen mọc 
hướng lên bầu trời đã nở rộ ở không trung, các hoa sen có 
cuống dài đã xuyên thủng mặt đất và nở rộ. Tất cả đại dương 
đã được bao phủ bởi các hoa sen năm màu. Hơn nữa, núi Hi- 
mã-lạp trải rộng ba ngàn do-tuần đã trở nên vô cùng xinh 
đẹp trông như là chùm lông đuôi chim công dày rậm được 
túm chặt lại, như là tràng hoa được dây quấn tròn lại không 
có khoảng hở, như là lẵng hoa đội đầu đã được kết thành và 
buộc lại một cách thiện xảo, như là cái rương có những bông 
hoa đã khéo được xếp đây. 
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Yamakasala bhummadevatahi sañcälitakkhandhavitapa 
tathagata-sarirassa uparipupphanil vikiranti. Dibbäanipi 
mandãärava-pupphãami antalikkhã patantI. Tan honti suvanmna- 
vannani pannacchattappamanäami Mahatumbamattam renu 
ganhanti Na kevalañca mandãrava-pupphãaneva, aññãnipI 
sabban päricchattaka-pupphãadmi suvanna-cangotakäni 
rajJatacangotakãan ca pũiretvä piretva tidasapurepi 
brahmalokepl thiãhi devataihi paviddhan antarä 
avippakmnäaneva hutvã ägantvä patta-kimJakkha-renu- 
cunnchi tathägatassa sarrameva okirant DibbanIpi 
candana-cunnäani antalkkhã patani. Tathägatassa sarire 
okrranti. Na kevalañca devatanamyeva nãga-supana- 
manussanampi upakappana-candana-cunnäanl. Na kevalañca 
candanacunnaneva ka|ãnusãrT-tagara-lohitacandanäadi sabba- 
gandha-Jata-cunnam. HaritälañJana-suvanna-raJata-cunnän1, 
sabbagandhaväsa-vikatiyo suvanna-raJatadisamugse pũretväa 
cakkaväla-mukhavatti-adisu thitaãhi devatahi paviddhã antara 
avippakiritva tathãgatasseva sarram okiranti DibbanipI 
turiyani antalikkhe vaJJanti. Na kevalañca tãniyeva sabbanIpi 
tantibaddha-cammaparIyonaddha-susiradi-bhedani 
dasasahassa-cakkavale  deva-näagava-supanna-manussanam 
turiyamI ekacakkaväle sannipatitvä antalikkhe vaJJantI. 
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Hai cây SZ/Z có thân và cành được chư Thiên địa cầu lay 
động làm rơi xuống các bông hoa ở trên thi thể của đức Như 
Lai. Từ trên không trung, các bông hoa Mạn-đà-la của cõi 
trời cũng đã rơi xuông. Chúng có màu sắc vàng, có kích 
thước của cái dù che bằng lá, và hạt phân lớn bằng chén tống 
uống nước. Và không chỉ riêng các bông hoa Mạn-đả-la, tất 
SẺ các loại khác như những bông hoa của các cây san hô, 

.. cũng đã lần lượt phủ đầy các Tương băng vàng và các 
Làệm băng bạc. Vô số loại với phần hoa, nhụy hoa, lá cây 
được chư Thiên ngự ở thành phố Đạo Lợi và ở cõi Phạm 
Thiên ném xuống đã không bị tản mát giữa chừng trời; 
chúng đã rơi xuông và rải rắc ngay ở trên thi thê của đức 
Như Lai. Các bột phân trầm hương của cung trời cũng rơi 
xuống từ trên không trung và rải rắc trên thi thể của đức Như 
Lai. Và không chỉ riêng bột phấn trầm hương là sản phẩm 
của chư Thiên mà còn của các loài rồng, các kim-sỉ-điều, và 
của loài người nữa. Và không chỉ riêng các bột phấn của 
trầm hương mà còn có các loại bột phân được sanh lên từ 
mọi hương liệu khác như gỗ trầm đen, gỗ /zgara, gỗ trầm 
đỏ, v.v... Các loại bột phấn màu vàng tươi, màu vàng kim 
loại, màu bạc, tất cả các loại có mùi thơm chứa đầy các giỏ 
bằng vàng, bằng bạc, v.v... được chư Thiên ngự ở ranh cửa 
khâu của Thiên giới ném xuống đã không bị tản mát giữa 
chừng trời và đã rải rắc ở thi thể của chính đức Như Lai. Các 
nhạc khúc thần tiên cũng đã được tấu lên ở trên không trung. 
Và không chỉ riêng chừng ấy mà còn có tất cả các loại nhạc 
cụ như là loại đàn được căng dây, loại trống được bọc da, 
v.v..., của chư Thiên, của các loài rồng, của kim-sỉ-điểu, và 
của nhân loại ở trong mười thế giới đã tụ họp lại ở một cõi 
thế giới và tấu lên ở trên không trung. 
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Varacaranadevatä kia nameka diphayukä devatä 
“mahãpuriso manussapathe nibbattitva buddho bhavissatT”tI 
sutvãa “pafisandhidivase ganhitvã gamissamäa”ti mãlã 
ganthitumn ãrabhimmsu. Tã ganthamanava mahãpurise 
mãtukucchiyam nibbatte “tumhe kassa ganthathã”ti vuttä “na 
tava tithaäti “kucchfo nikkhamana-divase gahetväa 
gamlssamãät ahamsu “Puna nikkhanto”ti sutvä 
“mahabhinikkhamanadivase gamIssam8'”t. 
“Mahabhinikkhamanam nikkhanto”ti sutva “abhisambodhi- 
divase gamissama”ti “Alja abhisambuddho”t sutväa 
“dhammacakkappavattanadivase gamissam8 ti. “IDhamma- 
cakkam  pavattayft! sutvä “yamakapatihariyadivase 
gamIssam8ã ”tI. “AJja yamakapatlhariyam karfti sutvä 


a3” 


“devorohanadivase gamIssamaã”tI. “AJJja devorohanam karT”tI 
sufväa. “AyusañkhãrossajJane gamIssam8”ti. “Ayusañkharam 
OsSaJfi sutvã “na tãva nmifthä ft “parinbbana-divase 


øamIssam8 t1. 
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Nghe rằng có một loại chư Thiên có tuổi thọ lâu dài gọi 
là chư Thiên tôn tại theo ước muốn đã nghe được rằng: “Bác 
Đại Nhân sẽ tải sanh vào cối nhân loại và sẽ trở thành đức 
Phật” nên đã bắt đầu kết lại các vòng hoa (nghĩ rằng): 
“Chúng ta sẽ mang theo và đi đến vào ngày nhập thai.” Khi 
bậc Đại Nhân đã giáng sanh vào bụng người mẹ thì các vị ấy 
còn đang kết các vòng hoa nên khi được hỏi: “Các người kết 
vỏng hoa cho ai vậy?” hoặc “Các vị đã trễ rồi,” họ đã đáp 
rằng: “Chứng tôi sẽ mang theo và đi đến vào ngày đản sanh 
từ bụng mẹ.” Kế đó, sau khi nghe nói: “Đã đản sanh rồi,” họ 
đã đáp rằng: “Chúng tôi sẽ ấi đến vào ngày ra đi vĩ đại.” Sau 
khi nghe nói: “Sự ra ấi vĩ đại đã qua rồi,” họ đã đáp rằng: 
. tôi sẽ đi đến vào ngày Toàn Giác.” Sau khi nghe 

ó1: “Hôm nay là ngày Toàn Giác,” họ đã đáp rằng: “Chúng 
đôi sẽ đi đến vào ngày vận chuyển bánh xe Pháp.” Sau khi 
nghe nói: “Hôm nay Ngài đã vận chuyển bảnh xe Pháp,” họ 
đã đáp rằng: “Chứng tôi sẽ đi đến vào ngày thị hiện Song 
Thông.” Sau khi nghe nói: “Hôm nay Ngài đã thị hiện Song 
Thông,” họ đã đáp răng: "GEN tôi sẽ đi đến vào ngày từ 
Thiên giới về lại trần gian.” Sau khi nghe nói: “Hôm nay 
Ngài đã từ Thiên giới về lại trần gian,” họ đã đáp rằng: 
“Chúng tôi sẽ đi đến vào lúc buông bỏ thọ hành.” Sau khi 
nghe nói: “Ngài đã buông bỏ thọ hành,” và “Các vị đã trễ 
rồi.” họ đã đáp rằng: “Chúng tôi sẽ đi đến vào ngày viên tịch 
Niết Bàn.” 


T5 
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“Alla bhagavä yamakasalanamantae dakkhinena 
passena sato sampajano sihaseyyam upagato balava- 
paccisasamaye parinibbayissati. Tumhe kassa ganthathã ti 
vuttä pana, “kinnametam aJJeva mãtukucchiyäa patisandhim 
ganh1. AIJeva kucchito nikkhanto. AIJeva 
mahabhimkkhamanam nikkhamI. Ajjeva buddho ahosl. 
AIJeva dhammacakkam pavatfayl. AIJeva 
yamakapatthariyam akãsi. AJJeva devalokã otinannä. AJJeva 
äyusankhãaram ossajI. AlJjeva kira parinibbuto. Nanu nama 
dutiya-divase yägupana-kalamattampli thatabbam assa, dasa- 
pãramIyo pũretva buddhattam pattassa nãma 
ananucchavikan”ti aparinitthitäva maãlayo gahetvä agamma 
antocakkaväle okãsam alabhamana cakkaväla- 
mukhavatniyam labhitva adhavantiyo hatthena hattham 
giväya gTivam gahetvä timại ratanani ärabbha dvattimsa 
mahãpurisalakkhanan chabbannaramsiyo dasapäramiyo 
addhacchatthaãan jJãtakasatani cuddassa buddhañanani 
arabbha gãyItvã tassa tassa avasane “sahaya he sahaya he” 
vadant: “ldametam paficca-vuttam-dibbanipL samgitam 
antalikkhe vattantT ti. 


74 


Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Tuy nhiên, khi được nói răng: “Hôm nay, vào lúc hừng 
sáng đức Thể Tôn đã nằm xuống trong thể nằm của loài sư 
tử, nghiêng về bên phải, trú niệm giác tỉnh, viên tịch Niết 
Bàn ở khoảng giữa hai cây Sälã. Vậy các người kết vòng hoa 
cho ai vậy?” (Họ đã đáp răng): “Chẳng phải chính hôm nay 
là ngày Ngài đã giảng sanh vào bụng người mẹ hay sao? 
Chẳng phải chính hôm nay là ngày Ngài đã đản sanh từ 
bụng mẹ? Chẳng phải chính hôm nay là ngày Ngài đã thực 
hiện cuộc ra đi vĩ đại? Chẳng phải chính hôm nay là ngày 
Ngài đã trở thành Phật? Chẳng phải chính hôm nay là ngày 
Ngài đã vận chuyển bánh xe Pháp? Chẳng phải chính hôm 
nay là ngày Ngài đã thị hiện Song Thông? Chẳng phải chính 
hôm nay là ngày Ngài đã từ Thiên giới về lại trần gian? 
Chăng phải chính hôm nay là ngày Ngài đã buông bỏ thọ 
hành? Nghe nói chỉnh hôm nay Ngài đã viên tịch Niết Bàn. 
Sao Ngài không thể tôn tại thêm một ngày nữa dâu chỉ trong 
chốc lát cho việc húp cháo? Thật không đáng công cho Ngài 
sau khi đã tròn đủ Ba-la-mát và chứng đạt quả vị Phật!” rồi 
đã cầm lấy các tràng hoa chưa được hoản tất và đi đến. 
Trong lúc không thê đạt được khoảng trống ở Thiên giới, các 
Thiên nhân ây đã chiếm lây chỗ giáp ranh Thiên giới. Trong 
khi dì chuyền, họ đã tay nắm tay, cô bá cổ ca hát về ngôi 
Tam Bảo, vê ba mươi hai tướng của bậc Đại Nhân, về các 
hào quang sáu màu, về mười Ba-la-mật, về năm trăm năm 
mươi chuyện tiền thân, và mười bốn tuệ của đức Phật. Vào 
lúc chấm dứt của mỗi phần ấy, họ đã nói rằng: “Này bạn, 
xem kìa! Này bạn, xem kia?” Vì việc Ấy, điều này đã được 
nói lên: “Ngay cả các nhạc khúc thân tiên cũng được tấu lên 
ở trên không trung 


te 


Thipavamsa 





Bhagavãä pana evam mahatiyä pũjãäya vattamanayä 
pathamayame mallanam dhammam desesi. Majjhimayäme 
subhaddassa dhammam desetvã tam maggaphale 
patthapesil Pacchimayame bhikkhũ ovadivä balava- 
paccisa-samaye mahapathavimm kampento anupadisesäya 
nibbanadhatuyäa parinbbayl. Parinnibbute pana bhagavate 
lokanathe anandatthero mallaräJũinam tam pavattim ãrocetI. 
Te sutväa va gandhamalam sabbañca talãvacaram pañca ca 
dussayugasataäni ãdãya gantvä bhagavato sariram naccehi 
gitehi vaditehi mãlehi gandhehi sakkarontä garukarontä 
mãnentã piJjent celavianan karontä mandala-malani 
patiyädenta evam tam divasam vĩtIinamesum. 


Atha devataänañca kosinarakanam mallãänañca etadahosi: 
“Ativikalo kho ajja bhagavato sarram Jhãpetum, svedäm 
bhagavato sariram Jhãpessam8”ti. Tathã dutiyampi divasam 
vĩiinamesum. Tathäã tatyam catuthan pañcamam 
chatthampi divasam vitinamesum. Sattame divase devafä ca 
kosinarakãä mallä ca bhagavato sarrram dibbehi manusakehi 
ca naccechi gitchi vaditehi mãlehi gandhehi sakkarontä 
garukarontä mãnentä pũjentäã nagaramajjhena nlharItvä 
vattha makutabandhanam nãma mallänam cetiyam tattha 
nikkhipimsu. 
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Hơn nữa, trong khi đại lễ cúng dường đang được tiễn 
hành như thế, trong canh đầu đức Thế Tôn đã thuyết giảng 
Giáo Pháp đến những người dân Malla. Vào canh giữa, Ngài 
đã thuyết giảng Giáo Pháp cho Subhadda và đã an trú vị ấy 
vào Đạo Quả. Vào canh cuối, Ngài đã giáo giới chư tỳ khưu. 
Rồi vào lúc hừng sáng, Ngài đã viên tịch Niết Bàn trong 
cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, khiến cho đại địa cầu 
bị rúng động. Hơn nữa, khi đức Thế Tôn là bậc Lãnh Đạo 
Thế Gian đã viên tịch Niết Bàn, trưởng lão Änanda đã thông 
báo tin ấy cho các vị vua của xứ Malla. Ngay khi nghe được 
tin, họ đã đi đến mang theo hương thơm, tràng hoa, cùng tất 
cả các loại nhạc cụ, và năm trăm xấp vải đôi. Trong khi cung 
kinh, tôn vinh, sùng kính, cúng dường thị thê của đức Thế 
Tôn với các vũ khúc, bài ca, tiếng đàn, tràng hoa, hương 
thơm, trong khi thực hiện những mái che băng vải và chuẩn 
bị các lều mái tròn, họ đã trải qua ngày ấy như thế. 


Sau đó, chư Thiên và các người dân Malla ở thành 
Kusinäara đã khởi ý rằng: “Hôm nay đã quá thời gian để hỏa 
táng thi thể của đức Thể Tôn; vậy chúng ta sẽ hỏa táng thi 
thể của đức Thế Tôn vào ngày mai.” Họ cũng đã trải qua 
ngày thứ nhì như thế. Và họ cũng đã trải qua ngày thứ ba, 
ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu như thế. Vào ngày 
thứ bảy, trong lúc chư Thiên và các người dân Malla ở thành 
Kusinära đang cung kinh, tôn vinh, sùng kính, cúng dường 
thi thể của đức Thế Tôn với các vũ khúc, bài ca, tiếng đàn, 
tràng hoa, hương thơm của Thiên giới và của nhân loại, họ 
đã cung nghĩnh đi qua giữa thành phố rồi đặt xuống tại ngôi 
bảo điện của người dân Mallä tên là Makutabandhana. 


týi 


Thữpavamụusa 





Tena kho pana samayena kusinara yãva sandhi-samala- 
saikafra jannu-mattena odhinä mandärava-pupphena 
santhata hoti. Atha kho kosinaraka malla bhagavato sarTram 
cakkavattissa sarram viya ahatena vatthena vethesum. 
Ahatena vatthena vethetväa vihatena kappäasena vethesum. 
Vihatena kappäsena vethetvä ahatena vatthena vethesum. 
Eteneva nayena pañcahi yugasatehi vethetvä ãyasäya 
teladoniyä pakkhipitvä aññissã äyasaya doniyä patikuJJetvä 
sabbagandhaãnam citakam karitvä bhagavato sarTram citakam 
ropesum. 


Tena kho pana samayena äyasma mahäkassapo päväya 
kusinaram addhaãnamagga-patipanno hot mahatä 
bhikkhusanghena saddhim pañcamattechi bhikkhusatehI. 
Tena kho pana samayena there citam pasadetväa sagse 
nibbattä devatä tasmim samagame theram adisva “kuhinnu 
kho amhakam kulũpaga-thero”ti ävaJJenta 
antaramagsapatipannam disvä “amhãkam kulũpaga-there 
avandIte citako mã paJJalittha”ti adhitthahimsu. 


Atha kho cattaro mallapamokkhã sisam nahãtä ahatäni 
vathan nivathãa “vĩsamratanasatkam candanacitakam 
alimpessam8ä”tL atthapI solasapiI dvattimsäapI Jana hutväa 
vamaka-ukkayo gahetvä tãalavantehi vijant bhastäm 
dhamantä na sakkontiyeva aggim gãhãpetum. 
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Vào lúc bấy giờ, thành Kusinarãä luôn cả các đồng rác 
rưởi và các bãi chất thải đều được bông hoa Mạn-đả-la phủ 
lên ngập đến đầu gối. Khi ấy, các người dân Mallã ở thành 
Kusinãrä đã quấn thi thể của đức Thế Tôn bằng vải mới theo 
như (cách tấn liệm) thi thể của vị Chuyên Luân Vương. Sau 
khi quấn lại bằng vải mới, họ đã quấn lại bằng bông vải đã 
được chải. Sau khi quấn lại bằng bông vải đã được chải, họ 
đã quấn lại băng vải mới. Sau khi quấn lại bằng năm trăm 
lớp vải đôi theo phương thức như thế, họ đã đặt vào trong cái 
hòm dầu làm băng sắt rồi đậy lại bằng nắp hòm làm bằng 
sắt. Sau khi đã thực hiện giàn hỏa thiêu của tất cả các loại 
hương thơm, họ đã đặt thi thê của đức Thế Tôn ở giản hỏa 
thiêu. 


Vào lúc bấy giờ, đại đức Mahãkassapa đang đi đường xa 
từ Pavã đến Kusinärã cùng với đại chúng tỷ khưu gôm năm 
trăm vị tỳ khưu. Hơn nữa, vào khi â ây các vị Thiên nhân được 
tái sanh vào cõi trời đo đã có tâm tín thành đối với vị trưởng 
lão không nhìn thấy vị trưởng lão ở tập thê ấy nên đã bối rồi 
(nghĩ rằng): “Jj rưởng lão quen thuộc của chúng ta đâu 
rồi?” Sau khi nhìn thấy vị ấy đang di chuyển ở trên đường 
nên đã chú nguyện rằng: “Ki vị trưởng lão quen thuộc của 
chúng ta chưa đảnh lễ thì giàn hỏa thiêu chớ có bốc cháy.” 


Sau đó, bốn vị thủ lãnh của người Mallã đã gội đầu mặc 
các vải choàng mới (nghĩ rằng): “Chứng ta sẽ châm lửa giàn 
hỏa thiêu làm bằng gỗ trầm hương và hai ngàn ngọc quỷ.” 
Rồi tám vị, rồi mười sáu vị, rồi ba mươi hai vị đã đi đến cầm 
lây hai cây đuốc, trong lúc quạt bằng quạt lá thốt nốt và thôi 
băng bụng nhưng họ vẫn không thể làm cho phát lên ngọn 
lửa. 
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Atha kho kosinaraka mallãä citakassa apaJJalana-kãranam 
äyasmantam anuruddham pucchitvä devatanam adhippäyam 
sutva “Mahakassapo kia bho pañcahi bhikkhu-satehi 
saddhim “dasabalassa pade vandissamT'ti agacchatI. Tasmim 
kira anägate citako na pajJJalati. KTdiso bho so bhikkhu kã|o 
odãto dipho rasso evarũpe nama bho bhikkhumhi thite kim 
dasabalassa parinibbanam naãmã”ti keci gandhamaladi hatthã 
patpatham gacchimmsu. Kecil vithiyo vicittã katvä 
agamanamagsam olokayamaäna at{thamsu. Atha kho äyasmã 
mahakassapo yena kusinara makufabandhanam nãma 
mallãnam cetiyam, yena bhagavato citako tenupasahkam. 
Upasañkamritvä ekamsam cTvaram katva tikkhattum citakam 
padakkhmam katvä ävaljjantova sallakkhesi: “lmasmim 
thane padäa”t. Tato padasamIipe thatvä abhiññapadakam 
catutthajjhanam samapaljatvãäa vu{thaya  “arasahassa 
patimandtä dasabalassa padãä saddhim kappäsa-pafalehi 
pañcadussayugasatim suvannadonm  candanacitakañca 
dvedhãä katva mayham uttamaige sirasr patifthahanti”ti 
adhitthasl. Saha adhithana-cttena tãn dussayugadini 
dvedhäã katväa valahakantirä punnacando viya pädãä 
nikkhamimsu. 


Thero vikasita-rattapaduma-sadise hatthe pasäretväa 
suvannavanqe satthu-pade yäva gopphakãä ba|ham gahetva 
aftano siravare patifthãpes1. 
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Khi ấy, những người Mallã ở thành Kusinärä đã hỏi đại 
đức Anuruddha về nguyên nhân của sự không bốc cháy ở 
giàn hỏa thiêu và đã được biết về ý định của chư Thiên (nên 
đã suy nghĩ rằng): “Nghe rằng ngài Mahaäkassapa cùng với 
năm trăm vị tỳ khưu đang đi đến (với ý định): "Ta sẽ đảnh lễ 
hai bàn chân của đấng Thập Lực. ` Nghe rằng khi vị ấy chưa 
đến thì giàn hỏa thiêu sẽ không bốc cháy. Vị tỳ khưu ấy là 
như thế nào? Đen, trắng, cao, thấp? Trong khi vị tỳ khưu 
như thế còn tôn tại, sao lại xảy ra sự viên tịch Niết Bàn của 
đáng Thập Lực?” Rồi một số cầm trong tay các vật thơm và 
tràng hoa, v.v... đã đi ra đón rước. Một số đã trang hoàng các 
con đường rồi đứng trông ngóng về phía lỗi đi vào. Sau đó, 
khi đến được Kusinära, đại đức Mahãkasspa đã đi về hướng 
ngôi bảo điện Makutabandhana của người dân Mallã nơi đặt 
giàn hỏa thiêu đức Thế Tôn. Sau khi đến, vị trưởng lão đã 
đắp thượng y một bên vai, hướng vai phải nhiễu quanh giàn 
hỏa thiêu ba vòng, và trong lúc quỳ xuống đã xác định răng: 
“Hai bàn chán ở chỗ này.” Sau đó, vị trưởng lão đã đứng 
cạnh hai bàn chân rồi nhập vào tứ thiền có nền tảng là thần 
thông, sau đó xuất ra và chú nguyện rằng: “Xin cho hai bàn 
chân có tô điểm ngàn căm của đẳng Thập Lực hãy tách hai 
năm trăm lớp vải đôi được quần với bồng vải, luôn cả chiếc 
hòm bằng vàng và giàn hỏa thiêu bằng gỗ trầm hương, rồi 
đặt lên trên đỉnh đâu của ta.” Do tâm chú nguyện, hai bàn 
chân đã tách hai năm trăm lớp vải đôi ấy, v.v... và đã đưa ra 
ngoài trông giống như ánh trăng tròn hiện ra từ đám mây dày 
đặc. 


Vị trưởng lão đã đưa lên hai bàn tay, giống như là đóa 
sen đỏ được hé nở, nắm chặt đến tận mắt cá hai bàn chân có 
màu sắc vàng chói của đẳng Đạo Sư, rồi đã đặt lên đỉnh đầu 
của mình. 
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Mahajano tam acchariyam disvä ckappahãreneva 
mahanadam nadi Gandhamaladihi pũJetväa yathärucim 
vandi. Evam pana therena ca mahãjanena ca tehi ca pañcahi 
bhikkhusatehi vanditamatte therassa hatthato muñcitvä 
alattaka-vannanl bhagavato padatalan dãru-adisu kiãci 
acaletvava vathatthane patifthahimsu. Bhagavato pãdesu 
nikkhamantesu vã pavIsantesu va kappãsa-amsu vã dasãtantu 
vã telabindu vã darukhandam vã thãnã calitam nãma nãhosI1. 
Sabbam vathatthaãne thitameva ahosl Utthahiva pana 
atthangate cande viya sũrlye viya ca tathägatassa padesu 
antarahitesu mahãJano mahãkandiam kandi. Parinibbuta- 
kalao adhikataran karuññam ahosi Atha kho 
devatanubhãvena panesa citako samantato ekappahäreneva 
pajjali. Jhayamanassa bhagavato sarirassa chavi-camma- 
mamsadInam neva chãrikãmattampIl antamaso paññaytttha. 
Na masil, sumana-makula-sadisa pana dhotamutta-sadisä 
suvamnasadisa ca dhãtuyo avasissimsu. 


DIghayuka-buddhanam hi sarram suvannakkhandha- 
sadisam ekaghanameva hotI. Bhagavä pana “aham na ciram 
thatva parinibbayami. Mayham säsanam na täva sabbattha 
vittharitam, tasmãä parinibbutassapI me sãsapamattampi 
dhãtum gahetvä attano afttano vasanatthane cetiyam katväa 
paricarano mahäãjano saggaparayano hoffti dhatinam 
vikIranam adhitthãsi. 
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Khi nhìn thấy điều kỳ diệu â Ấy, đám đông người đã đồng 
loạt thốt lên một tiếng kêu lớn. Rồi họ đã cúng dường băng 
các vật thơm, tràng hoa, v.v..., và đã đảnh lễ theo như ý 
thích. Sau khi được vị trưởng lão cùng với năm trăm vị tỳ 
khưu ấy và đám đông người đảnh lễ như thế, hai lòng bản 
chân có màu sắc đỏ cánh kiến của đức Thế Tôn đã rời khỏi 
hai bản tay của vị trưởng lão và đã trở lại vị trí như cũ không 
làm lay động chút nào ở lớp gỗ, v.v... Khi hai bàn chân của 
đức Thế Tôn được đưa ra hay rút vào, không một nắm tơ 
gòn, hay sợi vải, hay giọt dầu, hoặc mẫu gỗ gọi là bị chuyên 
dịch rời khỏi vị trí. Tất cả đều được duy trì theo đúng vị trí 
như thế. Hơn nữa, khi hai bàn chân của đẳng Như Lai biến 
mắt, tương tợ như mặt trăng và tương tợ như mặt trời đã lặn 
xuống, đám đông người đã đứng dậy và khóc lớn lên. Nỗi 
niềm thương tiếc đã gia tăng so với thời điểm viên tịch Niết 
Bàn. Khi ấy, do oai lực của chư Thiên giàn hỏa thiêu ấy 
đồng một lúc đã phát cháy ở xung quanh. Sau khi thi thể của 
đức Thế Tôn đã được hỏa táng, thậm chí không chút gì về 
tro của da ngoài, da trong, thịt, v.v... được tìm thấy, cũng 
không có bụi than. Và các xá-lợi còn lại trông giống như nụ 
hoa nhài, hơn thế nữa trông giống như là các hạt ngọc trai 
trong suốt và trông giống như là vàng vậy. 


Bởi vì đi thê của chư Phật có tuôi thọ dài chỉ là một khối 
trông giống như khối vàng. Trái lại, đức Thế Tôn đã chú 
nguyện về việc phân tán các xá-lợi rằng: “7z không tốn tại 
lâu dài và sẽ viên tịch Niết Bàn. Giáo Pháp của ta chưa 
được truyền bá rộng rãi đến tất cả mọi nơi. Vì thế, khi ta đã 
viên tịch Niết Bàn, có số động người sau khi đạt được xá-lợi 
dâu chỉ bằng hạt mè sẽ kiến tạo ngôi bảo điện ở chỗ cư ngụ 
của môi cá nhân và sẽ thường xuyên cúng dường, họ sẽ 
được sanh về cối trời.” 


83 


Thipavamsa 





“Kati panassa dhãtuyo vippakinnä, kati na vippakIqnã”t 
catasso dathã, dve akkhakã, unh1santi mã satta-dhatuyo na 
vIppakInna. Sesã vippakirimmsu. Tattha sabbakhuddakadhatu 
sasapa-bljamata  ahosi. Mahadhatut majjihe bhinna- 
tandulamattä. Atimahai. majjhe bhinnamugsa-bTJamattä 
ahosI. 


Daddhe kho pana bhagavato sarmre akãsato 
aggabahumattäip  Jañghamatfäapi talakkhandhamattäpI 
udakadhãa pattvä ciakam nibbapesi. Na kevalam 
akasatoyeva pariväretva thifasalarukkhanampI sãkhantara- 
viapantarepl udakadhara nikkhamivä nibbãpesum. 
Bhagavato ciako mahanto, santä pathavm bhinditvä 
nangalasisamattä udakavatfi elika-vatamsaka-sadisä gantvä 
citakameva ganhI. MallaraJjano ca suvannaghate raJataghafe 
ca pũretva abhata-naänagandhodakena suvanna-raJata-mayehI 
atthadantakehi vikIritva candanacitakam nibbãpesum. 


Tatha ciake jhãyamane pariväretvä  thita- 
salarukkhanam sakhantarepi vitapantarepi pattanfarepI ca 
Jale uggacchante pattam vã sakhãa va daddhã nama natth1. 
Kipilllkapi makkatakäpI paqakäpI jJalãnam anfareneva 
VICarantI. 


Akãsato patita-udakadhãrasupi sãalarukkhehi nikkhanta- 


udakadhäräsupi pathavim bhinditvä nikkhanta- 
udakadhãrasupi dhammatäva pamãnam. 
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Như vậy “có bao nhiêu loại xá-lợi của Ngài đã được 
phân tán? Bao nhiêu đã không được phân tán?” Bốn cái 
răng, hai xương đòn ở vai, và xương xọ, bảy phần xá-lợi này 
không bị phân tán. Các phần còn lại đã được phân tán. Trong 
đó, tất cả các xá-lợi nhỏ là có kích thước của hạt mè, xá-lợi 
loại lớn là có kích thước của hạt gạo bể hai ở giữa, xá-lợi 
loại cực lớn là có kích thước của hạt đậu bê hai ở giữa. 


Hơn nữa, khi thi thể của đức Thế Tôn đã được thiêu đốt, 
từ trên không trung có những vòi nước kích thước bằng bắp 
tay, kích thước băng căng chân, kích thước băng thân cây 
thốt-nốt phun xuống và làm nguội cái hòm. Không chỉ từ 
trên không trung, thậm chí ở phần giữa các cảnh và ở phần 
giữa các nhánh của những cây Sđ/Z mọc xung quanh cũng có 
các vòi nước đã phun ra và dập tắt. Giàn hỏa thiêu đức Thế 
Tôn thật là vĩ đại, có luồng nước kích thước bằng đầu cán 
cày vạch đất phun lên và phủ lấy giàn hỏa thiêu như là tràng 
hoa trùm lên ngưỡng cửa. Các vị vua xứ Mallãa đã đồ đầy các 
chậu vàng và các chậu bạc với nước có đủ loại hương thơm 
đã được mang lại, rôi đã dùng tám cây gậy làm băng vàng và 
bạc khơi ra và dập tắt giàn hỏa thiêu bằng gỗ trầm hương. 


Tại nơi ấy, trong khi giàn hỏa thiêu đang được đốt cháy 
và ngọn lửa đã vươn lên đến các cành, các nhánh, và các lá 
của những cây Sđ/a mọc ở xung quanh nhưng không có lá 
cây hoặc cảnh cây nào bị đốt cháy. Thậm chí các loài kiến, 
loài nhện, và các loài sinh vật còn bò băng ngang đám lửa. 


Điêm đặc "biệt chính là tính chât tự nhiên của các vòi 


nước phun xuống từ hư không, của các vòi nước phun ra từ 
các cây ,Sđ/Z, và của các luồng nước xẻ đất phun lên. 
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Evam citakam nibbãpetvä pana malläräJäno santhägãre 
cafuJatigandha-paribhandam kãretvä lãJa-pañcamäanmi 
pupphãmt vikrritvã upar celavtanamn bandhapetvä 
suvannataärakahi khacetvä tatthha gandhadama-maladama- 
ratanadamäani olambetvä santhagarato yava 
makutabandhana-sankhãatä s1sappasadhana-mangalasalä tãva 
ubhohi passehi sanikillañja-parikkhepam kãretvä upari 
celavitanam bandhãpetvä suvannatarakahi khacetvä tatthãpI 
gandhadama-maäaladãma-ratanadamäni olambetva 
manidandehi pañcavannadhaJe ussapetva samantä 
dhaJapatakã parikkhipitvä sittasammafthäsu vith1su kadaliyo 
punnaghate ca thapetva dandadIpikãä jaletva alahkata- 
hatthkkhandhe sahadhatihi suvannadomm  thapetvä 
mãlagandhadlhi pũJetvä sadhukllam klilantä antonagaram 
pavesetväa santhagare sarabhamaya-pallanke thapetvä upari 
setacchattam dhãray1tvä satti-hatthehi purIsehi 
parikkhipäpetvä hatthrhi kumbhena kumbham paharantehi 
parikkhipäpetvä tato assehi gTvaya givam paharantehI, tato 
rathehi anikotiyä ãnikotIm paharantehi, tato yodhehi bahnhi 
bahumn paharantchi, tesam pariyante koftyä kotim 
paharamanehi dhanũhi parikkhipapesum. 
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Hơn nữa, sau khi giàn hỏa thiêu đã được dập tắt như thế, 
các vị vua xứ Mallã đã cho tâm bốn loại hương thơm ở tại 
hội trường, đã rải rắc các loại bông hoa với bắp rang là loại 
thứ năm, đã cho buộc lên và trang hoàng với những ng8Ôi Sao 
bằng vàng ở bên trên các mái che bằng vải, rồi đã cho treo 
lên ở đó những vòng hương thơm, những vòng bông hoa, và 
những vòng châu ngọc. Họ đã cho làm hàng rào bằng màn 
che và thảm ở hai bên từ hội trường cho đến đại sảnh tế lễ 
được trang hoàng ở chóp đỉnh có tên là Makutabandhana, 
sau đó đã cho buộc lên và trang hoàng với những ngôi sao 
bằng vàng ở bên trên các mái che bằng vải, rồi đã cho treo 
lên ở đó những vòng hương thơm, những vòng bông hoa và 
những vòng châu ngọc. Họ đã cho dựng lên những lá cờ ngũ 
sắc có các cán bằng ngọc ma-ni, đã cho bố trí các cờ và các 
biểu ngữ ở xung quanh, rồi đã cho bố trí những cây chuối và 
những hũ đầy (nước) ở các con đường đã được tây uế và 
quét dọn. Họ đã cho đốt lên những ngọn đuốc và đặt chiếc 
hòm vàng có các xá-lợi ở trên lưng con voi đã được trang 
hoàng, rồi đã cúng dường với các tràng hoa, các loại hương 
thơm, v.v... Trong khi hân hoan với cuộc lễ hội thánh thiện, 
họ đã tiễn vào trung tâm thành phó, và đã đặt lên chiếc long 
sàng bằng da hươu có che lọng trăng ở phía trên ở bên trong 
hội trường, sau đó đã bồ trí xung quanh với những nam nhân 
có giáo ở tay, đã bố trí xung quanh với những con voi có đầu 
với đầu đối diện nhau, kế đến là những con ngựa có cô với 
cô sánh cùng nhau, những xe ngựa có trục xe với trục xe kể 
sát nhau, những chiến binh có cánh tay kề với các cánh tay. 
Và vây quanh những nhóm ấy, họ đã bố trí đều khắp các 
cung thủ đang dùng tên đối chọi với tên. 
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lti samantä yoJanappamanam thãnam sannahagacchitam 
viya katva sarakkham samvidahimsu. Kasmä panete 
evamakamsit. lo purimesu dvisu sathesu te 
bhikkhusanghassa thananisaJJokasam karontä khãdanTya- 
bhoJanTyam samvidahantä sadhukTlaya okasam na labhimsu. 
Tato tesam ahosi: “lmam sattaham sadhukTllam kllissama. 
Thanam kho panetam viJjati yam amhakam pamattabhaävam 
ñatväa kocideva ägantväa dhãtuyo ganheyya-tasma ãrakkham 
thapetväa k1|issamäa”tI. Tena te evamakamsu. 


Atha kho assosi kho rãJa magadho aJatasattu “Bhagava 
kra kusinnarayam parmibbuto”H katham  assosl. 
Pathamamevassa amaccä sutvä cintayIimsu: “satthäa nama 
parimibbuto, na so sakkã puna ähartum pothulJanika- 
saddhãaya pana amhakam raññã sadiso natthi. Sace esa 
Iminava niyäamena sunIssatI, hadayamassa phal|issati. Rãjã 
kho panamhehi anurakkhitabbo”tI, te tisso suvannadoniyo 
aharitvä catumadhurassa pũretvä rañño santkam gantväa 
etadavocum. “Deva amhehi supinnako ditho tassa 
patIphatatham tumhchi dukulapatam niväasetvä yathä 
nãsãputamatam paññayat cvam catumadhuradoniyam 
nipajJJitum vatftatf”u. Rãjã atthacarakanam vacanam sutvä 
“evam hotu tãtã”tI sampaticchitvä tathã akãsi. 


S8 


Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Sau khi thực hiện khu vực chung quanh có khoảng cách 
một do-tuần như là được xuất hành chiến trận, họ đã sắp đặt 
sự bảo vệ như thế. Vì sao những người ấy đã làm như thế? 
Trước đây hai tuần lễ, trong lúc chuẩn bị chỗ ngồi và sắp đặt 
vật thực loại cứng loại mềm cho hội chúng tỳ khưu, họ đã 
không có cơ hội thưởng thức cuộc lễ hội thánh thiện; do đó 
họ đã khởi ý rằng: “Tuần lễ này, chúng ta sẽ vui hưởng cuộc 
lễ hội thánh thiện. Vả lại, điểu được biết chắc rằng người 
nào đó khi đã nắm rõ tình trạng xao lãng của chúng ta có 
thể xâm nhập và lấy đi các xá-lợi; vì thế chúng ta sẽ vui 
hưởng sau khi đã sắp đặt sự bảo vệ.” Vì lý do ấy, họ đã làm 
như thế. 


Khi ấy, đức vua Ajãtasattu xứ Magadha đã nghe được 
rằng: “Nghe nói đức Thể Tôn đã viên tịch Niết Bàn ở 
Kusinära.” Đã nghe được bằng cách nào? Trước tiên, các 
viên quan đại thần của nhà vua đã nghe tin rồi đã suy nghĩ 
rằng: “Bậc Đạo Sư đã viên tịch Niết Bàn, không còn cách 
nào để níu kéo Ngài lại nữa rôi. Vả lại, về đức tin của phàm 
nhân thì không có ai sánh bằng đức vua của chúng ta. Nếu 
đức vua nghe được tin theo cách thức này thì trải tìm của 
ngài sẽ bị vỡ tan; hơn nữa, đức vua cần được chúng ta bảo 
về.” Rồi họ đã mang lại ba cái hòm bằng vàng, cho đỗ đầy 
bốn loại mật ong, sau đó đã đi đến gặp đức vua, và đã nói 
điều này: “Tâu bệ hạ, điều mộng mị đã được chúng tôi nhìn 
thấy. Nhằm diệt trừ việc ấy, việc cần làm là bệ hạ phải mặc 
y phục móng, rồi năm xuống ở trong hòm chứa bốn loại mật 
ong sao cho chỉ còn nhìn thấy lỗ mãi.” Sau khi lắng nghe lời 
nói của những người tâm phúc, đức vua đã đồng ý: “Này các 
khanh, hãy vậy ấi” và đã làm như thế. 
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Atheko amacco alañnkaram omuñcttvä kese parikiriya 
väya disaya satthä parinibbuto tadabhimukho hutvä añJjalim 
paggayha räaJanam aha: “Deva maranato muñcanakasatto 
nama natthi Amhakam äyuvaddhako cetiyatthanam 
puññakkhettam abhisekapitthika bhagaväa satthä kusinarayam 
parinibbuto”tI. Rãjã sutvä visaññi Jato catumadhuradoni 
usumamn muñcl. Rãjanam ukkhipitvä dutiyäya doniyä 
nipajjapesum. So saññam labhitva “Tata kim vadathä ti 
pucchi. “Sattha maharãja parinibbuto”tI, puna visaññT Jãato 
catumadhuradonl usumam muñci Atha nam tatopI 
ukkhipitväa tatiyaya doniyä nipajjäpesum. So puna saññam 
patilabhitvä “Tata kim vadathã”ti pucchi. “Sattha mahãräja 
parimbbuto”tI. RãJa puna visaññi jãto catumadhuradoni 
usumam muñcI. 


Atha nam tatopI ukkhipitva nahãpetvä matthake ghatehi 
udakam äsiñcIimsu. Rãjã saññam patilabhitvä äsana utthãäya 
gandhaparibhavite manivannakese suvannaphalaka-vannäaya 
ptthyam pakiritvä paväalanguravannahiL suvafftangulihi 
suvanna-bimbaka-vannam uram samsibbanto viya gahetva 
paridevamano ummattakaveseneva antaravrthim otinno. 
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Sau đó, một viên quan đại thần đã cởi bỏ đồ trang sức và 
xõa tóc ra, rồi quay mặt về hướng bậc Đạo Sư đã viên tịch 
Niết Bàn, chắp tay lên tâu với đức vua rằng: “Tâu bệ hạ, 
không có chúng sanh nào thoát khỏi tử thân. Đức Thể Tôn, 
bậc Đạo Sư của chúng ta, là sự tăng thịnh của cuộc sống, là 
vị trí của ngôi bảo điện, là thửa ruộng của phước báu, là 
vương miện của sự tôn vương, đã viên tịch Niết Bàn ở 
Kusinära.” Đức vua sau khi nghe tin đã bị bất tỉnh và chiếc 
hòm chứa bốn loại mật ong đã tiết ra hơi nóng. Họ đã nâng 
đức vua ra khỏi và đặt nằm xuống ở chiếc hòm thứ hai. Đức 
vua sau khi hồi tỉnh đã hỏi rằng: “Này khanh, người nói điều 
gì?” “Tâu bệ hạ, bậc Đạo Sư đã viên tịch Niết Bàn.” Đức 
vua lại bị bất tỉnh và chiếc hòm chứa bốn loại mật ong đã tiết 
ra hơi nóng. Khi ấy, họ đã nâng đức vua ra khỏi chỗ ấy và 
đặt năm xuống ở chiếc hòm thứ ba. Sau khi hồi tỉnh lại lần 
nữa, đức vua đã hỏi rằng: “Này khanh, người nói điều gì?” 
“Tâu bệ hạ, bậc Đạo Sư đã viên tịch Niết Bàn.” Đức vua lại 
bị bất tỉnh và chiếc hòm chứa bốn loại mật ong đã tiết ra hơi 
nóng. 


Sau đó, họ đã nâng đức vua ra khỏi chỗ Ấy, đã cho tắm 
rửa, rồi đã rưới nước từ các chum lên trên đầu. Sau khi hồi 
tỉnh, đức vua đã từ chỗ ngôi đứng dậy khiến mái tóc màu 
ngọc ma-ni được tâm hương thơm xõa xuống ở trên lưng có 
hình dáng của tắm khiên băng vàng, sau đó đã nắm lây bộ 
ngực có màu sắc của ánh mặt trời vàng chói giống như là 
đang cấu xé bằng những ngón tay có mâu sắc của mầm san 
hô đang được quặp cong vào. Và trong lúc than văn, đức vua 
đã bước ra giữa đường với dáng vẻ của người điên. 
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Thipavamsa 





So alankata-nataka-parivuto nagara nikkhamma 
Jvakambavanam gantvä yasmim thãne nisinnena bhagavatä 
dhammo desito tam oloketva “Bhagavä sabbaññu nanu me 
Iimasmm thane nisiditva dhammam desaytttha. Tumhe 
sokasallam vinodaytttha Tumhe mayham sokasallam 
nĩïharittha. Aham tumhãkam saranam gato. ldãni pana me 
pativacanampI na detha bhagaväa”tI punappuna paridevitvä 
“Nanu bhagavã aham aññadãä cvaripe kale “tumhe 
mahabhikkhusangha-parvaräa  Jambudipatale caãrikam 
caratha”ti sunamI. Idãni pana aham tumhãakam ananuripam 
ayutam pavatim sunamftiI cevamadIinil ca vatväa 
satthimattahi gathahi bhagavato gunam anussaritvä cintesl. 
“Mama paridevite neva na sijihati. Dasabalassa dhãtuyo 
aharapessamT”tI mallaraJunam dũtañca pannañca pãhes!. 


“BhagaväpI khattiyo, ahampi khattiyo, ahampI arahämi 
bhagavato sariranam thũpañca mahañca kãretun”tI. Pesetväa 
pana “sace dassantI sundaram, no ce dassanti aãharanũpäyena 
aharissamT ti caturanginim senam sannayhitvä sayampi 
nikkhantoyeva yathäa ca Ajätasatu cevam vesaliyam 
licchavirajano kapilavafthumhi sakyarajano allakappake 
bulayo ramagamake koliyä vethadipake brahmano pävañce 
mallã dũtam pesetvä sayampi caturahgimyä senãya 
nikkhamimsuyeva. 
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Khoác lên chiếc áo choàng đã được trau chuốt, đức vua 
đã rời khỏi thành phố đi đến vườn xoài của JTvaka, sau đó đã 
nhìn vào địa điểm đức Thế Tôn đã ngồi thuyết giảng Giáo 
Pháp, rồi mải miết than vãn rằng: “Bạch đức T; hé Tôn đẳng 
Toàn Trị, phải chăng Ngài đã ngôi ở chỗ này thuyết giảng 
Giáo Pháp đến con? Ngài đã nhỏ lên mũi tên sâu muộn. 
Ngài đã lấy đi mũi tên sấu muộn của con. Con đã quy y với 
Ngài. Bạch đức Thế Tôn, vậy mà giờ đây Ngài không ban 
cho con lời dạy bảo nào nữa!” “Bạch đức Thế Tôn, phải 
chăng vào một lúc khác ở thời điểm như thể này con đã được 
nghe rằng: 'Ngài cùng với đại chúng tỳ khưu tùy tùng đang 
đi du hành ở Jambudipa`? Vậy mà giờ đáy con lại được 
nghe về điểu không hợp lý và sai lạc về Ngài.” Sau khi đã 
nói những lời tương tợ như thế, v.v.... đức vua đã tưởng 
niệm đến ân đức của Thế Tôn bằng sáu mươi bài kệ, sau đó 
đã suy nghĩ rằng: “7a chẳng được gì trong khi than vẫn. Ta 
sẽ bảo mang lại các xá-lợi của đắng Thập Lực,” rồi đã phái 
sứ giả mang thơ đến gặp các vị vua xứ Mallã (nói rằng): 


“Đức Thể Tôn là dòng dõi Sát-đề-ly, ta cũng là dòng dõi 
Sát-đế-ly; ta cũng xứng đáng để xây dựng ngôi đại bảo tháp 
cho các xá-lợi của đức Thế Tôn.” Hơn nữa, sau khi đã phái 
người đi, đức vua (nghĩ rằng): “Nếu họ trao cho thì tốt đẹp; 
nếu họ không trao cho, thì ta sẽ chiếm đoạt bằng cách cướp 
lấy,” sau đó đã đích thân tập hợp đoản quân gôm bốn loại 
binh chủng và xuất chinh. Tương tợ như đức vua Ajãtasattu, 
các vị vua Licchavi ở VesalT, các vị vua Sakya ở 
Kapilavatthu, các vị Buli người xứ Allakappa, các vị Koliya 
người xứ Rãmagäma, vị Bả-la-môn người xứ Vethadrpa, và 
các người Mallãa xứ Pãvã sau khi phái sứ giả đi rồi cũng đã 
đích thân tập hợp đoàn quân gồm bốn loại binh chủng và 
cũng đã xuất chinh. 
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Tatha paveyyakäa sabbehi ãsannataäa kusinaräato 
tigavutantare nagare vasantI BhagaväpI päavam pavisltvä 
kusinaram gato. Mahãaparihãaräa panete räãjãno parihãram 
karontäva pacchato jatä. Te sabbepi sattanagara-väsino 
agantva “Amhakam dhatuyo vã dentu yuddham vã ti 
kusinärä-nagaram parIvärayImsu. 


Tato Mallarajano cetadavocum: “Bhagavä amhakam 
gamakkhete parimbbuto, na mayam satthusasanam 
pahmimha na gantvä ãnayimha. Satthäã pana sayameva 
ägantvä säsanam pesetvä amhe pakkosapesi. TumhepI kho 
pana yam tumhakam gamakkhette ratanam uppaJJatI. Na tam 
amhakam detha. Sadevake loke buddharatana-samam 
ratanam nãma natthi, evarũpam uttamam ratanam labhitväa 
mayam na dassãm8 tt. 


Evam te kalaham vaddhetva “na kho pana tumhehiyeva 
mãtu-thanato khiram pTtam, amhehipi pIam, tumheyeva 
purisäa amhe na purisa. Hotu hoti”H  aññamaññam 
ahankaram katvä säsana-patisasanam pesentä aññamaññam 
mãnagaljittam gaJJjimsu. Yuddhe pana sati kosimarakanam 
veva Jayo abhavissa, kasma dhãtupäsanattham ãgatä devatä 
tesam pakkhã ahesum. 
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Trong trường hợp ấy, các người dân xứ Pãvã là gần hơn 
tất cả; họ cư ngụ ở thành phố cách Kusinäräã chưa đến ba 
gãvufa. Ngay cả đức Thế Tôn cũng đã ghé vào Pãväã rồi mới 
đi đến Kusinärã. Tuy nhiên, các vị vua vô cùng thận trọng 
nảy, trong lúc thể hiện sự thận trọng, đã xuất hiện ở phía sau. 
Thậm chí tất cả cư dân của bảy thành phố ấy cũng đã đi đến 
bao vây thành phố Kusinarã (tuyên bố rằng): “Hãy frao ra 
các xá-lợi cho chúng tôi hoặc là sẽ có chiến tranh.” 


Do đó, các vị vua xứ Malla đã nói điều này: “Đức Thể 
Tôn đã viên tịch Niết Bàn trong khuôn viên ngôi làng của 
chúng tôi. Chúng tôi đã không nhắn tin đến bậc Đạo Sư và 
đã không đi đến rước về. Hơn nữa, chính bậc Đạo Sự đã 
đích thân đi đến, đã nhăn tin, và đã cho goi chúng tôi đến. 
Ngay cả các vị cũng thế, khi báu vật phát sanh trong khuôn 
viên ngôi làng của các vị, các vị sẽ không cho vật ấy đến 
chúng tôi. Trong thế gian tính luôn cả Thiên giới, không có 
bảu vật nào sánh bằng Phật Bảo; sau khi nhận được báu vật 
tôi thượng như thế này chúng tôi sẽ không trao ra.” 


Sau khi đã làm căng thăng cuộc tranh cãi như thế, họ đã 
thể hiện sự cao ngạo với nhau răng: “Chính các ngươi đã 
không được bú sữa từ vụ mẹ, còn chúng tôi đã được bú. 
Không lẽ các ngươi là đàn ông, còn chúng tôi không phải là 
đàn ông sao! Hãy vậy đi! Hãy vậy đi!” Trong khi nhắn tin 
qua lại, họ đã thốt lên những lời la hét ngạo mạn với nhau. 
Hơn nữa, nếu chiến trận xảy ra, chiến thắng sẽ thuộc về 
chính những người ở thành Kusinara. Tại sao? (Bởi vì) chư 
Thiên đã đến để tôn vinh xá-lợi hùa theo phe những người 
ây. 
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Tato dono brahmano Iimam vivädam sutvä “ete rãJãäno 
bhagavato parinibbutatthane vivadam karonti. Na kho 
panetam patripam alam Iminä kalahena vũpasamessami 
nan” unnatappadese thatva dvebhanavära-parimanam 
donagaJjIitam nama avoca. Tattha pathamakabhänaväre tãva 
ekapadampI te na Jãnimsu. Dutiyakabhãanavära-pariyosane 
“äcariyassa viya bho saddo, acariyassa viya bho saddo”ti 
sabbe niravä ahesum. Sakala-Jambudipatale kia kulaghare 
Jãto yebhuyyena tassa na anteväsiko nama natthi. Atha so te 
attano vacanam sutvä tunhTbhũte viditvä puna etadavoca: 


“Sunantu bhonto mama ekavakyam 
amhãakam buddho ahu khantivädo, 
na hi sadhayam uttamapuggalassa 
sarTrabhange siyä sampahãro. 


Sabbeva bhonto sahitã samaggã 
sammodamana karomatthabhage, 
vittharika hontu disayu thũpã 
bahuJJano cakkhumato pasanno”tI. 
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Vì thể, Bả-la-môn Dona đã nghe được sự cãi vả ấy (và 
đã suy nghĩ rằng): “Những vị vua này gáy nên cuộc cãi vả ở 
địa điểm đã viên tịch Niết Bàn của đức Thể Tôn. Hơn nữa, 
điêu này là không thích hợp. Quá đủ với cuộc gây số này 
rồi! Ta sẽ làm lắng dịu việc ây,” rôi đã đứng ở bục cao nói 
lời phát biểu có tên là “7/ể lông, rồng của Dona” dài tương 
đương hai tụng phẩm. Tại nơi ấy, khi còn ở vào tụng phẩm 
thứ nhất, mọi người đã không hay biết gì dầu chỉ một phân 
đoạn. Đến khi chấm dứt tụng phẩm thứ nhì, (họ đã bàn tán 
rằng): “Này quỷ vị, hình như là tiếng nói của thấy giáo thọ! 
Này quý vị, hình như là tiếng nói của thầy giáo thọ!” tồi tất 
cả đều im lặng. Nghe rằng ở trên toàn bộ Jambudipa, người 
sanh ra ở gia đình danh giá phần nhiều đều là học trò của vị 
ấy. Khi ấy, biết họ đã nghe được tiếng nói của mình nên im 
lặng, vị Bà-la-môn đã nói tiếp điều này: 


“Thưa các ngài, hãy lắng nghe một lời nói của tôi. Đức 
Phật của chúng ta là vị giáo huấn về kham nhấn. Thật là 
điều không được tốt đẹp nếu có sự tranh giành trong việc 
chia phần xá-lợi của bác Thượng Nhân. 


Tất cả các ngài đây hãy đoàn kết, hòa hợp, và thuận 
thảo. Hãy phân chia thành tám phản. Hãy để cho các ngồi 
bảo tháp được lan rộng ở các phương để nhiễu người có 
được niềm tin vào bậc Hữu Nhãn. ” 
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Tatrayamattho “amhakam buddho ahu khantivado“ti 
buddhabhimimm appatväpI pãramiyo pũrentä khantivada- 
tapasakale dhammapalakumarakale chaddanta-hatthikale 
bhũridatta-nagaraJakale campeyya-nagaraJakale sankhapala- 
nãgarãjakale mahakapikaäle aññesupi bahũsu Jãtakesu paresu 
kopam akatva khantimeva akäasi Khantimeva vannayl. 
Kimalga pana etarahi 1{thamtthesu tadilakkhanam patto 
sabbathapI amhãkam buddho khantivado ahosiI. 


Tassa evam vidhassa na hi sadhayam uttamapuggalassa 
sarirabhange siyä sampahãro, “na hi sadhayanti” na hi sadhu 
ayam, “sarIrabhahge”tI “sarira-bhanganimittam 
dhatukotthasaheti”t attho “siyä sampaharo”ti “ayudha- 


=9. 


sampahãro na hi sadhu siyã”ti vuttam hoti. “Sabbeva bhonto 
sahitã“ti sabbeva bhavanto sahia hotha mã bhịjjittha. 
“Samags8 "ti kãyena vãcaya ca ekasannipatä cekavacana 
samagga hotha. “Sammadamäanã“ti cittenäpi aññamaññam 
modamana hotha. “Karomatthabhago”ti bhagavato sarTram 
atthabhage karoma. 
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Ở đây, lời nói rằng: “Đức Phật của chúng ta là vị giáo 
huấn về kham nhân” có nghĩa là: Ngay cả khi chưa đạt đến 
bản thê của vị Phật, trong lúc đang làm tròn đủ các Ba-la- 
mật vào thời kỳ là đạo sĩ khổ hạnh Khantiväda, vào thời kỳ 
là vương tử Dhammapäla, vào thời kỳ là con voi Chaddanta, 
vào thời kỳ là rồng chúa Bhũridatta, vào thời kỳ là rồng chúa 
Campeyya, vào thời kỳ là rồng chúa Sañkhapäla, vào thời kỳ 
là con khi đầu đàn, thậm chí trong nhiều kiếp sống khác đức 
Bồ Tát đã không tức giận vì những người khác và đã thực 
hiện sự kham nhẫn. Ngài đã ca ngợi sự kham nhẫn. Hơn nữa, 
trong trường hợp được thỏa mãn hay không được thỏa mãn 
đã xảy ra như tình trạng hiện nay, đức Phật sẽ giáo huấn cho 
chúng ta về kham nhẫn có liên quan đến mọi khía cạnh còn 
nhiều hơn nữa. 


Việc ấy là như vầy: “Thật là điểu không được tốt đẹp 
nếu có sự tranh giành trong việc chia phần xá-lợi của bậc 
Thượng Nhân.” “Điều không được tốt đẹp” nghĩa là điều này 
không được tốt đẹp. “?rong việc chia phần xá-lợ?” có ý 
nghĩa là “hiện tượng chia phần xá-lợi tức là lý do của việc 
phân chia xá-lợi.” “Nếu có sự tranh giành” là đề cập đến 

“nêu xảy ra sự tranh giành bằng. vũ khí là không tốt đẹp.” 
“Tất cả các ngài đây hãy đoàn kết” nghĩa là tất cả các ngài 
đây hãy đoàn kết, chớ có chia rẽ. “Hỏa hợp” nghĩa là các 
ngài hãy là một khối, chung một lời, hợp nhất về phương 
diện thân và khâu. “7#,zận £háo” nghĩa là các ngài hãy hoan 
hỷ với nhau ngay cả trong tâm. “Hãy phân chia thành tám 
phần” nghĩa là hãy thực hiện xá-lợi của đức Thế Tôn thành 
tám phần. 
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“Cakkhumato”t pañcah cakkhuhi cakkhumato 
buddhassa, na kevalam tumheyeva bahuJjano pasanno tesu 
ekopi laddhum ayutto nãma natthT ti bahum kãranam vatva 
saññapesl. 


Atha sabbepI räJano evamahamsu: “Iena hi brahmana 
tvaññeva bhagavato sarrani atthadhä samam suvibhattam 
vibhajahT ti “Evam bho”t kho dono brahmano tesam 
räjũnam patissutva dhãtuyo samam suvibhattam vibha]1. 


Tatrayamanukkamo doqno kia tesam paftissutväva 
suvanna-donim vivaräpesi. Rãjãno ägantvä doniyam yeva tã 
suvanna-vannä dhãtuyo disvä “bhagavä sabbaññu pubbe 
mayam tumhakam dvattimsa-lakkhana-patimanditam 
chabbannabuddharasmikhacitam suvannavannam sarram 
addasama. ldãni pana suvannavanna dhãtuyova avasittha 
Jat4, na yuttamidam bhagavä tumhãakan”ti paridevimsu. 
Brahmano tasmim samaye tesam pamattabhavam ñatvä 
dakkhinadatham gahetvä vethantare thapesi. Atha pacchã 
samam suvibhattam vibhaji. SabbapI dhãtuyo pãkatika- 
nã|iyä solasa-naliyo ahosum. Ekekanagaraväsino dve dve 
nã|iyo labhimsu. 
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“Vào bậc Hữu Nhãn” nghĩa là đối với đức Phật, tức là 
bậc Hữu Nhãn, là vị có năm loại nhãn quan.' Nhưng không 
hắn chỉ Tiêng các ngài mà còn có nhiều người cũng đã có tín 
tâm. Nếu mỗi một người trong bọn họ đều được nhận lãnh 
(xá-lợi) thì cũng không phải là điều vô lý. Sau khi nêu ra 
nhiều lý do, vị ấy đã làm cho mọi người thâu hiểu. 

Khi ấy, tất cả các vị vua đều đã nói như vầy: “Này vị Bà- 
la-môn, như vậy thì chính ông hãy phân chia các xá-lợi của 
đức Thể Tôn thành tắm phân đồng đêu một cách chính xác.” 
Thưa các ngài, xin váng.” Bà-lamôn Dona nghe theo các 
VỊ Vua ây và đã chia các xá-lợi một cách chính xác và đồng 
đều. 

Tại nơi ấy, việc này đã xảy ra kế tiếp: Nghe rằng Dona 
đã lập tức nghe theo lời các vị vua ấy và đã cho người mở ra 
cái hòm bằng vàng. Các vị vua đã đi đến và nhìn thấy các 
xá-lợi có màu sắc hoảng kim ấy ở ngay bên trong cái hòm 
nên đã tiếc nuối rằng: “Ôi đức Thể Tôn! Ôi đẳng Toàn Tri! 
Trước đây chúng tôi đã nhìn thấy cơ thể có màu sắc hoàng 
kim được điểm tô bằng ba mươi hai tướng trạng và rực rỡ 
với hào quang sảu màu của đẳng Giác Ngộ. Thể mà giờ đây 
chỉ còn có các xá-lợi màu hoàng kửứmn được lưu lại. Ôi đức 
Thế Tôn! Điễu này là không hợp lý đối với Ngài!” Vào lúc 
bấy giờ, vị Bà-la-môn biết được các vị vua đang rơi vào 
trạng thái xao lãng nên đã cầm lẫy chiếc răng bên phải đề 
vào bên trong chiếc khăn đội đầu. Cuối cùng, VỊ ây đã phân 
chia một cách chính xác và đồng đều. Tắt cả các xá-lợi ây là 
mười sáu øđjï” tính theo øj7 khuôn mẫu. Các cư dân của 
mỗi một thành phố đã nhận được hai zj7. 





' Năm loại nhãn quan (cakkJ„) là: mamsa-cakkhu: nhục nhãn, dibba-cakkhu: 
thiên nhãn, añfñã-cakkhu: huệ nhãn, Đbuddha-cakkhu: Phật nhãn, samanfa- 
cakkhu: tuệ Toàn Giác (Được giải thích chỉ tiết ở Mahäniddesa, Tiểu Bộ). 

* 1 nã|ï = 2 pattha (pattha là lượng chứa của hai bàn tay bụm lại). 
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Brahmanassa pana dhatuyo vibhajantasseva sakko 
devanammdo  “kena nu kho sadevakassa lokassa 
kañkhacchedanäya catusaccakathaya paccayabhita 
bhagavato dakkhinadatha gahita”t olokento “brahmanena 
gahita”ti disva “brahmano dãthãya anucchavikam sakkaram 
kãtum na sakkhissati. GanhamI nan”ti vethantarato gahetväa 
suvanna-cañgotake thapetva devalokam netvä cũlaman- 
cetiye patitthapesi. BrahmanopI dhãtuyo vibhajitva datham 
apassanto “kena me dathã gahitä”ti pucchitumpi nãsakkhI. 
“Nanu tayä dhãtuyo vibhaJit3, kim tvam pathamamyeva 
attano dhatùhi atthibhavam na aññãsT”tI. Attani dosaropanam 
sampassamano “mayhampi kotthasam dethä”t vattumpi 
nãsakkhI. 


Tato “ayam suvannakumbhopi dhãtugatkoyeva yena 
tathagatassa dhãtuyo minifä, Imassaham thũpam karIssamT ti 
cIintetvä “Iimam me bhonto kumbham dadantũ”ti aha. Tato 
räjano brahmanassa kumbhamadamsu. 
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Hơn nữa, trong khi vị Bả-la-môn đang phân chia các xá- 
lợi, Chúa Trời Sakka đã xem xét: “4¡ đã lấy ấi chiếc răng 
bên phải của đức Thế Tôn là vật thiết yếu trong việc thuyết 
giảng Tứ Diệu Đề nhằm đoạn trừ mối nghỉ hoặc của thể 
gian gôm luôn cả Thiên giới nữa?” và đã nhìn thấy rằng: “V7 
Bà-la-môn đã lấy đi” (nên đã suy nghĩ rằng): “Wj Bà-la-môn 
sẽ không có khả năng thực hiện sự tôn kính một cách đúng 
đắn đối với chiếc răng. Ta hãy lấy đi vật ấy,” rồi đã lẫy ra từ 
bên trong chiếc khăn đội đầu và đặt vào trong chiếc rương 
bằng vàng, sau đó đã đưa về Thiên giới và tôn trí trong ngôi 
bảo điện bằng ngọc quý. Còn vị Bà-la-môn sau khi phân chia 
các xá-lợi xong, trong lúc không nhìn thấy chiếc răng, cũng 
đã không thể hỏi răng: “44¡ đã lấy đi phân chiếc răng của 
ta?” (vì ngại bị chất vấn rằng): “Không phải các xá-lợi đã 
được ông phán chia hay sao? Chẳng lẽ ngay từ lúc ban đâu 
bản thân ông đã không biết về tình trạng hiện hữu của các 
xá-lơ¡?” Trong khi suy xét về việc gây ra sự sai lầm của bản 
thân, vị ấy cũng đã không thê nói rằng: “Các ngài cũng phải 
cho phân chia đến tôi nữa chớ.” 


Do đó, vị ấy đã suy nghĩ rằng: “Cái chén vàng này cũng 
được xem là xá-lợi vì nhờ nó các xá-lợi của đẳng Như Lai đã 
được đo hưởng, ta sẽ xây dựng ngôi bảo tháp cho vật này” 
rồi đã nói rằng: “Xin các ngài hãy cho tôi cái chén này.” Vì 
thế, các vị vua đã cho cái chén vàng đến vị Bà-la-môn. 
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PIpphalivaniyäpi kho mOorIyä bhagavato 
parnibbutabhavam sutvä “bhagaväpi khattiyo, mayampi 
khattiyo, mayampi arahama labhitum bhagavato sariranam 
bhagan”ti dũtam pesetvä yuddha-sajja nikkhamitvä ägatä. 
Tesam rajãno evamahamsu: “Natthi bhagavato sarTranam 
bhago, vibhattani bhagavato sarirani 1to añngaäram haratha”. 
Te tato añgaram harimsu. 


Atha kho rãjã AJätasattu kusinaraya ca rãJagahassa ca 
antae pañcavIsati-yoJanamaggam af{tha-usabha-vitthatam 
samatalam kãretvã, yäadisam mallarajano 
makutabandhanassa ca santhãgärassa ca antare pũJam 
karesum tãdisam pañcavIsatiyoJanepI magøe pũJam kãretvä 
lokassa anukkanthanattham sabbattha antaräpane pasäretva 
suvannadoniyam pakkhittadhãatuyo saffIpañJarena 
parikkhipäpetvä attano vijite pañcayoJanasata-parimandale 
manusse sannIpätäpesiI. 


Te dhatuyo gahetva kusinarato dhatukilam kilantä 
nikkhamitvä yattha yattha vannavantäni pupphãn1 passanti, 
tattha tattha dhãtuyo satti-antare thapetva tesam pupphãnam 
khinakale gacchanti. Rathassa dhuratthanam pacchimatthane 
sampatte sattadivase sadhukTlam kTlanti. 
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Những người Moriya xứ Pipphalivana sau khi hay tin về 
sự kiện viên tịch Niết Bàn của đức Thế Tôn cũng đã phái sứ 
giả đến (nói rằng): “Đức Thể Tôn là dòng dõi Sát-đế-ly, 
chúng tôi cũng là dòng dõi Sát-để-Ìy; chúng tôi cũng xứng 
đáng nhận lãnh phần chia về các xá-lợi của đức Thể Tôn” 
rồi đã xuất quân đi đến với sự sẵn sàng gây chiến. Các vị vua 
đã nói với họ như vây: “Không còn phần chia về các xá-lợi 
của đức Thế Tôn. Các xá-lợi của đức Thế Tôn đã được phán 
chia, vì thể các vị hãy nhận lấy phần tro tàn ở đây vậy.” Do 
đó, những người ấy đã mang đi phân tro tản. 

Sau đó, đức vua AJätasattu đã cho thực hiện con đường 
dài hai mươi lăm do-tuần nối liền Kusinarã và Rãjagaha có 
bề mặt bằng phẳng và bề rộng tám sabha.' Rồi các vị vua 
xứ Malla đã thực hiện sự cúng dường ở khoảng giữa của 
Makutabandhana và hội trường như thế nào thì đức vua 
Ajãtasattu cũng đã thực hiện sự cúng dường ở con đường dài 
hai mươi lăm do-tuần như thế ấy. Sau khi đã cho trưng bảy 
các tiệm buôn ở tất cả các nơi nhằm để xoa dịu nỗi buồn 
thảm của thế gian và sau khi đã bố trí các dàn gươm giáo 
chung quanh các xá-lợi được đặt trong rương vàng, đức vua 
Ajãätasattu đã cho triệu tập lại dân chúng thuộc phạm vi năm 
trăm do-tuần trong lãnh thổ của mình. 

Sau khi nhận lấy các xá-lợi, họ đã rời khỏi Kusinãrã 
đồng thời đã tiến hành cuộc lễ hội xá-lợi. Tại những nơi nảo 
họ nhìn thấy các bông hoa xinh đẹp thì họ đã an vị các xá-lợi 
ở tại nơi ây giữa những hàng gươm giáo, đến khi các bông 
hoa ấy héo tàn thì họ lại di chuyển. Họ đã vui hưởng cuộc lễ 
hội thánh thiện trong bảy ngày rồi đến được địa điểm cuối 
cùng là đoạn đường dành cho xe ngựa. 





'1 yojana = 4 gãvufa = 320 usabha; vậy 1 usabha = 1/320 yojana = 16/320 km 
= 1/20 km = 1000/20 m = 50 m. Như vậy 8 sabha = 400 m. Một cách tính 
khác, 1 „sabha = 20 yaffhi = 140 ratana = 1680 angula # 420 m. 
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Evam dhãtuyo gahetväa ãgacchantanam sattavassãani 
sattamäasäan! satta ca divasani vitivattani Micchaditthika 
“samanassa gotamassa parinbbuta-kalato  patthäya 
balakkarena sadhukilkaya upaddutamhã, sabbe no 
kammanä  natthäiH ujjhäyan manam  paduisetvä 
cha|asitisahassamattä apaye nibbatt3, khinasavä ävajjJItvä 
“mahãjano manam padũsetvä apäye nibbatto”ti sakkam 
devaraJanam disvä “dhãtu ahãranupayam karissamã”tI tassa 
santikam gantva tamattham ãrocetvä “dhãtu aharanũpäayam 
karohi mahãrãjã”ti aähamsu. 


Sakko aha: “PuthuJjano nãma ajätasattunä samo saddho 
natth, na so mama vacanam karissal. ApI ca kho 
maravibhTsakasadissam vibhïsakam dassessami. Yakkha- 
gahaka-khipanaka-arocake karissami. Tumhe “Mahãaräja 
amanussäa kupitä, dhatuyo aharapethä'ti vadeyyatha. Evam 
so aharaäpessatT”ti. Atha kho sakko tam sabbam akãs1. 


TheräpI rãjanam upasankamitvä “mahãräJa amanussäa 
kupita, dhãtuyo aharapehT”ti bhanImsu. Rãjã “na täva bhante 
mayham ciftam tussati, evam santepI aharati”ti aha. Sattame 
divase dhãtuyo aharimsu. 
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Như thế, sau khi nhận được các xá-lợi, những người 
rước xá-lợi đã trải qua bảy năm, bảy tháng, bảy ngày. Trong 
khi phàn nàn rằng: “Kể từ thời điểm Sa-môn GŒofama viên 
tịch Niết Bàn trở đi, chúng ta đã bị quấy rầy bởi cuộc lễ hội 
thánh thiện với hình thức râm rộ khiến tất cả các việc kinh 
doanh của chúng ta không tôn tại,” những kẻ tà kiễn đã làm 
cho tâm trí bị ô nhiễm và đã bị sanh vào địa ngục với số 
lượng tám mươi sáu ngàn người. Các bậc Lậu Tận đã suy xét 
rằng: “Nhiều người đã làm cho tâm trí bị ô nhiễm và đã bị 
sanh vào địa ngục,” đến khi nhìn thấy Chúa Trời Sakka đã 
suy nghĩ răng: “Chứng fa sẽ tạo ra phương thức đem lại xá- 
lợi,” sau đó đã đi đến gặp Chúa Trời Sakka, kể lại sự việc Ấy, 
và đã nói rằng: “Tâu đại vương, ngài hãy thực hiện phương 
thức đem lại xá-lợi.” 


Chúa Trời Sakka đã nói rằng: “Phàm nhân không ai có 
đức tin bằng Ajätasattu, vị ấy sẽ không làm theo lời nói của 
ta đâu. Thể thì ta sẽ thị hiện sự kinh hoàng tương tợ như sự 
kinh hoàng của Ma Vương vậy. Ta sẽ tạo ra các Dạ-xoa, các 
sự cướp bóc, các sự chuyển đời, và sự tăm tôi. Các vị hãy 
nói rằng: 'Tâu đại vương, phi nhân nổi giận, ngài hãy ra 
lệnh đem lại các xá-lợi.` Như thế, đức vua sẽ ra lệnh đem 
lại.” Sau đó, Chúa Trời Sakka đã thực hiện tất cả các việc 
ây. 


Các vị trưởng lão đã đi đến gặp đức vua nói rằng: “7u 
đại Vương, phi nhân nồi giận, ngài hãy ra lệnh đem lại các 
xá-lợi.” Đức vua đã nói răng: “Bạch các ngài, đến thế mà 
tâm của trầm còn chưa được hoan hỷ. Tuy nhiên, nếu xảy ra 
các việc như vậy thì hãy đem lại (các xá-lơj).” Và họ đã 
mang lại các xá-lợi vào ngày thứ bảy. 
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Evam ähata-dhãtuyo gahetvã rãJä rãJagahe thupamakãsI. 
ltarepI raJano attano balanurũpena nïharitväa sakasakatthane 
thũpamakamsu. DonopI brahmano pIpphalivaniyäpi morIyä 
sakasakatthane thũpamakamsũt. 


Eko thũpo raJagahe - eko vesaliyä pure, 
eko kapilavatthusmim - eko ca allakappake. 


Eko thũpo ramagäme - eko ca vethadTpake, 
eko paveyyake malle - eko ca kusinarake. 


Ye te sarIrikã thũpã - JambudTpe patifthit3, 
ahgarakumbhathipehi - dasathipa bhavanti te. 


Dasäpi thũpã purisuttamassa ye - 
yathãnurũpam nararäJapijJ1t, 
sabbena lokena sadevakena te - 
namassaneyyäva bhavanti sabbadätI. 
Dasathupakathã. 


--0oOoo-- 
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Như thế, sau khi nhận lấy các xá-lợi đã được đem lại, 
đức vua đã xây dựng ngôi bảo tháp ở thành RãJagaha. Các vị 
vua khác cũng đã rước đi các xá-lợi tùy theo năng lực của 
mình và đã xây dựng ngôi bảo tháp tại lãnh thổ của mỗi vị. 
Bả-la-môn Dona và các người Moriya xứ Pipphalivana cũng 
đã xây dựng ngôi bảo tháp tại địa điểm của mỗi người. 


Một ngôi bảo tháp ở Rajagaha, 
một ở thành Vesäli, 
một ở Kapilavatthu, 
và một ở Allakappa. 


Một ngôi bảo tháp ở Rãmagđma, 

và một ở Ve†hadina, 

một ở Malla xứ Pava, 

và một ở Kusinard. 

Các ngôi bảo tháp có chứa xá-lợi ấy 

đã được xáy dựng lên ở .Jambudina, 

với hai ngôi bảo tháp thờ tro và chén 

là có mười ngôi bảo tháp. 

Mười bảo tháp của bậc Thượng Nhân 

được các vị vua cúng dường một cách xứng đảng. 
Các ngồi bảo tháp ấy luôn luôn được tôn kính 
bởi tất cả thể gian và luôn cả Thiên giới. 


Phần Giảng Giải về Mười Ngôi Bảo Tháp. 


--0oOOoO-- 
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DHATU-NIDHANA-KATHA 


Evam patithiesu pana thũpesu mahãakassapatthero 
dhatinam antarayam disvä Ajãtasattum upasankamitvä 
“Maharaja cekam dhatumdhanam kãtum vatfaffti aha. 
“Sadhu bhante nidhãnakammam tãva mama hotu, dhãtuyo 
pana katham aharapemT ti. “Na mahãäraja dhãtu-aharanam 
tuyham bhãro, amhãkam bhãro”tI. “Sãdhu bhante tumhe 
dhãtuyo aharatha. Aham dhãtunidhãnam karissamT ti. Thero 
tesam tesam räJakulanam paricarana-mattakameva thapetvä 
sesadhãtuyo ahar1. 


Ramagame pana dhãtuyo nãgã ganhimsu. “Tãsam 
antarayo natt, anäagate lankadpe mahävihãre 
mahãcetiyamhi nidhTyIssaffti Tam na ãharttha. Sesehi 
sattahi nagarchi aharitvä räaJagahassa pacIna-dakkhima- 
disabhage thapetvä “timasmim thãne yo päsãno atthi, so 
antaradhayatu, pamsu suvisuddhä hotu, udakañca mã 
uf{thahatũ”ti adhitthãs1. 
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„ Ö_D__Ố Chương§: . 
GIANG GIẢI VỀ SỰ LƯU TRỮ CÁC XÀ-LỢI 


Vả lại, khi các bảo tháp đã được thiết lập như thế, trưởng 
lão Mahãkassapa nhận thấy sự nguy hiểm cho các xá-lợi nên 
đã đi đến gặp Ajãtasattu nói rằng: “7âu đại VƯƠN, cần tiến 
hành việc lưu trữ các xá-lợi chung một chỗ.” “Bạch ngài, 
lành thay! Vậy hãy để trầm phụ trách công việc lưu trữ. Tuy 
nhiên, trầm sẽ cho thâu hôi các xá-lợi bằng cách nào?” 

“Táu đại vương, việc thâu hôi các xá-lợi là trách nhiệm của 
chung tôi, không phải là phận sự của ngài.” “Bạch ngài, 
lành thay! Vậy các ngài hãy thâu hồi các xá-lợi. Trâm sẽ lưu 
trữ các xá-lợi. ” Chỉ trừ ra các xá-lợi đang được thờ phụng 
bởi các dòng dõi hoàng tộc ấy, các xá-lợi còn lại đã được vị 
trưởng lão thâu hồi. 


Tuy nhiên, các loài rồng đã lấy đi các xá-lợi ở 
Rãmagãma. Vị trưởng lão (nghĩ rằng): “Không có nguy hiểm 
cho các xá-lợi ấy, trong tương lai sẽ được tôn trí ở ngồi đại 
bảo điện của Mahavihara (Đại Tự) trên đảo Lanka ” nên đã 
không thâu hồi phần ấy. Sau khi đã thâu hồi từ bảy thành 
phố còn lại, vị trưởng lão đã tôn trí (các xá-lợi) ở khu vực 
phía đông nam của thành phố Rãjagaha rồi đã chú nguyện 
rằng: “Ởại địa điểm này, đá tảng hãy biến mắt, đất bụi hãy 
được thanh lọc sạch sẽ, và nước chớ có dâng lên. ” 
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Rãja tam thanam khanäpetvä tato uddhata-pamsuna 
1{thikã kãretvä asItI mahäsavakanam thũpe kãretI. “Idha raJaä 
km kãrefti pucchantänampi “mahãsavakanamcetiyäanT ti 
vadanti na koci dhãtunidhanabhavam Janat 
asithatthagambhire pana tasmim padese jãate heftthäa 
lohasantharam santharapetvä tatha thũparame cetiya- 
gharappamanan  tambalohamayamn geham kãräpetvä 
a{thattha haricandanadimaye karande ca thũpe ca kãrãpes1. 


Atha kho bhagavato dhatuyo haricandana-karande 
pakkhipitva tam  haricandana-karanqdam aññasmim 
haricandana-karande, tampi aññasmmt cvam aftha- 
haricandana-karande ekato katvä cteneva upäyena attha- 
karande atthasu haricandana-thũpesu, attha- 
haricandanathipe af{thasu lohitacandana-karandesu, attha- 
lohitacandanakarande atthasu lohitacandanathũpesu, attha- 
lohitacandanathipe  atthasu  dantakarandesu, attha- 
dantakarande atthasu dantathipesu, aftha-dantathipe atthasu 
sabba ratanakarandesu, af{tha-sabbaratanakarande atthasu 


sabbaratanathipesu, a{tha-sabbaratanathũpe atthasu 
suvannakarandesu, attha-suvannakarande afthasu 
suvannathũpesu, ... 
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Sau khi đã cho đảo xới khu vực ấy lên, với đất đã được 
đào lên từ chỗ ấy, đức vua đã cho thực hiện các viên gạch rồi 
đã cho xây dựng các bảo tháp cho tám mươi vị đại đệ tử. 
Ngay cả đối với những người thắc mặc: “Đức vua cho làm gì 
ở đây V họ đáp răng: “Các ngôi bảo điện của các vị đại 
đệ íứ,” và không ai biết đến sự việc lưu trữ các xá-lợi. Hơn 
nữa, khi khu vực ấy đạt được độ sâu tám mươi cánh tay, đức 
vua đã cho lát nền bằng kim loại ở bên dưới, rồi đã cho xây 
dựng gian nhà làm bằng đồng đỏ có kích thước bằng gian 
nhà của ngôi bảo điện ở tại nơi đó trong khuôn viên bảo 
tháp, sau đó đã cho thực hiện các ngôi bảo tháp và các hòm 
làm bằng gỗ trầm hương màu vàng, v.v... tám thứ mỗi loại. 


Sau đó, đức vua đã đặt các xá-lợi của đức Thế Tôn vào 
trong cái hòm gỗ trầm hương màu vàng, rồi đặt cái hòm gỗ 
trầm hương màu vàng ây vào trong cái hòm gỗ trầm hương 
màu vàng khác, rôi đặt cái ấy vào trong cái khác nữa; như 
thế đức vua đã thực hiện tông cộng tám hòm gỗ trầm hương 
màu vàng. Rồi theo đúng phương thức ấy, đức vua đã đặt 
tám cái hòm vào trong tám bảo tháp bằng gỗ trầm hương 
màu vàng, rồi tắm bảo tháp bằng, gỗ trầm hương mảu vàng 
vào trong tám cái hòm băng gỗ trầm hương màu đỏ, rồi tám 
cái hòm băng gỗ trầm hương màu đỏ vào trong tám bảo tháp 
băng gỗ trầm hương màu đỏ, rồi tám bảo tháp bằng gỗ trầm 
hương màu đỏ vào trong tắm cái hòm bằng ngà, rôi tám cái 
hòm bằng ngả vào trong tám bảo tháp bằng ngà, rồi tám bảo 
tháp bằng ngà vào trong tám cái hòm băng tất cả các loại 
châu báu, rôi tám cái hòm bằng tất cả các loại châu báu vào 
trong tám bảo tháp bằng tất cả các loại châu báu, rồi tám bảo 
tháp bằng tắt cả các loại châu báu vảo trong tám cái hòm 
bằng vàng, rồi tám cái hòm bằng vàng vảo trong tám bảo 
tháp bằng vàng, ... 
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. a{tha-suvannathipe atthasu rajatakarandesu, attha-raJata- 

karande atthasu rajata-thũpesu, attha-rajatathipe atthasu 
mamikarandesu, attha-mamikarande atthasu manithũpesu, 
atthamanthipe afthasu lohianka-karandesu, attha- 
lohitanka-karande afthasu  lohitainkathũipesu,  attha- 
lohitankathipe atthasu masäragallakarandesu, attha- 
masaragallakarande atthasu masaragalla-thipesu, attha- 
masäragallathũipe atthasu phalika-karandesu, attha-phalika 
karande af{thasu phalikathũpesu ca pakkhipI Sabba- 
upaimam  pha|ika-cetiyam thũpäraäma-cetiyappamanam 
ahos1. 


Tassa upari sabbaratanamayam geham kãresi tassa uparI 
SsuVvanqamayam, tassa uparI rajatamayam, tassa uparI 
tambalohamayam geham karesi. Tattha sabbaratanamayam 
valukam okimitvä jJalaja-thalaJjapupphanam  sahassäm 
vippakiritva addhacchatthani Jãatakasatäni äsiti mahathere 
suddhodana-mahãaräJanam mahämayadevim satta sahajate 
sabbanetän suvannamayäaneva kãresi Pañcapañcasate 
SuvannnaraJatamaye punnaghatfe thapapesi. 
Pañcasuvannadhajasate pañcasate suvannadipake ca 
kãraäpetvã sugandha-telassa pũretvä tesu dukilavafftiyo 
thapes!. 
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.. rồi tắm bảo tháp băng vàng vào trong tám cái hòm băng 
bạc, rồi tám cái hòm băng bạc vào trong tám bảo tháp bằng 
bạc, rồi tám bảo tháp bằng bạc vào trong tám cái hòm bằng 
ngọc ma-ni, rồi tám cái hòm bằng ngọc ma-nI vào trong tắm 
bảo tháp bằng ngọc ma-ni, rồi tám bảo tháp băng ngọc ma-nI 
vào trong tám cái hòm băng hồng ngọc, rôi tám cái hòm 
băng hồng ngọc vào trong tám bảo tháp băng hông ngọc, rồi 
tám bảo tháp bằng hồng ngọc vảo trong tắm cái hòm bằng 
ngọc bích, rồi tám cái hòm bằng ngọc bích vào trong tám 
bảo tháp băng ngọc bích, rồi tám bảo tháp bằng ngọc bích 
vào trong tám cái hòm băng pha-lê, rồi tám cái hòm bằng 
pha-lê vào trong tám bảo tháp bằng pha-lê, và bên trên tất cả 
là ngôi bảo điện bằng pha-lê có kích thước bằng ngôi bảo 
điện ở Tu Viện Bảo Tháp. 


Ở trên đó, đức vua đã cho xây dựng gian nhà làm bằng 
tất cả các loại ngọc quý, rồi ở trên đó đã cho xây dựng gian 
nhà làm bằng vàng, rôi ở trên đó đã cho xây dựng gian nhà 
làm bằng bạc, rồi ở trên đó đã cho xây dựng gian nhà làm 
bằng đồng đỏ. Tại nơi ấy, đức vua đã rải rắc loại cát làm 
băng tất cả các loại ngọc quý rồi rải đều hàng ngàn loại bông 
hoa mọc ở trong nước và mọc ở trên đất liền. Về năm trăm 
năm mươi câu chuyện Bồn Sanh, tám mươi vị đại trưởng 
lão, đại vương Suddhodana, hoàng hậu Mahamaya, bảy 
người và vật đồng sanh một lượt, đức vua đã cho xây dựng 
tất cả các thứ ấy hoàn toàn bằng vàng. Đức vua đã cho thiết 
lập các chum chứa đầy vàng và bạc năm trăm chum mỗi loại, 
sau đó đã cho thực hiện năm trăm ngọn cờ bằng vàng với 
năm trăm cây đèn băng vàng, rồi đã cho đồ đầy dầu có 
hương thơm và cho sử dụng các tim đèn băng loại vải tốt. 
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Athayasma mahakassapo “malã mã milãyantu, gandhã 
mãầ vinassanu, dipä mã vijjhayantiti adhithahitvä 
suvannapatte akkharani chindãpesI. “Anagate piyadäso nãma 
kumaãro chattam ussapetva asoko nama dhammaräjä 
bhavissai so Iima dhãtuyo vittharika karissatfH. Rãjä 
sabbapasadhanehI pũJetvä ãdito patthaya dvaram pidahanto 
nikkhamI. Tambalohadväram pidahitvä äviñJana-raJjuyam 
kuñcIkamuddikam bandh1. Tattheva mahantam 
manikkhandham thapesi. “Anaägate daliddaräajino Imam 
manimm gahetva dhatinam sakkaram karonti”ti akkharäni 
chindäpesi1. 


Sakko devaraja vissakammam ämantetva: ““Tãta, 
ajatasatuna dhãatundhanam katam, cttha arakkham 
thapehTt pahInl. So ägantvä välasangphatayantam yoJesl. 
Kattharipakani tasmim dhãtugabbhe pha|ika-vanna-khagse 
gahetvä vãtasadisena vegena anuparIyäyantam yoJetvä ekäya 
eva änlyäa bandhiväa samantato giñJjakavasathakarena 
silaparikkhepam katvä upari ckaya pidahivä pamsum 
pakkhipitvä bhũmim samam katväã tassũpari pasanathũpam 
patitthãpesiI. 


Dhäãtunidhänakathä. 


--0oOOoo-- 
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Sau đó, đại đức Mahãkassapa đã chú nguyện rằng: “Các 
tràng hoa chớ có héo ta, các hương thơm chớ bị tiêu hoại, 
các ngọn đèn chớ có lụi tàn” rồi đã cho khắc ở trên cái mâm 
bằng vàng các chữ: “?rong ngày vị lai, vị hoàng tử tên 
Piyadäsa sẽ xứng đáng quyên cai trị và sẽ trở thành vị vua 
công chính tên là Asoka. Vị ấy sẽ làm cho các xá-lợi này 
được phổ biến lan rộng.” Sau khi đã cúng đường với tất cả 
các vật trang điểm, đức vua đã lần lượt đóng lại từng cánh 
cửa rồi đi ra. Sau khi đóng lại cánh cửa băng đồng đỏ, đức 
vua đã buộc lại chìa khoá và dấu niêm ở sợi dây thừng để 
luồn qua. Ngay tại chỗ â Ấy, đức vua đã để khối lớn ngọc ma- 
ni rồi cho khắc các chữ răng: “Trong ngày vị lai, các vị vua 
gặp khó khăn hãy lấy ngọc ma-ni này rồi tiễn hành việc tôn 
vinh các xả-lợi.” 


Chúa Trời Sakka đã gọi Vissakamma lại nhắn nhủ rằng: 
“Này khanh, việc lưu trữ các xá-lợi đã được AjatasaffIu thực 
hiện. Khanh hãy thiết lập sự bảo vệ ở nơi ấy.” Sau khi đi 
đến, vị ấy đã thiết kế bẫy để giết các con thú. Sau khi cầm 
lây các thanh gươm màu ngọc pha-lê ở trong căn phòng thờ 
xá-lợi ấy, vị ấy đã treo các bức tranh gỗ vòng quanh với tốc 
độ nhanh như làn gió sau khi đóng vào chỉ băng một chốt 
đỉnh. Sau đó, vị ấy đã thực hiện hàng rào bằng đá ở xung 
quanh theo hình thức căn nhà bằng gạch, rồi đã đậy lại bằng 
một tảng đá ở bên trên, sau đó đã rải đất lên, san bằng bề 
mặt, rồi dựng lên ngôi bảo tháp bằng đá ở trên đó. 


Phần Giảng Giải về sự Lưu Trữ các Xá Lợi. 


--0oOOoo-- 
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CATURASITISAHASSA- 
THŨPAKATHÄ 


Evam nifthite dhãtunidhane yävatayukam thatvä thero 
parmibbuto, rãjapI yathakammam gato, tepI manussä 
kalakatä, aparabhãge piyadaso kumaãro chattam ussapetväa 
asoko nama dhamma-räaja hutvä tã dhatuyo gahetvä 
Jambudipe caturäasitiyä cetiyasahassesu patitthãpesl. 
Katham? Bindusärassa kira ekasatam puttä ahesum. Te 
sabbe asoko attana saddhim ekamatkam tissa kumaram 
thapetvä ghãtesi. Ghãtento cattäri vassanI anabhisitto rajJjam 
käãretväa catunnam vassanam accayena tathagatassa 
parimibbanato dvinnam vassasafanam upari afthãrasame 
vasse sakalaJambudTpe ekaraJjabhisekam pãpun1. 


Abhisekanubhavena Imä rajiddhiyo agata. 
Mahãapathaviya hetthä yoJanappamäne ãnã pavattiI, tathä 
uparI äkãse, anotattadahato atthahi kãjehi solasa panTyaghate 
divase divase devatä aharanti. Yato säsane uppanna-saddho 
hutvã attha-ghate bhikkhusanghassa adäsi. Dve ghafe satthi- 
mattanam tipiftaka-bhikkhùinam, dve ghate aggamahesiyä 
asandhimittäya, cattaäro ghate attanã paribhuñj. 
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Chương6: - 
GIẢNG GIẢI VẺ 
TÁM MƯƠI BÓN NGÀN NGÔI BẢO THÁP 


Khi việc lưu trữ các xá-lợi đã được hoàn tất như thế, vị 
trưởng lão đã sống đến hết tuổi thọ rồi đã viên tịch Niết Bàn, 
đức vua cũng đã đi theo nghiệp tương ứng, luôn cả những 
người ấy cũng đã qua đời. Vào triều đại kế tiếp, vị hoàng tử 
tên Piyadãsa xứng đáng quyên cai trị và đã trở thành vị vua 
công chính tên là Asoka. Sau khi nhận được các xá-lợi ẫy, 
đức vua đã thiết lập nên tám mươi bốn ngàn ngôi bảo điện ở 
Jambudipa. Bằng cách nào? Nghe rằng Bindusära có một 
trăm người con trai. Asoka đã giết chết tất cả bọn họ ngoại 
trừ hoàng tử Tissa có cùng một mẹ với chính mình. Trong 
khi cho giết hại và cai trị vương quốc đã bốn năm mà Asoka 
vẫn chưa được đăng quang. Khi bốn năm trôi qua, tính từ khi 
đức Như Lai viên tịch Niết Bàn thì đã hơn hai trăm mười 
tám năm, Asoka đã đạt được sự tấn phong vương quyền trên 
toàn lãnh thô JambudTpa. 


Do oai lực của lễ đăng quang, các vương quyền này đã 
được thành tựu: Sự ra lệnh có hiệu lực khoảng cách một do- 
tuần về phía bên dưới của đại địa cầu, về phía bên trên ở 
không trung cũng như thế. Hàng ngày, các Thiên nhân dùng 
tám đòn gánh mang lại mười sáu chum nước uống từ hồ 
Anotatta. Kế từ khi đã sanh khởi niềm tin vào Giáo Pháp, 
đức vua đã dâng tám chum đến hội chúng tỳ khưu, hai chum 
đến các tỳ khưu thông Tam Tạng SỐ lượng sáu mươi vị, hai 
chum đến chánh cung hoàng hậu Asandhimittä, và bốn chum 
bản thân đã thọ dụng. 
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Devatä eva himavante nãgalatä danta-katham nãma 
atthi siniddham mudukam rasavantam, tam divase divase 
aharanti yena rañño ca aggamahesiyä ca solasannam nãtaka- 
sahassanam saf{thimattanam bhikkhusahassanam devasikam 
dantapona-kiccam nipphaJJ1. 


Devasikamevassa devata agadamalakam agadaharTtakam 
suvannavannañca gandhasampannam ambapakkam ãharanti. 
Tatha chaddanta-dahato pañca-vannam nIväsana-pãpuranam, 
pTtakavannam hattha-puñchanaka-pattam dibbañca panakam 
aharani. Devasikameva panassa anulepagandham 
pãrupanatthaäya asuttamayikam sumanapupphapafam 
mahãrahañca añJanam nägabhavanato nãgarãjãano aharanti. 
Chaddantadaheyeva u{thitassa salino navavahasahassani 
divase divase suvã aharanti. Mũsikä niftthusa-kane karonti. 
EkopI khandatandulo na hoti. Rañño sabbatthãnesu ayameva 
tandulo paribhogam gacchati. Madhumakkhikä madhum 
karonti. Kammarasaläsu acchã kũtam paharanti Dipikä 
cammãni cãlenti. Karavika-sakunä ãgantvä madhurassaram 
vIkiJentä rañño balikammam karonti. 
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Ở Hy-mã-lạp-sơn có loại dây trầu trơn láng, mềm mại, 
và có hương vị gọi là nha mộc, chính các Thiên nhân mang 
lại vật ấy mỗi ngày; nhờ đó đã hoàn thành công việc làm 
sạch sẽ răng hàng ngày của đức vua, của chánh cung hoảng 
hậu, của mười sáu ngàn vũ công, và của các vị tỳ khưu số 
lượng sáu mươi ngản vỊ. 


Hàng ngày, các Thiên nhân còn mang lại cho đức vua 
dược phẩm amalaka, dược phẩm Jzr7aka, và xoài chín có 
mùi thơm và màu sắc vàng rực. Tương tợ như thế, họ đã 
mang lại từ hồ Chaddanta hạ y và thượng y năm màu, khăn 
lau tay màu vàng, và thức uống của Thiên đình. Hơn nữa, 
hàng ngày các long vương còn mang lại từ long cung cho 
đức vua dầu thoa và hương liệu, vải hoa nhài không đường 
chỉ dệt đề trang phục, và loại thuốc bôi đắt giá. Các con chim 
két mỗi một ngày mang lại loại gạo si? mọc ở ngay tại hồ 
Chaddanta số lượng chín ngàn xe kéo. Các con chuột làm 
cho sạch trâu và cám, thậm chí không làm vỡ một mảnh của 
hạt gạo. Chính loại gạo này được làm thành thức ăn cho đức 
vua ở tại mọi địa điểm. Các con ong mật thực hiện mật ong. 
Ở trong các trại rèn các con gấu vung tay búa. Các con báo 
dị chuyên các tâm khiên. Các con chim cu đi đến và kêu lên 
tiếng rù rù ngọt ngào hiến tặng đức vua. 
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Imahi iddhThi samannägato rãjä ekadivasam suvanna- 
sankhalika-bandhanan pesetvä catunnan buddhãnam 
adhigata-rũpadassanam kappayukam mahãkala-nagaräJanam 
anavtvä setacchattassa heftha maharahe pallanke 
nisdäpetväa  anekasatavannchi  JalaJa-thalaJa-pupphehi 
suvannapupphehi ca pũijam katvä  sabbalahkara- 
patimanditehi ca solasahi nãtaka-sahassehi samantato 
parikkhipitva “ananfañanassa tava me 
saddhammavaracakkavattino sammaäsambuddhassa rũpam 


=9. 


Iimesam akkhinam ãpatham karohT ti vatvä tena nimmitam 


sakalasariram vippakinna-puññappabhäva-nIbbattasrti 
anubyañJana-patimanditam dvattimsa mahãpurisa-lakkhana- 
sassirIkatäya vikasita-kamalupphala-pundarika- 


patmanditamiva salilatalam  täãragana-ramsijãala-visara- 
vipphurita-sobhasamulJalamva gaganatalam  mla-pita- 
lohitadi-bheda-vicitta-vanna-ramsi-vinaddha-byamappabhä 
parikkhepa-vIlãsitaya sañJhappabhanuraga-indadhanu- 
vijjullata-parikkhittamiva kanakagiri-sikharam nãnã-viräga- 
vimala-ketumälä-samuJJalita-caru-matthaka-sobham nayana- 
rasayanamiva brahma-deva-manuJa-naga-yakkha-gananam 
buddharipam passanto sattadivasam akkhipilam nãma 
akãs1. 
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Được phú cho những năng lực này, đức vua vào một 
ngày nọ đã phái đem đi sợi dây xích trói băng vàng và bảo 
dẫn đến vị Long Vương Mahãäkãla đã sống trọn kiếp và đã 
được sự chiêm ngưỡng hình dáng của bốn vị Phật, rồi đã cho 
vị Long Vương ngồi lên long sàng vô cùng quý giá ở bên 
dưới chiếc lọng màu trăng, sau đó đã cúng dường với các 
bông hoa có hàng trăm màu sắc mọc ở nước hoặc mọc ở đất 
liền và các bông hoa bằng vàng, rồi đã phân bố mười sáu 
ngàn vũ công đã được tô điểm VỚI tất cả các loại đồ trang 
sức ở xung quanh, sau đó đã nói rằng: “Hãy làm cho các con 
mắt này của trâm thấy được hình ảnh của vị Phật Chánh 
Đăng Giác có trí tuệ vô biên đã chuyển vận bảnh xe Diệu 
Pháp cao quý.” Vị Long Vương đã tạo nên toàn bộ thân thê 
với ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân được điểm tô với 
tám mươi tướng phụ đã được sanh lên nhờ vào oai lực của 
phước báu đã được ban phát, ví như mặt nước được điểm tô 
với những đóa hoa sen và hoa súng màu trăng đang nở rộ, ví 
như bầu trời rực rỡ với vô số ánh sáng rung động từ mạng 
lưới hào quang của các chòm tĩnh tú, ví như đỉnh trái núi 
vàng được bao quanh bởi các tia chớp của cầu vồng xen kẽ 
với ánh sáng hoàng hôn, với vẻ đẹp được bao quanh bởi ánh 
sáng hào quang tròn đều có vô số tia sáng đầy màu sắc được 
phân chia thành màu xanh, màu vàng, màu đỏ, v.v... giống 
như là ánh sáng chói lọi có vẻ đẹp rực rỡ của vô số hào 
quang tỉnh khiết, không vướng bụi, đem lại sự thích thú cho 
ánh mắt của tập thê Phạm Thiên, Thiên nhân, loài người, loài 
rồng, và Dạ-xoa. Trong khi nhìn dáng vóc của đức Phật, đức 
vua Asoka đã thực hiện việc được gọi là sự cúng dường đôi 
mắt trong bảy ngày. 
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Rãja kira abhisekam pãpunItväa trnayeva samvaccharani 
bahiraka-pasandam  pariganhi Catuthe samvacchare 
buddhasasane pasldl Tassa kia piã bindusäro 
brahmanabhatto ahosil. So brahmananam brahmanajatiyä 
pãsandanañca pandaranga-paribbajakanañca satthisahassa- 
mattãnam niccabhattam patthapesl. 


Asoko pttarä pavattitam dãnam attano antepure tatheva 
dadamano  ckadivasam sihapañjlae thío upasama- 
paribahirena ãcãrena bhuñJamãne asamyatindriye avinita- 
iriyäapathe disvãä cintesi: “ldisam dãnam upaparikkhitvã 
vuttatthane dãatum vattafftI Evam cintetväa amacce ha: 
“Gacchatha bhane attano attano sadhusammate samana- 
brahmape antepuram atiharatha, danam dassama”tI. Amaccä 
“sadhu deväÏti rañño pafissutväa te te pandaralga- 
paribbaJakajivaka-niganthãadayo ãnetvã “ime mahäräja 
amhãakam arahanto”ti ãhamsu. 
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Nghe rằng sau khi đạt được sự phong vương, đức vua đã 
đặt niềm tin vào truyền thống ngoại đạo trong ba năm. Đến 
năm thứ tư, đức vua có được sự tín thành vào Giáo Pháp của 
đức Phật. Nghe rằng vua cha Bindusära là nguồn vật thực 
của các vị Bả-la-môn. Vua cha đã thiết lập bữa ăn thường kỳ 
cho các Bả-la-môn, các ngoại đạo thuộc dòng dõi Bả-la- 
môn, và các du sĩ thân bôi tro trắng có số lượng sáu mươi 
ngàn vỊ. 


Đức vua Asoka trong lúc thường xuyên ban phát sự bố 
thí đã được người cha quy định ở nội cung của mình đúng y 
như thế, cho đến một ngày kia, đã đứng tại cửa số và nhìn 
thấy những người đang ăn có sở hành bên ngoài đường như 
an tịnh, nhưng các giác quan không được thu thúc và các cử 
chỉ không được kiềm chế, nên đã suy nghĩ răng: “Cẩn xem 
xét lại sự bố thí này và cần phải bố thí ở chỗ xứng đáng.” 
Sau khi suy nghĩ như thế, đức vua đã nói với các viên quan 
đại thần rằng: “Này các khanh, hãy đi rôi đưa đến nội cung 
các Sa-môn và Bà-la-môn được đánh giá là tốt đẹp theo ÿ 
kiến riêng của từng cá nhân, trẫm sẽ dâng cúng vật thí.” Các 
viên quan đã trả lời đức vua răng: “7âu bệ hạ, lành thay!” 
rồi họ đã lần lượt dắt lại các du sĩ thân bôi tro trắng, các đạo 
sĩ lõa thể, các vị ngoại đạo, v.v... và đã nói rằng: “7w đại 
vương, những vị này là các vị A-la-hản của chúng tôi.” 
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Atha räãjã anfepure uccävacäni äsanäani paññãpetväa 
“apacchanti”tI vatvä agatagate aha “attano attano anuripe 
asane misidatha”H. Ekacce bhadda-pTthake cekacce 
phalakapTthakesu nisidimsu. Tam disväã räãJä “natthi etesam 
anftosaro”tI ñatvä tesam anuripam khãdanTyam bhoJanTyam 
datvã uyyOopesi1. 


Evam gacchante kale ekadivasam sihapañjare thito 
addasa nigrodha-samaneramn räjanganena gacchantam 
dantam guttam santindriyam Iriyäpatha-sampannam. Ko 
panayam nmigrodho nama, Bindusäara-rañño Jetthaputtassa 
sumanaräJakumãrassa puffo tatrayam  anupubbikathã: 
Bindusära-rañño kira dubbalakaleyeva asoka kumãro attanä 
laddham uJjemraJjam pahaya ägantvä sabbam nagaram 
attano hatthagatam katväa sumana-raãJakumaram aggahesiI. 


126 


Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Khi ấy, đức vua đã cho sắp xếp các chỗ ngôi theo nhiều 
kiêu rồi bảo rằng: “Hãy để họ đi vào,” sau đó đã nói với 
những người đang lần lượt đi vào rằng: “Các vị hãy ngôi ở 
chỗ ngôi thích hợp đối với bản thán.” Một số vị đã ngôi ở 
những chỗ ngồi đẹp đẽ, một số ở các chỗ ngôi rộng lớn. Sau 
khi nhìn thấy điều ấy, đức vua đã biết rằng: “Những người 
này không có phẩm chất!” nên đã bồ thí vật thực loại cứng 
loại mềm tương xứng cho họ rồi đã giải tán. 


Như thế thời gian trôi qua, vào một ngày nọ đức vua 
đang đứng ở cửa số đã nhìn thấy vị sa di Nigrodha có các 
giác quan đã được huấn luyện, thu thúc, an tịnh, và thành tựu 
các oaI nghi đang đi ở khuôn viên hoàng cung. VỊ Nigrodha 
này là ai vậy? Là con trai của thái tử Sumana và là cháu nội 
đích tôn của đức vua Bindusaära. Trong trường hợp này, câu 
chuyện trước đây là thế này: Nghe rằng vào lúc đức vua 
Bindusära bị bệnh, hoàng tử Asoka, sau khi rời bỏ lãnh thổ 
UjjenT do bản thân chiếm được, đã đi đến thâu tóm toàn bộ 
thành phố vào tay mình và đã bắt giữ thái tử Sumana. 
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Tam divasameva sumanassa rãjakumärassa sumanä 
nama devi parIipunna-gabbha ahosl. Sä aññãtaka-vesena 
nikkhamitväa avidire aññataram candala-gamam sandhãya 
gacchanfI, Jetthaka-candãlassa gehato avidire ekasmim 
niegrodha-rukkhe adhivatthaya devatäya “tto chi sumane”tI 
vadantiyä saddam sutvä tassä samIipam gata. Devatä attano 
anubhävena ekam salam nimminitvä “ettha väsahT ti padasI. 
Säã tam säalam pãvIsi. Gatadivaseyeva puttam vijJãy1. Sä tassa 
nipgrodha-devatäya pariggahitattã “niprodho”tveva nãmam 
akäsI. 


Jetthaka-candalo difthadivasatoppabhut tam attano 
samidhfaram viya maññamano nibaddham vattam 
patthapesI. RãJadhita tattha sattavassãnI VaSI. 
Nigrodhakumaropi satta vassiko Jäto. Tadã 
mahãvarunatthero nama eko araha darakassa hetusampadam 
disva viharamano “sattavassko dan! dãrako kale nam 
pabbajetun”ti cintetvä räajadhitaya ärocapetväa nigrodha- 
kumãaram pabbaljesl Kumaro khuraggeyeva arahattam 
pâpum. So ckadivasam pãtova sarram pafljaggltvä 
äcariyupajjhayanam vattam katväã pattacTvaramadäaya “mãtu- 
upäskaäya gehadvaram gaccham† nmikkhamil Maãtu- 
nivesanatthanañcassa dakkhinadvärena nagaram pavisitväa 
nagaramajjlhena gantvã päcInadväarena nikkhamitvä 
gantabbam hot. Tena ca samayena asoko dhammaräjä 
pãcTna-disabhimukho stThapañJare cankamatI. 
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Vào đúng ngày hôm ấy, vương phi của thái tử Sumana 
tên là Sumanäã mang thai đã tròn tháng. Nàng ta đã cải trang 
khác đi và thoát ra bên ngoài. Trong khi đi vê phía ngôi làng 
của nhóm người hạ cấp ở gần đó, nàng đã được vị Thiên 
nhân ngự trên một cội cây Nigrodha không xa ngôi nhà của 
người đứng đầu nhóm người hạ cấp bảo răng: “Này Sumanä, 
hãy đi đến đây.” Nghe theo lời nói, nàng đã đi đến gần vị 
Thiên nhân ấy. Vị Thiên nhân đã dùng năng lực của cá nhân 
làm hiện ra một gian nhà rồi dâng lên (nói rằng): “Hãy cư 
ngụ ở nơi đây.” Nàng đã đi vào gian nhà ấy và đã hạ sanh 
người con trai vào chính ngày hôm ấy. Do lòng nhớ ơn vị 
Thiên nhân ở cội cây Nigrodha nên nàng đã đặt tên đứa bé là 
*Nigrodha."” 

Vị đứng đầu nhóm người hạ cấp, kê từ ngày được nhìn 
thấy, đã xem nàng như là con gái của chủ nhân mình nên đã 
thường xuyên cống hiến sự phục vụ. Vị vương phi đã sống ở 
nơi ấy bảy năm. Và hoàng tử Nigrodha được sanh ra cũng đã 
bảy tuổi. Khi ấy, vị đại trưởng lão tên Varuna là một vị A-la- 
hán thấy được sự thành tựu nhân duyên của đứa bé trai nên 
trong khi cư ngụ ở đó đã suy nghĩ rằng: “Giờ đây, đứa bé 
trai đã được bảy tuổi; đã đến lúc cho nó xuất gia,” rồi đã 
cho người thông báo đến vị vương phi và đã cho hoàng tử 
Nigrodha xuất gia. Vị hoảng tử đã thành tựu quả vị A-la-hán 
ngay trong lúc cạo đầu. Vào buổi sáng của một ngày nọ, sau 
khi chăm sóc cơ thê và thực hành phận sự đối với các vị thầy 
giáo thọ và thầy tế độ, vị ấy đã cầm lẫy y và bình bát rồi ra 
đi (nghĩ rằng): “7a sẽ đi đến cửa nhà của người mẹ cư sĩ.” 
Để đi đến địa điểm ngôi nhà người mẹ của vị ấy thì nên đi 
vào thành bằng công thành phía nam, sau đó đi đến trung 
tâm thành phó, rồi đi ra bằng công thành phía tây. Và vào lúc 
bấy giờ, vị vua công chính Asoka đang đi qua lại ở cửa SỐ, 
với khuôn mặt nhìn về hướng tây. 
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Tam khanamyeva nigrodha-samanero räJjañganam 
päpum santindriyo santamäanaso yugamattam pekkhamãno. 
Tena vutam: “Ekadivasam sihapañjlare thto addasa 
nipgrodhasamaneram räJañganqena gacchantamn dantam 
guftam  santindriyam  1riyäpatha-sampannantI Disvä 
panassa etadahosi: “Ayam Jano sabbopi vikkhittacitto hanta- 
maga-pafIbhago, ayampana dãarako avikkhittacitto afIviyassa 
alokita-vilokiltam sammIñJana-pasaranañca sobhati. Addhã 
etassa abbhantaram lokuttara-dhamma bhavIssatftI. Rañño 
sahadassaneneva samanere cifttam pasidi. Pemam santhahI. 
Kasma? Pubbe kira puñña-karanakãle esa raññã Jetthabhata 
vãn1Jako ahosl. 


Atha rãjãä sañJatapemo sabahumano “sãmaneram 
pakkosathã”tI amacce pesesi. “Aticirayäffti puna dve tayo 
p€sesi “turitam agacchatũ”tI. Samanero attano pakatiyä eva 
agamasi. RãJã “patirũipaäsanam ñatvãä nIsidathã”ti aha. lIto cito 
ca oloketva “natthidanl añño bhikkhÙit samussita- 
setacchattam raJapallanhkam upasañkamitva 
pattagahanathãya rañño akaram dassesd. Rajä tam 
pallankasamijpam  gacchanam disvã3 cevam  cimtesi: 
“Aljlevadãn ayam samanero 1Imassa gehassa sãmiko 
bhavissafft. Sãmanero rañño hathe patam datväa 
pallankam ahiruhitväa nis1dl. 
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Chính vảo thời điểm ấy, vị sa-di Nigrodha có các giác 
quan thanh tịnh, có tâm ý thanh tịnh, có tầm nhìn trong 
khoảng cách của cán cày đã đi đến khuôn viên hoàng cung. 
Vì thế, có lời nói rằng: “Vào một ngày nọ, đức vua đang 
đứng ở cửa số đã nhìn thấy vị sa di Nigrodha có các giác 
quan được huẳn luyện, thu thúc, an tịnh, và thành tựu các 
oai nghỉ đang đi ở khuôn viên hoàng cung.” Hơn nữa, sau 
khi nhìn thấy đức vua đã khởi ý điều này: “Thậm chí hết 
thảy đám người này đêu có tâm tán loạn như là con thú đã bị 
đâm; thế mà thiếu niên này lại có tâm không bị tán loạn, sự 
nhìn qua nhìn lại và hành động co duối chân tay của vị này 
lại vô cùng rạng rỡ. Chắc hẳn pháp thượng nhân có ở bên 
trong của người này?” Chỉ với ánh nhìn, đức vua tâm đã 
khởi tâm tín thành vảo vị sa di và sanh lòng mến mộ. Vì sao? 
Nghe rằng trước kia trong thời kỳ làm phước thiện, vị này là 
người thương buôn và là anh cả của đức vua. 


Khi ấy, đức vua với niềm quý mến sanh khởi và có 
nhiều sự kính trọng nên đã phái các vị quan đại thần bảo 
rằng: “Hãy thỉnh vị sa đi đến.” Sau đó (đã suy nghĩ): “*Chậm 
đến vậy” nên đã nhắn thêm hai ba lần nữa rằng: “Hãy đến 
nhanh lên!” VỊ sa di đã bước đi theo đúng như bản chất tự 
nhiên của mình. Đức vua đã nói rằng: “Hãy nhận biết chỗ 
ngồi thích hợp rồi ngồi xuống.” VỊ sa di sau khi nhìn xem 
bên này và bên kia (nghĩ rằng): “Hôm nay, không có vị ft} 
khưu nào khác,” nên đã đi đến bên long sàng có chiếc lọng 
trăng che ở phía trên, rồi ra dấu hiệu cho nhà vua về việc 
nhận lãnh cái bình bát. Khi nhìn thấy vị ấy đang đi đến cạnh 
long sảng, đức vua đã suy nghĩ như vầy: “Giở đây, ngay 
trong ngày hôm nay, vị sa đi sẽ là chủ nhân của ngôi nhà 
này.” Vị sa di đã trao bình bát ở tay của đức vua rồi bước lên 
long sàng và ngồi xuống. 
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Rãjã attano atthaya sampaditam sabbam yägu-khaJjaka- 
bhatta-vikatim upanãamesl. Samanero attano 
yäpanamattameva sampaticchi. Bhatta-kiccävasane rãjä aha: 
“Satthara tumhãkam dinnovadam Jänä”tI. “JãnamI mahãrãJa 
ekadesenäa”tI. “Tãta, mayhamapI nam kathehT*i. “Sãadhu 
raJa”ti rañño anuripam dhammapade appamada vaggam 
anumodanatthäya abhãs1. 


RãJã pana “Appamado amatapadam, pamado maccuno 
padan”ti sutväva, “aññatam tãta parlyosapehfti aha. 
Anumodanävasane dvattimsa dhura-bhattam labhitvä puna 
divase dvattimsa bhikkhũ gahetvä rãjantepuram pavisitvä 
bhattakiccamakäsi. RãJä “aññepI dvattimsa bhikkhũ tumhehi 
saddhimyeva bhikkham ganhantũ”ti eteneva upäyena divase 
divase vaddhãpente satthisahassanam brahmana- 
paribbaJjakanam bhatam upacchindivä antonivesane 
satthisahassanam bhikkhũnam niccabhatam patthapesl, 
nigrodhatthera-gateneva pasadena. Nigrodhattheropi räJanam 
Saparlsam fisu saranesu pañcasu ca silesu patitthapetväa 
buddhasasane pothuJjatikena pasadena acalappasadam katvä 
patiftthapesiI. 
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Đức vua đã cho đem lại tất cả các loại cháo, vật thực 
cứng, vật thực mềm đã được chuẩn bị để phục vụ cho bản 
thân. Vị sa di đã thọ nhận số lượng chỉ vừa đủ cho mình. 
Đến khi chấm dứt bữa thọ thực, đức vua đã nói rằng: “Ngài 
có biết lời giáo huấn đã được ban bố bởi bậc Đạo Sư của 
ngài không?” “Tâu đại vương, tôi biết được một phẩm.” 
“Ngài yêu quý, hãy thuyết giảng phần ấy đến trẫm đi.” “Tâu 
bệ hạ, lành thay!” rồi đã nói lên chương “Không Dễ Duôi” ở 
trong Kinh Pháp Cú phủ hợp với đức vua nhằm mục đích tùy 
hỷ phước báu. 


Hơn nữa, sau khi nghe được rằng: “Không để đuôi là 
con đường bắt tử, dễ duôi là con đường của diệt vong,”` đức 
vua đã nói rằng: “Ngài yêu quỷ, vấn đê đã được hiểu rõ. Xin 
ngài hãy kết thúc.” Sau khi hoàn tất việc tùy hỷ phước báu, 
vị ấy đã nhận lời về bữa ăn của ba mươi hai vị. Vào ngày 
hôm sau, vị sa di đã đưa ba mươi hai vị tỳ khưu đi vào hoàng 
cung và đã thực hiện phận sự của việc thọ thực. Đức vua đã 
thỉnh mời răng: “Chính các ngài đây cùng với ba mươi hai vị 
ft) khưu khác nữa hãy nhận lãnh vật thực.” Trong lúc làm 
cho gia tăng từng ngày một theo đúng phương thức như thế, 
đức vua đã chấm dứt bữa ăn của sáu mươi ngàn Bà-la-môn 
và du sĩ ngoại đạo, đồng thời đã thiết lập bữa ăn thường kỳ 
cho sáu mươi ngàn vị tỳ khưu ở nội cung chỉ nhờ vào niềm 
tin đã hướng đến trưởng lão Nigrodha. Trưởng lão Nigrodha 
cũng đã an trú đức vua cùng với tùy tùng vào Tam Quy và 
Ngũ Giới, rồi đã tạo ra và thiết lập niềm tin bất động ở Giáo 
Pháp của đức Phật nhờ vào đức tin thuộc về phàm nhân. 


' Dhammapadapäli - Pháp Cú, Phâm 2: Không Phóng Dật, câu 21. 
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Puna rãjãä Asokaramam nãma mahäavihãäram kãräpetvä 
satthisahassanam bhikkhũnam bhatam patthapesl. 
Sakalajambudipe caturäsTlyä nagara-sahassesu caturäsTti 
viharasahassam kãräpesi caturäsTtI cetiyasahassa- 
patimanditan dhammeneva no adhammena. Ekadivasam 
kia rajã asokarame mahadanam datvä satthisahassa- 
sankhassa bhikkhusanghassa maJjhe nisaJJa sangham catihi 
paccayehi paväretva Imam pañham pucchi “Bhante 
bhagavatä desitadhamma nama kittako hoff ti. “MaharäJa 
nava añganl khandhato caturastit dhammakkhandha- 
sahassanT”I. 


Raja dhamme pasiditväa “ekekam dhammakkhandham 
ekekena vihãrena pũJessamT ti ekadivasameva channavuti 
kotidhanam vissaljetvãa amacce änäapesil “Etha bhane 
ekekasmim nagare ekamekam viharam kãrentä caturäsTtiyäa 
nagarasahassesu caturasfiI viharasahassani karäpethä”ti 
sayañca asokarame asoka-mahaviharathaya kammam 
patthapesI. 


Sangho indaguttatheram nama mahiddhiyam 
mahanubhävam khinasavam navakammadhitthayakam adäsI. 
Thero yam yam na nifthãti tam tam attano anubhävena 
nifhãpesl. Evam thí samvaccharehi viharakammam 
ni{thãpesiI. Ekadivasameva sabbanagarchi pannãanI 
agamimsu. Amaccä rañño ärocesum: “Nitthitani deva 
caturasti vihãrasahassanfti. Atha raJjäa bhikkhusangham 
upasankamitvä “bhante mayä caturäsrtI vihãrasahassäni 
karitani dhãtuyo kuto labhissamT”ti pucchI. 
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Sau khi cho xây dựng ngôi đại tự tên là Tu Viện Asoka, 
đức vua tiếp tục cung cấp bữa ăn đến sáu mươi ngản vị tỳ 
khưu. Ở khắp xứ Jambudipa, đức vua đã cho xây dựng tám 
mươi bốn ngàn tu viện được tô điểm bởi tám mươi bốn ngản 
ngôi bảo tháp đúng thể thức và không sái quy cách ở tám 
mươi bốn ngàn thành phố. Nghe rằng một ngày nọ, đức vua 
sau khi cúng dường lễ đại thí ở tu viện Asoka đã ngôi xuống 
giữa hội chúng tỳ khưu số lượng sáu mươi ngàn vị, rồi đã 
thỉnh cầu hội chúng về bốn món vật dụng và đã hỏi câu hỏi 
này: “Bạch các ngài, Pháp đã được thuyết giảng bởi đức 
Thế Tôn có bao nhiêu?” “Tâu đại vương, có chín thể loại, 
tính theo uẩn thì có tám mươi bốn ngàn Pháp uẩn.” 

Đức vua sau khi hâm mộ Giáo Pháp (đã suy nghĩ rằng): 
“Mỗi một Pháp uẩn ta sẽ cúng dường bằng một tu viện,” rồi 
chỉ trong một ngày đã xuất ra tài sản chín mươi sáu &øƒ? và 
đã ra lệnh cho các quan đại thần rằng: “Này các khanh, trong 
khi cho xây dựng mỗi một tu viện ở mỗi một thành phố, hãy 
cho xây dựng tám mươi bốn ngàn tu viện ở tắm mươi bồn 
ngàn thành phố,” còn bản thân thì sắp đặt công việc cho đại 
tu viện Asoka ở khu vườn Asoka. 

Hội chúng đã giao phó trách nhiệm về công trình mới 
cho trưởng lão tên Indagutta có đại thần lực có đại oai lực và 
đã đoạn tận lậu hoặc. Bất cứ việc nào không được hoàn tất 
thì vị trưởng lão đã dùng năng lực của mình làm cho hoàn 
thành việc ấy. Như thế, vị trưởng lão đã hoàn tất việc xây 
dựng các tu viện trong ba năm. Vào cùng một ngày nọ, các 
lá thơ từ tất cả các thành phố đã gởi đến. Các quan đại thần 
đã trình lên đức vua rằng: “7u bệ hạ, tám mươi bốn ngàn tu 
viện đã được hoàn tất.” Khi Ấy, đức vua đã đi đến gặp hội 
chúng tỳ khưu và hỏi rằng: “Bạch các ngài, tắm mươi bốn 
ngàn tu viện đã được trầm cho xáy dựng, trầm sẽ nhận các 
xá-lợi ở đâu?” 
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“MaharaJa “dhatunidhanam nãma atthTti sunoma. Na 
pana paññayat asukatthane”H. RãJaä raJagahe cetiyam 
bhmdapetva dhãtum apassanto patipakatkam kãretväa 
bhikkhu-bhikkhuniyo-upäasaka-upasikäayoti catasso parIsä 
gahetvä vesalim gato. TatrapI alabhiva kapilavatthum, 
tatrapI alabhitvä rãmagamam gato, räãmagäme nãgã cetiyam 
bhndftutm na adamsu Cetiye nipatfa-kuddalo 
khandakhandam hoti. Evam tatraäpi alabhitva allakappam- 
pävam-kusinarani sabbattha cetyan bhindivä dhãtum 
alabhitvä patipakatlkani katvä raJagaham gantvä cafasso 
parisa sannipatetvä “atthi kenaci sutapubbam asukatthãne 
nama dhãtu-nidhãnan”tI pucchI. 


Tatheko vĩisamvassasaiko thero ““asukafthãne 
dhãtunidhãnan'ti na Janami. Mayham pana pitamahatthero 
may! satta-vassika-kale malacalgofakam gahãpetväa chi 
samanera, asuka-gacchantare päsaqathipo atthi, tattha 
gaccham8ä ti gantvä pũjJetvä “imam thanam upadhãretum 
vaffai samaner3til ha  Aham cttakameva jJãnami 
mahãrãjJa”ti aha. 
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“Tâu đại vương, chúng tôi được nghe rằng: 'Có việc gọi 
là sự lưu trữ các xá-lợi,` nhưng ở chỗ nào thì không được 
biết đến.” Đức vua sau khi cho phá vỡ ngôi bảo điện ở thành 
RãJagaha nhưng không tìm thấy xá-lợi nên đã cho xây dựng 
lại như trước đây, rồi đã hướng dẫn tứ chúng gôm có tỳ 
khưu, tỳ khưu ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ đi đến thành Vesãli. 
Ngay cả ở tại nơi ấy cũng không nhận được, nên đã đi đến 
Kapilavatthu. Thậm chí ở tại nơi này cũng không nhận được, 
nên đã đi đến Rãmagãma. Các loài rông ở Rãmagama đã 
không cho phép phá vỡ ngôi bảo điện; cuốc xẻng bố xuống 
ngôi bảo điện đều trở thành mảnh vụn. Như thế, sau khi 
không nhận được ở tại nơi ây và sau khi đã đập vỡ các ngôi 
bảo điện ở tất cả các nơi như Allakappa, Pãva, Kusinärã mà 
không nhận được xá-lợi, nên đức vua đã cho xây dựng lại 
như trước đây rồi đã đi đến thành Rãjagaha cho triệu tập tứ 
chúng lại hỏi rằng: “Có người nào trước đây đã được nghe 
về việc gọi là sự lưu trữ các xá-lợi ở tại nơi nào hay không?” 


Tại nơi Ấy, có vị trưởng lão một trăm hai mươi tuổi đã 
nói răng: “76 không biết sự lưu trữ các xá-lợi là ở tại nơi 
nào. Tuy nhiên, vào lúc tôi được bảy tuổi, vị trưởng lão là 
ông nội của tôi đã bảo mang theo tràng hoa và cải rương 
nói rằng: “Này sa di, hãy đi. Có ngôi bảo tháp bằng đá ở 
giữa chòm cây như thể, chúng ta hãy đi đến nơi ấy. ` Sau khi 
ấi đến và cúng đường rôi đã nói rằng: Này sa di, phải shỉ 
nhớ địa điểm này. ` Tâu đại vương, tôi biết chỉ có chừng ấy.” 


157 


Thipavamsa 





RãJã “etadeva thanan”tI vatvä gacche harãpetvä pãsãna- 
thũủpam pamsuñca apanetvä heftha sudhabhũmim addasa. 
Tato sudhañca 1{thakayo ca harapetva anupubbena 
parivenam oruyha satfa-ratanavalikam asfI hattham ca 
kattharũipani samparivattantän addasa. So yakkha-dasake 
pakkosapetvä balikammam kãretväpI neva antam na kotim 
passanto devafä namassamano “Aham 1ma dhãtuyo gahetvä 
caturasTtiyä viharasahassesu nidahitvä sakkaram karomi mã 
devatä antarayam karonti”tI aha. 


Sakko devaräaja cärkam carano tam disväã 
vissakammam ämantetvä ha: “tãta, asoko dhammarãJä 
“dhaãtuyo nïharlssamTti parivenqam otimn3, gantvä 
kattharipan hãreh†”H. So pañcacila-gamadaraka-vesena 
äagantvä rañño purato dhanukahatho thatvä “hãremi 
mahãraJa”ti aha. “Hara tãtã”ti, saram gahetväa sandhimhiyeva 
v1JJhi, sabbam vippakirrytttha. 


Atha rãaJä äviñJane baddha-kuñcika-muddikam ganhI, 
manikkhandham passl, “anagate daliddaräJäno imam manim 
gahetva dhãtũnam sakkaram karontũ”ti pana akkharãnmI disva 
kujjhitväa “mãdisam nama räaJanam “daliddaräaJä `! vattum 
yuttan”ti punappuna ghatetvä dvãram vicaritväa antogeham 
paviftho. 
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Đức vua đã nói rằng: “Đúng là chỗ ấy rồi!” sau đó đã 
cho đời đi chòm cây và đã cho di chuyên ngôi bảo tháp băng 
đá cùng với đất cát thì đã nhìn thấy mặt nền bằng vữa hồ ở 
bên dưới. Sau khi đã cho dời đi vữa hồ và các viên gạch khỏi 
nơi ấy, theo tuần tự đức vua đã đi xuống căn phòng và đã 
nhìn thấy bãi cát gồm bảy loại ngọc quý và các tranh gỗ dài 
tám mươi cánh tay quây tròn. Sau khi cho mời các Dạ-xoa 
phục vụ đến, và ngay cả sau khi đã thực hiện nghi thức cúng 
tế mà vẫn không nhìn thấy ở bên trong và phía bên trên, nên 
đã bảy tỏ sự cung kính đến các Thiên nhân nói rằng: “7rẩm 
lấy ấi các xá-lợi này rồi sẽ tôn trí trong tám mươi ngàn tu 
viện và sẽ thực hiện sự tôn kính. Xin các Thiên nhán chớ có 
gây ra điều chướng ngại.” 

Chúa Trời Sakka trong lúc đi du hành đã nhìn thấy việc 
ấy nên đã gọi Vissakamma nói rằng: “Này khanh yêu quý, vị 
vua công chính Asoka đã xuống đến căn phòng (nghĩ rằng): 

Trám sẽ mang đi các xá-lợi. ` Ngươi hãy đi đến và đời đi các 
bức tranh gổ.” Vị ấy đã hóa thân thành đứa bé trai ở thôn 
quê có năm bím tóc tay cầm cung đi đến đứng phía trước của 
đức vua nói rằng: “7w đại VƯƠNg, tôi sẽ làm cho đời đi.” 
“Này khanh yêu quý, hãy mang ấi.” VỊ ấy đã cầm lấy mũi tên 
ghim vào ngay tại chỗ nôi và tất cả đã bị rã tan. 

Sau đó, đức vua đã cầm lây chìa khoá và dẫu niêm được 
buộc ở sợi dây thừng và đã nhìn thấy khối ngọc ma-ni, hơn 
nữa còn nhìn thấy dòng chữ “7rong ngày vị lai, các vị vua 
gặp khó khăn hãy lấy ngọc ma-ni này rồi tiễn hành việc tôn 
vinh các xá-lợï” nên đã bực bội (nghĩ rằng): “Có thích đáng 
để gọi vị vua như ta là 'vị vua gặp khó khăn hay không?” 
rồi đã loay hoay ra sức mở ra cánh cửa và đã đi vào bên 
trong gian nhà. 
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Attharasa-vassadhikanam dvinnam vassasatanam upar 
aropitadipä tatheva palJjalani. Niluppala-pupphan tam 
khanam aharitvä ãropifäni viya, pupphasantharo tam khanam 
santhato viya, gandhã tam muhuttam pimsitväa thapIfä viya. 


RãJãä suvannapattam gahetvãä “Anagate piyadäso nãma 
kumaro chattam ussapetva asoko nama dhammaräjä 
bhavissatl so ima dhãtuyo gahetvä vittharlkäa karlssaffti 


vacetva “Dittho'ham ayyena mahãkassapattherenã”ti vatväa 
vamahattham ãbhuJitva dakkhinahatthena appothes!. 


So tasmm thaãne paricaranaka-dhatumattakameva 
thapetväa sesadhatuyo sabba gahetväa dhatugharam pubbe 
pIhitanayeneva pidahitva sabbam yathã pakatiyäva kãretväa 
uparI päsänacetyam pattthapetvä caturasltiyä vihãra- 
sahassesu dhãtuyo patifthapesi. Evam JambudTpatale asoko 
dhammaräJä caturäsTtI cetiyasahassan1 kãräpesiI. 


Sabbe thũpaã sabbalokekadIpa 

sabbesam ye saggamokkhavahã ca, 
hitvã sabbam kiccamaññam Janena 
vandeyyä te sabbatha sabbakalanti. 


CaturäsTtisahassathũpakathä. 


--0oOoo-- 
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Các cây đèn đã được thiết lập trải qua hơn hai trăm mười 
tám năm vẫn tỏa sáng như thế ấy. Những đóa hoa sen xanh 
trông như là đã được mang lại và trang hoảng vào thời khắc 
ấy, thảm trải bằng bông hoa trông như là đã được trải ra vào 
thời điểm ây, và các hương thơm dường như đã được nghiên 
giã và phô bảy ra vào giây phút â Ấy. 

Đức vua đã cầm lấy cái mâm vàng và đọc lên rằng: 
“Trong ngày vị lai, vị hoàng tử tên Piyadasa sẽ xứng đáng 
quyền cai trị và sẽ trở thành vị vua công chính tên là Asoka. 
Vị áy sẽ làm cho các xá-lợi này được phổ biến lan rộng” tồi 
đã nói rằng: “7a đã được ngài đại đức trưởng lão 
Mahakassapa nhìn thấy” sau đó đã lật ngửa bàn tay trái ra và 
võ vào băng bản tay phải. 

Sau khi để lại chỉ một phần xá-lợi cho việc phụng thờ ở 
tại nơi ấy, đức vua đã lấy đi tất cả các xá-lợi còn lại, sau đó 
đã đóng lại gian nhà xá-lợi theo cách thức đã được đóng lại 
trước đây, rồi đã cho xây dựng lại tất cả theo như tình trạng 
nguyên thủy. Sau khi cho thiết lập ngôi bảo điện bằng đá ở 
bên trên, đức vua đã an vị các xá-lợi trong tám mươi bốn 
ngàn tu viện. Như thế, ở xứ Jambudipa vị vua công chính 
Asoka đã cho kiến tạo tám mươi bốn ngàn ngôi bảo điện. 

“Tất cả các ngôi bảo tháp là ngọn đèn chung cho tất cả 
thế gian và là phương tiện đưa đến cối trời và sự giải thoát 
cho tất cả. Sau khi đã dứt bỏ tắt cả các phận sự khác, chúng 
sanh nên đảnh lễ các ngôi bảo tháp ấy, bằng mọi cách, vào 
mọi thời điểm.” 


Phần Giảng Giải về 
Tám Mươi Bôn Ngàn Ngôi Bảo Tháp. 


--0oOOoo-- 
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THŨPARAMA-KATHA 


Evam asoko dhammaräJä caturäsiti viharasahassamaham 
katva mahathere vanditväa pucchi: “Dãyadomhi bhante 
buddhasasane”ti. “Kissa dãyädo tvam maharaJa? Bahirako 
tvam sãsanassä”t. “PBhane  channavutikotidhanam 
VissaJJetvä caturäsIti viharasahassäani sacetiyäni karäpetvä 
aham na dãyädo; aññe ko dayädo”tI, “Paccaya-dayako naãma 
tvam mahãärãja, yo pana attano puttañca dhïtarañca pabbaJeti, 
ayam sãsane dãyãdo naãm8'” tt. 


Evam vute asoko rajä sasane dãyadabhavam 
patthayamano avidire thiam mahindakumäram disvä 
“sakkhissasi tvam tãta pabbaJitun”ti aha. Kumaro pakatiyä 
pabbaJitukãmo rañño vacanam sutvä ativiya päãmoJJaJäto 
“pabbaJami deva, mam pabbaJetvä sasane dayado hothã”ti 
aha. Tena ca samayena räJadhTtä sahghamittäpI tasmim thãne 
tha hot, tam disväa aha: “Tvampi amma pabbaJitum 
sakkhissasT”tI, “Sadhu tãatã”tI sampaticchI. 


142 


Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





„ _Ò_ Chương7: „ : 
GIANG GIẢI VE TU VIỆN BẢO THÁP 


Đức vua công chính Asoka, sau khi đã thực hiện lễ hội 
của tám mươi bốn ngàn tu viện như thế, rồi đã đảnh lễ các vị 
đại trưởng lão, và hỏi rằng: “Bạch các ngài, trâm có phải là 
thân quyên của Phật Giáo không?” “Tâu đại vương, ngài là 
thân quyên của cái gì? Ngài là người dưng đối với Giáo 
Pháp.” “Bạch các ngài, trầm đã xuất ra của cải chín mươi 
sáu ngàn kofi và đã cho xây dựng tám mươi bồn ngàn tu viện 
có cả ngôi bảo tháp mà không phải là thân quyến, vậy những 
người khác ai là thân quyến?” “Tâu đại vương, ngài được 
gọi là người thí chủ về vật dụng, còn người nào cho con trai 
và con gái xuất gia, người ấy được gọi là thân quyền của 
Giáo Pháp.” 


Được nói như vậy, đức vua Asoka, trong lúc đang mong 
mỏi việc trở thành thân quyến của Giáo Pháp, đã nhìn thấy 
hoàng tử Mahinda đang đứng gần đó nên đã nói răng: “Này 
con, con có thể xuất gia không?” Hoàng tử Mahinda có ước 
muốn xuất gia từ trong bản chất nên khi nghe được lời nói 
của đức vua đã phát sanh niềm vui sướng vô tận và đã thưa 
rằng: “7u bệ hạ, con sẽ xuất gia. Cha hãy cho con xuất gia 
và trở thành thân quyến của Giáo Pháp.” Và vào lúc bây 
giờ, công chúa Sahghamittã cũng đang đứng tại nơi ấy. Đức 
vua đã nhìn thấy nàng nên đã nói rằng: “Này con, con cũng 
có thể xuất gia không?” Nàng đã đồng ý (đáp rằng): “Thưa 
cha, thật tốt đẹp thay!” 
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Rãajã putanam manan labhiväa pahatthacitto 
bhikkhusangham upasankamltväa “bhane ime dãrake 
pabbaJetvä mam säsane dãyadam karothä ti. Sangho rañño 
vacanam sampaticchtva  kumaram moggaliputta- 
tissattherena upajjhayena mahadevattherena ca äcariyena 
pabbaJJapesi. Majjhantikattherena ãcariyena upasampädesl. 
Upasampadamalakeyeva sahapatisambhidahi arahattam 


pãpun1. 


Sanghamittayap! rãjadhitaya äcariyä äyupalattherI nãma 
upajjihaya pana dhammapalatherT nama ahosil Atha 
mahindatthero upasampanna-kãlatoppabhuti attano 
upaJJhäyasseva santike dhammañca vinayañca pariyäpunanfo 
dvepi sañgitiyo arilham tipiftaka-sangahitam satthakatham 
theravadam tinnam vassanam abbhantare uggahetväa attano 
upajjhãäyassa antevasikanam sahassamattanam bhikkhũnam 
pamokkho ahos1. 


Tena kho pana samayena moggaliputtatissatthero “kattha 
nu kho anagate sãsanam suppatitthtam bhaveyyä”ti 
upaparikkhanto “paccantimesu janapadesu suppatithiam 
bhavIssatT ti ñatvä tesam tesam bhikkhũnam bhãram katvã te 
te bhikkhũ tattha tattha peses1. 
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Sau khi tiếp nhận ý định của hai con, đức vua với tâm tư 
phân khởi đã đi đến gặp hội chúng tỳ khưu (nói rằng): “Bạch 
các ngài, xin hãy cho hai trẻ xuất gia và hãy làm cho trẫm 
trở thành thân quyển của Giáo Pháp.” Hội chủng đã chấp 
nhận lời thỉnh câu của đức vua, sau đó đã cho người con trai 
xuất gia với thầy tế độ là trưởng lão Moggalliputtatissa và 
thầy giáo thọ là trưởng lão Mahädeva, rồi đã cho tu lên bậc 
trên với thầy giáo thọ là trưởng lão Majjhantika. Mahinda đã 
thành tựu phẩm vị A-la-hán với các Tuệ Phân Tích ngay 
trong lúc còn đang tiến hành nghi thức tu lên bậc trên. 


Về phần công chúa Sanghamittä thì trưởng lão ni tên 
Äyupälã là thầy giáo thọ ni và trưởng lão ni tên 
Dhammapälä là thầy tế độ ni. Sau đó, tính từ thời điểm đã 
được tu lên bậc trên, trưởng lão Mahinda, trong lúc rèn luyện 
về Pháp và Luật với chính thầy tế độ của mình, đã học tập 
trong ba năm về truyền thống Theraväda gồm có Tam Tạng 
và Chú Giải đã được tổng hợp và truyền lại qua hai kỳ kết 
tập, và đã là vị đứng đầu trong số một ngàn tỳ khưu học trò 
của thầy tế độ của mình. 


Vào lúc bấy giờ, trưởng lão Mogøgalliputtatissa trong lúc 
suy xét rằng: “Trong tương lai, Giáo Pháp có thể phát triển 
bên vững ở nơi đâu?” và biết được rằng: “Sẽ được phát triển 
bên vững ở các quốc độ lân bang” nên đã giao trách nhiệm 
cho từng nhóm các vị tỳ khưu rồi đã phái các vị tỳ khưu ấy 
một số đi chỗ này, một số đi chỗ nọ. 
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Majjhantikattheram kasmira-gandhara-ratfham pesesi: 
“[vam etam rattham gantväa tattha sãsanam patifthapehT ti, 
mahadevatthheram tatheva vatva mahimsakamandalam 
pesesl Rakkhiattheram vanaväsim, yonakadhamma- 
rakkhitattheram aparantakam, mahadhammarakkhitattheram 
mahãrattham, mahaãrakkhitattheram yonakalokam, 
majjhimattheram himavantadesa-bhagam, sonattheram 
uttarattherañca suvanqabhũmim. 


Attano saddhiviharikam mahindattheram, 1ftiyattherena 
uffiyattherena bhaddasalattherena sambalattherena ca 
saddhm “[ambapanndlpam gantvä cttha sãsanam 
patitthapetha”tI. SabbepI tam tam disabhagam gacchantä 
attapañcamä agamimsu sabbepI therä gatagatatthane 
manusse pasãdetvä sasanam patitthapesum. 


Mahindatthero pana “tambapanIidipam gantvä säsanam 
patitthapehT ti upaJjhayena bhikkhusanghena ca aJjhittho 
“kãlo nu kho me tambapanni-dipam gantum no ti 
upadhãrento; mufasivarañño mahallakabhavam cintesi: 
“Ayam mahaãräja mahallako, na sakkã Imam ganhitvä 
sasanam paggahetum, IdãnI panassa putto devanampIyafisso 
raJJam kãressatT”tI. Tam ganhitväa “sakkã bhavissati sãasanam 
paggahetum, handa yãva so samayo ägacchati tãva ñãtake 
olokema, punaˆdãn! imam Janapadam ägaccheyyäma vã na 
vã ”tI. 
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Ngài đã phái trưởng lão Majjhantika đến xứ Kasmira và 
Gandhara (nói rằng): “Ngươi hãy đi đến xứ sở ấy và phát 
triển Giáo Pháp ở đó.” Sau khi đã nói y như thế với trưởng 
lão Mahãdeva rồi đã phái đến xứ Mahimsaka-mandala, 
trưởng lão Rakkhita đến xứ Vanaväsi, trưởng lão Dhamma- 
rakkhita người xứ Yona đến Aparantaka, trưởng lão 
Mahadhammarakkhia đến Mahärattha, trưởng lão 
Maharakkhita đến lãnh thổ Yonaka, trưởng lão Majjhima 
đến khu vực Hi Mã Lạp Sơn, trưởng lão Sona và trưởng lão 
Uttara đến Suvannabhũmi. 

Còn đệ tử của mình là trưởng lão Mahinda cùng với 
trưởng lão Ittiya, trưởng lão Uttiya, trưởng lão Bhaddasaäla, 
và trưởng lão Sambala (nói rằng): “Các ngươi hãy đi đến 
hòn đảo Tambapanmi và phát triển Giáo Pháp ở nơi ấy.” Tất 
cả các vị ây trong khi đi đến xứ này xứ nọ ở các phương đã 
đi thành nhóm năm người. Tất cả các vị trưởng lão ấy đều 
tạo được niềm tin cho dân chúng và đã thiết lập Giáo Pháp ở 
tại địa điểm đã đi đến. 

Phần trưởng lão Mahinda, khi được thầy tế độ và hội 
chúng tỳ khưu yêu cầu: “Ngươi hãy đi đến và thiết lập Giáo 
Pháp ở hòn đảo Tambapamni.,” trong lúc quán xét rằng: “Có 
phải bây giờ là lúc để ta đi đến hòn đảo Tambapanni hay 
không?” đã nghĩ đến tình trạng giả nua của đức vua 
Mutasiva: “Ứj đại vương này thì già cả, không thể thuyết 
phục vị này để hoằng khai Giáo Pháp được. Vả lại, con trai 
của vị ấy là Devänampiyatissa sẽ trị vì xứ sở trong đời hiện 
tại.” Sau khi năm được điều ấy (đã suy nghĩ rằng): “Phải 
chăng vị ấy sẽ có khả năng hoằng khai Giáo Pháp? Vậy 
chúng ta hãy đi thăm các thân quyến cho đến khi nào thời 
điểm ấy đến. Khi ấy, biết chúng ta có thể trở lại xứ sở này 
lần nữa hay không đây?” 
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So cevam cintetväa upajjihayañca bhikkhusanghañca 
vanditvä asokaramato nikkhamma tehi 1ftiyadihi catihi 
therehi sanghamitäya puttena sumana-samanerena 
bhandukena ca upäsakena saddhim raJagahanagara- 
upavattake dakkhinagrri-Janapade carikam caramäano ñãtake 
olokemto cha mãase atkkamesi Athanupubbena 
mãtunivesanatthanan  vefisanagaram nama sampatto. 
Sampattañca pana theram disväa theramatä devï päade sirasäa 
vanditväa bhikkham datväa theram attanäa katam veftisagiri- 
viharam nãma ãropesi. 


Thero tasmim vihãre nisinno cintesi:: “Amhakam 1dha 
kattabba-kiccam mitthitam. Samayo nu kho Idãm lankadIpam 
gantun”ti. Tato cintesi: “Anubhavatu tãva me pItarä pesitam 
abhisekam devanampliyatisso ratanatfayagunañca sunätu, 
chanatthañca nagarato nikkhamitväa missaka-pabbatam 
abhrrnhatu, tadãä tam tattha dakkhissama”ti. Athãäparam 
ekamaäsam tattheva vasam kappes1. 


Masatkkame sakko devanamindo  mahindattheram 
upasañkamitväa etadavoca: “Kalakato bhante mutasTvarãj, 
Ildamn devanampiyatissarajä rajjam karet. Samma- 
sambuddhena ca tumhe vyäkatä “anagate mahindo nãma 
bhikkhu tambapannidlpam pasäadessatftI. Tasma thha vo 
bhante kalo đipavaram gamanäaya, ahampi vo sahäyo 
bhavIssamT ti 
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Sau khi suy nghĩ như thế, vị ấy đã đảnh lễ thầy tế độ và 
hội chúng tỳ khưu rồi đã cùng với bốn vị trưởng lão ấy là 
l{tiya, v.v..., người con trai của Sañnghamittä là sa di Sumana, 
và nam cư sĩ Bhanduka rời khỏi tu viện Asoka. Trong khi du 
hành ở xứ sở Dakkhinäagiri ở gần thành Rãjagaha và thăm 
viếng các thân quyến, sáu tháng đã trôi qua. Sau đó, theo 
tuần tự vị ấy đã đến được nơi trú ngụ của người mẹ là thành 
phố tên Vetisa. Hơn nữa, vị hoàng hậu mẹ của trưởng lão, 
khi nhìn thấy vị trưởng lão vừa đi đến, đã đê đầu đảnh lễ ở 
chân, đã dâng vật thực, rồi đã bàn Ø1ao tu viện tên Vetisagiri 
do bà kiến tạo đến vị trưởng lão. 


Khi đang ngồi ở tu viện ấy, vị trưởng lão đã suy nghĩ 
rằng: “Công việc chúng ta cần phải làm ở đây đã được hoàn 
tất. Có phải bây giờ là lúc đề đi đến đảo Lankã không?” Sau 
đó, lại suy nghĩ răng: “Hãy để cho Devãnampiyaiissa trải 
qua lễ phong vương do cha ta phái đến và được nghe về ân 
đức của Tam Báo, sau đó rời khỏi thành phố vì mục đích săn 
bắn và leo sát ngọn núi Missaka, khi ấy chúng ta SẼ gặp vị 
ấy tại chỗ ấy;” và vị trưởng lão đã trú ngụ ở tại nơi ấy thêm 
một tháng nữa. 


Khi một tháng đã trôi qua, Chúa Trời Sakka đã đi đến 
gặp trưởng lão Mahinda và đã nói điều này: “Thưa ngài, đức 
vua Mufasva đã băng hà, giờ đáy vị đại vương 
Devänampiyatissa trị vì vương quốc. Và ngài đã được bậc 
Chánh Đăng Giác chú nguyện rằng: 'Trong ngày vị lai, vị tỳ 
khưu tên Mahinda sẽ gieo niềm tin ở hòn đảo TT ambapaimii 
này. ` Thưa ngài, vì thể đối với ngài bảy giờ là thời điểm của 
việc đi đến hòn đảo cao quý ấy, và ta sẽ là bạn đồng hành 
với ngài.” 
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Thero tassa vacanam sampafticchitväa atta-sattamo 
vefIsapabbataviharäa vehäsam uppattväa anuradhapurassa 
puratthimäya disaya missakapabbate patitthahi. Yam etarahi 
“cetiyapabbato”tipI sañJanantI. Tasmim divase 
tambapannidipe Jetthamila-nakkhattam nama hotl. Rãjã 
nakkhatam ghosapetva “chanam karotha HH amacce 
anäpetvä catfälsa purisa-sahassa-pariväro nagaramhã 
nikkhamitvã yena missakapabbato tena pãyäsi migavam 
kilitukãmo. Atha tasmim pabbate adhivatthä devatä “rañño 
there dassessamfti rohitamigaripam gahetvä avidire 
tinapannänI khadamänäa viya caratI. 


RãJä disvä “ayuttam dãn! pamattam viJjhitun”ti Jiyam 
pothesi. Migo ambatthalamaggam gahetvä paläyitum ãrabhI. 
RãJãpI pIfthito pitthito anubandhanto ambatthalameva ãruh1. 
Migo theranam avidũire antaradhãy!. 


Mahindatthero rãaJanam avidire ägacchantam “Mama 
yeva rãJä passatu, mã 1tare”ti adhitthahitvä ““Iissa! Tissa! Ito 
chT'ti aha. RãJã sutväã cintesi: “lmasmim tambapannidTpe Jãto 
mam “tisso'ti namam gahetva ãlapitum samattho nãma 
natthi. Ayampana chinnabhinnapatadharo bhandukäsäva- 
vasano mam naãmena ãlapatl, ko nu kho ayam bhavissatI 
manusso vã amanusso vä”tI. Thero aha: 
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Đồng ý với lời nói của vị ấy, bản thân vị trưởng lão là 
người thứ bảy đã từ tu viện Vetisapabbata bay lên không 
trung rồi đã đáp xuống ngọn núi Missaka ở phía đông thành 
phố Anuradhapura; bây giờ nơi ấy được biết đến là “Núi 
Cetiya.” Vào ngày hôm ấy, trên hòn đảo Tambapanni là dịp 
lễ kỷ niệm tháng Jetthamũla. Sau khi cho thông báo về lễ kỷ 
niệm, đức vua đã ra lệnh cho các quan đại thần rằng: “Hãy zổ 
chức lễ hội” sau đó cùng với đoàn tùy tùng bốn mươi ngàn 
nam nhân đã rời khỏi thành phố đi về hướng ngọn núi 
Missaka với ý định tiêu khiên việc săn thú. Khi ấy, vị Thiên 
thần ngự ở ngọn núi ấy (nghĩ răng): “7ø sẽ fạo điều kiện cho 
đức vua gặp các vị trưởng lão” nên đã biến thành con nai 
màu đỏ bước đi ở gần đó như là đang ăn cỏ và lá cây. 


Đức vua sau khi nhìn thấy (nghĩ rằng): “Không đáng để 
bắn con vật lơ đênh vào lúc này,” nên đã khẽ búng sợi dây 
cung. Con nai đã ra sức tấu thoát theo lối đi đến Ambatthala. 
Đức vua trong lúc đuổi theo sát phía sau cũng đã lên đến 
Ambatthala. Và con nai đã biến mất ở nơi không xa các vị 
trưởng lão lắm. 


Khi đức vua đang đi đến gần, trưởng lão Mahinda đã 
chú nguyện rằng: “Hãy để nhà vua chỉ nhìn thấy ta chớ 
không nhìn thấy các vị khác” rồi đã nói răng: “Này Tissa! 
Này Tissa! Hãy đi đến đây.” Nghe tiếng, nhà vua đã suy nghĩ 
rằng: “Không ai sanh ra trên hòn đảo Tambapanmi này có 
thể biết được và gọi ta bằng tên là 'Tissa, ` vậy mà kẻ mặc 
vải choàng cắt ngang dọc, đầu cạo trọc, khoác y ca-sa lại 
gọi ta bằng tên. Kẻ này là ai, người hay là phi nhân?” VỊ 
trưởng lão đã nói rằng: 
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“Samana mayam mahãräJa - dhammaräJassa sävakã, 
tameva anukampäya - JjambudIpä Iidhagatä”. 


Tena samayena devãnampIyatIssarãJä ca 
asokadhammarãJä ca adittha-sahayaka hontI. 
Devänamplyatissa rañño ca puññanubhãvena chãtapabbata- 
pade ekasmim velugumbe tisso ve|uyafthiyo nibbattimsu; 
eka latayatthi nama, ckã pupphayatthi nama, ekä 
sakunayatthi nama. Tãsu latäyatthi sayam rajJatavanna hot. 
Tam alankartvä uppannalat kañcanavannä khãyatI. 
Pupphayatthiyam pana  nila-pTta-lohita-odata-kalavannäani 
pupphãn suvibhatta-vanta-patta-kiñJakkhãa hutvä khãyanti 
sakunayatthyam hamsa-kukkuta-jivamjrvakadayo sakunä 
nãnappakãran ca catuppadänl sajväani viya khãyanti 
samuddatopIssa muttã-mani-ve|uriyädi anekavihitam 
ratanam uppaJJ1. 
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__— Tâu Đại Vương, chúng tôi là các Sa-môn đệ tử của 
đâng Pháp Vương từ Jambudipa đã đi đến đây vì lòng bỉ 
mẫn đến chính bản thân ngài.”' 


Vào lúc bấy giờ, đức vua Devãnampiyatissa và vị vua 
công chính Asoka là bạn bẻ nhưng chưa hề gặp mặt. Và do 
năng lực phước báu của đức vua DevanampIyatissa, tại lhùm 
tre ở chân núi Chãta có ba chồi măng tre đã mọc lên: một gọi 
là chồi măng dây leo, một gọi là chỗi măng bông hoa, và một 
gọi là chồi măng chim chóc. Trong số đó, bản thân chổi 
măng dây leo có màu bạch kim, nhưng sau khi được tô điểm 
bởi nó các dây leo mọc lên được nhìn thấy có màu hoảng 
kim. Hơn nữa, ở chồi măng bông hoa được nhìn thấy những 
bông hoa mọc lên có màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, và 
có các cành, lá, và nhụy hoa khéo được phân bố. Ở chôi 
măng chim chóc, các con chim như là thiên nga, gà trống, 
chim /famjTvaka, v.v... và vô số loài thú bốn chân được nhìn 
thấy như là loài thú đang còn sức sống. Thậm chí vô số loại 
ngọc quý như là ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc bích, v.v... từ 
biển cả cũng đã phát sanh lên cho vị ấy. 


' Mahãvamsa, chương XIV, câu kệ thứ 8. 
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Tambapanniyam pana atthamuttãä uppaJJimsu: hayamuttä 
øajJamuttäã rathamuttä amalakamuttä valayamuttä 
angulivethakamuttfä kakudhaphala-muttä pakatikamuttätI. So 
tã ca va{thiyo tã ca muttäayo aññañca bahum ratanam 
asokassa dhammarañño pannakãratthaya pesesl. Asokopi 
pasdttvä  pañcaräjakakudhabhandaniceva aññe ca 
abhisekatthaya bahipannakãre pahimi. Na kevalañca etam 
ämisa-pannakaram, rImam kia dhamma-pannakärampi 
p€S€SI. 


“Aham buddhañca dhammañca sahghañca saranam gato, 
upãsakattam vedesim sakyaputtassa sãsane. 


lmesu fTsu vatthũsu unnamesu naruttama, 
cittam pasäday1tväana saddhãya saranam vaJä”1. 


Rãjã acirasufam säsanapavattiIm anussaramaãano therassa 
tam “samana mayam maharäJa dhammarãjassa sävakã“ti 
vacanam sutvä “ayyä nu kho ägatä ti tavadeva ävudham 
nikkhiptvä cekamantam nisidi, sammodanTyam katham 
kathayamaãno, sammodanTyakatham kurumaneyeva tasmim 
tãnipI cattälisa purisasahassani ãgantvä tam parIväresum. 


Tada thero 1tarepi Jane dasseslI. 
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Hơn nữa, ở Tambapanni đã phát sanh lên tám loại ngọc 
trai là: Mã ngọc, tượng ngọc, xa ngọc, ngọc đ2/aka, ngọc 
vòng, ngọc nhẫn, ngọc kakudha, và ngọc thiên nhiên. Chính 
các chồi măng ấy, các ngọc trai ấy, và nhiều loại ngọc quý 
khác nữa đã được gởi đến vị vua công chính Asoka để làm 
quà biếu. Đức vua Asoka được hoan hỷ cũng đã gởi đến năm 
vật biểu tượng của hoàng gia và nhiều quà biếu khác để dùng 
cho lễ đăng quang. Và toàn bộ việc ấy không chỉ là quà biếu 
về vật chất, việc này được nghe nói là đức vua còn gởi đến 
quà biếu Giáo Pháp nữa: 


“Trâm đã đi đến nương tựa đức Phật, Giáo Pháp, và 
Hội Chúng. Trâm đã tuyên bô về tư cách cận sự nam trong 
Giáo Pháp của người con trai dòng Sakya (Thích C4). 


Hỡõi bậc tối thượng nhân, ngài hãy khiến tâm được hoan 
hỷ, với lòng tín thành, ngài hãy đi đên nương tựa vào ba 
ngôi cao quý này.”' 


Sau khi nghe được lời nói ấy của vị trưởng lão răng: 
“Tâu Đại Vương, chúng tôi là các Sa-môn đệ tử của đẳng 
Pháp Vương” và trong khi nhớ lại lời nhắn nhủ về Giáo Pháp 
đã được nghe trong thời gian gần đây, đức vua (nghĩ răng): 
“Quả nhiên các ngài đại đức đã đến!” ngay lập tức đã hạ vũ 
khí, sau đó đã ngồi xuống ở một bên, và nói lời chào hỏi 
thân thiện. Ngay trong lúc đức vua đang nói lời chảo hỏi 
thân thiện, bốn mươi ngàn nam nhân ấy đã đi đến và đứng 
quanh đức vua. Khi ấy, vị trưởng lão cũng đã làm cho nhìn 
thấy các vị kia. 


' Sđd., chương XI, so sánh với hai câu kệ 34-35. 
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RãJã disväa “ime kadã ägatäati pucchi mayä saddhimyeva 
mahãrãjJã”ti. “Idãni pana Jambudipe añññopI evariũpä samanä 
san”. “Maharaja ctarah Jjambudipo kãsävapaJjoto 
1SIväfapariväfo, tasmim- 


khinasavä arahanto - bahũ buddhassa savakä”ti. 


Atha rajã “bhante sve ratham pesessami. Tam 
abhiruhtva ägaccheyyatha”i vatväa pakkami Thero 
acirapakkantassa rañño sumanasamaneram ãmantesi. “EhIi 
tvam sumana dhammasavanakalam ghosehTti samanero 
abhiñña-padakam catutthajhanam samapajjitväa vutthãya 
adhitthahivaä samahitena cittena sakalatambapannidipam 
savento dhammasavanakälam ghosesil. 


Samaqerasa saddamn sutva bhumma devatä 
saddamanussävesum, etenupäyena yäva brahmalokãa saddo 
abbhuggañchi. Tena saddena mahãadevatä sannipäato ahosI. 
Thero mahantam devatäa sannipatam disvä 
samacttftasuttantam kathes1. Kathãpariyosane 
asankheyyanam devanam dhammabhisamayo ahosil. Bahi 
nãøa supannä ca saranesu patitthahimsu. 
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Sau khi nhìn thấy, đức vua đã hỏi rằng: “Những người 
này đã đến khi nào vậy?” “Tâu Đại Vương, họ đã đến cùng 
lúc với bân tăng.” “Hiện nay ở Jambudipa cũng có những vị 
Sa-môn khác như thế này hay sao?” “Tâu Đại Vương, hiện 
nay JambudIpa đang rực rỡ với bóng dáng của y ca-sa và 
được tràn ngập bởi vô số hiền triết. Ở nơi ấy: 


“Nhiễu vị đệ tử đức Phật là các bậc A-la-hán, có các lậu 
hoặc đã cạn kiệt, có ba Minh, đạt được thán thông, biết được 
tâm người khác.” 


Sau đó, đức vua đã nói rằng: “Bạch ngài, ngày mai trâm 
sẽ phái xe đến. Xin ngài hãy lên xe ấy và đi đến” tồi đã ra đi. 
Sau khi đức vua ra đi không bao lâu, vị trưởng lão đã bảo 
với vị sa đi Sumana răng: “Này Sumana, hãy đi và thông báo 
giờ giấc nghe Pháp.” Vị sa di đã thể nhập vào tứ thiền có 
nên tảng là thần thông, sau đó đã xuất thiền rồi chú nguyện 
bằng tâm định, và đã thông báo về giờ giấc nghe Pháp khiến 
cho toàn bộ đảo Lañkã đều nghe được. 


Khi nghe được lời thông báo của vị sa di, chư Thiên địa 
cầu đã lập lại lời ấy. Và băng phương thức trên, lời thông 
báo đã đi lên đến tận cõi trời Phạm Thiên. Nhờ lời thông báo 
ấy, đông đảo chư Thiên đã tụ hội lại. Khi nhìn thấy đông đảo 
chư Thiên đã tụ hội lại, vị trưởng lão đã thuyết bài kinh 7m 
Thăng Băng (Samaciftasufamam).' Đến khi chấm đứt bài 
thuyết pháp, vô số chư Thiên đã lãnh hội được Giáo Pháp; 
nhiều loài rồng và kim-si-điểu đã an trú vào sự quy y (Tam 
Bảo). 


' Tăng Chỉ Bộ, Chương Hai Pháp, Phẩm 4. 
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Atha tassä rattiyä accayena räJä theranam ratham peses!. 
Thera “na mayam ratham aruhama. Gaccha tvam, pacchã 
mayam ägacchissamäa ti vatva vehäasamn abbhuggantväa 
anuradhapurassa pacchimadisaya pathamaka cetiyatthane 
ofarimsu. 


RãjäpI sãarathiim pesetväa anto nivesane mandapam 
patyadetvä cintesi: “Nisldissanti nu kho ayyä ãsane na 
nIs1dIssanfT ti. Tassevam cintayantasseva sarathi 
nagaradväram patvä addasa there pathamataram ãgantvä 
kayabandhanam bandhitvä cTvaram pãrupante, disvã ativiya 
pasannamäãnaso hutvã ägantväã rañño ãrocesil: “ãgatä deva 
thera”ti. 


RãJä “ratham ãrulhã”ti pucchi. “Na ãrulhã deva, apI ca 
pacchato nikkhamitväa pathamataram ãgantvä pãcInadväare 
thita”tI. RãJã “ratham na ãruhimsữ”ti sutvä “tena hi bhane 
bhummattharana-sankhepena äsanani paññapethä”tL vatväa 
patpatham agamasil. Amaccä pathavyam tatikam 
paññapetva uparI koJavakadIn Vicittattharanani 
paññãpesum. RãJãp1 gantvä there vanditvä mahindattherassa 
hatthato pattam gahetväa mahatiyä pũJãya ca sakkãrena ca 
there nagaram pavesetvä anfo nivesanam pavesesI. 
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Sau đó, khi trải qua đêm ấy nhà vua đã cho xe đến rước 
các vị trưởng lão. Các vị trưởng lão đã nói rằng: “Chứng tôi 
không lên xe đâu. Ngươi cứ việc đi, sau đó chúng tôi sẽ đi 
đến,” rồi đã bay lên không trung, và đã đáp xuống vùng đất 
của ngôi bảo tháp thứ nhất ở về phía tây' của thành phố 
Anuradhapura. 


Phần nhà vua, sau khi đã phái người đánh xe đi và cho 
chuẩn bị mái che ở nội cung, đã suy nghĩ răng: “Các ngài 
đại đức sẽ ngôi hay sẽ 2 không ngôi ở trên ghế?” Ngay lúc đức 
vua đang suy nghĩ như thế, người đánh xe đã đi đến công 
thành và nhìn thấy các vị trưởng lão đã đến trước đang buộc 
dây thắt lưng và khoác lại y. Sau khi nhìn thấy, người đánh 
xe đã sanh tâm tín thành cao độ rồi đã đi đến trình lên đức 
vua rằng: *Tâu bệ hạ, các vị trưởng lão đã đến.” 


Đức vua đã hỏi rằng: “Các vị có bước lên xe không?” 
Tâu bệ hạ, không có bước lên. Hơn nữa, họ khởi hành sau 
nhưng lại đến trước và đang đứng ở cửa thành phía đông.” 
Đức vua sau khi nghe rằng: “Các vị đã không lên xe” liền 
nói: “Này các khanh, như thế thì hãy sắp xếp các chỗ ngôi 
theo lỗi đơn giản là tấm trải ở trên mặt nên” rồi đã đi ra đón 
rước. Các quan đại thần đã cho sắp xếp thảm lông thú ở trên 
mặt đất và ở bên trên xếp đặt các tắm trải sặc sỡ như là thảm 
lông cừu, v.v... Đức vua đã đi đến và đảnh lễ các vị trưởng 
lão, sau đó đã nhận lấy bình bát từ tay của trưởng lão 
Mahinda, rồi đã đưa các vị trưởng lão đi vào thành phố với 
sự tôn vinh và cung kính vô cùng trọng thể, sau đó đã đưa 
vào nội cung. 





' Bản Thũpavamsa ghi là “pacchimadisäya” (ở phía tây) là không phù hợp với 
Mahavarmsa. 
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RãJa there panItena khãdanTyena bhoJanTyena sahattha 
santappetva anuladevĩ pamukhã pañca-itthisatani “theranam 
abhivadanam pũJäsakkarañca karonti”i  pakkosapetvä 
ekamantam nIs1d1. Thero rañño SaparIJanassa 
dhammaratanavassam VaSsenfo petavatthum- 
vimãnavatthum-saccasamyuttañca kathesi. Tam sutvã täãnIpi 
pañca 1tthisatäm sotapattiphalam sacchikarImsu. 


Tadã nãgarä theraãnam gune sutvä “there datthum na 
labhama”tI upakkosantI. Atha räaJa “idha okaso natthfti 
cintetva, “Gacchatha bhane hatthisalam patIJaggitvä valukam 
okiritvä pañcavannäni pupphãm! vikiritvä vifanam bandhitvä 
mangala-hatthitthane theranam äsanäani paññapcthã”ti aha, 
amaccaä tathã akamsu. 


Thero tattha gantvä nisIditvaä devadũtasuttantam kathesli. 
Kathãpariyosane pãnasahassam sotäpattiphale patitthahi. 
Tathã “hatthisala sambadha”ti dakkhinadväre nandanuyyäne 
äsanam paññãpesum. Thero tattha nisiditväa äsivisopama- 
suttantam kathesi. Tampil sutvä pãnasahassam 
sotäpattiphalam patilabhi. Evam ãgatadivasato dutiyadIvase 
addhateyyanam pãnasahassanam dhammabhisamayo ahosiI. 
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Sau khi tự tay làm hài lòng các vị trưởng lão với vật thực 
thượng hạng loại cứng loại mềm, đức vua đã cho gọi hoàng 
hậu Anulãa dẫn đầu năm trăm nữ nhân (bảo rằng): “Hãy đánh 
lễ cúng dường, và tôn vinh các vị trưởng lão,” rỗi đã ngồi 
xuông ở một bên. VỊ trưởng lão, trong lúc ban phát cơn mưa 
Pháp Bảo cho nhà vua và những người tùy tùng, đã thuyết 
giảng về Chuyện Ngạ Quỷ, Chuyện Thiên Cung, và Tương 
Ưng Sự Thật.! Sau khi lắng nghe vị trưởng lão, luôn cả năm 
trăm nữ nhân ấy đã chứng ngộ quả vị Nhập Lưu. 


Kế đến, những cư dân trong thành phố sau khi nghe 
được đức hạnh của các vị trưởng lão đã than vẫn rằng: 
“Chúng tôi không được nhìn thấy các vị trưởng lão.” Khi ấy, 
đức vua suy nghĩ rằng: “Ở đây, không có khoảng trồng!” nên 
đã nói răng: “Này các khanh, hãy đi và dọn dẹp khu trại voi, 
rải đều cát lên, rắc các bông hoa ngũ sốc, cột mái che, rồi 
xếp đặt chỗ ngôi cho các vị trưởng lão ở vị trí của vương 
tượng.” Các quan đại thần đã thực hiện theo như thé. 

Vị trưởng lão sau khi đi đến nơi ấy đã ngồi xuống và đã 
thuyết giảng bài kinh 7/iên Sứ.? Khi chấm dứt bài thuyết 
giảng, vị ấy đã an trú một ngàn người vào quả vị Nhập Lưu. 
Tương tợ, họ (nghĩ rằng): “Trại voi bị đông đúc!” nên đã sắp 
xếp chỗ ngồi nơi vườn hoa Nandana ở cửa thành phía nam. 
Vị trưởng lão đã ngồi xuống tại chỗ ấy và đã thuyết giảng 
bài kinh Răn Độc.” Khi chấm dứt bài thuyết giảng, một ngàn 
người đã chứng đạt quả vị Nhập Lưu. Như thế, vào ngày thứ 
nhì kể từ ngày đi đến, hai ngàn năm trăm người đã lãnh hội 
Giáo Pháp. 





' Tương Ung Bộ, Tập 5, Thiên Đại Phẩm, Chương Mười Hai. 

? Trung Bộ III, bài kinh 130. 

3 Tương Ưng Bộ, Tập IV: Thiên Sáu Xứ, Chương 1: Tương Ưng Sáu Xứ, Phẩm 
19: Rắn Độc, bài kinh thứ nhất. 
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Therassa nandanavane aägatägatahI kulitthThi kulasunhahi 
kulakumarrhi saddhim sammodamanasseva säyanhasamayo 
Jato. Thero kalam sallakkhetvä “gacchamidani missaka- 
pabbatan”ti utthahi. Amaccä mahameghavanuyyäne there 
vasesum. RãJäpI kho tassä ratiyä accayena therassa 
samTpam gantvä sukhasayittabhavam pucchivä “KappatIi 
bhante bhikkhusañghassa äramo”tI pucchi. Thero “kappati 
mahãraja”ti aha. Rajäa tu{tho suvanna-bhimkaram gahetva 
therassa hatthe udakam pãtetva mahãmeghavanuyyänam 
adasl. Thero punadivasepL räajageheyeva bhuñjitvä 
nandanavane anamafaggiyanl kathesi Puna divase 
aggIikkhandhopama-suttantam kathesil. Efteneva upäyena 
sattadivasam kathesil. Addha navamanam pãnasahassanam 
dhammabhisamayo ahosl. Sattame divase pana thero 
antopure rañño appamaäda-suttantam kathayitvä 
CetiyagIrimeva agam8sI. 
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Ở tại khu vườn Nandana, trong lúc vị trưởng lão còn bận 
tiếp chuyện với các phụ nữ gia đình danh giá, với các cô dâu 
gia đình danh giá, với các thiếu nữ gia đình danh giá đang 
lần lượt đi đến, thì trời sụp tối. Vị trưởng lão nhận biết về 
thời gian nên đã đứng dậy (nói răng): “Bây giờ, tôi đi về núi 
Missaka.” Các quan đại thần đã đưa các vị trưởng lão đến 
ngụ tại vườn thượng uyên Mahãmegha. Khi trải qua đêm ấy, 
nhà vua cũng đã đi đến gặp các vị trưởng lão hỏi han về việc 
nghỉ ngơi có được an lạc không rồi đã hỏi như vầy: “Bạch 
ngài, tu viện có được phép đổi với hội chúng tỳ khưu 
không?” Vị trưởng lão đã nói rằng: “7u Đại Vương, được 
phép.” Đức vua mừng rỡ đã cầm lấy cái bình bằng vàng chế 
nước trên tay của vị trưởng lão và đã cúng dường khu vườn 
thượng uyên Mahamegha. Vào ngày kế tiếp, VỊ trưởng lão đã 
thọ thực ở ngay tại hoàng cung rồi đã thuyết giảng vê Luán 
Hồi Vô Thỉ` ở khu vườn Nandana, vào ngày kế đã thuyết 
giảng bài kinh Ví Dự về Đám Lửa.” Theo phương thức ấy, vị 
trưởng lão đã thuyết giảng bảy ngày. Tám ngàn năm trăm 
người đã lãnh hội Giáo Pháp. Tuy nhiên, vào ngày thứ bảy 
sau khi thuyết giảng đến đức vua bài kinh Không Phóng 
Dáật ở nội cung, vị trưởng lão đã đi thẳng về núi Cetiyag1r1. 


' Sđd., Tập II: Thiên Nhân Duyên, Chương 4: Tương Ưng Vô Thỉ, Phẩm Thứ 
Hai. 

? Tăng Chỉ Bộ, Chương Bảy Pháp, Phẩm 7, Đoạn viii. 

3 Tương Ưng Bộ, Tập I: Thiên Có Kệ, Chương 3: Tương Ưng Kosala, Phẩm 
Thứ Hai, bài kinh vin: Không Phóng Dật. 
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Atha kho rãjãä “therã ayäcito sayamevägato, tasma 
anapuccha gamanampI bhaveyy8ä ti cintetvä ratham 
abhiruhitvä, cetiyapim agamasi mahatä rãjãnubhavena 
gantva theranam santkam upasainkamanto  afiviya 
kilantaripo hutvã upasahñkamI. Tato nam thero aha: “Kasma 
tvam mahãräJa evam kilamamãno ägato”ti. ““IEumhe mama 
galham ovadam datva lIdãni gantutkamäa nu kho ti 
Jananattham bhante”ti. “Na mayam mahãräJa gantukãm3, api 
ca vassipanaylkakalo namayam, samanena nãma 
vassũpanäayIkam thaãnam ñãtum vattaff'tI. RãJapi kho tam 
khanamyeva karandaka-cetiyanganam parikkhIpitva 
atthasatthiyaä lenesu kammam patthapetvä nagarameva 
agamäasl. 
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Sau đó, đức vua đã suy nghĩ rằng: “Jj trưởng lão không 
do thỉnh cầu đã tự mình đi đến; do đó cũng có thể xảy ra 
việc ra ấi mà không fừ giã”ˆ nên đã leo lên xe ngựa đi đến 
núi Cetiya. Trong khi đi đến gặp các vị trưởng lão, đức vua 
đã ra đi với oai quyền lộng lẫy của hoàng gia nhưng lúc đến 
gần lại có đáng vẻ vô cùng mệt nhọc. Khi ây, vị trưởng lão 
đã nói với đức vua răng: “Tâu đại vương, vì sao ngài đi đến 
có vẻ mệt nhọc như thế này?” “Bạch ngài, với nưục đích để 
biết được rằng: 'Chẳng lẽ sau khi ban lời giáo giới đến trâm 
một cách mật thiết rôi bây giờ Ngài lại có ý định ra đi hay 
sao?” “Tu đại vương, chúng tôi không có ý định ra đi, tuy 
nhiên lúc này gọi là thời điểm vào mùa an cư mưa. Gọi là 
Sa-môn thì cân phải biết địa điểm vào mùa an cư mưa.” 
Đúng vào thời điểm ấy, đức vua đã rào quanh lại khuôn viên 
ngôi bảo điện Karandaka và đã cho khởi sự công việc xây 
dựng sáu mươi tám chỗ trú ngụ rồi đã đi về thành phố. Và 
các vị trưởng lão ấy, trong lúc giáo giới đám đông dân 
chúng, cũng đã cư trú mùa mưa ở tại núi Cetiya. 
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TepI thero mahãaJanam ovadamänä cetiyagirimhi vassam 
vasimsu. Athayasma mahamahindo vutthavasse paväretväa 
kattikapunnamayam uposathadivase räJjanam etadavoca: 
“Ciraditho no mahãräJa sammasam-buddho, abhivadana- 
paccupatthana-añJalikamma-samicikamma-karanatthaänam 
natth1, tenamhã ukkanthitä”ti. “Nanu bhante tumhe avacuttha 
parnibbuto sammasambuddho”UH. KiñcäpI mahäräja 
parmibbuto, athassa sarrradhatuyo titthanffti. “Aññãtam 
bhante thũpam patithapemi. Bhùũmibhagam vicinathä ti. 
“Apl ca dhatuyo kuto lacchamT ti “Sumanena saddhimm 
mantehi mahãraJa”ti. Rãjä sumanam upasahkamitvä pucchi: 
“Kutodanl bhante dhãatuyo lacchama ti. Sumano 8äha: 
“Appossukko tvam mahãrajJa, vithiyo sodhapetvä dhaJa- 
pataka-punnaghatadrhi alankaräpetvä saparijano uposatham 
samädiyitva sabbatalavacare upaf{thapetvä mañgala-hatthim 
sabbalankarehi patmanditam kãretvä uparL vassa 
setacchattam ussãapetva sayanhasamaye 
mahanagavanuyyanabhimukho vyahi addhã tasmimm thãne 
dhatuyo lacchas†°t, rajã “sadhũ ti sampaticchi. Therä 
CetiyagIrimeva agamimsu. 
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Sau đó, khi đã trải qua mùa (an cư) mưa và đã hành lễ 
Pavarana (lễ Tự Tứ) vào ngày Uposatha nhằm ngày trăng 
tròn tháng Ka/ka,' đại đức Mahãmahinda đã nói với đức 
vua điều này: “Tâu đại vương, đã lâu chúng tôi không còn 
được nhìn thấy bậc Chánh Đẳng Giác và không còn cơ hội 
thực hiện các việc đảnh lễ, phưục vụ, chấp tay, và hành động 
thích hợp; vì thế chúng tôi tiếc nuối.” “Bạch ngài, không 
phải ngài đã nói là bậc Chánh Đăng Giác đã viên tịch Niết 
Bàn rồi hay sao?” “Tâu đại vương, mặc dâu đã viên tịch 
Niết Bàn nhưng đi thể xá-lợi của Ngài côn tôn tại.” “Bạch 
ngài, trâm đã hiểu rôi. Hãy để trầm cho xây dựng ngôi bảo 
tháp. Xin ngài hãy xác định khu đất.” Rồi thêm vào: “Từ đâu 
trầm sẽ nhận được các xá-lợi?” “Tâu đại vương, ngài hãy 
thỉnh ý vị sa đi Sumana.” Đức vua đã đi đến gặp vị sa di 
Sumana và hỏi rằng: “Bạch ngài, trầm sẽ nhận được các xá- 
lợi từ đâu bây giờ?” VỊ Sumana đã nói răng: “Tâu đại 
vương, ngài không phải nhọc công. Ngài hãy cho làm sạch 
sẽ các con đường rồi trang hoàng với những lá cờ, biểu ngữ, 
và các lu chứa đây (nước), v.V.. . Hãy cùng với đoàn tùy tùng 
thọ trì trai giới, hãy cho tập trung tất cả các nhạc công lại, 
hãy cho thực hiện việc trang điểm con Vương tượng với tắt 
cả các loại trang sức, hãy cho che lọng trắng phía trên nó 
rồi quay mặt về khu vườn thượng uyễn và đi đến vào ban 
đêm, chắc chắn rằng ngài sẽ nhận được các xá-lợi ở tại địa 
điểm ấy.” Đức vua đã đồng ý rằng: “Lành thay!” Rồi các vị 
trưởng lão đã đi thăng đến núi Cetiya. 





' Tương đương ngày rằm tháng 9 âm lịch Việt Nam là ngày cuối cùng của mùa 
an cư mưa kỳ đâu. 
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Tatrayasma mahindatthero sumana-samaneramaha: 
“Gaccha tvam samanera  JjambudTpe ayyakam 
asokadhammaräjänam upasañnkamitvä mama vacanena evam 
vadehI: “Sahayo te maharaja devanampiyatisso buddha- 
säasane pasanno thũpam patifthapetukamo, tumhaãkam kira 
hatthe bhagavato paribhuttapatto ceva dhãtu ca atthi, tamme 
dethã ti tam gahetvä sakkam devaräJanam upasankamitvä 
'tunhãkam kia maharäja hathe dve dhãtuyo atthi 
dakkhinadathã ca dakkhinakkhakañca, tato tumhe dakkhina- 
dãtham pũjetha, dakkhinakkhakam pana mayham dethä'tI, 
evañca nam vadehi “Kasma tvam mahãraja amhe 
tambapannIdipam pahInitvä pamaJJitthãa””ti. 


“Sadhu bhante ti kho sumano therassa vacanam 
sampaticchitva tavadeva pattacTvaramadäya 
vehasamabbhuggantvä pãtaliputtadvare oruyha rañño 
santikam gantvä tamattham arocesi. Rãjã tu{tho samanerassa 
hatthato pattam gahetväa bhoJetvä bhagavato pattam gandhehi 
ubbaffetväa varamutta-sadisanam dhãtũnam pũretväa adäsi. 
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Tại đó, đại đức trưởng lão Mahinda đã nói với vị sa di 
Sumana rằng: “Này sa di, ngươi hãy đi đến gặp ông ngoại 
tức là đức vua công chỉnh Asoka ở Jambudipa rồi hãy nói 
với lời của ta như vây: 'Tâu đại vương, người bạn của ngài 
là Devanampiyatissa đã tin tưởng Phát Pháp và có ý định 
cho xây dựng ngôi bảo tháp. Nghe nói ngài có trong tay cải 
bình bát đã được đức Thế Tôn sử dụng và cả xá-lợi nữa. Xin 
ngài hãy trao cho tôi vật ấy. ` Sau khi nhận lấy vật ấy, ngươi 
hãy đi đến gặp Chúa Trời Sakka (nói rằng): 'Tâu đại vương, 
Nghe nói ngài có trong tay hai loại xá-lợi là chiếc răng bên 
phải và mảnh xương vai bên phải. Do đó, ngài hãy thờ 
phượng chiếc răng bên phải và hãy cho chúng tôi mảnh 
xương vai bên phải. ` Và ngươi hãy nói với vị ấy rằng: 'Tâu 
đại vương, tại sao sau khi phái chúng tôi đến hòn đảo 
Tambapami ngài lại thở ơ vậy?” 


“Bạch ngài, lành thay?” Sau khì tiếp nhận lời nói của vị 
trưởng lão, vị Sumana ngay lập tức đã câm lây y và bình bát 
bay lên không trung rôi hạ xuông ở công thành Pãtaliputta ' 
đi đến gặp đức vua vả kê lại sự việc ây. Đức vua mừng rỡ đã 
nhận lây cái bình bát từ tay của vị sa di, đã dâng thức ăn, sau 
đó đã tâm bình bát của đức Thế Tôn bằng các loại hương 
thơm và chứa đây các loại xá-lợi trông giống như các hạt 
ngọc trai quý báu, rồi đã dâng lại. 


! Nay là thành phố Patnã của nước Ấn Độ. 
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So tam gahetva sakkam devarajanam upasaikamI. 
Sakko deväräaja samaneram disvä “Kim bhante sumana 
ahindas?ti aha. “Tvam mahãräaJa amhe tambapannidpam 
pahinitvä kasma pamaJJasT”tI. “NappamaJJami bhante, vadehi 
kim karom†”tIi. “Tumhãakam kira hatthe dve dhãtuyo atthi 
dakkhmadatha ca dakkhinakkhakañca, tato tumhe 
dakkhinadatham pũJetha. Dakkhinakkhakam pana mayham 
dethä”t. “Sadhu bhanteti kho sakko devänamindo 
yoJanappamanam manithũpam ugghãatetvä 
dakkhinakkhakam nTharItvã sumanassa adäsI. 


So tam gahetväa cetiyagirimhiyeva patitthäsi. Atha kho 
mahindapamukhã sabbe te mahanaga asokadhammaräJena 
dinnadhãtuyo cetiyagiriyamhiyeva patitthapetva 
dakkhinakkhakam adaya vaddhamanakacchäyaya 
mahãnaga-vanuyyänamagamamsu. Rãjäapi kho sumanena 
vuttappakaram pũJäa-sakkaram katvä hatthikkhandhavaragato 
sayvam mangalahatthimatthake setacchattam dhãrayamãno 
mahãnãgavanuyyãänam sampäpunI. 


Athassa etadahosi: “Sace ayam sammasambuddhassa 
dhãtu, chatam apanamatu, maigalahathi Jannukchi 
bhumiyam  patithahatu, dhãtu-cangotakam mayham 
matthake patitthahatu”1. 
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Vị sa di sau khi nhận lẫy vật ấy rồi đã đi đến gặp Chúa 
Trời Sakka. Sau khi nhìn thấy vị sa di, Chúa Trời Sakka đã 
nói răng: “Bạch ngài Sumana, việc gì mà ngài đi thưởng 
ngoạn vậy?” “Tâu đại vương, sau khi phải chúng tôi đến hòn 
đảo Tambaparni tại sao ngài lại thờ ơ vậy?” “Bạch ngài, tôi 
đâu có thở ơ. Ngài bảo tôi làm việc gì?” “Nghe nói ngài có 
trong tay hai loại xá-lợi là chiếc răng bên phải và mảnh 
xương vai bên phải. Do đó, ngài hãy thờ phượng chiếc răng 
bên phải và hãy cho chúng tôi mảnh xương vai bên phải.” 
“Bạch ngài, lành thay?” Vị Chúa Trời Sakka đã mở ra ngôi 
bảo tháp bằng ngọc ma-ni có kích thước một do-tuần rồi đã 
mang lại mảnh xương vai bên phải trao cho vị Sumana. VỊ sa 
di đã nhận lấy vật ấy rồi đã tôn trí ở ngay tại ngọn núi 
Cetiya. 


Khi ấy, tất cả các nhân vật kiệt xuất ấy có ngài Mahinda 
dẫn đầu đã tôn trí các xá-lợi đã được vị vua công chính 
Asoka trao tặng ở ngay tại ngọn núi Cetiya rồi đã cầm lấy 
mảnh xương vai phải đi đến vườn thượng uyễn Mahãnäga 
trong lúc hoàng hôn đang kéo đến. Phần đức vua, sau khi 
thực hiện sự cúng dường và tôn vinh theo cách thức đã được 
vị Sumana giảng giải, rôi vào ban đêm đã cỡi lên mình con 
VOI CAO quý, năm giữ chiếc lọng trắng che ở đầu con vương 
tượng, rồi đã ngự đến vườn thượng uyên Mahãnäøga. 


Khi ấy, đức vua đã khởi ý điều này: “Nếu đây là xá-lợi 
của đẳng Chánh Đăng Giác thì chiếc lọng hãy cúi lạy, con 
vương tượng hãy quỳ xuống bằng các đấu gối ở trên mặt 
đất, và chiếc hòm xá-lợi hãy ngự lên trên đầu của ta.” 


71 


Thipavamsa 





Saha rañño cittuppadena chatam apanamI. Hatthi 
Jannukehi patitthahi. Dhãtucangotakam rañño matthake 
patitthahi. RãJã amatenevabhIsittagatfo paramena 
pItIpämojJena samannagato hutvãä pucchi: “Dhãtum bhante 
km karomT†tI. “Hatth-kumbhamhiyeva täva mahãräja 
thapehT”t. RãJa dhatucangofakam hatthkumbhe thapesl. 
Pamudito nãgo kuñcanadam nadi. Mahamegho utthahitva 
pokkharavassam vassi. Ukadapariyantam katvä mahabhũmi 
cãlo ahosI. “PaccantepI nãma sammasambuddhassa dhãtuyo 
patitthahissantT”ti. 


Atha so hatthnago aneka-taläavacaraparivuto afIviya 
ulãrena pũJ2sakkãrena sakkariyamãno pacchima- 
disabhmukho hutvã apasakkano yãäva nagarassa 
puratthimadväram tãva gantvã puratthimena dvärena 
nagaram pavistvä sakalanagae ulãräaya pũijãya 
kayrramanäaya dakkhinadvaärena nikkhamitvä thũpäramassa 
pacchimadisabhage paheJavatthu nama kira atthi. Tattha 
gantvä puna thũparamabhimukho eva pafinivatH. So ca 
purimakãnam tinnam sammasambuddhanam 
dhammakarakam kayabandhanam udaka-satikam 
patitthapetvä katacetiyatthanam hoti. Tadetam viInafthesupi 
ceftyesu devataänubhavena kantaka-samakinna-sakhahi 
nãnagacchehL parivutam tithati. “Mã nam kocl 
uccifthãsuvimalakacavarehI sandusesT”tI. 
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Khi tâm của đức vua vừa khởi, chiếc lọng đã cúi lạy, con 
voi đã quỳ xuống bằng các đầu gối, và chiếc hòm xá-lợi đã 
ngự lên trên đầu của đức vua. Với thân thê như là được rưới 
nước thánh bất tử, đức vua đã đạt đến niềm phi lạc cùng tột 
và đã hỏi rằng: “Bạch ngài, trẫm sẽ làm gì với xá -lợi?” 
Tâu đại vương, ngài chỉ việc đặt ở ngay trên trán của con 

¡” Đức vua đã đặt chiếc hòm xá-lợi ở trên trán của con 
voi. Con voi đã mừng rỡ rống lên tiếng rỗng của loài voi. 
Một đám mây lớn đã hiện ra và đồ xuống cơn mưa các đóa 
hoa sen. Đại địa cầu đã dâng nước lên ở xung quanh và đã 
rúng động, có ý rằng: “Các xá-lợi của bậc Chánh Đăng Giác 
sẽ được tôn trí ở ngay cả xứ biên địa.” 


Sau đó, trong lúc đang được vây quanh bởi nhiều nhạc 
công đang cung kính bày tỏ sự cúng dường và tôn vinh vô 
cùng trọng thê, con long tượng ấy đã quay mặt về hướng tây 
rồi khởi hành đi đến cửa thành phía đông, sau đó đã đi vào 
thành phố bằng cửa thành phía đông. Và khi đang được cúng 
dường trọng thể trong khắp cả thành phố, con long tượng đã 
rời khỏi bằng cửa thành phía nam rồi đi đến khu vực phía tây 
của Tu Viện Bảo Tháp, là nơi nghe nói có mảnh đất dành 
cho việc tế lễ. Sau khi đi đến nơi ấy, con long tượng đã quay 
mình lại với khuôn mặt hướng về Tu Viện Bảo Tháp. Và nơi 
ấy là vị trí của ngôi bảo điện đã được xây dựng sau khi tôn 
trí bình lọc nước, dây buộc thân, và vải choàng tắm của ba vị 
Chánh Đăng Giác thời quá khứ. Ngay cả khi các ngôi bảo 
điện đã bị tiêu hoại, chính nơi ấy đã tồn tại và được bao 
quanh bởi nhiều lùm cây và các cành bao phủ những gai 
nhọn nhờ vào năng lực của chư Thiên: “Chớ cho bất cứ 
người nào làm ô uỄ khu vực ấy với những chất thải và rác 
rên dơ bẩn.” 
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Atha tassa hatthmo purato gantvä räJapurisa sabbe 
gacche chinditva bhũmim sodhetva tam hatthatalasadisam 
akamsu. Hatthinägo gantvä tam thanam purato katvä tassa 
pacchimadisabhage bodhirukkhatthane atthasi Athassa 
matthakato dhãtum oropetum ãrabhimsu. Nãgo oropetum na 
deti. Theram pucchi: “Kasma bhante nãgo dhãtum oropetum 
na detf ti. “Aru|lham maharäja oropetum na vaftafT ti. 


Tasmiñca kale abhayaväpiyä udakam chimmnam hoti 
samantä bhũmi phaltã su-uddhara mattkapinda. Tato 
mahãJano sighasipham mattikam aharItväa 
hatthakumbhappamänam vatthumakãsI. Tavadeva 
thũpakaranattham 1{thikã katum ãrabhimsu. Yãva 1tthikã 
parinifthanti tầva hatthinägo katipaham diva 
bodhirukkhatthane hatthisalayam titthati ratfiyam 
thũpapatitthãna-bhũmiyam pariyäyatI. 


Atha vatthum cinäpetvä rajä theram pucchi: “KTdiso 
bhante thũpo katabbo”tI “Vihirasi sadiso mahãraJäa ti. 
“Sadhu bhante”ti rajã janghappamanam thũpam cinäpetväa 
dhãtu-oropanatthaäya mahãsakkaram kãresI. 
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Sau đó, những người của đức vua đã đi đến phía trước 
của con voi ấy rồi đã chặt đứt tất cả các lùm cây, đã làm sạch 
sẽ mặt đất, và làm cho khu vực ây trở thành như là lòng bản 
tay vậy. Con long tượng đã đi đến, hướng mặt về địa điểm 
ầy, rôi đã đứng tại vị trí của cội Bồ Đề ở trên phần đất phía 
tây của khu vực Ấy. Sau đó, họ đã khởi sự đưa xá-lợi từ đầu 
của con voi ấy xuống. Con voi đã không cho lẫy xuống. 
(Đức vua) đã hỏi vị trưởng lão rằng: “Bạch ngài, tại sao con 
voi lại không cho lấy xá-lợi xuống.” “Tả n. đại vương, đã 
được nâng lên rồi không tiện hạ thấp xuống.” 


Và vào lúc bấy giờ, nước ở hồ Abhaya rút cạn đi, mặt 
đất xung quanh nứt ra, các khối đất sét được nâng lên dễ 
dàng. Từ đó, đám đông người đã nhanh chóng hỗi hả mang 
đất sét lại và đã thực hiện nền móng có kích thước bằng cái 
trán của con voi. Kể từ lúc Ấy, họ đã bắt đầu thực hiện các 
viên gạch cho mục đích xây dựng ngôi bảo tháp. Cho đến 
khi các viên gạch được hoàn tất, con long tượng, trong 
những ngày Ấy, vào ban ngày đứng trong trại voI ở tại vị trí 
của cội Bồ Đề, còn vào ban đêm thì đi vòng quanh khu đất 
sẽ được xây dựng lên ngôi bảo tháp. 


Sau đó, khi đã cho xây dựng nền móng, đức vua đã hỏi 
vị trưởng lão răng: “Bạch ngài, bảo tháp nên được thực hiện 
như thế nào?” “Tâu đại vương, giống như là đồng lúa vậy.” 
“Bạch ngài, đúng vậy?” Sau khi cho xây dựng ngôi bảo tháp 
đến độ cao của đầu gối, đức vua đã cho thực hiện sự tôn vinh 
trọng thể nhằm mục đích đưa xá-lợi xuống. 
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Tato sakalanagara ca Janapada ca 
dhãtumahadassanattham santipatimsu. Sannipatite ca tasmim 
mahãJane dasabalassa dhãtu hatthikumbhato 
sattatalappamanam vehäsamabbhuggantväa 


vamakapathhaiyam dassesi. Tchi techi dhãtuppadesehi 
chabbannaramsyo udakadhaa ca aggikkhandhä ca 
pavattanti. Sãvatthiyam gandambamile bhagavatä dassita- 
pãtthãriya sadisam eva pãtihariyam ahosi. Tañca kho neva 
theranubhaävena na devatanubhaävena, apI ca kho buddhãnam 
yeva anubhavena. Bhagavä kira dharamanova adhifthãsi: 
“[ambapanmdipe anuradhapurassa dakkhimadisa-bhage 
punmakanan tinqam buddhãnam cetiyatthane mama 
dakkhinakkhakadhãtu patitthãna-divase yamakapäatihariyam 
hotũ”ti. 


Evam acintiyä buddhã - buddhadhammä acintiyä, 
acinfiyesu pasannanam - vipäko hotI acintiyofI. 
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Kế đến, toàn thể người dân trong thành phố và xứ sở đã 
tụ hội lại để chiêm ngưỡng lễ hội xá-lợi. Và khi đám dân 
chúng ây đã tụ hội lại, xá-lợi của đẳng Thập Lực từ cái trán 
của con voi đã bay lên không trung với độ cao bảy thân cây 
thốt- nốt. và đã thị hiện song thông. Các hào quang sáu màu, 
các nguôn nước, và các khối lửa đã tuôn ra từ mội một vị trí 
của xá-lợi. Thần thông này cũng giống y như thần thông đã 
được đức Thế Tôn thị hiện tại cội cây xoài Ganda ở thành 
Savatthi. Và điều ấy không phải do năng lực của các vị 
trưởng lão, cũng không phải do năng lực của chư Thiên, mà 
chính là do oai lực của chư Phật. Nghe rằng đức Thế Tôn 
ngay trong lúc còn tại tiền đã chú nguyện rằng: “Hãy xuất 
hiện song thông vào ngày tôn trí xá-lợi xương vai phải của 
ta tại địa điểm ngôi bảo điện của ba vị Phật quả khứ ở khu 
vực phía nam của thành Anuradhapura trên hôn đảo 
Tambapamni.` 


“Như vậy, chư Phật là vượt trên sự suy luận! Các Pháp 
của chư Phật là vượt trên sự suy luận! Quả thành tựu cho 
những người đã đặt niêm tin vào chư Phát và các Pháp của 


chư Phật là vượt trên sự suy luận?” : 


' Apadanapdli - Thánh Nhân Kỷ Sự tập 1, TTPV tập 39, câu kệ §1, trang 13... 
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DhãtusarTrato nikkhanta-udakaphusitehi sakalepI 
tambapanmidrpatale na koci aphutthokãso nama ahosl. 
Evamassa tam dhãtusairam udakaphusiehi tamba- 
panmtthalassa paridaham  vũpasametva mahãjanassa 
pãthãriyam dassetvä otaritvä rañño matthake patitthasi. RãJä 
“saphalam manussatta-patiläbhan”ti maññamano mahantam 
sakkaram katvä dhãtum patitthapesi. Saha dhãatupatitthaãnena 
mahabhuimi cãlo ahosi Nithite pana thũủpe rãjã ca 
rajabhalka ca deviyo ca deva-näga-yakkhanam 
vimhayakaram paccekam thũpamakamsu. 


Evam jino dhãtusarTrakena 

gafop1 santim Janatahitañca, 
sukhañca dhammaã bahudhã kareyya 
thito hi nathonukaram kareyya. 


Sãdhujana-mano-pasädanatthäya kate thũpavamse 
thuũpärämakathä. 


--0oOoo-- 
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Thậm chí, ở trên toàn bộ bề mặt hòn đảo Tambapann1, 
không có khoảng không gian nào gọi là không được chạm 
đến bởi các hạt nước phát xuất từ di thê xá-lợi. Như thế, 
băng những hạt nước di thê xá-lợi ấy của đức Phật đã làm 
tan biến cơn nóng ở trên mặt đất của hòn đảo TambapannI, 
đã thị hiện thần thông của bậc Đại Nhân, rồi đã hạ xuông và 
an vị ở trên đầu của đức vua. Trong khi suy nghĩ rằng: “Việc 
thành tựu thán người đã được tưởng thưởng? đức vua đã 
tôn trí xá-lợi và đã thể hiện sự tôn vinh thật trọng thể. Do sự 
tôn trí xá-lợi, đại địa cầu đã rúng động. Hơn nữa, khi ngôi 
bảo tháp đã được hoàn tất, đức vua cùng các anh em của đức 
vua và các hoàng hậu đã xây dựng từng ngôi bảo tháp riêng 
biệt khiến cho chư Thiên, các loài rồng, và các Dạ-xoa phải 
ngạc nhiên. 


Với di thể xá-lợi, đẳng Chiến Thắng, mặc dâu đã Niết 
Bàn, vẫn có thể tạo nên các pháp đem lại lợi ích và an lạc 
cho nhân loại về nhiễu phương diện như thế. Đương nhiên 
kh còn tại tiên, bậc Lãnh Đạo đã thực hiện việc làm tương 
tợ. 


Phần Giảng Giải về Tu Viện Bảo Tháp trong tập “Sứ 
Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật” được thực hiện nhắm tạo 


niêm tỉn trong tâm trí của các thiện nhân. 


-=0oOoo-- 


' Mahãvamsa, so sánh với câu kệ 65, chương 17. 
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BODHI-AGAMANA- 
KATHA 


Nithtaya pana dhãtupilJaya patitthte dhãtuvare 
mahindatthero mahãmeghavanuyyänameva gantvä vãsam 
kappesI. Tasmim kho pana samaye anulädevT pabbaJitukama 
hutväã rañño ãrocesl. RãJãä tassä vacanam sutvä theram 
etadavoca: “Bhante anuladevrT pabbaJitukama, pabbaJetha 
nan”ti. “Na mahãräja amhakam mãtugamam pabbajetum 
kappatIi. Pafaliputte pana mayham bhagimi sanghamittä therT 
nama atthi; tam pakkosapehi mahãräJa, Imasmiñca dipe 
purnmakãnañca tinnam samma-sambuddhanam  bodhi 
pattthasl. Amhakampil bhagavato  sarasaramslJjala- 
vissaljanakena bodhinäs patitthatabbam, tasmäa sãsanam 
pahmeyyasl yatha sanghamittã bodhm  gahetvä 
agaccheyyä”1. 


Rajaä therassa vacanam sampaticchiväa amaccehi 
saddhim mantento ariftham nama attano bhãgineyyam aha: 
“Sakkhissasi tvam tãata Pataliputtam gantväa mahabodhinä 
saddhim ayyam sanghamittattherim anetun”ti. “Sakkhissami 
deva sace me pabbaJjam anuJanissasT”tI. “Gaccha tãta therimm 
anetväa pabbaJJahT”. 
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Chương8§: _ 
GIANG GIAIVE - 
VIỆC NGỰ ĐẾN CUA CỘI BÒ ĐÈ 


Hơn nữa, khi việc cúng dường xá-lợi đã được hoàn tất 
và xá-lợi cao quý đã được tôn trí, trưởng lão Mahinda đã đi 
đến vườn thượng uyễn Mahãämegha và ngụ tại đó. Vào lúc 
bấy giờ, hoàng hậu Anulã có ý muốn xuất gia và đã kê lại 
cho đức vua. Sau khi lắng nghe lời nói của hoảng hậu, đức 
vua đã nói với vị trưởng lão điều này: “Bạch ngài, hoàng 
hậu Anulä có ý muốn xuất gia, xin ngài hãy cho nàng xuất 
gia.” “Tâu đại vương, chúng tôi không được phép cho người 
nữ xuất gia. Tuy nhiên, ở Pätaliputta có trưởng lão nỉ tên 
Sanghamitta là em gái của tôi. Tâu đại vương, hãy triệu vời 
vị nỉ ấy đến. Và ở trên hòn đảo này, cội bồ đề của ba vị 
Chánh Đăng Giác thời quá khứ đã được vun trồng, vậy cội 
bồ đề của đức Thế Tôn chúng tôi có mạng lưới hào quang đu 
màu tỏa ra cũng nên được vụn trồng. Vì thể, đức vua hãy 
nhắn tin đi; như thế Sahghamittä sẽ mang theo cội Bô Đề và 
đi đên.” 


Đức vua đã đồng ý lời đề nghị của vị trưởng lão, và 
trong lúc thảo luận với các quan đại thần đã bảo người cháu 
trai của mình là Arittha răng: “Này cháu yêu dấu, cháu có 
thể đi đến PaladlipuHa rước vị đại đức trưởng lão nỉ 
Sanghamittaã cùng với cội Đại Bồ Đề về không?” “Tâu bệ hạ, 
thân có thể nếu bệ hạ sẽ cho phép thân xuất gia.” “Này cháu 
yêu dấu, hãy đi! Sau khi rước vị trưởng lão nỉ về rôi hãy 
xuất gia.” 
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So rañño ca therassa ca säsanam gahetväa therassa 
adhitthanavasena ckadivasena Jambukolapatfanam gantva 
navam abhirihitva samuddam atkkamitvä Päfaliputtam 
gantvä rañño sasanam ãcIkkhi: “Putto te deva mahindathero 
evamaha: “Sahayassa kira te devänampIyatissassa bhãtuJäyã 
anuladevĩ nama pabbaJitukama, tam pabbaJetum ayyam 
sanghamittattherimm pahineyyaätha, ayyäya eva ca saddhim 
mahãbodhinˆ”t. 


Therasa sãasanam aroceftväa sanghamittattherimm 
upasankamtvä cvamaha: “Ayye tumhakam bhãtã 
mahmdathero mam  tumhakam santkam pesesi: 
'devanampiyatissa rañño bhãtuJayä Anulã devĩ nãma 
pañcahi kaññasatchi pañcahi ca antepurikasatehi saddhim 
pabbaJitukamä'tI, tam kira ägantväa pabbaJethã”ti. 


Sä tavadeva turlta-turitä gantväa rañño tamattham 
ärocetväa “Gacchamaham mahärãja tambapannidIpan”ti aha. 
“lena hi amma mahabodhim gahetvä gacchahT°t( vatvä 
Pataliputtato yäva mahabodhi tãva maggam pafljaggäpetva 
satfayoJanayamaya tiyoJana-vitthatäaya mahatlyä senäya 
pãtaliputtato nikkhamitvä ariyasangham adãya 
mahabodhisamTpam agamaãsiI. 


Senaya  samussifa-dhaJapatakam nãnãratanavicifttam 


anekalañkara-patimanditam nãnãvidha-kusuma-samakinnam 
aneka-turiya-sahghuttham mahabodhim parikkhIp1. 
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Sau khi đã nhận lấy tin nhắn cho đức vua và vị trưởng 
lão ni rồi nhờ vào sự chú nguyện của vị trưởng lão, Arittha 
chỉ trong một ngày đã đi đến hải cảng Jambukola lên tàu 
băng qua biển cả, sau đó đã đến được Pãtaliputta và đã thông 
báo lời nhắn tin đến đức vua rằng: “1âu bệ hạ, con trai của 
bệ hạ là trưởng lão Mahinda đã nói như vây: “Nghe rằng 
hoàng hậu tên Anula, vợ của người em trai của Devãnam- 
piyatissa là bạn của ngài, có ý muốn xuất gia, xin ngài hãy 
phải vị đại đúc trưởng lão nỉ Sahghamitia đi để cho cô ấy 
xuất gia, và cùng với vị đại đức nỉ là cội Đại Bồ Đề nữa. `” 


Sau khi thông báo lời nhắn tin của vị trưởng lão, Arittha 
đã đi đến gặp trưởng lão ni Saighamittã và đã nói như vầy: 
“Bạch nỉ sư, anh trai của nỉ sự là trưởng lão Mahinda đã 
phải tôi đến gặp nỉ sư (nói rằng): 'Vợ của người em trai của 
đức vua Devanampiyatissa là hoàng hậu tên Anula cùng với 
năm trăm công nương và năm trăm cung nữ có ỷ muốn xuất 
gia. ` Nghe nói nỉ sư hãy đi đến và cho hoàng hậu xuất gia.” 


Ngay lập tức, vị ni đã nhanh chóng đi đến và trình lại sự 
việc ây cho đức vua rồi đã nói răng: “Tâu đại vương, thân sẽ 
đi đến hòn đảo Tambapanni.” “Này con, như vậy thì con hãy 
nhận lấy cội Đại Bồ Đề rồi hãy đi.” Nói xong, đức vua đã 
cho dọn dẹp con đường từ Pataliputta đến cội Đại Bồ Đề, sau 
đó đã rời khỏi thành Pataliputta cùng với đoản quân vĩ đại 
dài bảy do-tuần ngang ba do-tuần, đã rước theo hội chúng 
Thánh Nhân, và đã đi đến khu vực lân cận cội Đại Bồ Đẻ. 

Đức vua đã cho đoàn quân bao quanh cội Đại Bồ Đề có 
các cờ và biểu ngữ đã được dương lên, được sặc sỡ với vô SỐ 
ngọc quý các loại, được trang hoàng với nhiều loại trang sức, 
được rải rắc bởi những bông hoa vô số loại, và được vang 
dội bởi nhiều loại nhạc cụ. 
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Tato raja puppha-gandha-maladihi pũJetvä tikkhattum 
padakkhmam katvä atthasu thãnesu vanditvä u{thãya 
añjalimpaggayha thatvä saccavacanakimiyaya bodhim 
ganhiukamo ratana-pltham ãruyha tulkam gahetva 
manosilaya lekham katva “Yadi mahabodhinä lankadTipe 
patitthatabbam, vyadi caham buddhasasane nibbematiko 
bhaveyyam, mahabodhi-sayameva Imasmim suvannakatahe 
patitthahati” saccakiliyamakasl. Saha saccakiriyäya 
bodhisakhãä manosilaya paricchimafthanehi chinditvä 
gandha-kalala-pirassa suvannakatahassa upari atthãsi. 


Tato rajã mahabodhm bodhimandato mahantena 
sakkarena Pataliputam ãnetväa sabbapariharan datväa 
mahabodhim gahgäya nãvam äropetvä sayampi nagarato 
nikkhamtvä viñjhãtavm samatikkamma anupubbena 
sattadivasehi tamalittqm anuppatto. Antarämagøge deva-näga- 
manussä u|aram mahabodhi pũJamakamsu. 


RãJäpI samuddatrre sattadivasani mahabodhim thapetva 
mahantam sakkaram katvä bodhimpi sanghamittattherimpi 
SaparIväram nãvam ãropetva “GacchatI vata re dasabalassa 
sarasa-ramsijalam muñcamãno mahãbodhi-rukkho”ti 
kanditva añJalimpaggahetvä assùũni pavattayamano a{thãsi 
sapI kho mahabodhi samarulha-nävä passato mahãräJassa 
mahãsamuddatalam pakkhandi; mahasamuddepi samantä 
yoJanam vĩci vũpasantä. Pañcavannäani padumämi pupphitän1. 
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Kế đến, sau khi cúng dường với các bông hoa, hương 
thơm, tràng hoa, v.v..., đức vua đã hướng vai phải nhiễu 
quanh ba vòng, đã đảnh lễ tại tám địa điểm, rôi đã đứng dậy, 
chấp tay lên, đứng yên, sau đó với ước muốn nhận được cội 
Bò Đề bằng hành động của lời nói chân thật, nên đã bước lên 
bảo tọa cầm lấy cây bút làm dấu bằng đá đỏ, sau đó đã thực 
hiện hành động chân thật rằng: “Nếu cội Đại Bỏ Đề cần 
được vun trồng ở đảo Lahkä và nếu trầm có thể vững tin vào 
Giáo Pháp của đức Phật, xin cội Đại Bồ Đề hãy tự động 
được ươm trồng ở trong cái chậu bằng vàng này.” Do hành 
động chân thật, nhánh Bồ Đề đã được cắt rời ở vị trí đánh 
dấu bằng đá đỏ rồi đã an vị ở trên cái chậu bằng vàng có 
chứa đầy đất thơm. 

Sau đó, đức vua đã rước cội Đại Bồ Đề từ khuôn viên 
cội Bồ Đề về Pãftaliputta với sự tôn vinh trọng thể và đã biểu 
lộ tất cả mọi niềm sùng kính, sau đó đã đưa cội Đại Bồ Đề 
lên chiếc thuyền ở sông Gangã. Ngay cả bản thân đức vua 
cũng đã rời khỏi thành phố, tự mình vượt qua khu rừng 
Viñjha, cuối cùng đã đến được Tãmalitti sau bảy ngày. Trên 
đường đi, chư Thiên, các loài rồng, nhân loại đã thực hiện 
việc cúng dường cao cả đến cội Đại Bồ Đề. 

Đức vua cũng đã đặt cội Đại Bồ Đề ở trên bờ biển và đã 
thực hiện việc tôn vinh long trọng trong bảy ngày, sau đó đã 
đưa cội Bỏ Đề cùng với trưởng lão ni Sañghamittä và đoàn 
tùy tùng lên thuyền rồi than khóc rằng: “Ôi! Cội Đại Bỏ Đề 
của đẳng Thập Lực đang phát ra mạng lưới hào quang đủ 
màu đã ra đi thật rồi?" sau đó đã chắp tay lên, đứng yên, 
tuôn trào nước mắt. Chiếc thuyền ấy mang theo cội Đại Bồ 
Đề đã lướt đi trên mặt đại đương trong lúc đức vua đang dõi 
nhìn theo. Ngay cả ở trong đại dương, sóng được lặng yên ở 
xung quanh một do-tuần, các đóa hoa sen năm màu nở rộ. 
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Antalikkhe dibbaturiyani vajjimsu. Akase jala-thala- 
sannIssitahIi devataähI pavattitä ativiya u|ara-puJa ahosi. Evam 
mahatiyä pũJäya sã nãvã Jambukolapat{tanam pävIsI. 


Devanamplyatissa mahãräJäpl utftaradvärato paf{thãya 
väava Jambukola-pattana maggam sodhapetvä alahkarapetväa 
nagarato nikkhamana-dIvase utftaradvära-samTpe 
samuddasala-vatthusmim thito tấya vibhũtiyä mahasamudde 
agacchantamyeva mahabodhimm therassanubhavena disvä 
tutthamanaso nikkhamitva sabbam maggam pañcavannehIi 
pupphehi okiranto antarantara puppha-agghiyani thapenfto 
ekaheneva jambukola-patfanam gantvä sabbatalävacara- 
parIvuto pupphadhũpagandhãdThi pũJayamãno 
galappamanam udakam oruyha “Ägato vata re dasabalassa 
sarasa-ramsijalam vissaJjanako bodhirukkho”ti pasannacttto 
mahabodhim ukkhipitvä uttamahge sirasmim patifthapetvä 


mahabodhimm parIväretva agatchi solasahI 
Jatsampannakulehi saddhm samuddato  paccuttaritvä 
samuddafrre bodhim thapetväa tim divasanm 


sakalatambapanI-raJJena pũJesI. 
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Ở trên không trung, các khúc nhạc thần tiên đã được tấu 
lên. Chư Thiên ngự ở trên không trung, ở biển cả, và ở đất 
liền đã tiến hành sự cúng dường vô cùng trọng thể. Chiếc 
thuyền ấy đã đi vào bến tàu Jambukola với sự tôn vinh lớn 
lao như thế. 


Đại vương Devänampiyatissa cũng đã cho làm sạch sẽ 
và cho trang hoàng con đường bắt đầu từ cửa thành phía Bắc 
cho đến bến tàu Jambuloka. Rồi vào ngày khởi hành từ thành 
phố, đức vua đã đứng ở khu đất của Hải Dương Xá gần cửa 
thành phía Bắc, rồi nhờ vào oai lực của vị trưởng lão đã nhìn 
thấy ở trên biển cả cội Đại Bồ Đề với sự rạng rỡ ấy đang đi 
đến gần. Với tâm ý vui mừng, đức vua đã đi ra tung lên 
những bông hoa ngũ. sắc ở khắp cả con đường rồi đã cho 
dựng lên công chào bằng bông hoa ở khoảng chính giữa, sau 
đó đã đi đến bến tàu Jambukola nội trong ngày hôm ây. 
Trong lúc được vây quanh bởi toàn thể các nhạc công và 
được cúng dường băng những bông hoa, nhang, và hương 
thơm, v.v... đức vua đã lội xuống nước ngập đến cổ, rồi với 
tâm tín thành (nói rằng): “Ôi! Quả nhiên cội Bô Đê của đẳng 
Thập Lực là vật phát ra mạng lưới hào quang đủ màu đã đi 
đến?” sau đó đã nâng cội Đại Bồ Đề đặt lên trên đỉnh đầu. 
Rồi cùng với mười sáu người xuất thân gia đình danh giá đã 
đi đến đứng quanh cội Đại Bồ Đề, đức vua đã cung nghinh 
cội Bồ Đề rời khỏi biển cả, sau đó đã đặt xuống ở bờ biển, 
và đã cúng đường với vương quyền của toàn thể hòn đảo 
Tambapanm! trong ba ngày. 
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Atha catutthe divase mahabodhim adäya ularam pũjam 


kurumaãno anupubbena anuradhapuram sampatto 
anuradhapurepI mahãsakkaram katvä cãtuddasr divase 
vaddhamanakacchãyäya mahabodhimm uttaradvärena 


pavesetva nagaramajljihena atiharitva dakkhinadvärena 
nikkhamitvä dakkhinadvarato pañcadhanusatike thãne yattha 
amhakam sammãsam-buddho nirodha-samapattim 
samãpaJjitvä nmisidi. Purimakä ca tayo sammasambuddhä 
samãpatim appetvä nisildimsu. Yattha ca kakusandhassa 
bhagavato siisabodhl konagamanassa bhagavato 
udumbarabodhi, kassapassa bhagavato nmigrodhabodhi 
patthãsil; tasmim mahamegha-vanuyyanassa tilakabhute 
katabhũmiparikamme rãjavatthudvara-kotthakatthane mahã- 
bodhim patitthäpes1. 


“Evam lankahitatthäya — säsanassa ca vuddhiyä, 
mahameghavane ramme - mahabodhi patifthito”ti. 


Bodhi-ägamana-kathä. 


--0oOoo-- 
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Sau đó vào ngày thứ tư, trong lúc nhận lấy cội Đại Bồ 
Đề và tiễn hành sự cúng dường cao quý, đức vua theo tuần 
tự đã đi đến Anurädhapura và cũng đã thực hiện sự tôn vinh 
trọng thê ở tại Anurãdhapura. Vào ngày thứ mười bốn, lúc 
hoàng hôn đang bao phủ, đức vua đã rước cội Đại Bồ Đề vào 
bằng cửa thành phía bắc rồi đã băng ngang, giữa thành phố 
và đã đi ra bằng cửa thành phía nam, rồi tiễn đến địa điểm 
cách cửa thành phía nam năm trăm cây cung. Nơi ấy là nơi 
mà bậc Chánh Đăng Giác của chúng ta đã ngồi xuống thể 
nhập thiền diệt và ba vị Chánh Đăng Giác quá khứ đã ngồi 
xuông nhập định. Và là nơi cội Bồ Đề Sirra của đức Phật 
Kakusandha, cội Bồ Đề Udumbara của đức Phật 
Konägamana, và cội Bồ Đề Nigrodha của đức Phật Kassapa 
đã được vun trồng. Đức vua đã cho vun trồng cội Đại Bồ Đề 
ở vị trí công ra vào của khu vực hoàng ga, ở khu đất đã 
được thực hiện việc chuẩn bị cho việc trồng mè, trong khu 
vườn Mahãmepgha ấy. 


“Như thê, vì sự phát triên của Giáo Pháp và nhăm đên 
lợi ích cho xứ Lanka, cội Đại Bồ Đề đã được vun trồng ở 
khu vườn thượng uyễn Mahämegha xinh xắn.”' 

Phân Giảng Giải về Việc Ngự Đên của Cội Bồ Đê. 


--ooOOoo-- 


! Sđd., so sánh với câu kệ 84, chương 19. 
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YOJANA-THŨPA- 
KATHA 


Anuladevr pañcahi kaññasatehi pañcahi antepurikä 
satehTti mãtugamasahassena saddhim sanghamittattheriyäa 
santike pabbaJItvã nacirasseva saparIvärä arahatte patitthãs1. 
Artthopi kho rañño bhãgineyyo pañcahi purisasatehi 
saddhim therassa santike pabbaJitvä saparIväro nacirasseva 
arahatte patitthasi. Athekadivasam rãjä bodhimm vanditva 
therena saddhm thũparamam gacchati. Tassa 
lohapasadatthanam sampatfassa purisa pupphãn! ãharimsu; 
rãjãa therasa pupphãn adäsi. Thero pupphehi 
lohapasadatthanam pũJesi. Pupphesu bhũmiyä patitamattesu 
mahabhũmi cãlo ahosI. 


RãJa “Kasma bhante bhũmI calitä”tI pucchi. “lmasmim 
maharaa okãäse anagate salghassa uposathagaram 
bhavissat. Tassetam pubbanimittan ti aha. Puna tassa 
mahãäcetiyatthanam sampattassa campaka-pupphãn 
abhiharmsu. TãnpI rãjã therasa adäsil Thero 
mahãcetiyatfhanam pupphehi pũjetvä vandi. Tãvadeva 
mahãpathavĩ samkampI. 
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Chương9. - 
GIẢNG GIẢI VỀ l 
CÁC NGÔI BẢO THÁP Ở MỖI DO-TUẢN 


Sau khi cùng với một ngàn phụ nữ gồm có năm trăm 
công nương và năm trăm cung nữ đã xuất gia trong sự chứng 
minh của trưởng lão ni Sahghamittä, chắng bao lâu sau đó 
hoàng hậu Anulã cùng với nhóm tùy tùng đã an trú vảo 
phẩm vị A-la-hán. Arittho, cháu trai của đức vua, cùng với 
năm trăm nam nhân đã xuất gia trong sự chứng minh của vị 
trưởng lão. Cũng chẳng bao lâu sau, Aritfho cùng với nhóm 
tùy tùng đã an trú vào phẩm vị A-la-hán. Sau đó vào một 
ngày nọ, đức vua sau khi đảnh lễ cội Bỏ Đề rồi đã cùng với 
vị trưởng lão đi đến Tu Viện Bảo Tháp. Khi đức vua đi đến 
vị trí của Lohapäsãda,' các nam nhân đã mang lại các bông 
hoa và đức vua đã dâng các bông hoa đến vị trưởng lão. Vị 
trưởng lão đã cúng dường đến địa điểm của Lohapäsada 
bằng các bông hoa. Ngay khi các bông hoa được đặt xuông 
mặt đất, đại địa cầu đã chấn động. 


Đức vua đã hỏi rằng: “Bạch ngài, tại sao địa câu bị rung 
chuyển?” Vị trưởng lão đã nói răng: “Tâu đại vương, tại địa 
điểm này trong ngày vị lai sẽ là nhà hành lễ Uposatha của 
hội chúng. Đây là điểu bảo trước của việc ấy.” Hơn nữa, khi 
đức vua đi đến địa điểm của ngôi đại bảo điện, họ đã mang 
lại các bông hoa campaka. Đức vua cũng đã cúng dường các 
bông hoa ấy đến vị trưởng lão. Vị trưởng lão sau khi cúng 
dường địa điểm của ngôi đại bảo điện bằng các bông hoa rồi 
đã đảnh lễ. Chính vào lúc ấy, đại địa cầu đã rúng động. 





' Lohapäsãda nghĩa là tòa lâu đài bằng đồng. Vào thời điểm này, Lohapäsãda 
còn chưa được xây dựng, nhưng địa điêm đã được xác định trước. 
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Rajã “Bhante kasma pathavr kampitthä”i pucchi. 
“Maharäja Imasmim thãne anagate buddhassa bhagavato 
asadiso mahathũpo bhavissatI. Tassetam pubba-nimittan”tI 
aha “Ahameva karomi bhante”°u. “Alam mahãrãJa 
tumhakam aññam bahum kammam atthi. Tumhakam pana 
nattä dutthagamanT abhayo nama kãressafftI Atha räjã 
“Sace bhante mayham nattä karissati, katamyeva mayä”tI 
dvädasahattham päsãnatthamham aharapetva 
devanampiyatissarañño nattä dutthagamani abhayo nãma 
Iimasmm padese thũpam karoffti akkharani likhãpetvä 
patifthãpesiI. 


Atha devanampiyatlssarija cetiyapappate mihiã 
sammaãsambuddha-bhutta-patam pũretva ahatä dhãtuyo 
hatthikkhandhena aãharapetvä sakalatambapanmidTpe yojane 
yojane thũpam kaãretvä dhãtuyo patithäpesil. Bhagavato 
pattam pana rãJageheyava thapetva pũJamakäs1I. 


“Nidhãpetvana sambuddha - dhãtuyo pattamattakã, 
kãräpesi maharãja - thũpe yoJana-yoJane”tI. 


'Yojana-thiũpa-kathä. 


--0oOOoo-- 
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Đức vua đã hỏi rằng: “Bạch ngài, tại sao quả địa câu lại 
rúng động?” Vị trưởng lão đã nói rằng: “7â đại vương, tại 
địa điểm này trong ngày vị lai sẽ có ngôi đại bảo tháp không 
gì sánh bằng của đức Phật Thế Tôn. Đây là điễu bảo trước 
của việc ấy.” “Bạch ngài, chính trầm sẽ thực hiện.” “Tâu đại 
vương, thôi đi! Có nhiêu công việc khác cho ngài. Hơn nữa, 
cháu trai của ngài tên là Du††hagamani Abhaya sẽ thực 
hiện.” Khi ấy, đức vua (nói răng): “Bạch ngài, nếu cháu trai 
của trẫm sẽ thực hiện, thì công việc sẽ được tiễn hành là nhờ 
vào trâm,” sau đó đã cho mang lại cột đá cao mười hai cánh 
tay và đã cho khắc hàng chữ: “Cháu trai của đức vua 
Devanampiyatissa tên là Du††hagãmani Abhaya sẽ xây dựng 
ngôi bảo tháp ở tại khu vực này,” rồi đã cho đựng lên. 

Sau đó, đức vua Devanampiyatissa đã cho mang lại từ 
lưng con voI các xá-lợi đã được tôn trí ở ngọn núi Cetiya và 
được đưa đến sau khi chứa đây bình bát đã được đẳng Chánh 
Đẳng Giác sử dụng, sau đó đã cho xây dựng ngôi bảo tháp ở 
mỗi do-tuần trên toản thể hòn đảo Tambapanni, và đã tôn trí 
các xá-lợi. Hơn nữa, đức vua đã tôn trí bình bát của đức Thế 
Tôn ở ngay tại hoàng cung và đã thực hiện việc cúng dường. 


“Sau khi ra lệnh tôn trí các xảá-lợi và cải bình bát của 
đáng Chánh Giác, vị đại vương đã cho xáy dựng các ngôi 


bảo tháp ở môi do-tuần.` 


Phần Giảng Giải về 
Các Ngôi Bảo Tháp ở Mỗi Do-Tuân. 


--0oOOoo-- 
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TADATTHADIPANATTHAM 
AYAMANUPUBBAKATHÄ 


Atha rajã aññani ca bahũni puññakammani katvä 
cattalisa vassanI rajJjam kãresi. Tassa accayena tam kamittho 
utftiyaraja dasavassäanI raJjam kãresi. Tassa accayena tam 
kanitho mahãsfvo dasavassaneva raljam kãresi. Tassa 
accayena tassäapl kamtho sũratisso dasavassaneva rajjam 
kãresi. Tato assanavika-puttä dve damilä sũratissam gahetväa 
dvevisavassani dhammena rajljam kãresum. Te gahetva 
muf{asivassa rañño putto aselo nama dasavassäni rajJjam 
kãresi. Atha colaratthato agantvä eläro nama damilo asela- 
bhũpatim gahetvã catucattalisa vassanI raJjam kãresi. EF]ãram 
gahetväa dutthagamanI abhayo räJä ahosI. 


Tadatthadipanattham 
ayamanupubbakathä. 


--0oOoo-- 
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- __ Chương 10; l 
GIẢNG GIẢI VỀ CÁC ĐỨC VUA KÉ VỊ 
NHẰM GIẢI THÍCH SỰ VIỆC 


Sau đó, đức vua đã thực hiện nhiều việc phước báu khác 
nữa và đã trị vì vương quốc bốn mươi năm. Đến khi đức vua 
băng hà, người em trai của ngài là đức vua Uttiya đã trị vì 
vương quôc mười năm. Đến khi vị ấy băng hà, người em trai 
của vị ây là Mahäsiva đã cai trị vương quốc chỉ mười năm. 
Đến khi vị ấy băng hà, người em trai của vị ấy là Sũratissa 
đã cai trị vương quốc cũng chỉ mười năm. Từ đó, hai người 
Damila' là con trai của người lái buôn ngựa đã bắt Sũratissa 
và cai trị vương quốc một cách công minh trong hai mươi 
hai năm. Con trai của đức vua Mutasiva tên là Asela đã bắt 
hai người ấy và đã cai trị vương quốc mười năm. Sau đó, 
người Damila tên là Elaro đến từ xứ sở Cola đã bắt đức vua 
Asela và đã cai trị vương quốc bốn mươi bốn năm. 
Dutthagãmani Abhaya đã bắt Elãra và trở thành vị vua. 


Phần Giảng Giải về các Đức Vua Kế Vị 
nhắm Giải Thích Sự Việc. 


--0oOOoo-- 


! Thủy tô của người Tamil hiện nay. 
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MAHIYANGANA- 
THŨPA-KATHÄ 


Devanampiyatissaañño kia dutiyabhatko uparäJä 
mahãnäago nama ahosil. Atha rañño devĩ attano puttassa 
raJJam IcchanfT taracchanamam vãpim karontassa uparäJassa 
visena ambam yoJetva ambamatthake thapetvä pesesl. 
Deviyä pufO uparäjena saddhim gato bhãJane vivafe 
sayameva ambam gahetva khaditva kalamakaäsi. UparäJä tam 
karanam ñatvä deviyä bhfto tatoyeva attano deviñca 
balavahanañca gahetva rohanam agam8sI. Tassa aggamahesi 
antaramagøse yatfalavihãre nama puttam viJäy1. Tassa tIssotI 
bhãtunamamakäsI. 


So tassa gahetva mahäagame vasanto rohane rajJjam 
käresl. Tassa accayena tassa puto yatfalatisso 
mahaãgameyeva rajJam kãresl. Tassa accayena tassäpI putto 
gothabhayo nama tattheva raJjam kãresi. Gothabhayassa 
puto kakavannatsso nãma tattheva rajjam kãresl. 
Kakavannatssa rañño kia kalyanlissa rañño dh1ã 
viharamahadevI nãma aggamahesI ahosI. Sã rañño piyäã ahosi 
manapa. Rãjä taya saddhim samaggaväsam vasanto puññaãn! 
karonto vIhãs1. 
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Chương lI: - 
GIẢNG GIẢI VẺ _ 
NGÔI BẢO THÁP Ở MAHIYANGANA 


Nghe nói người em thứ hai của đức vua 
Devänampiyatissa là vị phó vương tên Mahanäga. Khi ấy, 
trong lúc vị phó vương đang thực hiện cái hồ nước tên là 
Taraccha, hoàng hậu của đức vua mong muốn vương quyền 
cho con trai của mình nên đã tâm độc trái xoài rồi để ở bên 
trên các trái xoài và gởi đến. Người con trai của hoảng hậu, 
đi với vị phó vương, đã tự mình cầm lấy trái xoài ở mâm đã 
được mở ra rồi ăn vào nên đã bị thiệt mạng. Vị phó vương 
biết được nguyên nhân ấy trở nên khiếp sợ bà hoàng hậu, rồi 
từ chính chỗ đó đã đưa nương tử của mình và đoàn quân đi 
đến Rohana. Giữa đường ở tại trú xá tên Yatfala, chánh cung 
nương tử của vị ấy đã hạ sanh người con trai và đã lấy tên 
Tissa của người anh trai đặt cho đứa bé. 


Vị phó vương đã chiếm giữ vùng đất ấy và đã cai trị 
vương quốc Rohana trong lúc cư ngụ tại Mahägäma. Khi vị 
phó vương băng hà, con trai của vị ây tên Yattalatissa đã trị 
VÌ vương quôc ở ngay tại Mahagama. Khi vị ấy băng hà, con 
trai của vị ây tên Gothabhaya đã cai trị vương quôc ở ngay 
tại nơi ấy. Con trai của Gothabhaya tên Kãkavannatissa đã 
Cai trỊ vương quốc ở ngay tại nơi ây. Nghe nói con gái của 
đức vua Kalyämitissa tên ViharamahadevI là chánh cung 
hoàng hậu của đức vua Kakavannatissa. Nàng được đức vua 
yêu thương và quý mến. Trong lúc sống chung hòa hợp cùng 
nàng, đức vua đã thực hiện các phước thiện. 
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Athekadivasam devr rajageheyeva bhikkhusanghassa 
mahadanam  datvä säyanhasamaye gandhamaladim 
gahãpetva dhammam sotum vihãram gatä, tattha nipannam 
balhagilanam ãsannamaranam silavantam samaneram disvä 
gandhamaladihi pũjetvä attano sampattim vannetväa “mama 
puttabhavam patthetha bhante”ti yãcl. So na 1cchi, yäpi 
punappuna  yãcIyeva. Saãmanerop' “evam sanfe 
sasananugsgaham katum sakka”tu sampafIcchitva 
gatinimittavasena upafthtampI devalokam chaddetvä 
nikantivasena suvannqa-sivikaya gacchantiyäa deviyä 
kucchimhi patisandhim ganh!. 


Sä dasamasaccayena puttam vijäy!. Tassa øãmam 
abhayotI namam karIimsu. Aparabhãge aparampI tassa tIssotI 
namam karimmsu. Gamanil kumaro kamena vaddhento 
solasavassiko hutva hatthassatharusippesu kovido teJo-bala- 
parakkama-sampanno ahosi. Atha kho kakavannatissa rãjã 
nandimitto-sũranimmilo-mahäseno-gothayImbaro- 
theraputtabhayo-bharano-ve|†usumano-khañcadevo- 
phussadevo-labhiyavasabhotI Ime dasamahãayodhe puttassa 
santike thapetvä väsesI. 


Tesam uppattkatha mahãvamsato gahetabba. RãJäa 
dasamahayodhanam puttassa sakkarasamam sakkaram 
kãresl. Tissakumaram janapada-rakkhanatthaya digha- 
vãpIyam thapesI. 
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Cho đến một ngày kia, sau khi thực hiện lễ đại thí đến 
hội chúng tỳ khưu ở ngay tại hoàng cung, vào buổi chiều vị 
hoàng hậu đã bảo mang theo các vật thơm và tràng hoa, 
v.v... đi đến tu viện đề nghe Pháp và đã nhìn thấy một vị sa 
di giới đức bị bệnh trầm trọng gân chết đang năm ở nơi ấy. 
VỊ hoàng hậu đã cúng dường với các vật thơm và tràng hoa, 
v.v... rồi đã khen ngợi sự vinh hiển của bản thân sau đó đã 
yêu cầu răng: “Bạch ngài, ngài hãy ước nguyện tái sanh làm 
con trai của tôi đi.” Vị ấy đã không đồng ý, tuy nhiên hoàng 
hậu vẫn cứ tiếp tục thỉnh cầu. Vị sa di cũng đã suy nghĩ như 
vầy: “Nếu là như vậy thì có thể thực hiện việc hộ trì Giáo 
Pháp” nên đã đồng ý. Sau khi đã buông bỏ Thiên giới cho 
dầu cảnh tướng đã được xác định, rồi do nguyện ƯỚC VỊ ấy 
đã tái sanh vào bụng vị hoàng hậu đang ngôi trong chiếc 
kiệu vàng. 

Sau mười tháng, nàng đã sanh ra người con trai. Họ đã 
đặt tên cho đứa bé là GamanIi Abhaya. Thời gian sau, họ 
cũng đã có người con khác nữa và đã đặt tên cho đứa bé ấy 
là Tissa. Trong lúc tuần tự lớn lên và đạt đến lứa tuổi mười 
sáu, hoàng tử Gamami là người thông thạo về voi, ngựa, 
kiếm thuật và đã thành tựu về danh tiếng, sức mạnh, và sự trì 
chí. Khi Ấy, đức vua Kãkavannatissa đã bố trí mười đại dũng 
sĩ là Nandimitta, Sũranimmila, Mahaäsena, Gothayimbara, 
Theraputtabhaya, Bharana, Velusumana, Khañcadeva, 
Phussadeva, và Labhiyavasabha sông kề cận người con trai. 
Phần nói về sự xuất thân của những vị ấy có thể xem ở 
Mahãvamsa. 

Đức vua đã quý trọng mười vị đại dũng sĩ cũng như đã 
quý trọng người con trai vậy. Ngài đã bồ trí hoàng tử Tissa ở 
Dighaväpï nhằm mục đích bảo vệ lãnh thổ. 


' Sđd., xem chương 23, 
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Athekadivasam gamInT kumãro attano 
balavahanasampattm disvã “Damilehi saddhim 
yujjhassamT ti rañño kathãpesi. RãJãä puttam anurakkhanto 
“alam oragangan”tI niväresi. So yäva tatiyam kathãpesI rãJä 
kujjhitva “Hemasankhalikam karotha. Bandhitvä 
rakkhissamTtI. Abhayo piturañño kujjhtva paläylItva 
malayam agamasil. Tato patthaya pltai  du{thattä 
dutthagamanfi paññato. Rãjä puttãnam kalahatthanam 
agamanatthãäya yodhehI sapatham kãresI. 


Atha kakavannatissa rajã catusatthivihare kãretva 
catusatthi samvaccharaneva thatva kalamakasI tIssakumaro 
pItukalakatabhavam sutva dighavapito agantva 
p1ftusarTrakiccam kãretvä mãtaram kandula-hatthiñca gahetväa 
bhãtubhaya dipghaväapim agamasi. Amaccä sannIpatitvä tam 
pavattim vatvä dutthagamanissa santikam pesesum. So tam 
sasanam sutvä bhuttasalam ägamma bhãtu santikam dũte 
pesetväa tato mahägamam ägantvä abhisekam patvä 
“Mataram kandulahatthiñca peseti”ti yãva tatyam bhãtu 
santkam lekhä pesetvä apesana-bhavam ñatvä yuddhãya 
nikkhamI Culañngamya pifhiyam dvinnam bhãtũnam 
mahãyuddham ahosI. 
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Vào một ngày nọ, sau khi nhận thấy sự thành tựu binh 
lực của mình, hoàng tử Gamami đã cho người thông báo với 
đức vua rằng: “Con sẽ gây chiến với những người Damila.” 
Đức vua trong lúc bảo vệ đứa con trai đã ngăn cản rằng: 
“Bên này sông Gangä là đủ rồi!” Vị hoàng tử đã cho người 
thông báo đến lần thứ ba khiến đức vua đã nối giận (ra lệnh 
răng) “Hãy làm sợi xích bằng vàng. Ta sẽ trói lại và bảo vệ 

ó.” Abhaya đã hờn giận vua cha nên đã trốn thoát và đi đến 
yết do bản tánh hờn giận người cha nên từ đó trở đi 
được biết đến là Dutthagãmani. ' Đức vua đã buộc các dũng 
sĩ thực hiện lời thề là không đi đến tham dự chiến trận của 
nPƯưỜời COI tra. 


Sau đó, đức vua Kãkavannatissa đã cho xây dựng sáu 
mươi bốn tu viện và đã sống chỉ sáu mươi bốn năm rồi băng 
hà. Hoàng tử Tissa nghe được tin người cha đã băng hà nên 
đã từ DTghaväpI đi đến và cho tiễn hành việc mai táng thi thê 
của vua cha, sau đó đã giữ lại người mẹ và con voi Kandula 
rồi trở về lại DĩghaväpT vì sự e ngại đối với người anh trai. 
Các quan đại thần sau khi tụ họp đã bàn thảo về sự kiện ây 
rồi đã phái người đi, đến gặp Dutthagämani. VỊ ấy, sau khi 
nghe được lời nhăn ấy, đã đi đến Bhuttasãlã” và đã phái các 
sứ giả đến gặp người em trai, rồi từ nơi ấy đã đi đến 
Mahãgãma và đã thành tựu lễ đăng quang, sau đó đã phái 
người đưa thơ cho người em đến lần thứ ba (ra lệnh răng): 
“Hãy đưa mẹ và con voi Kandula về.” Và khi biết được tình 
trạng không chịu phục tòng (của người em), DutthagamanI 
đã xuất binh ra trận. Trận chiến đữ đội của hai anh em đã 
diễn ra tại sườn núi ở Culahganiya. 





! Duttha: hờn giận, giận đữ, xấu xa. Duttha được phép thêm vào ở phía trước 
tên của đức vua. 
* Mahäãvamsa ghi là Guttahãla (Chương 24, câu kệ 17). 
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Te kira yodhã sapathassa katattä tesam yuddhe sahäyä 
na bhavImsu. Tadã rañño anekasahassa manussä marImsu. 
RãJjã paraljlltvä tissamaccam dighatimkam valavañca 
gahetvä palayl Kumaro pacchato pacchato anubandhI. 
Antare bhikkhù pabbatam mãpesum. Tam disvä kumãro 
“bhikkhusanghassa kamman”I ñatvä nivatti. RãJä paläy1tvä 
kappakandaranadiyä jalamalattham nãma gantvä 
“chatomhT ti aha. Amacco suvannasarake pakkhittabhattam 
nïharItväa adãsI. 


Rãjã kalam sallakkhetva “Sanghassa datvaä bhuñJjamT”ti 
“sañghassa-amaccassa-valavaya-atano ca” catubhagam 
katva kalam ghosapesl. Tada pIyangudrpato 
kutumbiyatissatthero nama ãgantväa purato atthäsi Rãjä 
theram disvãä pasannamanaso sanghassa thapitabhagam 
attano bhagañca therassa patte pakkhipi. AmaccopI attano 
bhaãgam pakkhipI. ValavapI datukaãmäa ahosl. 
Tassadhippayam ñatvä amacco tassäapI bhãgam patfe 
pakkhIpI. 


Iti so raJa therassa paripunna-bhattapattam adäsi. Thero 
pattam gahetvä gantvä gotamattherassa nama adãsl. So 
pañcasata-bhikkhbi bhoJetvä puna tato laddhehi bhagehi 
pattam pũretva äkãse khipl. Patto gantvä rañño purafo 
atthãs1. 
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Nghe rằng những dũng sĩ thân cận ấy đã không tham dự 
trận chiến của họ do đã thực hiện lời thê. Khi ẫy, hàng ngàn 
binh sĩ của đức vua đã bị chết. Đức vua bị thua trận nên đã 
đem theo viên quan đại thần Tissa'! và con lừa Dĩighatũnika 
tâu thoát. Vị hoàng tử? đã đuôi theo sát phía sau. Các vị tỳ 
khưu đã biến hóa ra ngọn núi ở giữa. Sau khi nhìn thấy điều 
Ấy, vị hoảng tử biết được: “Việc làm của hội chúng tỳ khưu” 
nên đã quay lui. Đức vua sau khi tâu thoát đã đi đến hải cảng 
tên Jalamäla ở giòng sông Kappakandara và đã nói rằng: “7ø 
đói.” Viên quan đại thần đã đem lại bữa ăn được đặt vào 
trong cái tô bằng vàng rồi dâng lên. 

Đức vua đã xem xét thời giờ (nghĩ rằng): “Ta sẽ đâng 
đến hội chúng rồi mới ăn” và đã chia làm bốn phân cho hội 
chúng, vị quan đại thần, con lừa, và cho bản thân, rồi đã bảo 
thông báo vê giờ giấc. Khi ấy, vị trưởng lão tên 
Kutumbiyatissa đã đi đến từ hòn đảo Piyañgu và đứng ở phía 
trước. Đức vua sau khi nhìn thấy vị trưởng lão liền sanh tâm 
tịnh tín và đã đặt phần chia dành riêng cho hội chúng và 
phần ăn của mình vào bình bát của vị trưởng lão. Viên quan 
đại thần cũng đã đặt phần ăn của mình (vào bình bát). Ngay 
cả con lừa cũng đã khởi tâm bồ thí. Viên quan đại thần nhận 
biết được ý định của con lừa nên cũng đã đặt phần ăn của nó 
vào bình bát. 

Như thế, vị vua ấy đã dâng bình bát đầy vật thực đến vị 
trưởng lão. Sau khi nhận lấy bình bát, vị trưởng lão đã ra đi 
và đã dâng đến vị trưởng lão tên là Gotama. Sau khi đã giải 
quyết bữa ăn cho năm trăm vị tỳ khưu, vị trưởng lão đã làm 
đây bình bát bằng những phần ăn được nhận lại từ nơi ấy, 
sau đó đã ném lên không trung. Bình bát đã di chuyển rồi 
dùng lại ở phía trước đức vua. 





' Viên quan đại thần có trùng tên Tissa với vị hoàng tử. 
? Vị hoàng tử là người em trai tên Tissa, còn đức vua là Dutthagãmani Abhaya. 
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Tisso pattam gahetvä räJanam bhojetvä tato sayam 
bhuñjitvã valavam bhoJesi. Tato räJä sannaham cumbatakam 
katvä patam vissaljlesl Tato gantva therassa hatthe 
pattthasl. Rãjã puna mahãagamam ägantvä senam 
sañkaddhitvä satthisahassa balam gahetvä puna bhãtarä 
saddhim vuJjhi. Tadãä kumarassa anekasahassäa manussãä 
patimsu. 


Kumãaro palãyttva vihãram pavisitvä mahãtherassa 
geham pavisl Rãjã pacchato pacchato anubandhanto 
viharam pavitthabhavam ñatvä nIvattI. Pacchaã therã te ubho 
bhãtaro aññamaññam khamäpesum. Tadãä räJä sassakammaãnIi 
karetum tissakumaram digphaväpimeva pahimtvä sayampi 
bherim caräpetvä sassakammaäni kãresi. Atha mahãjanassa 
sangaham katvä kunte dhãatum nidhãpetvä balavahana- 
parivuto tissaramam gantväa sanpham vanditva “Bhante 
säsanam Jotetum pãragangam gamIssamIi sakkãaretum amhehi 
sahagamino bhikkhũ dethã”ti aha. Sangho pañcasatabhikkhi 
adasi. RãaJa bhikkhusangham gahetvä kandulahatthimaruyha 
yodhehIi parivuto mahatä balakayena yuddhãya nikkhamitvä 
mahIyanganam ägantvã tattha damilehi saddhim yuJjhanto 
mahiyangane kañcuka-thipam kãresil Tassa thũpassa 
vibhävanattham ayamanupubbakathä. 
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(Viên quan đại thần) Tissa đã nhận lấy bình bát rồi phục 
vụ bữa ăn cho đức vua, bản thân đã thọ dụng phần còn lại, 
rồi mới cho con lừa ăn. Sau đó, đức vua đã buộc chặt lớp vải 
rồi ném bình bát đi. Từ chỗ đó, bình bát đã đi đến và đáp vào 
bàn tay của vị trưởng lão. Đức vua đã quay trở lại 
Mahãägäma và đã quy tụ lại quân đội, sau khi đạt được binh 
lực sáu mươi ngàn đã chiến đấu với người em lần nữa. Lần 
này, hàng ngàn binh sĩ của vị hoàng tử đã gục ngã. 


Vị hoàng tử sau khi trốn thoát đã đi vào tu viện rồi vào 
đến gian nhà của vị đại trưởng lão. Trong lúc đuôi theo sát 
phía sau, đức vua đã biết được việc đi vào tu viện (của người 
em) nên đã quay về. Sau đó, các vị trưởng lão đã hòa giải cả 
hai anh em họ với nhau. Rồi đức vua đã phái hoảng tử Tissa 
đến ngay tại Dĩighaväapï để hướng dẫn các công việc mùa 
màng, còn bản thân sau khi cho nổi trỗng lên cũng đã điều 
hành các công việc trông trọt. Sau đó, khi đã quy tụ được 
đông người, đức vua đã găn xá-lợi ở cây thương rôi cùng với 
đoàn quân tùy tùng đi đến tu viện Tissa đánh lễ hội chúng rồi 
đã nói rằng: “Bạch các ngài, trâm sẽ đi đến bên kia sông 
Ganga để làm sáng chói Giáo Pháp. Xin hãy cho các vị tỳ 
khưu cùng đi để chúng tôi được vinh hạnh.” Hội chúng đã 
trao cho năm trăm vị tỳ khưu. Sau khi tiếp nhận hội chúng tỳ 
khưu, đức vua đã leo lên lưng con voi Kandula, được hộ vệ 
bởi các dũng sĩ, rồi tiến ra chiến trường cùng với binh lực 
hùng mạnh tiến đến Mahiyañgana. Trong lúc chiến đấu với 
những người Damila ở tại nơi ấy, đức vua đã cho xây dựng 
ngôi bảo tháp Kañcuka tại Mahiyangana. Sau đây là phần 
giảng giải tuần tự nhằm mục đích nói rõ về ngôi bảo tháp ấy: 
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Bhagava krra bodhito navame mãse Imam dĩpamãgantvä 
gangatre tiyoJanäyate yoJanavitthate mahãnagavanuyyäne 
yakkha-samagamam ägantvä tesam yakkhanam uparibhage 
mahIiyangana-thũpassa thane vehäsayam tho, 
vutthivatandhakaradlhi vakkhe santasetväa tehi abhayam 
yacto “Tumhakam abhayam dassami tumhe samaggä 
mayham nisidanatthanam detha”ti aha. Yakkhaã, “Mãrisa te 
Iimam sakaladTpam demi. Abhayam no dehT”ti ãhamsu. 


Tato bhagavä tesan bhayam apanudivä tehi 
dinnabhũmiyam camma-khandam pattharitvä tattha nisinno 
teJokasinam samäpaJJitva cammakhandam samantato Jaletvä 
vaddhesi. Te cammakhandena abhibhitä samanftato sãgara- 
pariyante rasibhutãä ahesum. Bhagavä Iddhibalena giridipam 
nama Idhãnetväa tattha yakkhe pavesetvä dipam yathãtthane 
thapetva cammakhandam sañkhipI. Tadãä devatä samagamo 
ahosI. Tasmim samagame bhagavã dhammam desesi. Tada- 


“Nekesam panakoftnam - dhammabhisamayo ahu, 
saranesu ca sTlesu - thitä äsum asanñkhiyä. 


Sotaäpattiphalam patvã - sele sumanakitake, 
mahãsumana devindo - pũJiyam yäc1 pũJiyam. 
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Nghe rằng vào tháng thứ chín kể từ khi được giác ngộ, 
đức Thế Tôn đã ngự đến hòn đảo này và đã đi đến cộng đồng 
các Dạ-xoa ở khu vườn Mahãnãga có chiều đài ba do-tuần 
chiều rộng một do-tuần ở bờ sông Gañgä, sau đó đã đứng ở 
không trung phía bên trên các Dạ-xoa ấy tại vị trí của bảo 
tháp Mahiyangana và đã làm cho các Dạ-xoa hoảng sợ bởi 
các cơn mưa, gió, và bóng tối, v.v... Khi được các Dạ-xoa â ây 
cầu xin sự không còn sợ hãi, đức Phật đã nói rằng: “7z sẽ 
ban cho các ngươi sự không còn sợ hãi, các ngươi hãy đồng 
ỷ cho ta một chỗ ngôi.” Các Dạ-xoa đã nói rằng: “Quý nhân 
ơi, chúng tôi xin dâng ngài toàn thể hòn đảo này. Hãy ban 
cho chúng tôi sự không côn sợ hãi.” 

Sau đó, đức Thế Tôn đã xua tan nỗi sợ hãi của các Dạ- 
xoa, rồi đã trải ra mảnh da thú ở trên mặt đất đã được chúng 
dâng cho, và đã ngồi xuống tại chỗ ấy. Ngài đã thê nhập đề 
mục lửa rồi đã làm cho phát hỏa ở xung quanh mảnh da thú, 
sau đó đã làm cho lan rộng ra. BỊ chế ngự bởi mảnh da thú, 
các Dạ-xoa đã co cụm lại ở ven bờ biển xung quanh. Bằng 
năng lực của thần thông, đức Thế Tôn đã mang hòn đảo tên 
Giri đến nơi ấy, đã đưa các Dạ-xoa lên hòn đảo, rồi đã mang 
hòn đảo trở về lại vị trí cũ, sau đó đã gấp mảnh da thú lại. 
Khi ấy, chư Thiên đã tụ hội lại. Ở cuộc tụ hội ấy, đức Thế 
Tôn đã thuyết giảng Giáo Pháp. Khi ấy: 

“Không những nhiều koti chúng sanh đã lãnh hội Giáo 
Pháp mà vô số chúng sanh đã an trú vào các sự nương tựa 
và các giới cẩm. 

Chúa Trời Mahãsumana ở trên núi đá Sumanakữta` sau 
khi chứng đạt quả vị Nhập Lưu đã câu xin bậc đáng cúng 
dường về vật để cúng dường. 





! Theo Geiger, Sưuanaki†a là Adamˆs Peak, một điểm du lịch của Sri Lanka 
ngày nay (The Mahãvamsa, trang 5, cước chú l). 
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Siram paramasitväna - n1lamalasiroruhe, 
pãnimatte adã kese - tassa panthifo Jino. 


So tam suvannacahgofa - varenadäya satthuno, 
nisinnatthãna racife - nãnãratanasañcaye. 


Uccato sattaratane - thapetväana siroruhe, 

tam 1indanTla-thũpena - pidahesi namassi ca.” 

Parmbbute pana bhagavate dhammasenäpatI- 
sariputtattherassa anteväsiko sarabhũ nameko thero citakato 
gIivatthidhatu gahetva bhikkhusangha-parivuto ãgantva 
tasmimmyeva cetlye patithapetva meghavannapäsanchi 
chadetva dvãdasahatthubbedham thũpam kãretvä pakkãmI. 


Atha devanampiyatissarañño bhãtã cũlabhayo nama tam 
abbhutam cetyam disvä timsahatthubbedham cetiyam 
karesi. lIdani du{thapgamanTpI abhayaraJjã mahiyañganam 
apgantva tatha damile maddanto asithatthhubbedham 
kañcukacetiyam kãretväa pùũJamakãsiI. 


“Evamaccäyikam kammam - karontäpI gunäakarä, 
karonti puññam sappañña - samsarabhayabhTrukã”ti. 


Mahiyangana-thũpa-kathä. 


--0oOOoo-- 
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Đáng Chiến Thắng, bậc ân nhân của chúng sanh đã sờ 
vào đỉnh đầu rồi đã cho vị ấy nắm tóc từ mái tóc xanh tuyển. 

Vị ấy đã nhận lấy vật ấy bằng chiếc hòm vàng quý bảu. 
Rồi đồng bảu vật gồm nhiễu loại đã được gom fụ lại ở chỗ 
bậc Đạo Sư đã ngồi. 

Vị ấy đã tôn trí năm tóc ở bên trên bảy loại báu vật, sau 
đó đã kiến tạo ngôi bảo tháp bằng ngọc trùm lên nắm tóc và 
khối bảu vật ấy, rồi đã phụng thờ.”' 

Hơn nữa, sau khi đức Thế Tôn đã viên tịch Niết Bàn, vị 
trưởng lão tên Sarabhu, đệ tử của bậc trưởng lão Tướng 
Quân Chánh Pháp Sãriputta, đã nhận lây xá-lợi xương đòn ở 
cô từ lễ hỏa táng rồi được tháp tùng bởi hội chúng tỳ khưu 
đã đi đến và đã tôn trí ở ngay tại ngôi bảo điện ấy, sau đó đã 
đậy lên bằng những viên đá màu mây, đã cho xây dựng ngôi 
bảo tháp cao mười hai cánh tay, rồi ra đi. 

Sau đó, người em trai của đức vua Devãnampiyatissa tên 
là Cũlabhaya đã nhìn thấy ngôi bảo điện tuyệt vời ấy rồi đã 
cho xây dựng ngôi bảo điện cao ba mươi cánh tay. Lúc bấy 
giờ, đức vua Dutthagãmani Abhaya cũng đã đi đến 
Mahiyangana, và trong khi khuất phục những người Damila 
ở tại nơi ấy, đã cho xây dựng ngôi bảo điện bao bọc quanh 
cao tám mươi cánh tay rồi đã thực hiện việc cúng dường. 

“Ngay cả trong lúc tiễn hành những công việc khẩn thiết 
nh thể, những người hành đức hạnh, các bậc trí tuệ, những 
người sợ hãi nổi hiểm nguy của sự luân hôi vẫn làm điều 
phước thiện.” 

Phần Giảng Giải về 
Ngôi Bảo Tháp ở Mahiyangana. 


--ooOoO-- 


! Sđd., chương I1, các câu kệ 32-36. 
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MARICAVATTI-VIHARA-KATHA 


Tato rajã chattardamileh saddhm  vyujjhitväa 
chattaadamilam ganhtvä tatra bahi damile ghãtetvä 
ambatittham ägantvä ambadamilam catihi maãsehi ganh1. 
Tato oruyha mahabbale sattadamile ekaheneva ganhi. Tato 
antarasobbhe mahakottha-damilam, donagame gavara- 
damilam, hãlakole mahissariya-damilam, na|isobbhe nã|ika- 
damilam, dighabhayagallamhi dighabhaya-damilam ganhI. 
Tato kacchatitthe kiñcIsIsa damilam catũhi masehi ganhI. 
Tato vethanagare tala-damilam, bhaãnaka-damilañca, vahitthe 
vahittha-damilam, gamInimhi gamrIni-damilam, 
kumbugamamhi kumbu-damilam, nandikagamamhi nandika- 
damrlam, khanugamamhi khaãnu-damilam, tambunnagamake 
mãtula bhãgineyye dve damile ca ganhI. 


Tada, 
“*AJanitväa sakam senam - ghãtenti saJanã 1tI, 
sutvãna saccakiriyam - akari tattha bhũpatI. 


Rajjasukhäya väyãämo - nãyam mama kadäpI ca, 
sambuddhasäsanasseva - thapanäya ayam mama. 


Tena saccena me senãa — kaäyopagata-bhandakam, 
Jãlavannamva hotũti - tam tatheva tadã ahu.” 
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: „_ Chương l2: 
GIANG GIẢI VE TU VIỆN MARICAVATTI 


Kế từ đó, đức vua đã gây chiến với những người Damila 
phe Chatta, rồi đã bắt được Chatta người Damila và đã giết 
nhiều người Damila tại nơi ấy, sau đó đã đi đến 
Ambatittham và đã bắt được Amba người Damila sau bốn 
tháng. Từ đó, đức vua đã tiễn xuống và chỉ trong một ngày 
đã bắt được bảy người Damila có binh lực lớn mạnh. Sau đó, 
đã bắt được Mahãakottha người Damila ở Antarasobbha, 
Gavara người Damila ở làng Dona, Mahissariya người 
Damila ở Hãlakola, Nalika người Damila ở Nãlisobbha, 
DIphabhaya ở Dighãbhayagalla. Sau đó bốn tháng, đã bắt 
được KiñcisTsa người Damila ở Kacchatittha. Kế đến, đã bắt 
được Tã|a người Damila và Bhanaka người Damila ở thành 
phố Vetha, Vahittha người Damila ở Vahittha, GamIm1 người 
Damila ở Gaminl, Kumbu người Damila ở làng Kumbu, 
Nandika người Damila ở làng Nandika, Khãnu người 
Damila ở làng Khãnu, và hai cậu cháu người Damila ở thôn 
Tambumna. 

Khi ấy, 

“Ở tại nơi ấy, đức vua đã nghe được rằng: 'Không nhận 
ra đội quân của mình, những người cùng phe giết nhau, ` nên 
đã bày tỏ lời chân thật rằng: 

“Sự nỗ lực này của ta không bao giờ vì sự khoái lạc của 
vương quyên, việc này của ta chỉ nhằm việc thiết lập Giáo 
Pháp của đẳng Toàn Giác. 

Do lời chân thật này, bình phục gắn trên mình các chiến 
sĩ của ta hãy trở nên giồng như có màu sắc của ngọn lửa. ` 
Khi ấy, sự việc ấy đã diễn ra đúng y như thế.” 


' Sđd., chương 25, các câu kệ 16-18. 


211 


Thipavamsa 





Evam rãjã gangatre damile ghãtesi. Ghãtita-sesa sabbe 
ägantvä vijitanagare pavisimsu. Tadã räãjãä vijiftanagaram 
ganhium vĩimamsanatthaya ägacchantam nandhimitam 
disväa kandulam muñcesi. Kandulopi tam ganhitum ägañchI. 
Tadãä nandhimito hatthethi ubho dante balham gahetva 
plletva ukkutkam nisidapesi Rãjã ubho vĩimamsetvä 
vijlfanagaram gato. Tato dakkhimadväre yodhanam 
mahasangamo ahosil. Puratthimadväre velusumano assam 
aruyha bahũ damile ghãtesi. Damilä anto pavisitvä dväram 
thakesum. Tato rãjã yodhe vissajJjesl kandulahatthi 
nandhimtto suranmmilo ca dakkhinadvare kammam 
karimsu. Mahasono gothayimbaro theraputtabhayo cãtI ime 
tayo 1taresu f1su dväresu kammam karimsu. 


Tañca nagaram parikhattäya parikkhitam, da|ha-pakara- 
øopuram, ayo dvarayuttam ahosi. Kandulo JanuhI thatväa silã 
sudhã 1{thakã bhinditvä ayodväram pãpunI. Tadãä damilã 
gopure thatva naãnavudhãni khipimsu. Pakka-ayogule ceva 
pakkatthita-sillesañca hatthipitthiyam pakkhipimsu. Tadã 
kandulo vedanatto udakatthanam gantväa udake ogahi. Tada 
gothayimbaro “na Idam surapanam bhavati Ayodvära- 
viphatanam nãma, gaccha dväram viphatehT°ti aha. Tam 
sutvä Jatabhimano kuñcanadam katvä udakã uggamma thale 
atthasi. Atha hatthivejjo silesam dhovitväa osadham akãsi. 
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Đức vua đã giết các người Damila ở bờ sông Gañgã như 
thế. Trừ số bị giết chết, tất cả số còn lại đã đi đến và vào 
trong thành phố Vijita. Khi ấy, đức vua đã nhìn thấy 
Nandhimitta đang tiến đến nhằm ra sức chiếm lẫy thành phó 
Vijita nên đã thả con voi Kandula ra. Con voi Kandula cũng 
đã xông đến để tóm lây Nandhimitta. Khi ấy, Nandhimitta đã 
dùng cả hai tay năm chặt lấy hai ngà voi, ghì mạnh, và buộc 
con voi phải quỳ mọp xuống. Sau khi đã cho cả hai thử tài, 
đức vua đã đi đến thành phố Vijita. Khi ấy, ở cửa thành phía 
nam đã xảy ra trận xung đột dữ dội giữa các dũng sĩ. Ở cửa 
thành phía Đông Velusumana đã leo lên ngựa và đã giết 
nhiều người Damila. Những người Damila sau khi vào được 
bên trong đã đóng cửa thành lại. Do đó, đức vua đã cho các 
dũng sĩ xuất trận. Con voi Kandula, Nandhimitta, và 
Suranimmila đã thực hiện công việc ở cửa thành phía Nam. 
Mahäsona, Gothayimbara, và Theraputtabhaya, ba người này 
đã thực hiện công việc ở ba cửa thành khác. 

Và thành phố ấy đã được bao bọc quanh bởi ba đường 
hào có tường thành và công thành vững chắc được găn cánh 
cửa bằng sắt. Con voi Kandula đã quỳ bằng các đầu gối và 
phá vỡ các tảng đá, vữa hồ, và các viên gạch rồi đã đến được 
cánh cửa bằng sắt. Khi ấy, những người Damila đứng ở cổng 
thành đã phóng ra vô số vũ khí. Họ còn ném ra những trái 
banh sắt đã được nung đỏ và cả nhựa dính đã được nấu chảy 
vào lưng của con voi. Khi Ấy, con voi Kandula bị thọ khổ 
nên đã chạy đến chỗ có nước và đằm mình trong nước. Khi 
ấy, Gothayimbara đã nói rằng: “Đây không phải là nước 
thánh. Việc cân thiết là phá hủy cảnh cửa bằng sắt. Hãy ấi 
đến và phá húy cánh cửa. Nghe được điều Ấy, Con voI vô 
cùng tự hào vê chủng loại đã rông lên tiếng. rông của loài 
voi, rồi lội ra khỏi nước, và đứng ở trên mặt đất. Khi â ấy, VỊY 
sĩ chăm sóc voi đã rửa sạch chất nhựa dính rồi bôi thuốc vào. 
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Tato raJa hatthimm aãruyha pãninã kumbhe paramasitvä 
“Sakalalankatale rajjam tava dammT ti tosetva varabhoJanam 
bhoJetvã vanam säatakena vethetva suvammitam katvä 
cammaptfhiyam mahisacammam sattagunaam katvä 
bandhitvä tassupari telacammam bandhitväa tam vissalJJesi. 
SO asani-viya gajjJanto gantva dathahi padaram viJjhitväa 
padena ummaram hani. Dvara-bahahi saddhim ayodväram 
mahãsaddena bhũmiyam pati. Gopure dabbasambharam 
pana hatthipithiyam patantam disvä nandhimtto bãhahi 
paharttva pavaffesi Tada kandulo dãthãpTlanaveram 
chaddes1. 


Tato kandulo attano pitthim arũhanatthaya nandhimittam 
olokesl. So “tayä katamaggena na pavIsissamT ti a{thãrasa- 
hatthubbedham pAkãram bahuna paharitvä 
atthusabhappamänam pAkãrappadesam pãtetva 
suranmmilam olokesi. SopI tena katamaggam anicchanto 
pAkaram langhitvä nagarabbhantare pati. GothayImbaropl, 
sonopl,  theraputtabhayopi ekekadvaram  bhinditvä 
pAvIsimsu. 
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Sau đó, đức vua đã cỡi lên con voi rồi dùng bàn tay xoa 
trán khích lệ rằng: “7âm sẽ ban cho ngươi vương quyền ở 
trên toàn bộ đảo Lanka,` sau đó đã cho ăn thức ăn hảo hạng, 
đã dùng vải đắp lên vết thương, rồi cho che chắn kỹ lưỡng, 
sau đó đã xếp bảy lớp da trâu ở trên lưng làm áo giáp rồi thắt 
lại, còn buộc thêm lớp da có bôi dầu ở phía trên nó nữa, rồi 
cho nó xuất trận. Con voi rống lên như tiếng sắm rồi đã tiễn 
đến dùng ngà xuyên thủng bề mặt cánh cửa và đã dùng chân 
dẫm nát khung cửa. Cánh cửa bằng sắt với vòm cửa đã rơi 
trên mặt đất với tiếng động ầm ï. Hơn nữa, khi nhìn thấy 
những cây gỗ và vật liệu ở công thành đang rơi xuống trên 
lưng con voi, Nandhimitta đã dùng cánh hai tay cản lại và xô 
sang một bên. Khi ấy, con voi Kandula đã từ bỏ nỗi thù hẳn 
vì việc hành hạ cặp ngà. 


Sau đó, con voi Kandula đã nhìn Nandhimitta ngụ ý về 
việc cỡi lên ở trên lưng mình. Nandhimitta (nói rằng): _ a sẽ 
không đi vào bằng con đường đã được ngươi dọn săn,” sau 
đó đã dùng tay đập vào bức tường thành cao mười tám cánh 
tay và đã làm đồ xuống khoảng tường thành kích thước tám 
usabha' rồi nhìn Suranimmila. Suranimmila cũng không 
thích con đường đã được Nandhimitta tạo ra nên đã nhảy qua 
tường thành và rơi vào bên trong thành phố. Gothayimbara, 
Sona, Theraputtäbhaya mỗi người cũng đã phá vỡ một cánh 
cửa rồi tiến vảo. 


' 18 hattha (cánh tay) = 9 m; 8 usabha = 400 m. 
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Tato 
“Hatthi gahetvä rathacakkam - mitto sakafa-pañJaram, 
nã|ikeratarum gotho - nmmmilo khaggamuttamam. 


Talarukkham mahãsono - theraputto mahagadam, 
visum visum vithigafä - damile tattha cunnayum.” 


Evam vijitanagaram catihi masehi bhinditväa damile 
mãretväa tato girlokam nama gantvä girya-damilam 
aggøahesl Tato mahela-nagaram gantvä catihi maãschi 
mahela-räJanam ganhI. Tato rãjä anuradhapuram gacchanto 
paritokasapabbate nama khandhãväram niväasetväa tattha 
talakam kaãretva Jetthamulamasamhi udakakTlam kI|I. ElãropI 
dutthagamanIssa ägatabhavam sutvä amaccchi saddhimm 
mantetväa “sve yuddham karissama ti nicchayam akãsi. 
Punadivase sannaddho mahapabbata-hathim saruyha 
mahabalakäya parivuto nkkhamI. GamanTpi mãtara saddhim 
mantetva dvattimsa-balakotthake kãretva chattadhare 
rajaripake tattha tattha thapesi. Abbhantarakotthake sayam 
atthäsi. 
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Do đó: 

“Con voi đã nắm lấy bảnh xe ngựa, Mita đã nắm lấy 
khung xe kéo, ŒGotha đã năm lấy thân cây dừa, Nimmila đã 
năm lây cây gươm tuyệt hảo. 


Mahasona đã nắm lấy cây thốt nốt, Ti heraputta đã nắm 
lấy thanh sắt lớn rồi đã tiến lên theo đường lỗi riêng của mỗi 
người và đã nghiên nát những người Damia tại nơi ấy.” 


Như thế trong bốn tháng, sau khi đã phá vỡ thành phố 
Vijita và giết chết những người Damila, đức vua đã từ đó đi 
đến địa điểm gọi là Giriloka và đã bắt giữ Giriya người 
Damila, rồi từ đó đã đi đến thành phố Mahela và trong bốn 
tháng đã bắt được vua Mahela. Từ đó, trong khi đi đến 
Anurädhapura, đức vua đã cho đóng quân ở xung quanh hòn 
núi tên Kãsa, sau đó đã cho đảo hỗ nước ở nơi ầy và đã 
thưởng thức lễ hội nước vào đầu tháng Jettha. Về phần Elãra 
sau khi nghe được việc tiễn đến của Dutthagämami đã hội 
thảo với các quan đại thần rồi đã quyết định rằng: "Ngày 
mai, ta sẽ gây chiến.” Vào ngày kê, Elãra đã vũ trang rồi leo 
lên con voi Mahãpabbata và đã xuất chinh có binh lực hùng 
vĩ tháp tùng. Gamami cũng đã hội thảo với người mẹ sau đó 
đã phân chia thành ba mươi hai đội binh và đã bố trí các hình 
tượng của đức vua có che lọng ở tại chỗ này chỗ nọ, còn bản 
thân đã ngự ở đội quân chính giữa. 


' Sđd., chương 25, hai câu kệ 45-46. 
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Tato sangame vattamane e|ärarañño diphajattu nama 
mahãyodho khagga-phalakam gahetva bhũmrifo 
attharasahatham nabhamugsantvä rãjaripam chinditväa 
pathamam balakotthakam bhindi. Evam sesepI balakotthake 
bhinditva mahagamannna thitam balakotthakam ägamI. Tadãä 
suranmmilo rañño parigacchantam disvä attano naãmam 
savetvä tam akkosi. Tam sutva dighajattu “Pathamam Imam 
mãrem†t kujjhtvä äkasamabbhuggantvä attanoparI 
otarantam disvä suranimmalo attano phalakam upanäamesl. 
ltaropi “phalakena saddhim tam bhindissamfti cintetvä 
phalakam pahari lItaro phalakam muñcl, dighaJattu 
phalakam chindanto bhũmiyam patI. Suranmmilo tam 
satIya paharil. Phussadevo tam khane sañkham dhaml, 
asanisaddo viya ahosi. Ummadappatä viya manussä 
ahesum. Tato damilasena bhiJjittha, elaro palayittha. TadãpI 
bahudamile ghãtesum. 


““Ƒattha vap1Jalam ãsi - hatanam lohitävilam, 
tasmaã kulatthaväpTtI - nãmato vissutä ahu. 


Caräapetväa tahim bherim - dutthagamani bhũpatI, 
na hanIssatu e|ãram - mam muñciya paro II. 


Sannaddho sayamaruyha - sannaddham kandulam karim, 
elaram anubandhanto - dakkhinadväramãagam. 


218 


Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Sau đó, trong lúc cuộc chiến đang xảy ra, đại đũng sĩ của 
đức vua Elãra tên là Dĩghajattu đã cầm lấy thanh gươm và 
mộc che, sau đó đã từ mặt đất phóng lên không trung cao 
mười tám cánh tay, rồi đã chém đứt hình tượng đức vua, và 
đã phá vỡ đội binh thứ nhất. Như thế, sau khi phá vỡ các đội 
binh còn lại, Dighajattu đã tiến đến đội binh do Gãmapi vĩ 
đại thông lãnh. Khi ấy, Suranimmila nhìn thấy Dighajattu 
đang tấn công đức vua nên đã xưng tên của mình và đã măng 
nhic vị ấy. Nghe được điều ấy, Dĩghajattu đã nổi giận (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ giết chết người này trước” rồi đã phóng lên 
không trung. Suranimmila nhìn thấy Dighajattu đang lao 
xuống ở phía trên bản thân mình liền 8iương tấm mộc che 
của mình lên. Dighajattu cũng đã suy nghĩ răng: “Ta sẽ chém 
đứt gã cùng với tắm mộc che” rồi đã đánh vào tắm mộc che. 
Suranimmila đã buông rơi tấm mộc che. Trong khi chém đứt 
tấm mộc che, Dighajattu đã rơi xuống ở trên mặt đất. 
Suranimmila đã dùng gươm chém gã. Vào giây phút Ấy, 
Phussadeva đã thối tù và, thanh âm nghe như là tiếng sắm. 
Mọi người dường như đã lên cơn điên loạn. Sau đó, đạo binh 
của người Damila đã bị tan rã, Elara đã trốn chạy. Cho đến 
khi ấy, họ đã giết nhiều người Damila. 


“Nơi ấy, nước hô bị nhuộm đỏ bởi máu của những 
người đã bị giết chết; do đó được biết tiếng với tên là 
Kulatthavapi. 

Ở nơi ấy, đức vua Duithagamani đã cho trồng thông 
báo rằng: 'Người khác chớ có giết Elära, hãy nhường gã 
cho fa. ` 

Đức vua đã vũ trang rồi tự mình leo lên con voi được vũ 
trang Kandula, và trong lúc đuổi theo Elära đã đi đến cửa 
thành phía Nam. 
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Pure dakkhinabhãgamhi - ubho yuJjhimsu bhũmipä, 
tomaram khipi e|äro - gamanm1 tam avañcay!. 


VIJJhãpesi ca dantehI - tam hatthim sakahatthina, 
tomaram khIpi e|äre - sahatthi tattha so patI. 


Tato v1J1ta sahgaämo - sayoggabalavahano, 
lahkã ekãtapattam so - katväna pãvIsi puram.” 


Atha räãjã nagare bherim caräpetvä samantä 
yojanappamane manusse sannipätetvä e|ãra rañño sariram 
mahantam sakkaram kãretvä kũtagarena netvä Jjhãpetva 
tattha cetyam kãretväa pariharamadãäsi. AJjäpI rãjãno tam 
padesampatva bherm na vãadãpenti. Evam dutthagamanl 
abhaya mahãräJä dvatttqmsadami|aräJäno mãretva 
lankadipam ekacchattamakãsI. 
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Cả hai vị vua đã chiến đấu ở khu vực phía nam thành 
phó. Elãra đã phóng cáy thương, Gamari đã tránh khỏi nó. 


Rồi thúc voi của mình dùng ngà đám thủng con voi kia 
và đã phóng cây thương vào Elara. ƯỊ ấy và voi đã ngã 
xuống tại nơi áÿ. 


Do đó, với cuộc chiến đấu được thắng trận, vị ấy đã 
thực hiện xứ Lanka thành chung một quyên lãnh đạo và đã 
đi vào thành phố cùng với đoàn xe, và bình đội.” 


Sau đó, đức vua đã cho trống thông báo ở trong thành 
phố và đã tụ tập dân chúng trong khu vực xung quanh một 
do-tuần rồi đã thực hiện sự tôn vinh trọng thể đến thi thể của 
đức vua Elära, sau đó đã đưa đến ngôi nhà mái nhọn, hỏa 
táng, rồi cho xây dựng ngôi bảo điện ở tại nơi ấy, và đã chu 
cầp sự bảo quản. Thậm chí hiện nay, các vị vua khi đi đến 
khu vực ấy cũng không cho khua trống. Như thế, đại vương 
Dutthagamami Abhaya sau khi tiêu diệt ba mươi hai vị vua 
người Damila đã thực hiện xứ Lañkã thành chung một quyền 
lãnh đạo. 


' Sđd., chương 25, hai câu kệ 66-71. 
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Yadä dutthagamam vijita-nagaram ganhl tadä 
dighaJattu-yodho elaram upasankamitvä aftano 
bhagimneyyassa bhallũkassa yodhabhavam  äcikkhitvä 
idhagamanatthäya tassa santikam pesesi. Bhallũkopi e|ãärassa 
daddha-divasato sattame divase safthiyä purisa-sahassehi 
saddhim ottno rañño matabhavam sutväapL lajjãya 
“vujJJjhissamT†”t. mahatitthato nmikkhamitväa kolambahalake 
nama game khandhãväram nivesesil. RäJäpI tassägamanam 
sutvä sannaddho kandulam ãruyha yodhaparivuto mahatä 
balakayena abhinikkhami. PhussadevopIl pañcävudha- 
sannaaddho  rañño pacchimäsane msidll  Bhallũkopi 
pañcavudha-sannaddho hatthim ãruyha räajabhimukhe 
agañchi. Tadã kandulo tassa vegamandibhävattham sanikam 
sankam paccosakkl. SenäapI hatthina saddhim tatheva 
paccosakKI. 


RãJã phussadevam ha: “Ayam hatthi pubbe 
atthavrsatya yuddhesu apaccosakkitva Idãn! kasmäa pana 
paccosakkatT”H. So ha: “Deva amhakameva Jayo, ayam 
gajo Jayabhimim avekkhanto paccosakkatI Jayabhũmim 
patväa thassatf”tI. NãgopI paccosakkitvä puradevassa passe 
mahävIhãra-simante af{thãs1. 
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Khi Dutthagämani chiếm giữ thành phố Vijita, dũng sĩ 
Dighajattu đã đi đến gặp Elãra và đã kể lại bản chất dũng sĩ 
của người cháu trai tên Bhallũka của mình, rồi đã phái người 
đi đến gặp vị ấy nhằm mục đích triệu hồi đến nơi ấy. Vào 
ngày thứ bảy kể từ ngày Elãra được hỏa táng, Bhallũka đã đi 
đến cùng với sáu mươi ngàn nam nhân và đã nghe được sự 
việc tử trận của đức vua. Vì hồ thẹn, Bhallũka (nói răng): 
“Ta sẽ gây chiến” rồi đã rời khỏi Mahãätittha và cho đóng 
binh tại ngôi làng tên là Kolambahalaka. Hay tin về sự tiễn 
quân của vị ây, đức vua cũng đã vũ trang rôi cỡi lên con voi 
Kandula, có các dũng sĩ hộ vệ, đã cùng với binh lực hùng 
hậu xuất quân. Phussadeva cũng đã trang bị với năm loại vũ 
khí rồi đã ngồi ở chỗ ngồi phía sau đức vua. Bhallũka cũng 
đã trang bị với năm loại vũ khí rồi leo lên con voi tiễn đến 
phía trước mặt của đức vua. Khi ẫy, con voi Kandula đã từ 
từ rút lui theo bản tánh chậm chạp trong sự di chuyên của 
nó; và đoàn quân cũng đã cùng với con voi rút lui y như thế . 


Đức vua đã nói với Phussadeva rằng: “Con vơi này trong 
hai mươi tám trận chiến trước đây đã không rút lui, tại sao 
bây giờ lại rút lui?” Vị ấy đã nói rằng: “Tâu bệ hạ, chiến 
thắng này chính là thuộc về chúng ta. Con voi này trong lúc 
quan sát vùng đất của chiến thắng nên mới rút lui. Đến được 
vùng đất của chiến thắng rồi thì nó sẽ đứng lại.” Còn con 
voi sau khi rút lui đã đến đứng bên cạnh vị Thiên nhân của 
thành phố ở trong ranh giới của ngôi Mahãvihãra (Đại Tự). 
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Tato bhallũko raJabhimukhã ägantvä räJanam uppandesI. 
RãJapI khaggatalena mukham pidhãäya tam akkosi. “Rañño 
mukhe viJjhissamT ti saram khipIl. So khaggatalamahacca 
bhùũmiyam pati, bhalliko “mukhe viddhosmT tL saññäya 
ukkuthim akasi. Tadä rañño pacchimasane nisinno 
phussadevo rañño kundalam ghatento tassa mukhe kandam 
pãtesil. Rañño pade katvä patamänassa Jãnumhi aparena 
kandena vIjjhitvä rañño sTsam katväa patesi. Rãjã laddhajayo 
nagaram ägantvä saram aharäpetva punkhena uJukam 
thapapcväa tam pamanam kahäpanarasm katväa 
phussadevassa adäsI. 


Evam lañnkaraJjam ekacchattam katvä räãjä yodhanam 
vathanuripam thãnantaram adäsi. Theraputtabhayo pana 
diyamanam thaãnantaram na ganhi. “Kasmã na ganhasT ti 
pucchito “Yuddham atthi mahãraJa ti aha. “ldãni ekarajje 
kate kmm nama yuddhan”ti pucchie, “Kilesa-corehi 
vujjhissam† ti ha. Rãjã punappuna 'niväresli. SopI 
punappuna yãcivä rãjanuññaya pabbajitvä vipassanäya 
kammam karonto arahatam patvä pañcakhinasavasata- 
parIvãro ahosI. 
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Sau đó, Bhallũka đã đi đến trước mặt đức vua và đã chế 
giễu đức vua. Đức vua đã dùng bề mặt của thanh gươm bảo 
vệ khuôn mặt rồi cũng đã mắng lại vị ấy. Bhallũka đã bắn ra 
mũi tên (nghĩ rằng): “7a sẽ xuyên thủng khuôn mặt của đức 
vua.” Mũi tên đã chạm vào bề mặt của thanh gươm tôi rơi 
xuống ở trên mặt đất. Bhallũka tưởng rằng: “7ø đã bắn 
thủng khuôn mặt nên đã la lớn lên. Khi ấy, Phussadeva ngồi 
ở chỗ ngồi phía sau đức vua, trong lúc chạm vảo vòng đeo 
tai của đức vua, đã băn ra mũi tên vào mặt Bhallũka. Vị ấy 
trong lúc té xuống đã hướng hai chân về phía đức vua. 
Phussadeva liền bắn mũi tên khác trúng vào đầu gối khiến vị 
ấy ngã xuống, đầu hướng về đức vua. Với chiến thắng đạt 
được, đức vua đã đi vào thành phố rồi đã bảo mang lại mũi 
tên, sau đó đã cắm đứng mũi tên hướng phân. đuôi lên trên và 
đã chất đồng tiền kahãpana có chiều cao bằng mũi tên ấy, 
rồi đã ban thưởng cho Phussadeva. 


Sau khi đã thực hiện vương quốc Lañkã thành chung 
một quyền lãnh đạo như thế, đức vua đã ban thưởng các tước 
vị tương xứng đến các đũng sĩ. Tuy nhiên, trong khi được 
ban thưởng Theraputtãbhaya đã không nhận lấy tước vị. Khi 
được hỏi rằng: *Ƒ sao khanh lại không nhận?” vị ấy đã trả 
lời rằng: “7u đại vương, có chiến tranh.” Khi được hỏi 
rằng: “Giờ đây, khi sự thông nhất vương quốc đã được thực 
hiện, cái gì được gọi là chiến tranh?” vị ây đã đáp rằng: 
“Thân sẽ chiến đấu với lũ giặc cướp phiên não.” Đức vua đã 
nhiều lần ngăn cản. Còn vị ấy sau nhiều lần cầu xin đã được 
đức vua ưng thuận, rồi đã xuất gia, và trong lúc thực hành 
thiền minh sát đã đạt đến phẩm vị A-la-hán, rồi đã hòa nhập 
vào trong số năm trăm bậc Lậu Tận. 
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Tato rãjãä attano päasadatale sirisayanagato mahatim 
sampatim  oloketva akkhohim-senaghãatam  anussarl. 
Anussarantassa rañño mahantam domanassam uppaJjJI. 
“Saggamaggantaräyo me bhaveyyä”1I. 


Tadã piyangudipe arahanto rañño parivitakkam ñatväa 
tam assasetum aftha-arahante pesesum. Te ägantvä 
agatabhavam nivedetväa päsadatalam abhiruhimsu. Rãjã there 
vanditvä ãsane nisIdãäpetvä ägata-karanam pucchi. Theräpi 
ägata-kãranam vatvä rañño tena kammunãa 
sagsamokkhantaraäyä-bhavam bodhetväa pakkamimsu. Rãjä 
tesam vacanam sutvä assasam patilabhitva vanditvä (te 
VisSaJJjetvä) sirisayanagato puna cintesi: “MãtIpitaro kho 
pana “mã vo kadäcIpIi vinä sanghena ahãram bhuñJathã'ti 
amhehi sapatham kaãresum. Bhikkhusanghassa adatväa 
bhuttam atthi nu kho natthT ti cintayanfo saftilsammosena 
sanphassa adatvä pätarasakale paribhutam ekamyeva 
maricavaftmụẹ addasa. Disvä ca “ayutam mayä katam 
dandakammam me kãtabban ti cinesi Atha rãjã 
chattamangala-sattahe vitivatte mahatä räJanubhävena 
mahantena kilavidhanena udakakTlam kilitum abhisittäanam 
räjũinam cãrittanupãlanatthañca tissavapim agamasi. Rañño 
sabbam paricchadam upahanachatän ca marlcavaffi- 
viharatthanamhi thapay1Imsu. 
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Sau đó, đức vua khi đang nằm tại long sảng ở mặt tiền 
lâu đài của mình đã xem xét lại sự thành tựu vĩ đại và đã nhớ 
đến việc giết hại nguyên cả đoàn quân. Trong lúc hồi tưởng, 
đức vua đã khởi lên tâm trạng buồn bã day dứt (nghĩ rằng): 
“Có thể là chướng ngại cho con đường sanh về cối trời của 
tạ.” 

Khi ấy, các vị A-la-hán ở Piyañgudipa biết được suy 
nghĩ suy tầm của đức vua nên đã phái đến tám vị A-la-hán 
để sách tấn đức vua. Sau khi đi đến, các vị ấy đã cho người 
thông báo về việc đã đi đến, rồi đã bước lên mặt tiền của lâu 
đài. Đức vua đã đảnh lễ các vị trưởng lão, rồi đã mời chỗ 
ngồi và đã hỏi nguyên nhân của việc đi đến. Các vị trưởng 
lão cũng đã nói vê nguyên nhân của việc đi đến, sau đó đã 
làm cho đức vua hiểu rõ về việc không có chướng ngại cho 
cõi trời và sự giải thoát do việc làm ây, rồi đã ra đi. Đức vua 
sau khi lắng nghe lời dạy của các vị ấy đã đạt được sự an 
tâm, sau đó đã đánh lễ tiễn đưa các vị ấy rồi lại đến nằm ở 
long sảng tiếp tục suy nghĩ: “Hơn nữa, cha mẹ ta đã buộc ta 
hứa rằng: 'Con chớ bao giờ thọ dụng thức ăn mà chưa dâng 
đến hội chúng. ` Phải chăng có thức ăn đã được ta ăn vào mà 
không dâng đến hội chúng, hay là không có?” Trong lúc suy 
nghĩ, đức vua đã nhận thấy chỉ có mỗi một hạt tiêu đã được 
ăn vào bữa điểm tâm mà không dâng đến hội chúng vì sự 
xao lãng về niệm. Và sau khi nhận biết, đức vua đã suy nghĩ 
rằng: “7a đã làm điểu sai trải, ta phải chịu hành phại.” Sau 
đó, khi bảy ngày lễ hội vương quyên đã trôi qua, đức vua với 
oai lực lớn lao của vương quyên và với sự thê hiện lớn lao 
của lễ hội đã đi đến để tham dự lễ hội nước ở Tissaväpĩ 
nhằm duy trì truyền thống của các vị vua đã được đăng 
quang. Người ta đã thiết lập mọi sự chuẩn bị cùng với đôi 
hài và các lọng che cho đức vua ở tại địa điểm của tu viện 
MaricavaffI. 
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TatrapI thũpatthãne rãJapurisä rañño sadhatukam kuntam 
ujukam thapesum. Raja divasabhagam orodha-parivuto 
kllitvã sãayanhe Jãte “nagaram gamissama. Kuntam 
vaddhctha”t aha. Rãjapurisa kuntam ganhantä cãletum 
nãsakkhimsu. Rãjasenã tam acchariyam disvãä samagantva 
gandhamaäladihi pũJesi. RãJäpI mahantam acchariyam disvä 
hatthamanaso samantä arakkham samvidahitvä nagaram 
päVISI. 


Tato rajã kuntam parlkkhipapetvã cetyam, tam 
parikkhipäapetvä viharañca kãresi. Vihãro tThi samvaccharehI 
n{thas. Raãjä viharamahatthaya sanpham sannipätesl. 
Bhikkhùũnam satasahassani bhikkhunInam navutisahassani 
sannipatimsu. Tasmim samagame rãjã sañgpham vanditvä 
evamaha: “Bhante vissaritväa vinã sañghena maricavaffkam 
paribhuñJm. “Tadatha dandakammam me hoti ti 
sacetiyam maricavatfiyam vihãram kãresim patiganhatu 
bhante sangho sacetiyam vihãran”ti dakkhiaodakam pätetväa 
bhikkhusanghassa vihãram adãsI. 
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Cũng ở nơi ấy, tại địa điểm của ngôi bảo tháp, binh lính 
hoàng gia đã dựng đứng thẳng cây giáo của đức vua có gắn 
xá-lợi. Trong khoảng thời gian ban ngày, đức vua có các 
cung nữ vây quanh đã tiêu khiến , đến lúc hoàng hôn đồ 
xuông đã nói răng: ) Chẩn f4 sẽ ø đến thành phố. Hãy 
giương cây giáo lên." Các binh lính hoàng gia trong lúc câm 
lấy cây giáo đã không thê di động. Sau khi nhìn "thấy hiện 
tượng kỳ lạ â ẫy, đội binh hoàng gia đã tụ họp lại rồi đã cúng 
dường với các vật thơm và bông hoa, v.v... Sau khi nhìn thấy 
hiện tượng vô cùng kỳ lạ ấy, đức vua với tâm ý hớn hở đã bố 
trí sự bảo vệ ở chung quanh rồi đã đi vào thành phố. 


Sau đó, đức vua đã cho rào quanh cây giáo rồi đã cho 
xây dựng ngôi bảo điện, sau đó đã rào quanh khu vực ấy lại 
rồi cho xây dựng tu viện. Tu viện đã được hoản tất trong ba 
năm. Đức vua đã triệu tập hội chúng lại nhằm mục đích làm 
lễ hội cho tu viện. Một trăm ngàn vị tỳ khưu và chín mươi 
ngản vị tỳ khưu ni đã tụ hội lại. Trong cuộc hội họp ấy, đức 
vua đã đảnh lễ hội chúng và đã nói như vây: “Bạch các ngài, 
sau khi không ghi nhớ trâm đã thọ dụng hạt tiêu mà chưa 
dâng đến hội chúng. (Nghĩ răng): 'Hãy để trẫm chịu hành 
phạt vì lý do ấy Trâm đã cho xây dựng tu viện 
Maricavaffiya (Hạt Tiêu) có cả ngôi bảo điện. Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy thọ lãnh tu viện cùng với ngôi bảo 
điện,” rồi đã rưới nước cúng dường và đã dâng tu viện đến 
hội chúng tỳ khưu. 
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Vihãrassa samantato bhikkhusanghassa nisidanatthäya 
mahantam mandapam kãresi. Mandapa-pada abhayaväpiyäa 
Jale patithita ahesum. Sesokase kathavanatthi. Tattha 
bhikkhusangham nisldäpetvä sattaham mahadanam datvä 
sabbaparikkharam adäsi Tattha sanghattherena laddha- 
parikkharo satasahassagghanako ahosi. Evam- 


“Yuddhe dãne ca sũrena - sũrinä ratanattaye, 
pasannamalaciftena - sasanuJJotanatthinä. 


Rañña kataññunäa tena - thũpakãrapanadIto, 
viharamahanantänI - pũJetum ratanattayam. 


Pariccattadhananettha - anagghãni vimuñcIya, 
sesamI honti ekäya - ũnã vIsatikofiyo. 

Evam sapañño hi dũre asãre, 

dehe dhane sangamatikkamitvä. 

Katvana puññam sukhasadanattham, 

saram gahetum satatam yateyyã”ti. 


Maricavatfi-vihãra-kathã. 


-=ooOoo-- 


230 


Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Xung quanh tu viện, đức vua đã cho xây dựng nhà tiền 
sảnh vĩ đại để có chỗ ngồi cho hội chúng tỳ khưu. Các cột 
chống nhà tiền sảnh đã được thiết lập ở trong nước của hồ 
Abhaya. Không cần phải đề cập về khu vực còn lại. Sau khi 
đã thỉnh hội chúng tỳ khưu ngồi xuống tại nơi ấy, đức vua đã 
thực hiện lễ đại thí bảy ngày và đã cúng dường mọi thứ vật 
dụng. Vật dụng đo vị trưởng lão của hội chúng thọ nhận tại 
nơi ấy trị giá một trăm ngàn. Như thế: 


“Trong chiến trận và trong việc bỏ thí, vị vua thông 
mìinh có tâm tịnh tín trong sạch vào Tam Bảo và có ÿ định 
làm rạng rõ Giáo Pháp. 


Vị vua có lòng trì ân ấy khởi đầu với việc cho xây dựng 
ngôi bảo tháp và chấm dứt với các lễ hội của tu viện để cúng 


dường Tam Bảo. 


Ở đây, không tính đến các phẩm vật quý giá đã được 
dâng cúng, chỉ riêng các phân còn lại là mười chín koii. ` 


Như thế, sau khi vượt qua sự vướng bận vào tải sản 
cùng thân mạng ngắn ngủi và không bên vững, người có trí 
nên làm việc phước thiện nhằm mục đích thành tựu sự an lạc 
và nỗ lực không ngừng để đạt đến cứu cánh.” 


Phần Giảng Giải về Tu Viện Maricavatffi. 


--ooOoo-- 


' Sđd., chương 26, các câu kệ 23-25. 
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THŨPA-SADHANA- 
LABHA-KATHÄ 


Tato rãajãä cintesi: “Mahamahindatthero kia mama 
ayyakassa devanamplya-tssa rañño cevamaha: “Nattã te 
maharaja dutthagamanil abhayo visam hatthasatkam 
sovannaamalm thùũpam  kãressatl. Sanghassa ca 
uposathagara-bhutam navabhũmakam lohapasadam 
kãressafI””ti cintetvä ca pana olokento rãjagehe karandake 
thapitam suvannapatftalekham disvã tam vãcesil: “Anagate 
cattalTsam vassasatam atkkamma kakavannafissassa putfo 
dutthagamanli abhayo 1dañcidañca kãressatfti sutvä hattho 
udagso appothes: “Ayyena kia vatamhi diftho 
mahamahindenä'” ti. 


Tato päatova mahãmeghavanam gantvä bhikkhusangham 
sannipatetväa ctadavoca: “Bhante bhikkhusanghassa 
uposathagaram  katva devavimäana-sadisam päsadam 
kãressamI. Devalokam pesetvä pate vimanakaram likhapetva 
me dethä 11. 


22 


Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





„ Chương 13: 
GIẢNG GIẢI VỀ SỰ NHẬN ĐƯỢC . 
VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGÔI BẢO THÁP 


Sau đó, đức vua đã suy nghĩ rằng: “Nghe rằng vị đại 
trưởng lão Mahinda đã nói với đức vua Devãnampiyafissa 
nội tô của ta như vây: 'Tâu đại vương, chảu trai của ngài 
tên là Du††thagaämani Abhaya sẽ thực hiện ngôi bảo tháp có 
vòng hoa vàng cao một trăm hai mươi cánh tay và sẽ xây 
dựng lâu đài bằng đồng chín tầng để làm nhà hành lễ 
Uposatha cho hội chúng.” Và lại, sau khi đã suy nghĩ và 
trong lúc tìm kiếm đã nhìn thấy giòng chữ khắc ở cái đĩa 
bằng vàng đặt trong cái rương ở hoàng cung, đức vua đã cho 
đọc lên dòng chữ ấy răng: “Trong ngày vị lai sau khi trải 
qua một trăm bốn mươi năm, con trai của Kãkavanmatissa là 
Dutthagamami A4bhaya sẽ cho thực hiện việc này và việc 
này.” Sau khi nghe xong, đức vua đã khởi tâm vui mừng 
phân chấn vỗ tay (nói răng): “Nghe rằng ngài đại đức 
Mahamahinda đã tiên tri về ta quả nhiên là đúng!” 


Sau đó, vào sáng sớm đức vua đã đi đến khu rừng 
Mahamegha rồi đã cho triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã 
nói điều này: “Bạch các ngài, sau khi thực hiện nhà hành lễ 
Uposatha cho hội chúng tỳ khưu, trẫm sẽ xây dựng tòa lâu 
đài tương tự như là cung điện ở Thiên đình vậy. Xin các ngài 
hãy phải người đi đến cõi trời, cho vẽ hình dáng của cung 
điện ở trên mảnh vải, rồi trao cho trâm.” 
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Sanpho atthakhinäsave pesesl. Te tãvatimsa-bhavanam 
gantva dvadasayoJanubbedham a{thacattalTsa-yoJana- 
parikkhepam kũtagaram sahassa patimanditam 
navabhũmakam sahassa-gabbham  Birana-devadhTtaya 
puññãnubhãvanibbattam ãkãsattham ratanapasadam oloketvä 
hiñgulakena pafe tadakaram likhitvä änetva 
bhikkhusanghassa adamsu. Sangho rañño pahesI. 


Tam disvä rãjä tutthamänaso, tadãä tam lekhatulyam 
lohapasadam karesi Kammantärambhakale pana catusu 
dväresu afthasatasahassami hiraññani thapapesi. Tadãä catusu 
dväresu sahassa sahassam vatthaputani ceva gula-tela- 
sakkharamadhupurä anekasahassacalyo ca thapäpesl. 
“Pasade amulakena kammam na kãtabban”ti: bherimm 
carapetväa amũlakena katakammam agghãpetvä karakanam 
mũlam dãpesi Pãasado ckekena passena hatthasafta 
hatthasatappamano ahosi. Tatha ubbedhena, navabhũmiyo 
cassa ahesum ekekissa bhũmiIyä satam satam kũfagãräm, tăni 
sabbanipiL ratanakhacitän ceva suvanna-kiñnkimkãapanti 
parikkhitän ca ahesum. Tesam kũ{ãgäräni nãnãratana- 
bhumikã pavälavedika ceva, tãsam padumäan ca 
nãnãratana-vicittaneva ahesum. Tathäã sahassa-gabbhäa ca 
nãnãratana-khacitä sihapañjara-vibhisitä ca. Vessavanassa 
nãrivahana-yanan  sutvä tadakaram majljhe ratana- 
mandapam kãresI. 
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Hội chúng đã phái đi tám vị Lậu Tận. Các vị ây sau khi 
đi đến cõi trời Đạo Lợi đã nhìn thấy tòa lâu đải băng ngọc 
quý cao mười hai do-tuần, chu vi bốn mươi tám do-tuần ngự 
ở trên hư không, được điểm tô với ngàn tháp nhọn, có chín 
tầng lầu, một ngàn căn phòng, và được sanh lên bởi năng lực 
phước báu của người con gái của vị trời BTrana. Sau khi vẽ 
lại hình dáng ấy bằng màu đỏ thắm ở trên mảnh vải, các vị 
đã đem lại và trao cho hội chúng tỳ khưu. Hội chúng đã gởi 
đến đức vua. 


Sau khi nhìn thấy vật ấy, đức vua khởi tâm hoan hỷ rồi 
đã cho thực hiện lâu đài bằng đồng tương tợ như bản vẽ ấy. 
Hơn nữa, vào lúc khởi sự công trình, đức vua đã cho đặt tám 
trăm ngàn miếng vàng ở bốn cửa thành. Sau đó, đã cho đặt ở 
bốn cửa thành mỗi nơi một ngàn gói vải và hàng ngàn hũ 
chứa đầy mật đường, dầu ăn, đường tinh khiết, mật ong rồi 
cho đánh trồng thông báo rằng: “Không được thực hiện công 
việc không lương ở tòa lâu đài.” Đức vua đã cho định giá 
công việc đã hoàn thành chưa được trả công rồi đã bảo trả 
tiền cho những người lao công. Tòa lâu đài đã có kích thước 
ở mỗi bên là một trăm cánh tay và chiều cao cũng như vậy. 
Lâu đài này có chín tầng, ở mỗi tầng lầu có hàng trăm tháp 
nhọn; và tất cả những tháp nhọn ấy được lát băng bạc và 
được bao quanh bởi những chuông nhỏ bằng vàng. Các tháp 
nhọn của những nơi ây là các tầng gác bằng nhiều loại ngọc 
quý, có các lan can băng đá san hô, và ở các lan can ấy còn 
có những đóa hoa sen được trang điểm bằng vô số loại ngọc 
quý nữa. Tương tợ như thế, một ngàn căn phòng được lát 
bằng nhiều loại ngọc quý khác nhau và được điểm tô với các 
cửa số. Sau khi nghe nói về chiếc xe chuyên chở phụ nữ của 
Vessavana, đức vua đã cho thực hiện mái che bằng ngọc quý 
theo hình thức ấy ở chính giữa. 


2 Chu) 


Thữpavarnasa 





So anekehi ratanatthambhehi sihavyagghadi-ripehi 
devatä-ripehi ca patimandito samantato olambaka-muttä 
Jalena ca parikkhito ahosi Pavalavedikä cassa pubbe 
vuttappakarava. Sattaratana-vicittamandapa-majjhe pana 
phalikamaya-bhùmiyä dantamaya-pallanko ahos1. 
Apassenampi dantamayameva, so suvamna-suriya-mandalehi 
raJata-canda-mandalehi muttamaya tãrakähi ca vicItto. 
Tattha tattha yatharaham nãnäratanamaya-padumäãni ceva 
pasada-JanakanI ca Jatakäni antarantarä suvannalatäyo ca 
kãres. Tattha mahaggham paccattharaaam attharltvä 
manuññamn danta-vijanm thapesi Pavalamaya-paduka 
karesl. Tathã pallankassopari pha]ikabhũmiyä patifthitam 
raJatamayadandam setacchattam kãresI. Tattha 
sattaratanamayänI atthamangalãm antarantara ca 
manImuttämayä catuppada-pantiyo ca kãresi. Chattantevassa 
ratana-maya-ghanftä-pantiyo olambimsu. 
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Mái che được tô điểm với nhiều cột bằng ngọc quý có 
các hình ảnh sư tử, cọp, v.v... cùng với các hình ảnh chư 
Thiên, và được bao bọc bởi màng lưới ngọc trai treo ở xung 
quanh. Các lan can bằng san hô của nó cũng tương tợ như đã 
được đề cập trước đây. Hơn nữa, ở giữa mái che còn được 
trang điểm băng bảy loại ngọc quý còn có chiếc giường làm 
bằng ngà ở trên mặt sảng làm băng ngọc pha-lê. Ngay cả cái 
gôi kê cũng được làm bằng ngà voi. Chiếc giường được tô 
điểm với những vằng mặt trời bằng vàng, với những vàng 
mặt trăng băng bạc, và với các ngôi sao làm băng ngọc trai. 
Ở chỗ kia chỗ nọ, tùy theo sự tương ứng, đức vua còn cho 
thực hiện những đóa hoa sen làm bằng nhiều loại ngọc quý 
khác nhau luôn cả các tranh chuyện Bồn Sanh làm sanh khởi 
niềm tin, và những hình dây leo bằng vàng xen kẽ ở giữa. Ở 
đó, đức vua đã cho trải ra tắm trải nền đắt giá và dựng đứng 
cây quạt xinh đẹp bằng ngà voi. Ngài đã cho thực hiện các 
đôi guốc băng san hô. Tương tợ như thế, ở phía trên chiếc 
giường đức vua đã cho làm cái lọng màu trăng, có cán cầm 
bằng bạc được đặt căm vào mặt nền bằng ngọc pha-lê. Ở đó, 
đức vua đã cho thực hiện tám biểu tượng kiết tường' làm 
bằng bảy loại ngọc quý, có các dãy thú bốn chân làm băng 
ngọc ma-ni và ngọc trai xen kẽ ở khoảng giữa. Ở bìa mép 
của cái lọng, còn có các chuông làm bằng ngọc quý được 
treo thành hàng nữa. 





! Tám biểu tượng kiết tường là: vỏ sò, bánh xe, hũ nước đầy, cái chùy, bò con 
của sự may mắn (sivaccha), gậy thúc voi, ngọn cờ, dấu hiệu chữ S ở mang 
rắn hồ (Eneyclopaedia oƒ Buddhism vol. vi. Sri Lanka: Government of Sri 
Lanka, 2002), 604. 


Si 


Thipavamsa 





Pasado chattam pallanko mandapo cãtI cattãro anaggha 
ahesum. Mahagghanl mañcapithan paññapetväa tattha 
mahagehan kambalan bhummattharanan attharäpesi, 
acamana-kumbhi ulunko ca sovanna-mayäyeva ahesum. 
Sesa paribhoga-bhandesu vattabbameva natthi 
dvarakotthakopi manohara-pakarena parikkhitto. 
Tambalohitthikahi pana chãditattä pasadassa “lohapasado”tI 
vohãro ahosl. 


Evam tãvatimsabhavane devasabhä viya päsadam 
m{thãpetvä sañgham sannipätesl. Maricavaffi viharamahe 
viya sanpho sannipatI. Pathama-bhũmiyam puthuJJanäyeva 
atthamsu. Dutiyabhũmiyä tepifakä, tatiyadTsu tsu bhũmisu 
kamena sotäpanna-sakadägami-anägammo, upar! catusu 
bhũmisu khinasavayeva afthamsu Evam sañgham 
sannpatetväa sangphassa päasadam datväã maricavaffl 
viharamahe viya sattaham mahadãnamadäs1tI. 


Päasadahetu cattänI - mahacägena rãjinä, 
anagghãm! thapetväna - ahesum timsakotiyo. 


Pahãya gamanTyantam - datvana dhanasañcayam, 
anugamidhanam dãnam - evam kubbanti pandHtä. 
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Tòa lâu đài, cái lọng che, chiếc giường, mái che là bốn 
vật vô giá. Sau khi cho xếp đặt các giường ghế đất giá ở tại 
đó, đức vua đã cho trải ra các tắm mên len đắt giá làm thảm 
trải nền. Hũ nước súc miệng và cái gáo múc cũng được làm 
băng vàng. Cũng không cần nói đến các vật dụng và đồ đạc 
còn lại. Thậm chí khung cửa ra vào cũng được rào quanh 
băng hàng rảo tuyệt đẹp. Hơn nữa, do tính chất được bao phủ 
bởi gạch bằng đồng đỏ nên lâu đài được gọi là “Lâu Đài 
Bằng Đông” (Lohapäsãda).' 


Như thế, sau khi đã cho thiết lập nên tòa lâu đài như là 
chỗ hội họp của chư Thiên ở cõi trời Đạo Lợi, đức vua đã 
cho triệu tập hội chúng lại. Hội chúng đã tụ hội lại như là 
vào địp lễ hội của tu viện Maricavaffti vậy. Các vị còn là 
phàm nhân đã đứng ở tầng lầu thứ nhất, các vị thông Tam 
Tạng ở tầng thứ nhì, trong ba tầng lầu kế, bắt đầu với tầng 
lầu thứ ba theo tuần tự là các vị Nhập Lưu, Nhất Lai, và Bất 
Lai, rồi chính các vị Lậu Tận đã đứng ở bốn tầng lầu ở bên 
trên. Như thế, sau khi đã cho triệu tập hội chúng lại, đức vua 
đã dâng tòa lâu đài đến hội chúng rôi đã cúng dường lễ đại 
thí trong bảy ngày như là lễ hội của tu viện Maricavatti vậy. 


“Không tính đến bốn vật vô giá, đức vua đã hào phóng 
chỉ dụng ba mươi koti vì nguyên nhân tòa lâu đài.” 


Các bậc trí từ bỏ vật chất phù du và bố thí tài sản đã 
được tích lũy, sở đĩ thực hành như thê vì bồ thí là tài sản 
luôn đi cùng.” 





! Toha: kim loại đồng, paãsãáa: tòa lâu đài, dãy nhà dài, cung điện. 
* Mahävamsa, so sánh với câu kệ 47, chương 27. 
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Athekadivasam rãjã satasahassam VISSaJJetvä 
mahabodhi-piJam kãretvä nagaram pavisanto thũpatthane 
patitthitam silathũpam disväa mahindattherena vuttavacanam 
anussaritväa “mahathipam kãressamT ti katasannifthãano 
nagaram pavisitvä mahatalam aruyha subhoJanam bhuñJitvä 
SsIrIsayanagato evam cintesi: “Mayä damile maddamanena 
ayam loko ativiya pllito. Kena nu kho upayena lokassa 
planam akatva dhammena samena mahäãcetiyassa 
anucchavikam 1fthakã uppadessamT”ti. Tam cintitam chatte 


92: 


adhivatthã devatfä Jãnitvä “räJä evam cintesT”tI ugghoses1. 


Paramparaya devalokepi kolahalamahosl. Tam ñatväa 
sakko devarãjä vissakammam aämantetvä “Tata VIssakammal 
Dutthagamani abhaya mahãräaJa mahãcetiyassa 1fthakatthaya 
cintesi. Tvam gantvä uttarapasse nagarato yoJanappamãne 


=9. 


thane gambhTra-nadiyä tire 1†thakã mãpetvä ehT”tI pesesI. 
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Vào một ngày kia, đức vua đã xuất ra một trăm ngàn và 
đã cúng dường đến cội Đại Bồ Đề, rồi trong khi đi vào thành 
phố đã nhìn thấy tháp đá di tích được lập nên ở địa điểm của 
ngôi bảo tháp liền nhớ lại lời nói của ngài trưởng lão 
Mahinda và đã có quyết định rằng: “Ta sẽ xây dựng ngôi đại 
bảo tháp.” Sau khi đi vào thành phố, đức vua đã bước lên 
bục cao, thọ dụng thức ăn hảo hạng, rồi đã nằm xuống trên 
long sàng, và suy nghĩ như vậy: “7rong khi ta tàn sát người 
Damila thì thế gian này đã bị hành hạ quả mức rồi. Vậy 
bằng phương thức nào ta không phải ngược đãi dân chúng 
mà vẫn tạo ra được các viên gạch cân thiết cho ngôi đại bảo 
tháp một cách đúng pháp và công bằng?” Vị Thiên nhân 
ngự ở trên cái lọng biết được điều suy nghĩ â ấy nên đã công 
bồ rằng: “Đức vua đã suy nghĩ như thế!” 


Ngay cả ở cõi trời kế tiếp cũng đã có sự xáo trộn xảy ra. 
Sau khi biết được điều ấy, Chúa Trời Sakka đã bảo 
Vissakamma rằng: “Này khanh Vissakamma, đại vương 
Dutthagamani Abhaya đã suy nghĩ về vấn đề gạch của ngồi 
đại bảo tháp. Ngươi hãy đi và làm hiện ra các viên gạch ở 
bờ sông Gambhra tại địa điểm cách thành phố một do-tuân 
về phía Bắc, rồi hãy trở về.” Hiểu được điều ấy, Thiên tử 
Vissakamma đã đi đến và làm hiện ra các viên gạch cần thiết 
cho ngôi đại bảo tháp ở ngay tại chỗ ấy rồi đã trở về lại 
Thiên cung. 
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Tam ñatvä vissakamma devaputto ãgantvä tattheva 
mahãcetiyanucchavikã 1tthakã mãpetvä devapurameva gato. 
Puna divase eko sunakhaluddo sunakhe gahetvä araññam 
gantväa tattha tattha vicaranto tam thanam patvä 1tthakã 
adisvãä ca nikkhamI. Tasmim khane ekã bhummäa devatä 
tassa 1{thaka dassetum mahantam godhavannam gahetväa 
luddassa sunakhanañca attanam dassetva tehi anubaddho 
1{thakabhimukham gantväa antaradhäy!. 


Sunakhaluddo 1tthakã disva “Amhãkam rajä thũpam 
karetukamo, mahanto vata no pannakaro laddho”ti 
hatthamänaso puna divase pätova ägantvä attana dittham 
1{thaka-pannäakãram rañño nivedesi. Rãjã tam sãsanam sutväa 
attamano hutvã tassa mahantam sakkaram kãretvä tam yeva 
1{thaka-gopakam kãresI. Tato rãjä “ahameva 
1{thakolokanatthãäya gacchamI, kuntam vaddhethã”ti aha. 
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Vào ngày kế, có một người thợ săn đã dẫn các con chó 
đi vào rừng, trong lúc lang thang đó đây đã đi đến địa điểm 
ấy nhưng không nhìn thấy các viên gạch nên đã bỏ đi. Vào 
giây phút ấy, nhăm làm cho người thợ săn nhìn thấy các viên 
gạch, một vị Thiên nhân địa câu đã biến hóa thành con kỳ đà 
khống lồ, rồi khiến cho người thợ săn và các con chó nhìn 
thấy bản thân mình, đến khi bị bọn chúng rượt theo đã chạy 
đến phía trước các viên gạch rồi biến mắt. 


Sau khi nhìn thấy các viên gạch, người thợ săn (nghĩ 
rằng): “Đức vua của chúng ta có ý định xây dựng ngôi bảo 
tháp. Đương nhiên là chúng ta đã đạt được món quà khổng 
lô?” rồi trở nên mừng rỡ, và vào lúc sáng sớm ngày hôm sau 
đã đi đến trình lên đức vua về món quả là các viên gạch đã 
được bản thân nhìn thấy. Đức vua sau khi nghe được tin ấy 
đã trở nên hoan hỷ, rồi đã cho thực hiện sự tôn vinh trọng thể 
đến người ấy, và đã cho chính người ấy làm người bảo vệ 
các viên gạch ấy. Sau đó, đức vua đã nói rằng: “Chính ta sẽ 
đi để xem xét các viên gạch. Hãy giương cây giáo lên!” 
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Tasmimyeva khane puna aññam säsanam aharimsu. 
Nagarao tiyoJanamatthake thane pubbuttarakanne 
äcaravitthigame tIyaämarattim abhippavaffe deve 
solasakarTsappamaãne padese suvannabTjam! utthahimsu. Tãm 
pamanato ukkatthani vidatthippamanänI, omakãni 
atthangulappamanan ahesum. Atha vibhataya rattiyä 
gamaväsino suvanmna-bTjãm disvã “Rãjaraham vata bhandam 
uppannan”tI samantato arakkham samvidahiItva 
suvannabTJänI pätiyam pũretvä ägantvä rañño dassesum räJäã 
tesamp' yatharaham sakkaam kãretvä te yeva 
suvannagopake akãsI. 


Atha tasmimyeva khane aññam sãsanam aharimsu. 
Nagarato  pacInapasse sattayoJana-matthake thane 
päragangaya tambavifhi nama janapade tambaloham 
uppaJJI. Gamikã pãtim pũretvä tambaloham gahetväa ãgantvä 
rañño dassesum. Rãja yathanuripam sakkãram tesampi 
kãretvä te yeva gopake ak8s1. 


Tadantram aññam säsanamn äharimmsu. Purato 
catuyoJanamatthako thaãne pubbadakkhina-kanne 
sumanavapigame uppalakuruvinda-missakã bahũi manayo 
uppaJJImsu. Gamikã pãtim pũretvä ägantvä manayo rañño 
dassesum. RãJä tesampi sakkaram kãretvã te yeva gopake 
akãsI. 
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Chính vào giây phút ấy, dân chúng đã đem lại thông tin 
khác nữa. Tại địa điểm về phía đông-bắc cách thành phố ba 
do-tuần ở trong ngôi làng Acaravitthi, sau khi trời mưa trọn 
ba canh của đêm ở tại khu vực có diện tích mười sáu &a77sa' 
đã có các quặng vàng nổi lên. Về kích thước của chúng, các 
quặng lớn có kích thước là một gang tay và các quặng nhỏ 
có kích thước tám ngón tay. Sau đó, lúc đêm đã rạng các dân 
làng đã nhìn thấy các quặng vàng (nghĩ rằng): “Quả nhiên, 
vật xứng đáng với đức vua đã được sanh lên!” Sau khi bỗ trí 
sự bảo vệ ở xung quanh, họ đã chất đầy các quặng vàng ở 
trong cái dĩa rồi đã đi đến trình đức vua xem. Đức vua cũng 
đã cho thực hiện sự tôn vinh tương xứng đến những người ấy 
và đã cho chính những người ây làm những người bảo vệ 
vàng. 

Khi ấy, vào đúng thời điểm ấy, dân chúng đã đem lại 
thông tin khác nữa. Tại địa điểm ở về phía đông cách thành 
phố bảy do-tuần phía bên kia sông Gahgã ở xứ sở tên là 
Tambavitthi đã xuất hiện đồng đỏ. Các dân làng đã lẫy đồng 
đỏ chất đầy cái đĩa rồi đã đi đến trình đức vua xem. Đức vua 
cũng đã cho thực hiện sự tôn vinh tương xứng đến những 
người ấy và đã cho chính những người ấy làm những người 
bảo vệ. 

Cùng thời gian Ấy, dân chúng đã đem lại thông tin khác 
nữa. Tại địa điểm ở về phía đông-nam cách thành phố bốn 
do-tuần ở ngôi làng tên là Sumanaväpï đã xuất hiện nhiều 
ngọc ma-ni trộn lẫn với ngọc bích và hồng ngọc. Các dân 
làng đã chất đầy cái dĩa rồi đã đi đến và trình các viên ngọc 
ma-m lên đức vua. Đức vua cũng đã cho thực hiện sự tôn 
vinh đến những người ấy và đã cho chính những người ấy 
làm những người bảo vệ. 





: Karisa là diện tích đất đủ để gieo trồng I &ar7sz hạt giống, ước lượng gần 
băng I mầu Anh (acre). 
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Tadantaram aññampI säsanam äharimsu. Nagarato 
dakkhma-passe atthayoJana-matthake thane ambatthakola- 
Janapade ekasmim lene rajatam uppalJjJi. Tasmim samaye 
nagaravasko cko vãmjo bahũhi sakatehi haliddi- 
sihpIveradInamatthaya malayam gato, lenassa avidire 
sakatäm  muñcItvä patodadärum pariyesanto tam pabbatam 
abhrrilho ekam panasayatthtm addasa. Tassã mahantam 
cãfppamanam ckameva panasa-phalam  tarunayatthimm 
nametvãa heftha paäsanaplthyam atthasi. So tam 
phalabhãarena namitam disvã upagantvä hatthena paraãmasItväa 
pakkabhavam ñatvä, vantam chindi. Panasayatthi uggantvä 
vathatthanam atthãsi. VamiJo “Aggam datva bhuñJissamT ti 
cintetva kalam ghosesl. Tadã cattaro khinasaväa ãgantvä tassa 
purato paturahesum. Vãn1Jo te disvä attamano päade vanditva 
nisidäpetvä tassa phalassa vanta-samantä vãsiyä tacchetvä 
apassayam luñcItvä apanamesil. Samantato yũsam ofarItvä 
apassayanTtam ävätam pũresi. VãaniJo manosilodakavanna- 
panasayuisam patte pũretva adäsi Te khimasavä tassa 
passanfasseva akasamabbhuggantväa pakkamimsu. 
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Cùng thời gian Ấy, dân chúng đã đem lại thông tin khác 
nữa. Tại địa điểm ở về phía nam cách thành phố tám do-tuần 
ở trong xứ sở Ambatthakola đã có bạc sanh lên tại một hang 
động. Vào lúc bấy giờ, có một người thương buôn là cư dân 
của thành phố đã đi đến Malaya cùng với nhiều xe kéo vì 
mục đích về các loại gia vị như cả-ri, gừng, v.v... Sau khi 
tháo ra các xe kéo ở không xa hang động và trong lúc tìm 
kiếm nhánh cây để làm roi, người ấy đã leo lên hòn núi ấy và 
đã nhìn thấy một nhánh cây bánh mì. Nhánh cây ấy chỉ có 
mỗi một trái bánh mì không lồ có kích thước bằng cái chum 
làm trĩu nhánh cây non trẻ xuống và tựa lên bề mặt tảng đá ở 
bên dưới. Sau khi nhìn thấy sự trĩu xuống ấy do sức nặng 
của trái cây, người ấy liền đến gần dùng bản tay sờ vào và 
biết được tình trạng đã chín tới nên đã cắt đi ở cuống. Nhánh 
cây bánh mình đã vươn lên và năm yên ở vị thế tương xứng. 
Người thương buôn đã suy nghĩ răng: “7a sẽ cúng đường 
phần ngon nhất rồi mới thọ dụng,” sau đó đã thông báo về 
thời gIỜ. Khi â ấy, bốn vị Lậu Tận đã đị đến và đã hiện ra phía 
trước vị ấy. Sau khi nhìn thấy Các vỊị Ấy, người thương buôn 
trở nên hoan hỷ, đã đảnh lễ ở chân, rồi thỉnh ngôi xuông, sau 
đó đã dùng dao khía xung quanh phần cuống của trái cây ấy, 
kéo phần ruột lên và lây ra. Nước mật ở xung quanh đã giọt 
xuống và làm tràn đầy phần vỏ rỗng có phần ruột đã được 
lây ra. Người thương buôn đã chứa đầy các bình bát với 
nước mật trái cây bánh mì có màu sắc của nước hồ 
Manosilã. Các bậc Lậu Tận ấy đã bay lên không trung và ra 
đi trong khi người thương buôn đang chăm chú nhìn theo. 
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So puna kalam ghosesl. Aññc cattaro khinasaväa 
ägamimsu. TesampI hatthato patte gahetvä suvannavannehi 
pana samiñjehi pũretvä adäsi. Tesu tayo therä akãsena 
pakkamimsu. ltaro Indaguttatthero nama khinäsavo tassa tam 
rajatam dassetukaãmo uparI pabbatä oftarltvä tassa lenassa 
avidire nisldivä panasamiñjam paribhuñjat. Upäasako 
therassa gatakale avasesa m1iñJam attanäpI khãditvä sesakam 
bhandikam katvä adäya gacchanto theram disvä udakañca 
pattadhovanasakhañca adãsI. 


Therop lenadvärena sakata-samipagämi-maggøam 
mãpetvä “lIminä maggena gaccha upäsaka”ti aha. So theram 
vanditväa tena magøgena gacchanto lenadväram patvä samantäa 
lenam olokento tam raJataräsim disvã raJata-pindam gahetväa 
vasaya chimnditväa rajatabhavam ñatva mahantam 
saJjhapmdam gahetvä sakafa-santikam gantvä tinodaka- 
sampanne thane sakafani nivesetva lahum anuradhapuram 
gantvä raññño dassetvä tamattham nivedesil. RãJã tassäpli 
vatharaham sakkaram kãres1. 
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Người thương buôn lại thông báo thời giờ lần nữa. Bốn 
vị Lậu Tận khác đã đi đến. Sau khi nhận lây các bình bát từ 
tay của các vị ấy, lần này người ấy đã chứa đây với các múi 
có màu sắc vàng chói rôi đã dâng lên. Ba vị trưởng lão trong 
số ấy đã ra đi băng đường không trung. Vị trưởng lão kia tên 
Indagutta là bậc Lậu Tận có ý định chỉ cho người thương 
buôn thấy SỐ bạc â ấy nên đã từ phía trên ngọn núi đi xuông, 
rồi đã ngồi xuống không xa hang động ấy và thọ thực phần 
ruột của trái bánh mì. Vào lúc vị trưởng lão đã ra đi, người 
cư sĩ cũng đã tự mình nhai phần ruột còn lại, sau đó đã gói 
ghém phần còn thừa rồi mang đi. Trong khi đi, người ấy đã 
nhìn thấy vị trưởng lão nên đã dâng nước và cành cây cho 
việc chùi rửa bình bát. 


Vị trưởng lão cũng đã biến hóa ra con đường cho các xe 
tải đi đến gần cửa hang động rồi đã nói rằng: “Này cư sĩ, hãy 
đi bằng con đường này.” Sau khi đảnh lễ vị trưởng lão, 
người ấy trong khi đi theo con đường ấy đã đến được cửa 
hang động, và trong khi xem xét ở chung quanh hang động 
đã nhìn thấy đống bạc ấy, sau khi cầm lây thỏi bạc rôi khía 
bằng con dao và biết được tính chất của bạc, rồi đã lấy đi 
khối bạc lớn và đi đến gần các xe kéo. Sau khi đã đưa các xe 
kéo đến địa điểm đầy đủ cỏ và nước, người ấy đã nhanh 
chóng đi đến Anurädhapura trình cho đức vua xem rồi đã 
tường thuật lại sự việc ây. Đức vua cũng đã cho thực hiện sự 
tôn vinh tương xứng đến người ấy. 
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Tadantaram aññampIi sãasanam äharimsu, nagarato 
pacchima-disabhage pañca-yoJana-matthake thane uruvela- 
pabbate mahamalakamattã paväla-missakä satthi 
sakatappamanamuttä samuddato thalamuggamimsu. Kevaftä 
disvãä “rajaraham vata bhandam uppannan”ti rasim katvä 
arakkham datvä pãatm pũretvä ägantvä rañño dassetva 
tamattham nivedesum. Rãjã tesampi yathaãraham sakkaram 
kãresI. 


Puna aññam säsanam aharimsu, nagarato pacchimuttara- 
kanne sattayojJana-matthake thane pe]aväpI-gamassa väãpIyä 
otinna-kandare pulina-pifthe nisadapotappamana-dighato 
vidatthicaturangulãä ummapupphavannä cattäro mahämami 
uppaJJimsu. Atheko matto nama sunakhaluddo sunakhe 
gahetvä tattha vicaranto tam thaãnam patvä disvä “räjaraham 
vata bhandan ti valikahi paticchadetvä ägantvä rañño 
nivedesl. RãJä tassapI yatharaham sakkaram kãresi. Evam 
raja thũpatthaya uppannani 1{thakadIn tadaheva assosi 
1{thaka-raJatanam uppannatthaãnam teneva namam labhI. 


Thũpa-sädhana- 
labha-katha. 


--ooOOoo-- 
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Cùng thời gian ấy, dân chúng cũng đã đem lại thông tin 
khác nữa. Tại địa điểm ở về phía tây cách thành phố năm do- 
tuần ở ngọn núi Uruvelã có những viên ngọc trai với số 
lượng sáu mươi xe kéo đã từ biển cả hiện lên trên đất liền; 
chúng được lẫn lộn với san hô và có kích thước của trái cây 
ãmalaka cỡ lớn. Các ngư phủ sau khi nhìn thấy (nghĩ răng): 
*Quả nhiên vật xứng đáng với đức vua đã được sanh lên!) 
rồi đã chất thành đống, bố trí sự bảo vệ, chứa đây cái đĩa, rồi 
đã đi đến trình đức vua xem và đã tường thuật lại sự việc ẫy. 
Đức vua cũng đã cho thực hiện sự tôn vĩnh tương xứng đến 
những người ấy. 


Dân chúng đã đem lại thông tin khác nữa. Tại địa điểm ở 
về phía tây-bắc cách thành phố bảy do-tuần, ở bãi cát nơi 
hang động dẫn xuống hồ nước của ngôi làng PelaväpT đã 
xuất hiện bốn loại ngọc ma-ni lớn có kích thước của viên đá 
mài nhỏ bề dài là một gang VỚI bốn ngón tay, và có màu sắc 
của hoa cây bông vải . Khi ấy, một người thợ săn tên Matta 
đã dẫn bây chó lang thang ở nơi ấy và đã đi đến địa điểm ấy, 
sau khi nhìn thấy (nghĩ rằng): “Quả nhiên là vật xứng đáng 
với đức vua!” rồi đã dùng cát lấp lại và đi đến thông báo cho 
đức vua. Đức vua cũng đã cho thực hiện sự tôn vĩnh tương 
xứng đến người ấy. Như thế, nội trong ngày hôm ấy đức vua 
đã nghe tin về các viên gạch, v.v... đã được sanh lên vì mục 
đích ngôi bảo tháp. Chính vì điều ấy, địa điểm phát sanh lên 
các viên gạch và bạc đã có được tên gọi. 


Phần Giảng Giải về Sự Nhận Được 
Vật Liệu Xây Dựng Ngôi Bảo Tháp. 
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THŨPARAMBHA- 
KATHA 


Atha rãJä thũpatthãya uppannänI suvannädTni ãharãpetvä 
bhandãgãresu rasim karesl. Tato sabbasambhãre samatfe 
visakha-punnamuposathadivase patta-visakha-nakkhatte 
mahathipakaranatthaya bhùũmiparkammam ãrabhi. RãJä 
thũpatthane patitthapitam silathipam harãpetvä 
thirabhävatthaya samantato hatthipakãra-pariyantam 
gambhirato sataratanappamanam bhũmimm khanäpetvä 
pamsun apanetva yodhehi gulapäasaqe attharapetväa 
kammãrakitehi ahanapetvä cunnavicunne kãresI. 


Tato cammavinaddhehi pãdehi mahãhatthihi 
maddäpetväa päsana-kofftmassupari navanTta-mattikam 
attharapesi. Akasa-gagaya hi nipatitatthane udakabindũni 
uggantvä samantä timsayoJanappamanapadese  patantI. 
Yattha sayañjatasalT uppaljanti, tam thanam niccameva 
tntatã nintassakolamn nama Jatam. Tattha mattikä 
sukhumattä “navanTta-mattIkãa”ti vuccatI. Tam tato khinasavã 
samanera aharant. “[ãaya sabbattha mattikakiccan”ti 
ñãatabbam. 


Viên 2 
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Chương l4: - 
: GIẢNG GIẢI VẼ 
SỰ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NGÔI BẢO THÁP 


Sau đó, đức vua đã cho đem về các vật đã được phát 
sanh lên vì mục đích ngôi bảo tháp như vàng, v.v... và chất 
lại thành đống trong các kho chứa vật liệu. Sau đó, khi tất cả 
các vật liệu được đầy đủ đức vua đã khởi sự việc chuẩn bị 
làm nền móng cho việc xây dựng ngôi đại bảo tháp vào ngày 
Uposatha là ngày trăng tròn tháng Visakha khi chòm tính tú 
Visäkha xuất hiện. Đức vua đã cho mang lại tháp đá di tích 
được thiết lập tại địa điểm của ngôi bảo tháp, sau đó đã cho 
đào xuống mặt đất độ sâu một trăm ra/ana! rồi bao bọc bằng 
hàng rào đầu voi ở xung quanh nhăm đạt được trạng thái bền 
vững, đã cho di chuyên khối đất, và đã cho các dũng sĩ trải 
đều các tảng đá tròn rồi dùng búa thợ rèn đập vỡ làm thành 
các mảnh vụn. 

Sau đó, đức vua đã cho các con voi khổng lồ có bàn 
chân được bao bọc bằng lớp da dẫm đạp lên rồi đã cho trải 
đều đất sét bơ lỏng lên trên lớp nên bằng đá vụn. Tại địa 
điểm mà sông Gangã ở trên trời đổ nước xuống, các hạt 
nước đã bắn lên và rơi xuống khu vực có kích thước ba mươi 
do-tuần ở xung quanh là nơi lúa sãlï được sanh trưởng tự 
nhiên. Tại địa điểm ấy, chính vì tính chất âm ướt thường 
xuyên nên có tên là Tintasisakola; đất sét tại nơi ấy có bản 
chất mềm dẻo nên được gọi là “đất sét bơ lỏng. Các vị sa di 
là bậc Lậu Tận đã mang đất sét từ nơi ấy lại. Điều cần biết là 

“công việc về đất sét ở khắp các nơi đã được thực hiện với 
loại đất sét ấy.” 





' Ratana: đơn vị đo chiều dài, vào khoảng 25 em (1 rzfana = 12 añgula - ngón 
tay). 
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Mattikopari 1{thakã attharäpes1. Itthakopari 
dvarasukammam, tassopari kuruvindapäsäanam, tassopari 
ayoJalam, tassopari khinasava-samanerehi himavantato 
ahatam sugandhamarumbam, tassopari khirapasanam, 
tassoparI phalikapäsanam, tassoparI silam attharapesl. 
Sabbamattikã kicce navanTtamattikã eva ahosI. 


SIlasantharopari rasodaka-santintena kapittha-niyyäsena 
a{thangula-bahala-tambalohapattam, tasSOparI 
tilatelasantintaya manosiläya sattañ gula-bahalam 
rajatapattam attharapesl. Evam rajä sabbakarena bhũmi- 
parkammam kãrãäpetvä äsã|ahi sukkapakkhassa catuddasa 
divase bhikkhusaipham sannipäatetväa cevamaha: “Sve 
punnamuposathadivase uttarasalha-nakkhattena mahãcetiye 
mangalitthakam patithãapessamI. Sve thũpiftthane sabbo 
sanpho santipatati”tI nagare bhermm carapesl: “MahäJano 
uposathiko hutvã gandhamaladmni gahetväa thũpatthane 
sannIpatati”tI. 


Tato visakha-sirideva-namake dve amacce ä10ãpe€si: 
“Tumhe tumhe gantväa mahãcetiyatthanam alankarotha”ti. Te 
gantvä samantato rajatapattavanna-valukam okiräpetva 
lãJapañcamakãnI pupphãni vikiritvä kadalitoranam ussãpetvä 
punnaghatfe thapapetva manivannqe velumhi 
pañcavannadhaJam bandhãpetväa gandhasampannäni 
nanavidha-kusumãanL santharapetvä nãnäppakãarehi tam 
thanam alañkarimsu. 
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Sau đó đã cho trải các viên gạch bên trên lớp đất sét, bên 
trên lớp gạch là công việc hồ dính, bên trên lớp ây là đá hông 
ngọc, bên trên lớp ấy là màng lưới bằng sắt, bên trên lớp ấy 
là cát có mùi thơm đã được các vị sa di Lậu Tận mang lại từ 
núi Hy-mã-lạp, bên trên lớp ấy là đá sữa, bên trên lớp ấy là 
đá pha-lê, rồi bên trên lớp ấy cho trải lớp đá cuội. Toản bộ 
đất sét dùng trong công trình đều là loại đất sét bơ lỏng. 

Ở bên trên lớp trải đá, đức vua đã cho lát miếng đồng đỏ 
dày tám ngón tay bằng nhựa cây táo được làm mềm bởi 
nước tỉnh khiết, rồi đã cho lát miếng bạc dày bảy ngón tay 
bên trên lớp ấy bằng thạch tín được làm mềm bởi dầu hạt 
mè. Sau khi đã cho chuẩn bị mặt nền bằng mọi phương thức 
như thể, vào ngày mười bốn thượng huyền tháng Äsã|ha đức 
vua đã cho triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã nói như vẫy: 
“Ngày mai là ngày trăng tròn Uposatha với chòm tỉnh tủ 
Uttaräsalha, trâm sẽ cho đặt viên gạch kiết tường ở ngôi đại 
bảo điện. Ngày mai, thỉnh toàn thể hội chúng hãy tụ hội tại 
địa điểm của ngôi bảo tháp” tồi đã cho trỗng thông báo ở 
trong thành phố rằng: “Dân chúng hãy thọ trì ngày Trai 
Giới, hãy mang theo các loại hương thơm, tràng hoa, V.V... 
và hãy tụ hội tại địa điểm của ngồi bảo tháp.” 

Kế đến, đức vua đã ra lệnh cho hai vị quan đại thần tên 
là Visakha và Sirideva: “Môi người các khanh hãy đến và 
trang hoàng khu vực ngôi đại bảo điện.” Hai người ấy sau 
khi đi đến đã cho rải cát có màu sắc kim loại bạc xuống xung 
quanh, rồi đã cho rắc đều các loại bông hoa và bắp rang là 
loại thứ năm, rồi cho dựng lên cổng chào bằng cây chuối, 
cho đặt những chum đây (nước uống), rồi cho buộc các cờ 
ngũ sắc ở những cây tre màu ngọc ma-ni, rồi đã cho trải ra 
nhiều loại bông hoa có hương thơm. Họ đã trang hoảng khu 
vực ấy bằng nhiều phương thức như thế. 


Đàn Si 
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Atha rajã sakalanagarañca vihãrayami-maggañca 
alankarapesl. Pabhatäya rattiyä nagare caftusu dväresu 
massu-kammatthäya nahãpite, nahãpanatthaya nahãpanake, 
alankarathaya  kappakeva nãnäviräga-vattha-gandha- 
mãladIm ca sũpa-vyañJana-sampannani madhura-bhattänI ca 
thapapetväa “sabbe nãgarä ca Janapadä ca yathä rucimm 
massukammam kãretvä nahãtväa bhuñjitvä vatthabharanadrhi 
alankaritva mahãcetiyatthanam ägacchantiti ãyuttakehi 
ärOCäpes1. 


SayampI sabbabharana-vibhisto catfälsa purisa- 
sahassehi saddhim uposathiko hutvã anekehi sumandita- 
pasadhitehi amaccehI gahitarakkho alankatahi 
devakaññapamahi naãtakitthlhi parivuto amaragana-parIivuto 
devarãJä viya attano sirisampattiyä mahäJanam tosayanto 
anekehi turiya-sanphutthehi vattamanchi aparanha 
mahaãthipatthanam upagañchI. Mahäcetiyatthane 
mangalatthhaya putabaddhani vatthan aftthuttara-sahassam 
thapäpesi. Cafusu passesu vattharasim kãresi. Tela-madhu- 
sakkara-phãnitadinI ca thapäpesi1. 
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Sau đó, đức vua đã cho trang hoàng toàn bộ thành phố 
và con đường đi đến tu viện. Lúc đêm hừng sáng, ở bốn 
công trong thành phó đức vua đã ra lệnh bố trí những người 
thợ cạo cho công việc cạo râu, những người thợ tăm cho 
công việc tăm rửa, luôn cả những người phụ giúp cho công 
việc trang điểm nữa, cùng với các loại vải vóc nhiều màu 
sắc, các hương thơm và tràng hoa, v.v..., và các bữa ăn ngon 
ngọt có đủ xúp và thức ăn rôi đã cho những viên quan quản 
lý thông báo răng: “7á cả cư dân thành phố và xứ sở hãy để 
cho thực hiện công việc cạo rấẫu, tăm rửa, thọ thực, trang 
điểm các loại vải vóc và đồ trang sức, v.v... theo như ý thích 
rồi hãy đi đến địa điểm của ngôi đại bảo điện.” 


Bản thân đức vua cũng đã được trang điểm với tất cả các 
đồ trang sức và đã thọ trì ngày Trai Giới cùng với bốn mươi 
ngàn người. Đức vua có sự bảo vệ do nhiều viên quan đại 
thần phục sức tráng lệ phụ trách và được hầu cận bởi những 
nữ vũ công trang điểm giống như các nàng tiên, trông tợ như 
vị Thiên vương được tùy tùng bởi Thiên chúng, trong lúc 
làm dân chúng vui mừng bởi sự thành tựu quyền quý của 
bản thân, đã đi đến địa điểm của ngôi đại bảo tháp vào lúc 
chiều tối trong khi vô số các loại nhạc cụ đang trình tấu. 
Nhăm mục đích kiết tường, đức vua đã cho đặt hơn tám ngàn 
cuộn vải tại vị trí của ngôi đại bảo điện, còn ở bốn bên đã 
cho chất các đồng vải và đã cho xếp đặt các loại dầu ăn, mật 
ong, đường tỉnh khiết, v.v... 


Đo Ẩi 


Thipavamsa 





Atha nãnãdesato bahũ bhikkhù ägamimsu. RãJagaha- 
samantä Indaguttatthero nama asrtibhikkhusahassami gahetva 
akasenagañchi tatha baränasiyam 1sipatane mahãvihãrato 
dhammasenattheo nama dvädasa bhikkhusahassäml. 
Savatthiyam jetavanavihãarato piyadass nama thero 


satthibhikkhusahassãni vesaliyam mahãvanato 
buddharakkhitatthero attharasabhikkhusahassäãnI, 
kosambiyam ghositaramato mahadhamma-rakkhitatthero 
timsabhikkhusahassãn1. UjJJjeniyam dakkhinagim 
mahãvihãrato dhammarakkhitatthero 
cattalisabhikkhusahassãn1. Pataliputte asokaramato 


mittinnatthero bhikkhũnam satasahassänI satthiñca sahassani 
gandhãra-ratthato attinna-thero nama bhikkhũnam dve 
satasahassan asfTtiñca sahassanil Mahãapallava-bhogato 
mahãdevatthero bhikkhũnam cattärI satasahassãni saf{thiñca 
sahassam. Yonakaratthe alasandä nagarato yonaka- 
dhammarakkhitatthero timsabhikkhusahassãnI. 
VIñJhãtavivattaniya senäsanato uffaratthero 
asTtibhikkhusahassäãn1. Mahãbodhimanda-vihãrato 
citfaguttatthero timsabhikkhusahassam. Vanaväsibhogato 
candaguttatthero asTtibhikkhusahassäm. Keläsa- 
mahãvihãrato surIyaguttatthero channavutfi-sahassam 
gahetvä akasenagañchI. 


Bhikkhiũnam dipaväsinam - ägatãnañca sabbaso, 
gananäya paricchedo - poranehi na bhãsIto. 
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Khi ấy, nhiều vị tỳ khưu đã đi đến từ các địa phương 
khác nhau. VỊ trưởng lão tên Indagutta đã đưa tám mươi 
ngàn vị tỳ khưu từ vùng lân cận thành Rãjagaha đi đến theo 
đường không trung. Tương tợ như thế, vị trưởng lão tên 
Dhammasena cùng mười hai ngàn vị tỳ khưu từ đại tu viện ở 
Isipatana, Bãranasl, vị trưởng lão tên là PIyadassi cùng với 
sáu mươi ngàn vị tỳ khưu từ tu viện Jetavana, thành Sãvatthi, 
trưởng lão Buddharakkhita cùng mười tám ngàn vị tỳ khưu 
từ Mahävana, thành VesalI, trưởng lão Mahadhammakkhita 
cùng ba mươi ngàn vị tỳ khưu từ tu viện Ghosita thành 
Kosambiï, trưởng lão Dhammarakkhita cùng bốn mươi ngàn 
vị tỳ khưu từ đại tu viện Dakkhinagiri ở xứ UJJenI, trưởng 
lão Mittinna cùng một trăm sáu mươi ngàn vị tỳ khưu từ tu 
viện Asoka thành Pafaliputta, trưởng lão Attinna cùng hai 
trăm tám mươi ngàn vị tỳ khưu từ xứ Gandhãra, trưởng lão 
Mahãdeva cùng bốn trăm sáu mươi ngàn vị tỳ khưu từ khu 
vực Mahapallava, trưởng lão Dhammarakkhita người xứ 
Yona cùng ba mươi ngàn vị tỳ khưu từ thành phố Alasandã 
thuộc xứ sở Yonaka, trưởng lão Uttara cùng tám mươi ngàn 
vị tỳ khưu từ trú xứ ở lối vào khu rừng Viñjha, trưởng lão 
Cittagutta cùng ba mươi ngàn vị ty khưu từ tu viện 
Mahaäbodhimanda, trưởng lão Candagutta cùng tắm mươi 
ngàn vị tỳ khưu từ khu vực VanaväsI, trưởng lão SurIyagutta 
đã đưa chín mươi sáu ngàn vị tỳ khưu từ đại tu viện Keläsa 
đi đến theo đường không trung. 


Đối với các vị tỳ khưu là cư dân ở đáo đã i đến từ khắp 


các nơi, sự xác định về số lượng không được các tài liệu cổ 
đề cập đến. 


29 


Thữpavarnasa 





Samãgatanam bhikkhùũnam - sabbesam tam samäagame, 
vutfa khinasaväayeva - te channavutI kofiyo. 


Atha sangho parikkhitta-pavalavedikäa viya majJJhe rañño 
okase thapetvä aññamaññam aghattetväa atthãsi. PacInapasse 
buddharakkhitanamako khinäsavatthero attana sadIsanamake 
pañcasatakhrnasave gahetvä atthasi. Tathä dakkhinapasse 
pacchimapasse uffarapasse ca dhammarakkhita- 
sangharakkhitaananda namakãä khinäasavattherä attana 
sadisanamake pañcapañcasata khinasave gahetvä atthamsu. 
Piyadass nama khinasavatthero mahabhikkhusangham 
gahetva pubbuttara-kanne at{thãsi. 


RãJä kira sanghamajjham pavisantoyeva “Sace mayä 
kayiramanam cetiyakammam anantaräyena niftham gacchati 
pãcIna-dakkhina-pacchima-uttarapassesu Buddharakkhita- 
Dhammarakkhita-Sangharakkhita-Ananda namakãä  therã 
atanä sadisanamake pañcapañcasatabhikkhui gahetva 
ttthanu. Piyadassi nama theo pubbuttarakanne 
bhikkhusangham gahetväa titthati”tI cintesi. “TheräpI rañño 
adhippayam ñatva tathã thitã”ti vadanti. Siddhatthero pana 
“mangalo sumano padumo sTvali candagutto sũrIyagutto 
indagutto sägaro ciftaseno Jayaseno acalo”ti imehi ekadasahi 
therehi parivuto punnaghate pũrato katvä puratthabhimukho 
atthãs1. 
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Trong số tát cả các vị tÈ khưu đã đi đên dự cuộc hội họp 
ây, nghe nói chỉ riêng các vị Lậu Tạn đã là chín mươi sáu 
ÿ s1 
kOfi VỊ. 


Khi ấy, sau khi chừa lại khoảng trống ở trung tâm cho 
đức vua, hội chúng đã đứng không chạm lẫn nhau trông như 
là hàng rào san hô rào quanh vậy. VỊ trưởng lão tên 
Buddharakkhita là bậc Lậu Tận đã đưa năm trăm vị Lậu Tận 
có cùng tên gọi với mình đứng ở phía đông. Tương tợ như 
thế, các vị trưởng lão tên Dhammarakkhita, Sañgharakkhita, 
và Ananda là các bậc Lậu Tận đã đưa từng nhóm năm trăm 
vị Lậu Tận có cùng tên gọi với mình đứng ở phía nam, ở 
phía tây, và ở phía bắc. Vị trưởng lão tên Piyadassi là bậc 
Lậu Tận đã đưa đại chúng tỳ khưu đứng ở góc đông bắc. 


Nghe nói ngay trong khi đi vào giữa hội chúng, đức vua 
đã suy nghĩ rằng: “Nếu việc xây dựng ngôi bảo điện đang 
được ta thực hiện đạt đến sự hoàn tất không gặp chướng 
ngại thì xin các vị trưởng lão tên Buddharakkhia, 
Dhammarakkhita, Sahgharakkhita, và Ananda hãy đưa từng 
nhóm năm trăm vị ft} khưu có cùng tên gọi với mình đứng ở 
phía đông, ở phía nam, ở phía tây, và ở phía bắc. Vị trưởng 
lão tên Piyadassi hãy đưa hội chúng ft} khưu đứng ở góc 
đông bắc.” Người ta kế lại răng: “Các vị trưởng lão cũng đã 
biết được điêu ước nguyện của đức vua nên đã đứng theo 
nhz thế.” Hơn nữa, vị trưởng lão Siddhattha được tháp tùng 
bởi mười một vị trưởng lão này là: Mangala, Sumana, 
Paduma, STvali, Candagutta, Sũriyagutta, Indagutta, Sãgara, 
Cittasena, Jayasena, Acala đã đứng quay mặt về hướng đông 
sau khi đã đặt các chum đầy nước ở phía trước. 


' Sđd., so sánh với câu kệ 44-45, chương 29. 
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Atha rajã tatha thtam bhikkhusangham disvä 
pasannacito gandhamaladihi pũJetvä padakkhimam katvä 
catusu thanesu vanditväa punnaghatathanam pavisitva 
suvannakhle patmukkam rajatamayam parIlbbhamana- 
dandam vIJJamanamätapitinam ubhato sujatena sumandHta- 
pasadhitena abhimagala-sammatena amaccaputtena 
gahãpetvä mahantam cetiyävattam kaãretum ãrabhi. Tathã 
karentam pana siddhatthatthero niväresi. Evam kirassa ahosi: 
“Vadi mahãraJa mahantam cctiyam karotl, amithiteyeva 
marIssatl. Anagate dupparihariyañca bhavissafT”t. Tasmim 
khane bhikkhu-sangho “Maharaja thero pandito, therassa 
vacanam kãtum vattatfti aha. 


Raja bhikkhusanghassa adhippayam ñatvä “thero 
karotf”ti maññamano “KTdisam bhante pamanam karomT ti 
aha. Thero “mama gatagatatthanato cetiyäavattam karohT”ti 
vatvãa upadisano avijjhivä agamasil Rajä therassa 
vuttanayena cetiyävattam kaãretvä theram upasañkamitväa 
namam pucchivä gandhamaladilhi pũjetva vanditvä 
parIväretva thite sesa ekadasathere ca upasañkamitvä pũJetväa 
vandivä tesamn namãni ca pucchitva paribbhamana- 
dandagahakassa amaccaputtassa naãma pucchI. 
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Sau đó, khi nhìn thấy hội chúng tỳ khưu đứng như thế, 
đức vua đã sanh tâm tịnh tín và đã cúng dường các vật thơm, 
tràng hoa, v.v... rồi đã hướng vai phải nhiễu quanh, đã đảnh 
lễ bốn địa điểm, sau đó đã đi vào nơi có các chum đựng đầy 
(nước), rồi đã bảo người con trai của viên quan đại thần— 
được sanh ra hoàn hảo từ người mẹ và cha còn tại tiền, được 
khéo phục sức và trang điểm, được công nhận là điềm vô 
cùng tốt lành—cầm lấy cây gậy khoanh đường tròn được 
làm bằng bạc đã được buộc vào cây cọc bằng vàng (bởi sợi 
dây) và bắt đầu thực hiện vòng tròn lớn quanh ngôi bảo điện. 
Tuy nhiên, trong khi công việc đang được thực hiện như thế, 
vị trưởng lão Siddhattha đã cản lại. Nghe rằng vị này đã khởi 
ý như vây: “Nếu vị đại vương xây dựng ngôi bảo điện, thì 
ngài sẽ băng hà ngay khi còn chưa được hoàn tắt. Và sẽ khó 
được tiếp tục trong tương lai.” Vào giây phút ấy, hội chúng 
tỳ khưu đã nói răng: “7u đại vương, vị trưởng lão là bậc trí 
tuệ. Nên làm theo lời nói của vị trưởng lão.” 

Sau khi biết được ý định của hội chúng tỳ khưu, đức vua 
trong lúc suy nghĩ rằng: “Ƒj rưởng lão sẽ thực hiện” nên đã 
nói như vầy: “Bạch các ngài, vậy trâm sẽ thực hiện theo kích 
thước chừng nào?” VỊ trưởng lão trong lúc vừa chỉ dẫn vừa 
nói rằng: “Ngài hãy thực hiện chu vi của ngôi bảo điện theo 
vị £rí từng bước đi của tôi,” và đã khoanh đường tròn rồi 
bước đi. Sau khi cho thực hiện chu vị của ngôi bảo điện theo 
cách thức chỉ dẫn của vị trưởng lão, đức vua đã đi đến gần VỊ 
trưởng lão, đã hỏi tên, đã cúng dường các loại vật thơm và 
tràng hoa, v.v.. . rồi đã đảnh lễ, sau đó đã đến gần mười một 
vị trưởng lão còn lại đang đứng vòng quanh, đã cúng dường, 
đã đảnh lễ, đã hỏi tên của các vị ây, và đã hỏi tên của người 
con trai viên quan đại thần là người cầm cây gậy khoanh 
đường tròn. 
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23. 


“Aham deva suppatitthita brahma namäa”tI vutte “tava 
pã kim namo ti pucchitvä “nandiseno nãm8 ti vutte 
mãtunamam pucchi. “Sumanädevĩ namã”ti vutte, “Sabbesam 
naman abhimangalasammatäan, mayä kayiramanam 
cetiyakammam avassam nmitthanam gacchatT”tI hattho ahosI, 
tato raJa maJJhe atthasuvannaghate rajataghate ca thapäpetva 
te parIväretvä a{thuttari-sahassa punnaghate thapäpesI. 


Atha atthasuvannmtthaka thapäapesi. Tãsu cekekam 
pAriväaretva a{thuttarasata a{thuttarasata-raJatitthakãyo 
afthuttarasata atthutfarasatavatthan ca thapäpesi Atha 
suppattthta brahma namena amaccaputtena ckam 
suvanmfthakam gahãpetva tena sadisanamehi ca 
JTvamäanakamatäapItihi sattah1 amaccaputtehi Sesa 
sattitthakayo gahãpes!. 


Tasmimm khane mittatthero nama puratthimadisabhage 
paribbhamita-lekhayam bhùũmiyam gandhapindam thapesli. 
Jayasenatthero nama udakam äsiñcitvä santintetväa samam 
akasl. Suppattthta brahma bhaddanakkhatena evam 
nãnãvidha-mangalabhisankhatatthãne pathamam 
mangalitthakam patifthãpesi1. Sumanatthero nama 
Jatisumana-pupphehi tam pũjesi Tasmm khane 
udakapariyantam katva mahãpathavi kampo ahosi. Eteneva 
nayena sesa sattitthakãyopI patitthaäpesum. 


264 


Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Khi được nói rằng: “Tâu bệ hạ, thân tên là Suppafi†thita 
Brahma,” đức vua đã hỏi răng: “Tên của cha khanh là gì?” 
Khi được nói răng: “Tên là Nandisena.,” đức vua đã hỏi đến 
tên của người mẹ. Khi được nói rằng: “1ên là Sumanadevir,` 
đức vua đã mừng rỡ (nghĩ răng): “Các fên của tất cả đêu 
được công nhận là vô cùng tốt lành, việc xây dựng ngôi bảo 
điện đang được ta thực hiện chắc chắn đạt đến sự hoàn tắt.” 
Sau đó, đức vua đã cho đặt tắm chum vàng và chum bạc ở 
giữa, rồi đã cho đặt hơn tám ngàn chum đây bao quanh 
chúng. 


Sau đó, đức vua đã cho đặt tám viên gạch băng vàng Rồi 
mỗi một viên gạch trong số ấy, đức vua đã cho bao bọc 
quanh và xếp đặt hơn tám trăm viên gạch bằng bạc và hơn 
tám trăm tâm vải. Sau đó, đức vua đã bảo Suppatitthita 
Brahmã người con trai của viên quan đại thần cầm lấy một 
viên gạch băng vàng rồi đã bảo bảy người con trai của các 
viên quan đại thần—có cùng tên gọi với Brahmã và có cha 
mẹ còn tại tiền—cầm lấy bảy viên gạch còn lại. 


Vào giây phút ấy, vị trưởng lão tên Mitta đã đặt xuống 
cục đất sét có mùi thơm ở trên mặt đất theo đường vạch 
vòng tròn ở khu vực phía đông. VỊ trưởng lão tên Jayasena 
đã rưới nước làm cho ẩm ướt rồi ban bằng phẳng. Vào thời 
điểm tốt lành, Suppatitthita Brahmã đã đặt viên gạch kiết 
tường thứ nhất ở vị trí được hội đủ vô số điều kiện tốt lành 
như thế. Vị trưởng lão tên Sumana đã cúng dường chỗ ấy với 
các bông hoa nhài. Vào thời điểm ấy, đại địa cầu đã tạo 
thành vòng đai bằng nước và đã rúng động. Họ cũng đã đặt 
xuống bảy viên gạch còn lại đúng theo cách thức như thé. 
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Tato räJä rajatitthakayopI patitthapetva gandhamaäladThi 
pũijetva maigalavidhanam nifthãpetvä suvannapelãäya 
pupphãn! gahãpetvä päacInapasse bhikkhusanghassa purato 
thiam mahabuddharakkhitattheram upasañkamitväa 
gandhamaladihi pũJetvä vanditvä therassa parivaretva thita- 
bhikkhùũnañca nãmãni pucchitväa tato dakkhinapasse thitam 
mahadhamma-rakkhitattheram pacchimapasse thitam 
mahãsangharakkhitattheram uffarapasse thitam 
anandattherañca upasañkamitvä gandhamaladlhi pũJetvä 
pañcapattthtena vandiva tatheva naãmãni pucchitväa 
pubbuttarakanam  gantväa tatha thiam piyadassi 
mahatheram vanditvä pũJjetvãa namãni pucchitvaä santike 
a{thãs1. 


Thero mangalam vaddhento rañño dhammam deses. 
Mangalapariyosane sampatta-gihiparisasu cattalIsasahassam 
arahante patitthahimsu. Cattälisa sahassani sotäpattiphale, 
sahassam  sakadagamiphale, sahassam anäagami-phale, 
bhikkhũnam pana at{thãrasa-sahassanI arahattam päpunImsu. 
BhikkhunTnam catuddasa sahassãanTt. 


Thuũpärambhakathä. 


--0ooOOoO-- 
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Sau đó, đức vua cũng đã cho đặt xuống những viên gạch 
bằng bạc rồi đã cúng dường bằng các vật thơm và tràng hoa, 
v.v... rồi đã cho xếp đặt mọi việc được tốt đẹp, sau đó đã cho 
mang lại những bông hoa đựng trong chậu vàng và đi đến 
gần đại trưởng lão Buddharakkhita đang đứng trước hội 
chúng tỳ khưu ở phía đông, rồi đã cúng dường với các vật 
thơm và tràng hoa, v.v..., sau khi đảnh lễ đã hỏi tên các vị tỳ 
khưu đứng xung quanh vị trưởng lão; sau đó đã đi đến gần 
đại trưởng lão Dhammarakkhita đang đứng ở phía nam, rồi 
đại trưởng lão Sangharakkhita đang đứng ở phía tây, rồi 
trưởng lão Änanda đang đứng ở phía bắc và đã cúng dường 
bằng các vật thơm và tràng hoa, v.v..., sau đó đã đảnh lễ với 
năm điểm tiếp xúc, ' rồi tương tợ như thế đã hỏi các tên, sau 
đó đã đi đến góc đông bắc đảnh lễ vị đại trưởng lão 
Piyadassi đang đứng ở nơi ấy, đã đảnh lễ, đã hỏi các tên, rồi 
đã đứng bên cạnh. 


VỊ trưởng lão, trong lúc làm tăng trưởng phước lành, đã 
thuyết Pháp cho đức vua. Đến khi chấm dứt lễ hội, bốn mươi 
ngàn người trong hội chúng cư sĩ đến dự đã được an trú vào 
phẩm vị A-la-hán, bốn mươi ngàn vào quả vị Nhập Lưu, một 
ngàn vào quả vị Nhất Lai, một ngản vào quả vị Bất Lai. Hơn 
nữa, mười tám ngàn vị tỳ khưu và mười bốn ngàn vị tỳ khưu 
ni đã đạt đến phẩm vị A-la-hán. 


Phần Giảng Giải về 
Sự Khởi Công Xây Dựng Ngôi Bảo Tháp. 


--0oOOoO-- 





! Dr. B.C. Law ghi ở cước chú là trán, hông, cùi chỏ, đầu gối, và hai bàn chân 
(tr. 73). 
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DHÄTUGABBHARDUPA- 
VANNANAÄ KATHÄ 


Tato raJa bhikkhusañgham vanditva “Yäva mahãcetiyam 
nifthãti tava me bhikkhusangho bhikkham ganhãtùi”ti aha. 
Bhikkhũ nadhIvãsesum. Anupubbena yäãcanto 
upaddhabhikkhuinam  sataham adhivasanam  labhitväa 
thupatthanassa samantato a{thãrasasu thanesu mandape 
karavitvä bhikkhu-sanpham misldäpetvä sattaham 
mahadanan datvä sabbesamyeva tela-madhu-phãanitadi 
bhesaJjJam datvä bhikkhusangham vissajJjesl. Tato nagare 
bherm carapetvä sabbe Itthakavaddhaki santipatesil. Te 
pañcasatamattä ahesum. 


Tesu eko “aham rañño cittam aradhetva mahãcetiyam 
katum sakkomTti rãjãnam passi. Rãjä “katham karos†t 
pucchI. “Aham deva pesikãnam satam gahetvä ekaham ekam 
pamsusakatam khepetva kammam karom† t aha. RãJä 
“Evam sat pamsuraskam bhavissatl. Tinarukkhadmi 
uppaJJIssanti. Addhanam nappavattatT”ti tam patIbähI. 
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__ Chương l§: : 
GIẢNG GIẢI VÀ MÔ TẢ 
HÌNH THỨC CỦA CĂN PHÒNG THỜ XÁ-LỢI 


Sau đó, đức vua đã đảnh lễ hội chúng tỳ khưu rồi nói 
rằng: “Xin hội chúng tỳ khưu hãy thọ nhận vật thực của trâm 
cho đến khi ngôi đại bảo điện được hoàn tất.” Các vị tỳ 
khưu đã không nhận lời. Trong lúc lần lượt thỉnh cầu và đạt 
được sự nhận lời trong bảy ngày của một nửa số lượng tỳ 
khưu, đức vua đã cho thực hiện các mái che ở mười tám địa 
điểm xung quanh vị trí của ngôi bảo tháp, rồi đã thỉnh hội 
chúng tỳ khưu ngồi xuống, và đã thực hiện cuộc lễ đại thí 
trong bảy ngày, sau đó đã dâng cúng dược phẩm như là dầu 
ăn, mật ong, đường mía, v.v... đến tất cả các vị, rôi đã tiễn 
biệt hội chúng tỳ khưu. Sau đó, đức vua đã cho trống thông 
báo trong thành phố và cho triệu tập tất cả các người thợ xây 
gạch lại. Bọn họ gồm có năm trăm người. 


Một người trong nhóm (nghĩ rằng): “Sau khi được lòng 
đức vua, ta có thể thực hiện ngôi đại bảo điện” rồi đã nhìn 
vào đức vua. Đức vua đã hỏi rằng: “Khanh làm cách nào?” 
Người ấy đã nói rằng: “7u bệ hạ, thần chọn lấy một trăm 
nhân công, sau đó mỗi ngày cho đồ vào một xe đất, rồi tiễn 
hành công việc.” Đức vua (nghĩ rằng): “Nếu như thể thì sẽ là 
đồng đất. Các loại cỏ, cây, v.v... sẽ mọc lên và sẽ không tôn 
tại lâu dài,” rồi đã từ chối người ấy. 
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Añño “Aham purisasaam gahetvä cekaham ckam 
pamsugumbam khepetvä kammam karomT”ti aha. 


Añño “Pamsũnam pañcammanani khepetva kammam 
karomT”ti aha. 


Añño “Dve ammanämi khepetvä kammam karomT”tI aha. 
TepI rãJä patibahiyeva. 


Atha añño pandio 1fthaka-vaddhakT “Aham deva 
udukkhale kotfetva suppehi vaftfetvã nisade pIimsitvä 
pamsuinam cekammanam ckaheneva khepetvä pesikanam 
satam gahetva kammam karomT”tI aha. 


RãJã “cvam sat mahacetiye tinadIni na bhavissantI. 
Ciratthittikañca bhavissafftI sampaticchitvä puna pucchi: 
“Kim santhãnam pana karIssasT”tI. 


Tasmm khane vissakamma-devaputto  vaddhakissa 
saire adhimuccl VaddhakT suvanqapäaimn  pũretvä 
udakamaharäpetvä pãninam udakam gahetvä udakapitthiyam 
aham. Phalikaphatasadisamn mahantam udaka-bubbulam 
u{thãs1. “Deva 1disam karomT ti aha. 


RãJa “sadhũ”ti sampaticchitvä tassa sahassagghanakam 
sataka-yugalam, sahassapgghanakam yeva punnakam nãma 
suvannälankaram, sahassagshanaka pãduka, dvädasa 
kahapana-sahassan ca datvä anuripatthane gehañca 
khettañca dãpesiI. 
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Người khác đã nói rằng: “Thần chọn lấy một trăm nam 
nhân, sau đó mỗi ngày cho đồ vào một khối đất, rồi tiễn 
hành công việc.” 

Người khác đã nói răng: “Thần cho đồ vào năm ghe đất 
rồi tiễn hành công việc.” 

Người khác đã nói rằng: “Thần cho đổ vào hai ghe đất 
rồi tiễn hành công việc.” Đức vua cũng đã từ chối những 
người ấy. 

Khi ấy, có người thợ xây gạch khác sáng trí đã nói rằng: 
“Tâu bệ hạ, sau khi cho giã trong cối giã, sàng bằng. rây, 
nghiễn nát bằng cối xay, môi một ngày thân sẽ cho đỗ vào 
chỉ một ghe đất và chọn lấy một trăm nhân công rồi tiễn 
hành công việc.” 

Đức vua (nghĩ rằng): “Nếu như thể ở ngôi đại bảo điện 
sẽ không có các loại cỏ, V.V... và sẽ tôn tại lâu dài” nên đã 
đồng ý rồi hỏi thêm rằng: “7wy nhiên, khanh sẽ làm hình 
dạng gì?” 


Vào thời điểm ấy, Thiên tử Vissakamma đã nhập vào cơ 
thể của người thợ xây. Người thợ xây đã cho mang nước lại 
đồ đầy cái chậu bằng vàng, sau đó đã dùng bàn tay nhúng 
nước búng ở trên mặt nước và đã làm hiện ra bong bóng 
nước lớn như cái chậu bằng pha-lê. Người ấy đã nói rằng: 
“Tâu bệ hạ, thân làm như thể này.” 

Đức vua đã đồng ý ý (nói rằng): “Tố lắm!” rồi đã ban cho 
người ấy hai xấp vải trị giá một ngàn, luôn cả đồ trang sức 
bằng vàng tên là øuw„aka cũng trị giá một ngản, đôi giày trị 
giá một ngàn, và mười hai ngàn đồng tiền, rồi còn bảo cấp 
cho nhà và ruộng ở địa điểm thích hợp nữa. 
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Tato rajäa rattibhage cIntesi: “Katham nãma manusse 
apTletva 1†thakãä aharapeyyan”ti. Devatä rañño cittam ñatvä 
cefiyassa catusu dväaresu ekekadivasappahonakam katväa 
tassayeva rattiyä 1{thakarastm akamsu. Vibhatäya rattiyä 
manussãä disvä rañño ärocesum. Rãjã tussitva vaddhakim 
kamme patthapesl Devatäã cteneva nayena yäva 
mahãcctiyassa mithanam tãva cekekassa divasassa 
pahonakam katvä Itthakä aharmmsu. Sakaladivasa-bhage 
kammam katathane mattika 1fhaka-cunnam väãpI na 
paññayati. Rattiyam devatä antaradhãapent. 


Atha rajã mahacetyakammakãräya cafuparisãya 
hatthakammamilattham catusu dväresu ekekasmim dväãre 
solasakahapanasahassan  vatthalankara-gandha-mala-tela- 
madhu-phãmita-pañcakatuka-bhesaJjam nãnävidha-sũpa- 
vyañJana-samyuttam bhattam yägukhaJjakadImi atthavidha- 
kappiya-panakani pañcavidha-mukhaväsa-sahita-tambulani 
ca thapapetvaä “mahãcetiye kammam karontä gahatthä vã 
pabbajita vã vyathajjhasayam ganhantu mũlam agahetvä 
kammam karontaänam kãtum na dethã”ti änäpesI. 


7/8, 
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Sau đó, trong đêm đức vua đã suy nghĩ rằng: “Làm thể 
nào ta có thể cho mang lại các viên gạch mà không phải đày 
đọa dân chúng?” Chư Thiên biết được tâm của đức vua nên 
ngay trong đêm ấy đã thực hiện đống gạch đủ cho từng ngày 
một ở bốn công vào của ngôi bảo điện. Khi đêm hừng sáng, 
dân chúng đã nhìn thấy và đã trình lên đức vua. Đức vua 
mừng rỡ rồi đã cho thợ xây gạch tiến hành công việc. Bằng 
chính phương thức ấy, chư Thiên đã thực hiện rôi đem lại số 
gạch vừa đủ của từng ngày một cho đến khi ngôi đại bảo 
điện được hoàn thành. Ở tại chỗ được tiến hành công việc, 
đất sét hoặc bột gạch không được sử dụng trọn thời gian 
trong ngày thì đã được chư Thiên làm cho biến mất vào ban 
đêm. 


Khi ấy, ở mỗi một cánh công trong số bốn công vào, đức 
vua đã cho xếp đặt tiền lương và phân thưởng cho việc làm 
thủ công của bốn hội chúng tham gia công việc xây dựng 
ngôi đại bảo điện gồm có mười sáu ngàn đồng tiền, vải vóc, 
đỗ trang sức, vật thơm, tràng hoa, dầu ăn, mật ong, đường 
mía, năm loại gia vị, các loại dược phẩm, bữa ăn gồm có 
nhiều loại xúp và thức ăn khác nhau, cháo, vật thực cứng, 
v.v..., tám loại thức uống được phép, các lá trầu kèm theo 
năm loại làm thơm miệng, rồi đã ra lệnh rằng: “Hãy để 
những người tại gia hoặc xuất gia đang tham gia công việc 
xáy dựng ngôi đại bảo điện được nhận lãnh theo như ước 
muốn, những người tham gia công việc không nhận lãnh 
lương không được phép làm việc.” 


Ji 
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Atheko thero cetyakamme sahayabhavam Icchanto 
kammakaranathane matika sadisam katvä attanäa 
abhisankhatam mattikãa pindam cekena hatthena gahetva 
aññena malam gahetva mahãcetiyanganam aruyha 
rajakammike vañcetväa vaddhakissa adasi. So ganhantova 
“pakatimattikã na bhavatT”tI ñatvä therassa mukham olokesli. 
Tassakaram ñatvä tattha kolahalamahosi anukkamena rãJä 
sutvãa ãägantva vaddhakim pucchi: “Tuyham kira bhane eko 


~92 


bhikkhu amilaka-mattikaãpindam adäsT t1. 


So cvamaha: “Yebhuyyena ayyä ckena hatthena 
puppham ckena mattka-pimde gahetva ãharitva denti 
tenaham ajJänitva kamme upanesim. “Ayam pana ägantuko, 
ayam neväsiko”ti ettakam JjJanamT ti. “Iena hi tam theram 
Imassa dassehfti ekam mahallakabalatham vaddhakissa 
santke thapesil VaddhakT puna ägatakale tam theram 
balatthassa dassesI. So tam sañJänitvã rañño ãärocesl. 
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Khi ấy, có một vị trưởng lão mong muốn việc góp phần 
trong công việc xây dựng ngôi bảo điện nên đã tạo ra đất sét 
giông như ở chỗ thực hiện việc xây dựng, sau đó đã dùng 
một tay cầm lây cục đất sét đã được bản thân thực hiện còn 
tay kia cầm lẫy tràng hoa rồi đã bước lên khuôn viên của 
ngôi đại bảo điện, đã đánh lạc hướng những người nhân 
công của đức vua, và đưa cho người thợ xây gạch. Người ấy 
ngay trong khi nhận lấy đã biết rằng: “Không phải là đất sét 
thiên nhiên” và đã nhìn vào khuôn mặt của vị trưởng lão. 
Sau khi biết được động cơ của vị ẫy, tại đó đã xảy ra sự lộn 
xộn. Cuối cùng, đức vua đã nghe được nên đã đi đến hỏi 
người thợ xây gạch rằng: “Này khanh, nghe nói có một vị t} 
khưu đã trao cho khanh cục đất sét chưa được trả công.” 


Người â ấy đã nói như vậy: “Phân động các ngài đại đức 
một tay câm hoa tay kia cẩm cục đất sét mang lại và trao 
cho, vì thế thân không biết nên đã đặt vào chỗ xây dựng. 
Hơn nữa, vị này là ví vãng lai, vị này là vị tạm trú ` thân chỉ 
biết được chừng ấy. ' Đức vua đã nói rằng): “Như vậy thì 
hãy chỉ vị trưởng lão ấy cho người này” rồi đã bố trí một 
người lính thâm niên ở bên cạnh người thợ xây gạch. Khi vị 
trưởng lão lại đi đến, người thợ xây gạch đã chỉ vị ấy cho 
người lính. Người lính đã nhận diện vị ấy rồi trình lên đức 
vua. 


Đi hại 
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Rãjã tassa saññam adasi: “So tvam tayo Jätisumana- 
makula-kumbhe mahãbodhi-angane räsim katvä gandhañca 
thapetva mahabodhi-añganam gatakale agantukassa therassa 
“pũJanatthäya rañño dapitam gandhamalan'ti vatva dehT”t. 
Balattho rañño vuttanayeneva tassa bodhi-anganam gatakale 
tam gandhamalam adãsI. 


SopI somanassappatto hutva selasantharam dhovitväa 
gandhena paribhandam katvä silãsantharam katvä puppham 
pũJetvãä catusu thãnesu vanditvä päcInadväre añjalim 
paggayha pTtIm uppädetva pupphapiJam olokento atthãsI. 


Balatho tasmm kale tam theram upasankamitvä 
vandtväa cevamaha: “Bhante tumhakam cetiyakamme 
sahayabhavatthãya  dinnassa  amũilaka-mattikapindassa 
mùulam dinnabhavam rãjãä JãnãpetI Attano vandanena 
vandapefti. Tam sutvä thero anattamano ahosi. Balattho 
“[itthantu bhante tayo sumana-makula-kumbhãtattakãneva 
suvannapupphãnIpI etam mattika-pinadam nãgghanti. Cittam 
pasadetha bhante”ti pakkãmI. 
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Đức vua đã trao nhiệm vụ cho người lính răng: “Khanh 
đây hãy chất thành đồng ba hũ hoa nhài vừa hé nụ và hãy 
xếp đại vật thơm ở khuôn viên của cội Đại Bồ Để. Vào thời 
điểm vị trưởng lão vãng lai đi đến khuôn viên của cội Đại 
Bồ Đẻ, hãy nói rằng: 'Vật thơm và tràng hoa được đức vua 
ban cho nhằm mục đích cúng dường,` rồi trao cho vị ấy.” 
Theo đúng phương thức chỉ bày của đức vua, người lính đã 
trao vật thơm và tràng hoa ấy cho vị trưởng lão vào lúc vị ấy 
đi đến khuôn viên cội Bồ Đẻ. 


VỊ ây đã trở nên hoan hỷ, sau đó đã rửa sạch nền đá rồi 
đã khoanh vùng bằng hương thơm, sau khi đã thực hiện thảm 
trải bằng đá rồi đã cúng dường bông hoa và đảnh lễ bốn địa 
điểm, sau đó vị ây đã chắp tay hướng về cánh cửa phía đông 
và sanh khởi niêm hoan hỷ đứng ngăm nhìn sự cúng dường 
băng bông hoa. 


Vào lúc bấy giờ, người lính đã đi đến gần vị trưởng lão 
ấy, đã đảnh lễ, rồi đã nói như vầy: “Bạch ngài, đức vua bảo 
cho ngài hay rằng sự vật được ban thưởng là phân lương 
bồng cho cục đất sét chưa được trả công đã được ngài trao 
ra nhằm mục đích góp phân trong công việc xây dựng ngôi 
bảo điện. Đức vua còn bảo nhân danh đức vua đảnh lễ ngài 
nữa.” Sau khi nghe điều ấy, vị trưởng lão đã trở nên không 
được hoan hý. Người lính đã nói rằng: “Bạch ngài, chẳng 
riêng gì ba hủ hoa nhài vừa hé nụ, mà ngay cả các bông hoa 
bằng vàng cũng không giá trị bằng cục. đất sét ấy. Bạch 
ngài, xin ngài hãy hoan hỷ ở trong tâm!” rồi đã ra đi. 


ĐI đi 


Thipavamsa 





Tadä kotthimalaJanapade piyangalla-viharaväsl eko 
theo 1tthaka-vaddhaklssa ñãtako ahosl. So ägantväa 
vaddhakma saddhim  mantetvä digha-bahala-triyato 
1{thakappamänam Jãnitvä gantvä sahattheneva sakkaccam 
mattkam madditvä 1tthakam katvä pacitvä pattatthavikaya 
pakkhipltvä paccaägantväa ekena hatthena rañño 1{thakam 
ekena puppham gahetvä attano 1{thakaya saddhim rañño 
1{thakam adäsi. VaddhakT gahetva kamme upanesl. 


Thero sañJatapII somanasso mahãacetye kammam 
karonto 1{thakasala-parivene vasati Tassa tam kammam 
päkatam ahosi. Rãjä vaddhakim pucchi: “Bhane ekena kira 
ayyena amũlika-itthakä dinnä”ti. “Saccam deva, ekena 
ayyena dinna 1tthakãä “amhãkam 1tthakaya sadisäa”t! kamme 
upanesin”ti aha. “Puna tam 1†thakam sañJãnäsT”ti raññã vutto 
ñãtakanuggahena “na JanamT ti aha. 


Rãjãä “vadi evam tam Imassa dassehfti balattham 
thapesi. SopI tam pubbe viya balatthassa dassesil. Balattho 
pariveqam gantvä santike nisiditväa patisantharam katvä 
“bhante tumhe ãgantukã neväsikã”ti pucchi. “Agantukomhi 
upäsakã”ti. “Katara ratthavasiko bhante”u. “Kotthimala- 
Janapade piyaigalla-viharavasimhi upäsakä ti “ldheva 
vasatha gacchatha”tI. 
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Khi ấy, có một vị trưởng lão cư ngụ ở tu viện Piyaigalla 
trong xứ sở Kotthimala là thân quyến của người thợ xây 
gạch. Vị ấy đã đi đến và chuyện trò với người thợ xây, sau 
khi biết được kích thước của viên gạch về chiều dải, bề dày, 
và chiêu rộng thì đã ra đi. Vị ấy đã tự tay nhào trộn đất sét 
một cách cân thận rồi đã làm ra viên gạch, nung chín, và bỏ 
vào túi đựng bình bát, sau đó đã quay trở lại một tay cầm 
viên gạch của đức vua, một tay cầm bông hoa, và đã đưa ra 
viên gạch của đức vua cùng với viên gạch của mình. Người 
thợ xây đã nhận lấy đặt vào chỗ xây dựng. 

Vị trưởng lão đã sanh khởi sự hoan hỷ và vui mừng rồi 
trong lúc làm công việc ở ngôi đại bảo điện đã trú ngụ tại 
gian phòng ở nhà chứa gạch. Việc làm ấy của vị ấy đã được 
đồn đãi. Đức vua đã hỏi người thợ xây rằng: “Này khanh, 
nghe nói có viên gạch chưa được trả công đã được vị đại 
đức trao cho.” Người thợ xây đã nói rằng: “Tâu bệ hạ, đúng 
vậy. Có viên gạch đã được vị đại đức trao cho, thân (nghĩ 
rằng): 'Giống viên gạch của chúng ta' nên đã đặt vào chỗ 
xây dựng.” Khi được đức vua hỏi rằng: “Khanh có nhận ra 
lại viên gạch ấy không?” Do sự quan hệ về quyến thuộc, 
người thợ xây đã đáp răng: “Thần không nhận biết được.” 

Đức vua đã bố trí người lính (nói rằng): “Nếu như vậy 
thì hãy chỉ vị ấy cho người này.” Giống như trước đây, 
người ây đã chỉ vị ấy cho người lính. Người lính đã đi đến 
căn phòng rồi đã ngôi xuống gần bên tỏ vẻ thân thiện rồi hỏi 
rằng: “Ngài là vị vãng lai hay là vị thường trú?” “Này cư sĩ, 
ta là vị vãng lai. “Bạch ngài, ngài cư ngụ ở xứ sở nào?” 
“Này cư sĩ, fqa cự ngụ ở t viện Piyangadlla trong xứ sở 
Kotthimala.” “Ngài sẽ cư ngụ ở ngay tại chỗ này hay ngài sẽ 
đi?” 


ĐI bà 


Thipavamsa 





“Ildha na vasama asukadivase gacchama”tL aha. 
Balathopl “ahampI tumhehi saddhim ägamissamI. 
Mayhampil gãmo ctasmimyeva Janapade asuka-gämo 
namã”ti aha. Thero “sadhũ”ti sampaticchi. Balattho tam 
pavattim rañño nivedes1. 


RãaJäa balatthassa sahassapgghanakam vatthayugalam 
mahaggham ratta-kambalam upahanayugam 
sugandhatelanalim aññañca bahum samana-parikkharam 
“therasa dehfti dapesil Sopil parikkharam gahetvä 
pariveaam gantväa therena saddhim ratim vasitvä pãto 
saddhim yeva nikkhamitvä anupubbena gantvä piyangalla- 
vihãrassa dissamane thãne sitacchaãyäya theram nisIdäpetvä 
pade dhovitva gandhatelena makkhetvä gulodakam pãyetvä 
upahanam patimuñcitvä “idam me parikkharam kulũpaga- 
therassatthaya gahitam, idãni tunmhãkam dammi, Idam pana 
satakayugam mama putfassa mangalatthaya gahitam, tumhe 
cTvaram katvä pãrupathã”ti vatva therassa padamnle thapesiI. 


Theo satakayueam pattathavikaya pakkhipitväa 
sesaparikkhaam bhandikam katvä upahanam ãruyha 
kattayathim gahetva maggam patIpajj. Balattho tena 
saddhim thokam gantvä “Titthatha bhante, mayham ayam 
maggo”ti vatva pubbe vuttanayeneva rañño sasanam therassa 
äTOC€SI. 


280 


Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Vị trưởng lão đã nói rằng: “7a không cư ngụ ở đây, ta sẽ 
ấi vào ngày ấy.” Người lính cũng đã nói rằng: “Tôi cũng sẽ 
đi cùng với ngài. Ngôi làng của tôi có tên như vầy và cũng ở 
ngay trong xứ sở áy.” VỊ trưởng lão đã đồng ý: “Tốt thôi!”. 
Người lính đã tường trình lại sự việc ấy lên đức vua. 


Đức vua đã trao cho người lính hai xấp vải trị giá một 
ngàn, một cái mêền len nhuộm đắt giá, đôi dép, một nj¡ ! đầu 
thơm hảo hạng, và nhiều vật dụng của Sa-môn khác nữa (nói 
rằng): “Hãy trao cho vị trưởng lão.” Người lính đã nhận lẫy 
vật dụng rồi đi đến căn phòng và đã ngụ qua đêm củng với vị 
trưởng lão, sau đó đã cùng với vị ấy ra đi vào buổi sáng. 
Tuân tự đã đi đến chỗ nhìn thấy được tu viện Piyangalla, 
người lính đã thỉnh vị trưởng lão ngồi xuống ở bóng râm, đã 
rửa hai bàn chân (của vị trưởng lão) rôi xoa bằng dầu thơm, 
sau đó đã mời uống nước đường rồi đã lấy ra đôi đép nói 
rằng: “Vật dụng này đã được tôi mang theo cho ngài trưởng 
lão thân thiết, bây giờ tôi xin dâng đến ngài. Hơn nữa, đây 
là hai xấp vải đã được mang đi nhằm đem đến sự dị hà bi 
cho con trai của tôi, xin ngài hãy may y và khoác vào,” rồi 
đã đặt ở chân của vị trưởng lão. 


Vị trưởng lão đã để hai xấp vải vào trong túi đựng bình 
bát và đã buộc các vật dụng còn lại thành gói, sau đó đã 
mang dép vào, cầm lẫy cây gậy chống, rồi tiếp tục cuộc hảnh 
trình. Người lính đã đi cùng với vị ây một khoảng ngăn rồi 
nói rằng: “Bạch ngài, xin hãy dừng bước. Đây là lỗi đi của 
tôi” rồi đã kê lại cho vị trưởng lão lời giải thích của đức vua 
theo đúng như phương thức đã được đề cập ở trên. 





' Theo ngài Mahãsamana Chao giải thích ở ƒinayamukha thì 1 nãli = 2 pattha, 
và paffha là lượng chứa do hai tay bụm lại. 
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Thero tam sutväa “mahantena parakkamena katakammam 
akatam viya jãtan”tI, domanassappatto hutvã assudharam 
pavattetvä “upasaka tava parikkharam tvameva ganhãahT ti 
thiakova sabbam parikkharam chaddesil. Balattho “Kim 
nama bhante vadatha. Esa rãJã tuyham bhavaggappamäanam 
katvä paccayam dentopi tava !f{thakanuripam kãtum na 
sakkoti. “Kevalam pana mahãcetye kammam aññesam 
apattakam katvä karomT'ti adhippäyena evam kãreti. Tumhe 
pana bhante attana laddhaparikkharam gahetvä cittam 
pasadethäa”ti vatvä theram saññãpetvä pakkãmI. Imasmim 
pana cetiye bhatiyä kammam katvä cittam pasädetvä sagse 
nibbatfa-sattanam pamanam natth1. 


Tavatimsa-bhavane kira nibbatta-devadhitaro attano 
sampatim oloketvä “kena nu kho kammena Imam 
sampatim labhimhãä ti avajjamanäa mahãcetye bhatiyä 
kammam katvä laddhabhavam ñatväa “bhatiyä 
katakammassaipÐ phalam Idisam, aftano santakena 
kammaphalam saddahitva katakammassa phalam kidisam 
bhavissaff ti cintetväa dibbagandhamalam aädãya rattibhage 
ägantväa pũJetväa cetiyam vandantI. 
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Sau khi nghe được điều ấy, (nghĩ rằng): “Công việc đã 
được thực hiện với sự nỗ lực lớn lao giờ được biết là xem 
như chưa được thực hiện” vị trưởng lão đã trở nên buồn rầu, 
tuôn rơi giòng nước mắt (nói răng): “Này cư sĩ, chính ngươi 
hãy nhận lại vật dụng của ngươi,” rồi đứng ngay tại chỗ đó 
và đã bỏ xuống tất cả các vật dụng. Người lính đã nói rằng: 
“Bạch ngài, sao ngài lại nói vậy? Cho dâu đức vua ấy đã 
định giá cao nhất trong khi đưa ra vật dụng cho ngài cũng 
không thể sánh bằng viên gạch của ngài được. Đức vua bắt 
làm như vầy với ý định: 'Trẫm sẽ thực hiện toàn bộ việc xây 
dựng ở ngôi đại bảo điện, không để phân cho những người 
khác.` Bạch ngài, hơn nữa ngài hãy cẩm lấy vật dụng đã 
được ngài nhận lãnh và hãy hoan hỷ ở trong tâm." Sau khi 
đã làm cho vị trưởng lão hiểu rõ, người lính đã ra đi. Tuy 
nhiên, không đếm được số lượng chúng sanh được sanh về 
cõi trời sau khi đã làm công việc với thù lao và đặt tâm hoan 
hỷ vào ngôi bảo điện này. 


Nghe rằng có những tiên nữ được sanh lên cung trời Đạo 
Lợi sau khi nhìn thấy sự thành tựu của bản thân rồi trong lúc 
quán xét rằng: “Do nghiệp gì mà chúng ta đã đạt đến sự 
thành tựu này?” Sau khi nhận biết bản thê được thành tựu do 
đã làm công việc với thù lao ở ngôi đại bảo điện nên đã suy 
nghĩ rằng: “Thậm chí kết quả của hành động đã được thực 
hiện với thù lao còn là như thể này, vậy kết quả của hành 
động đã được thực hiện bằng vật sở hữu của bản thân sau 
khi đã có niềm tin vào nghiệp quả thì sẽ là như thế nào?” 
sau đó đã cầm lấy các vật thơm và tràng hoa của cõi trời rồi 
trong đêm đã đi đến cúng dường và đảnh lễ ngôi bảo điện. 
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Tasmim khane bhãativaikaväsr mahasivatthero nama 
cetiyamn vandanathãaya gato, tã vandantiyo disväa 
mahãsattapannrukkhasamTpe tho yathärucm vanditvä 
gamanakale pucchi: “Tumhãkam sariralokena 
sakalatambapanmr-dIipo ekaloko, km kammam karitthä ti. 
“Bhante amhakam santakena kata-kammam nama natth1. 
lmasmm cetye manam pasadetva bhatyä kammam 
karimmhãa”ti ahamsu. Evam buddhasäasane pasannacittena 
bhatiyä kata-kammampi mahapphalam hoti. Tasmaã- 


“Cittappasadamattena - sugate gatI uttama, 
labbhatiti viditvana - thũpapiJam kare buddho”. 


Evam rãjã cetiyakammam kãräpenfto 
pupphadhãnattayam ni†thäpesI. Tam khinasava 
thirabhavatthaya bhùũmisamam katvä osidapesum. Evam 
navaväre ciam osidäpesum. Rãjä kãraaam ajänanto 
anattamano hutvã bhikkhusañgham sannIpãäfesl. 
AsTtibhikkhusahassãanI sannipatimsu. 
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Vào thời khắc ấy, vị trưởng lão tên MahãsTva cư trú ở 
Bhãtivañka đã đi đến nhằm mục đích đảnh lễ ngôi bảo điện, 
sau khi nhìn thấy các tiên nữ ấy đang đảnh lễ liền đứng cạnh 
cây cô thụ Thất Diệp (Sattapann]). Đến khi các tiên nữ đã 
đánh. lễ theo như ý thích và sắp sửa ra đi, vị trưởng lão đã 
hỏi rằng: “Toàn thể hòn đảo Tambapammi có được ảnh sảng 
thuần nhất do ánh sáng từ thân thể của các cô, các cô đã 
thực hiện nghiệp gì vậy?” Các tiên nữ đã nói rằng: “Bạch 
ngài, không phải là nghiệp đã được thực hiện bằng vật sở 
hữu của chúng tôi, chúng tôi đã thực hiện công việc với thù 
lao sau khi đã khởi tâm hoan hỷ vào ngôi bảo điện này.” 
Như thế, ngay cả công việc đã được thực hiện với thù lao do 
tâm hoan hỷ vào Giáo Pháp của đức Phật cũng có kết quả 
lớn. Do đó: 


“Khi đã biết răng: “Dâu chỉ khởi tâm hoan hỷ cũng sẽ 

đạt được sự tái sanh cao quỷ vào cối trời, ` bậc trí tuệ nên 
.ÀA .ÀA z ` ^+ ? z 1 
thực hiện việc cúng dường ngồi bảo tháp.” 


Trong lúc cho tiến hành công việc xây dựng ngôi bảo 
điện như thế, đức vua đã cho hoàn tất cái đỉnh ba chân dùng 
để căm hoa. Các bậc Lậu Tận đã làm cho vật ấy chìm xuống 
ngang bằng mặt đất để có được trạng thái vững chắc. Như 
thế, các vị đã làm cho vật đã được thiết kế chìm sâu xuống 
chín lần. Đức vua trong khi không hiểu được nguyên nhân 
nên đã không hài lòng và đã cho triệu tập hội chúng tỳ khưu 
lại. Tám mươi ngàn vị tỳ khưu đã tụ hội lại. 


' Sđd., chương 30, các câu kệ 43. 
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RãJa bhikkhusañgham gandhamaäladrhi pũJetvä vanditva 
pucchi. “Bhante mahã-cetiye pupphadhãnattayam navaväre 
citam pathaviyam nimuJJi. Mama JTvitassa vã kammassa vã 
antarayabhavam na janam†tI. Bhikkhusangho ha: 
“Maharãja tuyham kammassa vã JTvItassa vã antaräyo natth1. 
Anagate thirabhavatthaya Iddhimantehi osldäpitam, Ifo 
pathãya na osTldäpessanti. Tvam aññathatam akatvä 
mahathipam samapchft. Tam sutväa hattho rãjã 
thũpakammam kãresi. 


Dasapupphadhanan dasahi !Itthakakoflhi nitthãnam 
gamimsu. Puna puppha-dhãnattaye mtthite bhikkhusangho 
uffara-sumana namake dve khinãäsava sãamanere äfäpesi: 
“Tumhe sama-caturasan a{tha-ratana-bahalam ekeka- 
passato  asiti-asTti-hatthappamanam  cha-medaka-vanna- 
päsãane aharathä”ti. Te “sadhũ”ti sampaticchitväa uttarakurum 
gantva vuttappakãrappamäne bhandipupphanibhe 
chamedavannqapasane ãharivä ckam päasanam dhãtu- 
gabbhassa bhũmiyam attharltvä cattäro pãsane catusu 
passesu samvidhäya aparam dhatugabbham pidahanatthäya 
pãcTna-disabhage valuka-pakara-samTpe adissamanam katvä 
thapesum. 
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Đức vua đã cúng dường hội chúng tỳ khưu bằng các vật 
thơm và bông hoa, v.v... rồi đã đảnh lễ và hỏi rằng: “Bạch 
các ngài, cái đỉnh ba chân để cắm hoa ở ngôi đại bảo điện 
đã bị chùm xuống trong lòng đất chín lần so với lúc đã được 
thiết kế. Trâm không biết có phải là trạng thái nguy hiểm 
cho mạng sống của trâm hay là cho công trình xây dựng?” 
Hội chúng tỳ khưu đã nói răng: “7Tâu đại vương, không có gì 
nguy hiểm cho công trình xây dựng hay là cho mạng sống 
của đại vương. Các vị có thân thông đã làm cho cái đỉnh ba 
chân chìm xuỐng để có được trạng thái vững chắc trong 
tương lai. Đến mức ấy rồi, các vị sẽ không làm cho chùm 
xuống nữa. Ngài chớ có làm khác đi và hãy cho hoàn thành 
ngôi đại bảo tháp.” Nghe được điều ấy, đức vua đã trở nên 
hoan hỷ và đã cho tiễn hành công việc xây dựng ngôi bảo 
tháp. 


Mười cái đỉnh cắm hoa đã được hoàn tất với mười &o/i 
viên gạch. Hơn nữa, khi cái đỉnh ba chân để cắm hoa đã 
được hoàn tất, hội chúng tỳ khưu đã ra lệnh cho hai vị sa di 
Lậu Tận tên là Uttara và Sumana rằng: “Hai ngươi hãy mang 
lại sảu tảng đá màu vàng có kích thước tắm mươi cảnh tay ở 
mỗi cạnh, dày tám ratana, và là hình VuÔng đêu đặn.” Hai vị 
đã đồng ý (đáp rằng): “Lành thay!” rồi đã đi đến xứ Kuru ở 
phương Bắc và mang lại sáu tảng đá màu vàng giống màu 
hoa bhang¡ï có kích thước như cách thức đã được mô tả, sau 
đó đã lót một tảng đá ở trên mặt nền của căn phòng thờ xá- 
lợi, sau đó xếp đặt bốn tảng đá ở bốn phía, rôi đã làm cho 
tảng đá còn lại trở nên vô hình và đặt ở bên cạnh hàng rào 
bằng cát ở khu vực phía đông nhằm mục đích niêm phong 
căn phòng thờ xá- lợi. 
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Tato raJa dhatugabbhassa majJjhe sabbaratanamayam 
sabbakarasampannam manoharam bodhirukkham kãresi so 
hi mndanlamanibhimiyam  pattthto, tassa mũlani 
pavälamayam, khandho sirivacchadlhi atthamangalikehi 
pupphapanti-latäpanti-catuppada-hamsapantii ca vicitto 
a{thãrasa-hatthubbedho raJatamayo ahosI. 


Pañcamahäsakhäpi a{tharasahatthäca, pattapI 
manimayän1, pandupattämi, hemamayãmi, phalã 
pavälamayam. Tathä ankuroparI celavitanam bandhãpesl. 
Tassa ante samannato muttamaya-kinkinikajJalam olambati. 
Suvannaghantäpant ca suvannadamaäani ca tahim tahimm 
olambant1. Vitãnassa catusu kannesu 
navasatasahassagehanako cekeko muttakaläpo olambati. 
Tattha yathanurũipam nãnäratana-kaftäneva canda-suriya- 
tarakaripani padumäni ca appitäni ahesum. Mahaggham 
anekavannanIi atthuttara-sahassanI vatthãnI olambimsu. 
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Sau đó, ở giữa căn phòng thờ xá-lợi đức vua đã cho thực 
hiện cây Bồ Đề được làm bằng tất cả các loại ngọc quý và có 
vẻ đẹp được thành tựu về mọi khía cạnh. Bởi vì nó được đặt 
ở trên mặt nền làm bằng ngọc bích và ngọc ma-ni, các rễ của 
nó được làm bằng san hô, thân được làm bằng bạc cao mười 
tám cánh tay, được tô điểm với tắm biểu tượng kiết tường 
như là các con bò con của sự may mắn, v.v... những dãy lá 
cây, những giàn dây leo, và những hàng thú bốn chân và 
chim thiên nga. 


Còn có năm cảnh cây lớn dài mười tám cánh tay, những 
lá cây làm bằng ngọc ma-ni, những lá úa làm bằng vàng, các 
trái cây làm bằng san hô. Tương tợ, ở phía trên các chổi non 
đức vua đã cho buộc tấm màn che bằng vải. Ở xung quanh 
viên của màn che, đức vua đã treo màn lưới các chuông nhỏ 
làm bằng ngọc trai. Các dãy chuông vàng và các sợi chỉ vàng 
được treo đó đây. Ở bốn góc của tắm màn che có treo mỗi 
góc một chuỗi ngọc trai trị giá chín trăm ngàn. Ở đó, các 
hình tượng về mặt trăng, mặt trời, và các ngôi sao được làm 
băng nhiều loại ngọc quý khác nhau và các đóa hoa sen đã 
được gắn vào một cách tương xứng. Hơn tám ngàn tâm vải 
đắt giá có nhiều màu sắc đã được treo lên. 
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Tato bodhirukkhassa samanftato satta-ratanamaya-vedikä 
karetva mahamalaka-muttä attharapesl. Muttã vedikanam 
antare gandhodaka-punna-sattaratanamaya-punnaghata- 
pantiyo thapapesl Tãsu suvannaghate pavälamayäni 
pupphãn! ahesum. Pavalaghate suvannamayäni pupphãnI. 
Manighate raJatamayämi pupphãmI. RaJataghate manImayäni 
pupphãm. Satftaratanaghate sattaratanamayan pupphãm 
ahesum. 


Bodhirukkhassa pãcrna-disabhage ratanamaye kolli- 
agghanake pallañke ghanakofttIma-suvannamayam 
buddhapatmam nisidäpesl. Tassä patimaya visati-nakhä 
akkhinam setatthanänmI ca pha|ikamayänI hatthatala-padatala- 
dantävaranani akkhIinam rattatthanämi ca pavalamayäni kesa- 
bhamukãni akkhmam kãlakatthãnin ca Indanlla- 
manimayani. Unnalomam pana rajatamayam ahosil. Tato 
sahampati-mahabrahmanam raJatacchattam dhãretva thitam 
karesdl Tatha dvisu devalokesu devatah saddhim 
vijJayuttarasankham gahetva abhisekam dadamanam sakkam 


devarajanam, pañcasikha-devaputtam beluvapandu- 
vinamadäya gandhabbam kurumanam, mahakala- 
nãgarãjanam nãgakaññä-parivutam nãnävidhena 


thutighosena tathãgatam vannenfam kãresl. 
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Kế đến, đức vua đã cho thực hiện lan can bằng bảy loại 
ngọc quý ở xung quanh cây Bồ Đề và đã lót ở nền những 
viên ngọc trai bằng trái Zmaiaka cỡ lớn. Bên trong những lan 
can bằng ngọc trai, đức vua đã cho đặt những hàng chậu làm 
bằng bảy loại ngọc quý và chứa đầy nước thơm. Trong số 
đó, ở cái chậu băng vảng có các bông hoa làm bằng san hô, ở 
cái chậu bằng san hô có các bông hoa làm băng vàng, ở cái 
chậu băng ngọc ma-ni có các bông hoa làm bằng bạc, ở cái 
chậu bằng bạc có các bông hoa làm bằng ngọc ma-ni, ở cái 
chậu băng bảy loại ngọc quý có các bông hoa làm băng bảy 
loại ngọc quý. 


Ở khu vực phía đông của cây Bồ Đề, đức vua đã cho đặt 
tượng đức Phật làm bằng vàng khối răn chắc ngồi trên bảo 
tọa làm bằng ngọc quý trị giá một koƒi. Ở trên bức tượng Ấy, 
hai mươi móng tay và những chỗ màu trắng của hai con mắt 
được làm bằng ngọc pha-lê. Lòng bàn tay, lòng bàn chân, 
các nướu răng, và những chỗ màu đỏ của hai con mắt được 
làm băng san hô. Tóc, các lông mảy, và những chỗ màu đen 
của hai con mắt được làm bằng ngọc bích và ngọc ma-ni. 
Tuy nhiên, sợi lông giữa hai lông mày được làm bằng bạc. 
Sau đó, đức vua đã cho thực hiện Đại Phạm Thiên 
Sahampati đứng cầm chiếc lọng bằng bạc. Tương tợ, đức 
vua đã cho thực hiện vị Chúa Trời Sakka cùng với chư Thiên 
ở hai cõi trời đang nắm lây chiếc tủ và bằng vỏ Ốc 
Vijayutfara và đang ban cho lễ phong vương, rôi (đã cho 
thực hiện) Thiên tử Pañcasikha là vị nhạc sĩ Thiên đình cầm 
chiếc đàn v7 bằng gỗ bejva màu vàng úa đang tâu nhạc, 
và (đã cho thực hiện) Long Vương Mahakala, được tùy tùng 
bởi các long nữ, đang ca ngợi đắng Như Lai bằng những lời 
tán dương theo nhiều cách khác nhau. 
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Vasavattimarampana bahusahassam mãpetvä tisula- 
mugsaradl nãnävudhaãn gahetväa sahassakumbham 
giriImekhala-hatthikkhandhamaruyha maãrabalam parIväretvä 
bodhimandam ägantvä anekabhimsanakam kurumanam 
kãresi. Sesäsu disasu pãcInadisabhage pallahkasadise koti- 
koti-agghanake tayo pallanke attharapetva 
dantamayadandam pavälavTJanim thapãpesI. 
Bodhikkhandham uss1sake katvä nãnãratana-manditam kotI- 
agghanakam raJatasayanam attharãpes!. 


Dasabalassa abhisambodhimpatvä animisena cakkhunä 
bodhipallankam olokitatthanam sattahameva ratanacañkame 
cañkamitatfhanam ratanagharam pAVvIsltva 
dhammasammasitatthanam mucalindamulam gantva 
nisinnassa' mucalindena nãgena sattakkhattum bhogehi 
parkkhiptvaä upar phanam katvä thiatthanam, tato 
ajapalanprodhamilam  gantväa nisinnafthanam,  tato 
rãjãayatanam gantvä nisinnassa tapussa-bhallikehi vãniJehi 
madhupindika-bhoJane upanite catumahãrajehi upanita- 
pattapatIiggahanam kãresI. 


! nisinno tỉ - katthaci. 


ĐÀ E2 
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Hơn nữa, đức vua đã cho thực hiện Ma Vương nỗi tiếng 
về quyên lực đã biến hóa ra ngàn cánh tay cầm nhiều loại vũ 
khí như là chĩa ba, gậy ngắn, v.v... cỡi lên lưng voi 
Grimekhala có ngàn đầu được tháp. tùng bởi binh lực hùng 
hậu đang tiễn đến khuôn viên cội Bồ Đề và gây ra nhiều nỗi 
kinh hoàng. Sau khi đã cho trưng bày ở các phương còn lại 
ba bảo tọa trị giá mỗi cái một &o/¡ giống như cái bảo tọa ở 
khu vực phía đông, đức vua đã cho lắp đặt cây quạt san hô 
có cán làm bằng ngà. Đức vua còn cho đặt chiếc giường 
bằng bạc trị giá một ko/i được trang điểm với nhiều loại 
ngọc quý khác nhau và đã đặt phần đầu hướng về cội Bồ Đề. 


Đức vua đã cho thực hiện vị trí đắng Thập Lực đã đứng 
nhìn bảo tọa Bồ Đề băng ánh mắt không chớp nháy sau khi 
thành tựu Chánh Đăng Giác, (sau đó là) địa điểm kinh hành 
ở con đường kinh hành bằng ngọc trọn bảy ngày, (rồi đến) 
nơi chốn đã đi vào bảo thất và thâm nhập Giáo Pháp, (kế đến 
là) địa điểm gốc cây Mucalinda đã được Ngài đi đến và ngồi 
xuống. sau đó được con rồng Mucalinda dùng các phần thân 
thê quân quanh bảy vòng và phòng mang che ở phía trên rồi 
giữ yên, sau đó là địa điểm ĐÔc cây Nigrodha của những 
người chăn dê đã được Ngài đi đến và ngồi xuông, kế đến là 
cội cây Rãjãyatana đã được Ngài đi đến và ngồi xuống rồi sự 
thọ lãnh bình bát do bốn vị Đại Thiên Vương đem lại vào lúc 
vật thực là các cục mật ong được hai người thương buôn 
Tapussa và Bhallika mang đến. 
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Tato brahmayacanam dhammacakkappavattanam, yasa- 
pabbaljam, bhaddavaggiya-pabbaljam,  tebhatika-Jatia- 


damanam, latthivanuyyäne bimbisäropagamanam, 
rajagahappavesanam, veluvana-paftIggahanam, asTtI 
mahasavake ca kãresll Tato kapilavathugamanam 
ratanacañkame thitatthanam, rahulapabbaJJam, 
nandapabbajjam Jetavanapatiggahanam, gandambamile 
yamaka-patthãariyam, devaloke abhidhamma-desanä 


devorohana-pätihTram therapañha-samagamañca kãresI. 


Tathaã  mahãsamayasutta-rahulovadasutta-manhgasutta- 
pärãyanasutta- samagamam, dhanapala-alavaka-angulimala- 
apalala-damanam, äyusaikhãra VOSSaJJanam, 
sũkaramaddava-patiggahanam, siñg1vanna-vatthayuga- 
patIggahanam, pasannodakapanam, parinbbanam, 
devamanussa-paridevanam mahãkassapattherassa 
bhagavatopadavandanamn sarrradahanam, agginibbanam, 
alahanasakkaram donena brahmanena katadhatu-vibhägañca 
kãresI. 
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Sau đó, đức vua đã cho thực hiện sự thỉnh cầu của Phạm 
Thiên, sự chuyên vận bánh xe Pháp, sự xuất gia của Yasa, sự 
xuất gia của nhóm các vương tử, sự nhiếp phục ba anh em 
đạo sĩ tóc bện, sự đi đến của đức vua Bimbisära ở công viên 
Latthivana, sự đi vào thành Rãjagaha, sự thọ lãnh Ve|uvana 
(Trúc Lâm), và tám mươi vị đại đệ tử. Sau đó là việc đi đến 
thành Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ), địa điểm đã đứng ở con 
đường kinh hành băng ngọc quý, sự xuất gia của Rãhula, sự 
xuất gia của Nanda, sự nhận lãnh Jetavana (Kỳ Viên), sự thị 
hiện song thông ở gốc cây xoài Ganda, sự thuyết giảng 
Abhidhamma ở cõi trời, sự kỳ diệu trong việc hạ trần từ cõi 
trời, và cuộc hội họp với các câu hỏi của các vị trưởng lão. 


Tương tợ như thế, đức vua đã cho thực hiện cuộc hội 
họp với những bài kinh Đại Hội, ' kinh Giáo Giới La-hầu-la,“ 
kinh Điềm Lành, kinh Trên Đường Đến Bờ Kia, (rồi các) 
sự nhiếp phục Dhanapäla (voi Nãlãgiri), (Dạ-xoa) Ä]avaka, 
(tướng cướp) Agulimala, (rồng chúa) Apaläla, (sau đó đã 
cho thực hiện) sự từ bỏ thọ hành, sự thọ lãnh thịt heo hầm, 
sự thọ lãnh hai xấp vải màu vàng, sự uống nước đã được 
lắng đọng, sự Viên Tịch Niết Bàn, sự than khóc của chư 
Thiên và nhân loại, sự đảnh lễ hai bàn chân đức Thế Tôn của 
trưởng lão Mahãkassapa, sự hỏa táng thi thể, về sự dập tắt 
ngọn lửa, sự long trọng ở lễ hỏa táng, và sự phân chia xá-lợi 
đã được thực hiện bởi Bà-la-môn Dona. 


' Trường Bộ II, bài kinh SỐ 7, Mahasamayasuttam. 

* Trung Bộ II, Phẩm Tỳ Khưu, bài kinh số 2; Kinh Trung Bộ III, Phâm Sáu Xứ, 
bài kinh số 5. 

: Suftanipata - Kinh Tập, TTPV tập 29, Mangalasutfam, các trang 82-85. 

* Sđd., Pãräyanasuttam, các trang 352-357. 
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Tathã addhacchattham Jãtakasatani kãres1. 
Vessanfarajatakam pana kãrento sañjaya-mahãräJam 
phùsafdevim maddidevimm Jäaliya-kumaram kanhã-jinañca 
kãresl. Tato pandava-hatthidanam satta-sataka mahadanam 
nagara-vilokanam sindhavadanam devatahi rohitavannena 
rathassa vahanam rathadaänam sayamevonata-dumato phalam 
gahetvva darakadanam madhu-mamsa-dinna-nesadassa 
suvanna-sucidanam vankapabbatakucchimhi pabbaJJavesena 
vasitatthanam pũJakassa dãrakadanam sakkabrahmanassa 
bhariyadanam pũjakassa devatanubhavena dãrake gahetväa 
gantvä sañjaya-narndassa purato gatathanam  tato 
vañkapabbatakucchiyam channam khattiyänam samagamam 
vessantarassa maddiyäa ca abhisekam pattatthanam 
nagarampaviffhe sattaratanavassam vassitaffhanam tato 
cavitvä tusitapure nibbattafthanañca sabbam vitthãrena 
kãresI. 


Tato dasasahassa cakkavaladevataähi buddhabhävaya 
äyäcitatthanam apunaräavattanam mãtukucchi-okkamanam 
mahamayadevm suddhodana mahãrajam lumbinTvane 
Jätatthanam antalikkhato dvinnam udakadhãranam patanam 
uftarabhimukham sattapadavTthara-gamanam kaladevalassa 
Jatamatthake mahãpurIsassa padapatitthanam 
anafIvattamäanäya Jjambucchayaya dhãtnam pamadam disvä 
sirisayane pallaike nisiditvä Jjhãnasamapannatthänañca 
kãresI. 
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Tương tợ, đức vua đã cho thực hiện năm trăm năm mươi 
câu chuyện Bốn Sanh. Hơn nữa, trong khi thực hiện câu 
chuyện bốn sanh Vessantara, đức vua đã cho thực hiện đại 
vương SañJaya, hoàng hậu Phũsati, hoàng hậu MaddlI, hoàng 
tử Jaliya và KanhaJina. Sau đó, (đức vua đã cho thực hiện) 
sự bố thí voi Pandava, bảy trăm lần đại thí, sự nhìn lại thành 
phó, sự bồ thí ngựa Sindhava, sự kéo chiếc xe bởi chư Thiên 
trong hình dáng của các con nai, sự bố thí chiếc xe, sự bố thí 
cho hai đứa trẻ trái cây đã hái ở thân cây tự động uốn cong 
xuống, sự bố thí cây kim vàng cho người thợ săn đã cho mật 
ong và thịt, địa điểm đã trú ngụ với hình thức người xuất gia 
ở trong lòng ngọn núi Vanka, sự bố thí hai đứa con đến 
Pũjaka, sự bố thí người vợ đến Bà-la-môn Sakka, địa điểm 
Pũjaka đã đi đến trước đức vua Sañjaya sau khi đã nhận lấy 
và đưa đi hai đứa trẻ do nhờ oal lực của chư Thiên, sau đó là 
sự hội họp của sáu vị dòng dõi Sát-đế-ly ở trong lòng ngọn 
núi Vaika, địa điểm của Vessantara và Maddi đã thành tựu 
lễ đăng quang, địa điểm đã đồ xuống cơn mưa bảy loại báu 
vật khi họ đi vào thành phố, kế đến là địa điểm tái sanh ở 
cung trời Đầu Suất sau khi từ trần, đức vua đã cho thực hiện 
tất cả một cách chỉ tiết. 

Sau đó, đức vua đã cho thực hiện nơi chốn đã được chư 
Thiên trong mười ngàn thế giới thỉnh cầu hạ trần để trở 
thành đức Phật, sự không quay trở lại lần nữa, sự giáng sanh 
vào lòng mẹ, hoàng hậu Mahamayä, đại vương Suddhodana, 
địa điểm đản sanh ở khu rừng Lumbini, sự đồ xuống của hai 
luồng nước từ không trung, sự quay mặt về hướng bắc, sự 
bước đi bảy bước chân, việc bậc Đại Nhân đặt bàn chân trên 
đầu tóc bện của Kãladevala, vị trí Ngài ngồi tư thế kiết già 
trên long sàng và thể nhập thiền định ở bóng mát không di 
động của cây mận đỏ (/zmbw) sau khi nhìn thấy sự xao lãng 
của các nữ tỳ. 


. đi 


Thipavamsa 





Tato rahulamataram rahulabhaddakañca kãresil. Tato 
ekinatimsavassakale uyyane kllanatthãaya gamanasamaye 
JInna-vyäadhita-mata-sankhyäte tayo devadute  disvä 
nivattanatthanam catutthavare pabbaJitarũpam disvä “sadhu 
pabbaJJa”ti citam uppadetvä uyyänam gantvä uyyänasirm 
anubhavitvä sãyanhasamaye nahatväã mangala-silapaffe 
nisinnamatte vissakammuna alankaranaftthaaam  tato 
majJjhimarattiyam nãtakaãnam vippakaram disvä kanthaka- 
haya-varamaruyha mahabhinikkhamanam 
nikkhamitatthanam dasasahassa cakkaväla-devatahi 
katapuJavidhm_ kanthaka-nivattana-cetiyatthãanam anoma- 
nadr-tre pabbajjlam rãjagahappavesanam pandava- 
pabbatacchayäaya rañño bimbisärassa raJJakaranatthäya 
ayacanam sujataya dinnakhirapäyäsa-patIggahanam 
nerañjaraya nadiyä tire päyäsa-paribhogam  nadiyä 
pãtIvIissattham pãtihãriyam säalavane divävihara-gatatthanam 
sotthyena dinna-kusatina-patiggahanam bodhimandam 
aruyha nisinnatthanañca sabbam vittharena kãresI. 
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Sau đó, đức vua đã cho thực hiện người mẹ của Rahula 
và quý tử Rãhula. Kế đến là địa điểm quay trở lại sau khi 
nhìn thấy ba vị Thiên sứ trong hình dáng người già, người 
bệnh, và người chết vào địp đi dạo chơi ở vườn hoa lúc hai 
mươi chín tuổi; (rồi đến) địa điểm đã được Vissakamma 
trang hoàng trong dịp (du hành) lần thứ tư Ngài đã nhìn thấy 
hình ảnh vị xuất gia rồi đã khởi tâm rằng: “Sự xuất gia là tốt 
đẹp!' sau đó đã đi đến vườn hoa và đã cảm nhận được vẻ 
tráng lệ của khu vườn, rồi đã tắm rửa vào lúc chiều tối và đã 
ngồi xuống trên phiến đá ở hoàng cung, kế đến là sự từ bỏ vĩ 
đại sau khi nhìn thấy sự biến đổi của những vũ công vào lúc 
giữa khuya rồi đã cỡi lên con ngựa Kanthaka quý báu, địa 
điểm đã ra đi, cách thức cúng dường đã được thực hiện bởi 
chư Thiên trong mười ngàn thế giới, địa điểm của ngôi bảo 
điện về sự quay trở lại của con ngựa Kanthaka, sự xuất gia Ở 
bên bờ sông Anoma, sự đi vào thành Rãjagaha, sự thính câu 
về việc cai trị vương quốc của đức vua Bimbisära ở bóng 
râm tại núi Pandava, sự thọ lãnh món cơm sữa được nàng 
Sujatä dâng cúng, sự thọ dụng món cơm sữa ở bờ sông 
NerañJara, sự kỳ diệu là sự lội ngược giòng sông của cái đĩa, 
chỗ đã đi đến nghỉ ngơi vào ban ngày ở trong rừng cây SZiZ, 
sự thọ nhận cỏ #„sz được Sotthiya dâng cúng, vị trí đã ngồi 
sau khi bước lên cội Bồ Đề, đức vua đã cho thực hiện tất cả 
một cách chỉ tiết. 


2) 
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Tato mahindattherapamukhe satta saha ägate ca 
kãräpesl. Catusu disasu khaggahatthe cattaro maharäjäno 
kãresl Tato dvatimsa devaputte tato suvanna-danda- 
dipakadharäa dvattimsa devakumariyo tato atthavIsati 
yakkhasenapatino tato añJalim paggayha thita-devatäyo tato 
ratanamaya-puppha-kalape gahetvä thita-devatäyo tafo 
suvannaphate gahetvä thia- devatäayo tato naccanaka- 
devatäyo tato turiyavädaka-devatäyo tato pacceka 
satasahassagehanake dasahatthappamane ädãäse gahetväa 
thia-devatäyo tato tatheva satasahassagghanaka-puppha- 
sakhayo gahetvä thitadevatäyo tato candamandale gahetva 
thiadevatäayo sũriyamandale gahetvä thiadevatäyo tato 
padumãanil gahctvä thiadevatäayo tato chattäni gahetväa 
thitadevatäayo tato vicittavesadhare malladevaputte tato 
dussapothana-devatäyo tato ratanagehike gahetvä 
thiadevatäyo tato dhammacakkani gahetväa thitadevatäyo 
tao khaggadhara devatäyo tato pañcahatthappamäna- 
gandhatelapurtA dukilatiyam  pajjalita-dipa-kañcanaka- 
pãtiyo sIsehi dhãretvä thitadevatäyo ca kärapes!. 


Tato catusu kannesu pha|ikamaya-agghiya matthake 
cafttaro mahamami thapäapesi. Catusu kannesu suvanna-manI- 
muffa-vajiranam catfäro rasiyo kãresl. Tato meghavanna- 
päsanabhittiyam vijjullatäã kãresil. Tato ratana-latäayo tafo 
valaviJaniyo tato mluppale gahetvä thifã nãgamanavikäyo 
kãresi. 
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Sau đó, đức vua đã cho thực hiện bảy vị dẫn đầu là 
trưởng lão Mahinda đã cùng nhau đi đến. Ở bốn hướng, đức 
vua đã cho thực hiện bốn vị đại vương cầm øươm ở tay, sau 
đó là ba mươi hai vị Thiên tử, rồi đến ba mươi hai vị tiên nữ 
cầm đèn có đế bằng vàng, sau đó là hai mươi tắm vị tướng 
lãnh của các Dạ-xoa, rồi đến các Thiên nhân đứng chắp tay, 
sau đó là các Thiên nhân đứng cầm những bó hoa làm băng 
ngọc quý, rồi đến các Thiên nhân đứng cằm những chậu 
vàng, sau đó là các Thiên nhân vũ công, rồi đến các Thiên 
nhân sử dụng nhạc cụ, sau đó là các Thiên nhân đứng cầm 
các gương soi có kích thước mười cánh tay và trị giá một 
trăm ngàn mỗi chiếc, rồi cũng tương tợ như thế đến các 
Thiên nhân đứng cầm những cành hoa trị giá một trăm ngàn, 
sau đó là các Thiên nhân đứng cầm các đĩa hình mặt trăng, 
rồi đến các Thiên nhân đứng cầm các đĩa hình mặt trời, sau 
đó là các Thiên nhân đứng cầm các đóa hoa sen, rồi đến các 
Thiên nhân đứng cầm các lọng che, sau đó là các Thiên tử võ 
sĩ mặc y phục sặc sỡ, rồi đến các Thiên nhân múa vải, sau đó 
là các Thiên nhân đứng cầm các ngọc quý đất giá, rồi đến 
các Thiên nhân đứng cầm các bánh xe Pháp, sau đó là các 
Thiên nhân mang gươm, rồi đến các Thiên nhân đội ở trên 
đầu các chậu đèn bằng vàng có kích thước năm cánh tay 
được chứa đầy dầu thơm và được thắp sáng với những tim 
đèn băng vải mịn. 


Sau đó, ở bốn góc trên đỉnh đầu các vòm bằng pha-lê, 
đức vua đã cho đặt bốn viên ngọc ma-ni lớn và cho thực hiện 
bốn đồng: vàng, ngọc ma-ni, ngọc trai, và kim cương ở bốn 
góc. Sau đó, ngài đã cho thực hiện các tia sét ở trên bức 
tường đá màu vàng. Kế đến đã cho thực hiện các chuỗi dây 
leo băng ngọc quý, sau đó là các cây quạt lông thú, kế đến là 
các long nữ trẻ trung đứng cầm các bông hoa súng xanh. 
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RãaJã cttakani rũpakayani ghanakottima-suvanneheva 
kãresil. AvasesampI pũJavidhim sattarataneheva kãresI. 
Ettha ca vuttappakärampana-piJanrya-bhandam anantama- 
parimanam hotI. Tathã hi ambapasänaväsr cittaguttatthero 
nama heftha lohapasade sannipatfanam dvädasannam 
bhikkhusahassanam dhammam kathento rathavinTtasuttam 
arabhitva mahadhatundhanam vannento “ekacce na 
saddahissantti maññamano osakkitvva kathesi Tasmim 
khane kotapabbataväsr mahãtissatthero nama khinäsavo 
avidire nIs1ditva dhammam sunanto “avuso dhammakathika 
tava kathato parihmampi atthi. Apaccosakkitvä vitthãrena 
kathehTti aha. Atha imasmim yeva dipe bhãtiya mahãräjä 
naãma saddho pasanno ahosi. So sãyam patam mahãcetiyam 
vanditvava bhuñjai. Ekadivasam vinicchaye nisidlitvä 
dubbinicchitam attam vinicchitanto atisayam vuf{thito thũpa- 
vandanam vissartväa bhoJane upanite hattham otäretvä 
manusse pucchi: “Ajja mayä ayyako vandito na vandito”. 
Poranaka-rajano hi sattharam “ayyako”ti vadanti. Manussä 
“na vandito deväa”ti đhamsu. 
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Đức vua đã cho thực hiện chừng ấy hình tượng toàn 
băng vàng khối rắn chắc. Ngay cả các phương thức cúng 
dường còn lại, ngài cũng đã cho thực hiện toàn bằng bảy loại 
ngọc quý. Hơn nữa, đồ vật cúng dường ở tại nơi ấy như đã 
được mô tả là vô tận, không thể đo lường. Chính vì như thế, 
vị trưởng lão tên Cittagutta cư trú ở Ambapäasãäna trong khi 
đang thuyết giảng Giáo Pháp đến mười hai ngàn vị tỳ khưu 
tụ hội ở tầng dưới của Lohapasada (Lâu đài bằng đồng) đã 
bắt đầu với bài kinh Trạm Xe,' và rong lúc ca ngợi vê việc 
tôn trí xá-lợi vĩ đại đã suy nghĩ rằng: “Mộ số vị sẽ không 
tin” nên đã lược bớt rồi mới thuyết giảng. Vào thời điểm ấy, 
có vị trưởng lão tên Mahatissa cư trú tại núi Kota là bậc Lậu 
Tận ngôi ở chỗ không xa đang lắng nghe bài Pháp đã nói 
rằng: “Này đại đức Pháp Sư, có đoạn bỏ bớt trong bài giảng 
của đại đức. Có thể không cân lược bớt, hãy thuyết giảng chỉ 
tiết.” Khi ấy, ở ngay trên hòn đảo này, vị đại vương tên 
Bhãtiya là có niềm tin và mộ đạo. VỊ ấy, vào ban chiều và 
ban mai, chỉ sau khi đã đảnh lễ ngôi đại bảo điện rồi mới thọ 
thực. Đến một ngày nọ, vị đại vương ngồi ở nơi phòng xử án 
và đang phán quyết vụ án khó phần quyết định, đến lúc tối 
mịt đã đứng dậy, sau đó đã quên đi việc đảnh lễ ngôi bảo 
tháp và đặt tay vào thức ăn đã được mang lại nên đã hỏi mọi 
người rằng: “Có phải hôm nay trầm chưa đảnh lễ bậc Tổ 
Phụ?” Bởi vì các vị vua thời xưa gọi bậc Đạo Sư là “7: ổ 
Phụ.” Mọi người đã trả lời rằng: “Tâu bệ hạ, chưa đảnh lễ.” 


' Trung Bộ I, Opammavagga -Phẩm Ví Dụ, bài kinh số 4. 


303 


Thipavamsa 





Tasmm khane rajã hatthena gahita-bhattapindam 
pätiyam pãtetvä utthaya dakkhmadväram vivaräpetvä 
ägantväa pãcTna-dvärena mahãcetiyanganam ãruyha vandanto 
anto dhatugabbhe khinasavanam dhammam osãrana-saddam 
sutva “dakkhinadvare”ti maññamaäno tattha gantvä adisväa 
eteneva nayena 1taranipI dväränI gantvä tatthäp1 adIsvã “ayyä 
dhammam osãärento vicaranfftI maññamãno olokanatthäya 
cafusu dväresu manusse thapetvä sayam puna vicaritvä 
apassanto manusse pucchitva bahiddhã natthi bhavam ñatväa 
“ano dhatugabbhe bhavissafftl sannithanam katvä 
pãcInadväre äsannatare mahacetiyabhimukho hatthapade 
pasãretvä JTvitam pariccajJitva da|hasamadanam katvä nIpaJj1: 
“Sace mam ayyä dhãtugabbham na olokäpenti sattaham 
niraharo hutväa Sussamano bhũsamutthi viya 
vippakIriyamanop! na u{thahIssamT ti. Tassa gunanubhãvena 
sakkassa bhavanam unhãkãram dassesI. 
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Vào giây phút ấy, đức vua đã buông rơi cục cơm được 
năm trong tay vào đĩa, sau đó đã đứng dậy, bảo mở ra cánh 
cửa phía nam, rồi đã đi đến và bước lên khuôn viên ngôi đại 
bảo điện bằng cánh cửa phía đông, và trong khi đang đảnh lễ 
đã nghe được lời giảng Giáo Pháp của các bậc Lậu Tận ở 
bên trong căn phòng thờ xá-lợi nên suy nghĩ rằng: “Ở cánh 
cửa phía nam” rồi đã đi đến đó; sau khi không nhìn thấy nên 
đã theo đúng phương pháp ấy đi đến các cánh cửa khác, và 
cũng đã không nhìn thấy ở các nơi đó nên mới suy nghĩ 
rằng: “Các ngài đại đức di chuyển trong lúc giảng giải Giáo 
Pháp.” sau đó đã bồ trí quân lính ở bốn cánh cửa đề quan sát 
rôi đích thân đã đi vòng quanh lần nữa, nhưng vẫn không 
nhìn thấy nên đã hỏi mọi người và biết rằng không có biểu 
hiện gì ở bên ngoài, nên đã kết luận rằng: “Sẽ ở bên trong 
căn phòng thờ xá-lợi.” Và khi đang ở gần cánh cửa phía 
đông, đức vua đã quay mặt về ngôi đại bảo điện, buông xuôi 
tay chân, dứt bỏ mạng sống, nằm dải xuống, lập lời thệ 
nguyện rẳng: “Nếu các ngài đại đức không làm cho trầm 
nhìn thấy căn phòng thờ xá-lợi thì trẫm sẽ trải qua bảy ngày 
không vật thực và sẽ không đứng dậy cho dấu bị tan tác như 
nắm bột khô vậy.” Do nhờ oai lực đức hạnh của vị ấy, cung 
điện của Sakka đã trở nên nóng nực. 
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Sakko ävaJJanto tam kãranam ñatvä ägantvaä dhammam 
Osarentanam theranam cvamaha: “Ayam bhante räãjã 
dhammko buddhasäsane pasano Imasmim  thãne 
sajjihayana-saddam sutvä “dhãtugabbham apassitvä na 
u{thahissamrtI dalhasamadanam katvã nipanno sace 
dhãtugabbham na passatI tattheva marIssatI. Tam pavesetva 
dhatugabbham olokapetha”t. Theräpi tassa anukampäya 
dhatugabbham dassetum ekam theram änãpesum “räJanam 
anetva dhãtugabbham olokäpetvä pesehT”tI. So rañño hatthe 
gahetva dhatugabbham pavesetvä yatharucm vandäpetvä 
sabbam sallakkhitakale pesesil. RãJã nagaram gantvä aparena 
samayena dhaãtu-gabbhe attana diftharipakesu ekadesani 
suvannakhacitani karetvä raJañgane mahantam mandapam 
käretvä tasmim mandape tãni rũpakani samvidahäpetväa 
nagare sannipatetva “dhãatugabbhe mayä difthäni suvanna- 
rũpakãnI 1disanT”ti aha. Tesam rũpakãnam niyämena katattä 
niyamaka-rũpakãnI nãma Jãtãn1. 


Rajã samvacchare samvacchare tần rũpakäm 
nĩharapetvä nãgaranam dassesil Pathamam dassitakäle 
nãgarä pasiditvä ekekakulato cekekam darakam niharitvä 
pabbäaJesum. 
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Trong lúc suy xét, Sakka đã nhận biết được nguyên nhân 
ấy nên đã đi đến và đã nói với các vị trưởng lão đang giảng 
giải Giáo Pháp như vầy: “Bạch các ngài, vị vua này liêm 
chính, có niềm tin vào Phật Pháp, đã nghe được tiếng trì 
tụng ở nơi này nên đã nằm dài ra và lập lời thệ nguyện 
rằng: 'Không nhìn thấy căn phòng thờ xá-lợi ta sẽ không 
đứng dậy.` Nếu đức vua không nhìn thấy căn phòng thờ xá- 
lợi thì sẽ bị chết ngay tại chỗ ấy. Hãy cho đức vua đi vào 
nhìn thấy căn phòng thờ xá-lợi.” Cũng vì lòng thương xót 
đến đức vua nên các vị trưởng lão đã ra lệnh cho một vị 
trưởng lão chỉ cho đức vua thấy căn phòng thờ xá-lợi (bảo 
rằng): “Hãy dẫn đức vua đến cho nhìn thấy căn phòng thờ 
xá-lợi rồi hãy đưa đi.” Vị ây đã năm cánh tay của đức vua 
đưa vào căn phòng thờ xá-lợi và đã để cho đảnh lễ theo như 
ước muốn, rồi đã đưa đi khi đã chiêm ngưỡng xong tất cả. 
Sau khi đã trở về thành phố và vào thời gian sau đó, đức vua 
đã cho thực hiện các sự trang hoàng bằng vàng tương tợ như 
các hình tượng đã được bản thân nhìn thấy ở căn phòng thờ 
xá-lợi. Sau đó đã cho thực hiện nhà lộ thiên lớn ở hoàng 
cung và ở trong nhà lộ thiên ấy đã cho trưng bảy các hình 
tượng Ấy, rồi đã cho triệu tập các cư dân thành phố lại nói 
rằng: “Các hình tượng bằng vàng như thế này đã được trẫm 
nhìn thấy ở căn phòng thờ xá-lợi.” Do các hình tượng ấy đã 
được thực hiện theo bản chính nên được xem như là các hình 
tượng nguyên mẫu. 


Hàng năm, đức vua đã cho đem lại các hình tượng ấy và 
cho các cư dân thành phố chiêm ngưỡng. Vào thời kỳ được 
chiêm ngưỡng lần thứ nhất, các cư dân thành phố đã khởi 
niềm tin và đã đem lại từ mỗi một gia đình là một đứa trẻ và 
đã cho xuất gia. 
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Puna rãjã “ayyä etam pakaram aJananakä bahũ tesampI 
ärocessamT ti viharam gantva hetthäã lohapasade bhikkhu- 
sahgham sannipatetvä sayam dhammäsanagato tiyamarattim 
dhãtugabbhe adhikaãram kathetvä 
pariyosapetumasakkontoyeva u{thasi Tattheko bhikkhu 
rajanam pucchi: “Mahaäräja tvam pataräsabhattam bhutvã 
agatosl. Tiyamarattm vannento dhãatugabbhe pũjavidhimpi 
pariyosapetum nãsakkhi aññampI bahum atthT”ti. Rãjã “kim 
kathetha bhante, tumhakam mayä kathitam dasabhagesu 
ekabhagamp!L nappahoti. Ahampana mayä sallakkhita- 
matameva kathesim. Anantam bhante dhãatugabbhe 
pũJavidhanan”ti aha. 


Evam anantam pũJanTya-bhandam samacaturasse ekeka- 
passato asItI asIti hatthappamane dhatugabbhe nirantaram 
katvãa pũretumpiI na sukaram, pageva yatharaham 
samvidhãtu. “Titthatu tava dhãtugabbhe yãäva mahãcetiye 
vãluka-pakãra-paricchedãä nirantaram pũretumpi na sakkã. 
Tasma tam sabbam pũjanrya-bhandam tatha katham 
ganhT”ti yadatthe vattabbam poranchi vuttameva. 


Nigrodhapitthi-tepitaka-mahãsivatthero kira rãjagehe 
nisldtvä  rañño dasabala-sihanada-sutam  kathento 
dhãtunidhãnam vannetväã suttantam vInIvaffes1. 
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Hơn nữa, đức vua (nghĩ răng): “Các ngài đại đức có 
nhiễu vị Không biẾt sự trưng bày này. Ta sẽ cho thông báo 
đến các vị ây” nên đã đi đến tu viện rồi đã cho triệu tập hội 
chúng tỳ khưu ở tầng dưới của Lohapäsäda, sau đó đã đích 
thân đi đến Pháp tọa và đã thuyết giảng cả ba canh của đêm 
về sự thê hiện ở căn phòng thờ xá-lợi mà vẫn không có thể 
hoàn tất nên đã đứng dậy. Ở nơi ấy, có một vị tỳ khưu đã hỏi 
đức vua rằng: “Tâu đại vương, ngài đã dùng bữa ăn sáng rồi 
mới đi đến và trong khi tán dương cách thức cúng dường ở 
căn phòng thờ xá-lợi cả ba canh của đêm mà vẫn không thể 
chấm dứt; vậy có còn nhiều điễu khác nữa không?” Đức vua 
đã nói rằng: “Bạch ngài, ngài nói cái gì? Điều trầm đã nói 
với ngài thậm chí còn chưa được một phần trong mười ¡ phân. 
Hơn nữa, trầm cũng chỉ nói về sự việc đã được trầm xem xét. 
Bạch ngài, hình thức cúng dường ở căn phòng thở xá-lợi là 
vô tận.” 

Đồ vật được cúng dường là vô tận như thế. Không dễ gì 
tiền hành theo thứ tự và đầy đủ ở trong căn phòng thờ xá-lợi 
hình vuông có kích thước mỗi một cạnh là tám mươi cánh 
tay, còn nói chi đến việc sắp xếp theo giá trị. Điều cần được 
nói về ý nghĩa của việc ấy đã được cô nhân nói lên rằng: 
“Hãy vậy thôi! Không thể làm cho đây đủ theo thứ tự kế từ 
ranh giới là hàng rào bằng cát của ngôi đại bảo điện cho 
đến căn phòng thờ xá-lợi. Vì thế hãy. xem như tất cả đô vật 
được cúng dường á ấy là lời nói về nơi ấy.” 

Nghe răng trưởng lão Mahasrva là vị thông Tam Tạng ở 
Nigrodhapitthi đã ngồi xuống ở hoàng cung và trong lúc 
thuyết giảng về bài kinh Sư Tử Hống' của đắng Thập Lực 
cho đức vua đã ca ngợi về sự tôn trí xá-lợi rồi đã đề cập lại 
bài kinh. 


! Sđd., SThanadavagga - Phẩm Sư Tử Hồng, bài kinh số 1 & 2. 
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RãJa therassa evamaha: “Ayam bhante dhatugabbho 
samacaturasso, ekekapassato asiti asiti hatthappamãne 
'etakan pũjanya-bhanqdan cttha thtanfti ko 
saddahessat ti. Thero aha: “*Indasalaguha 
kitakappamanä ti tayä sutapubba”t. Raja “khuddaka- 
mañcakappamana bhante”ti aha. Tato thero aha: “Maharaja 
amhakam  satthãra sakkassa  sakkapañha-suttantam 
kathanadivase guhãya kittakãä parlsä osafäti sutapubba”ti. 
Raãjãa “dvisu bhante devalokesu devatä”ti aha. “Evam sante 
tampI asaddaheyyam nu mahãräJä”tI therena vutfe rãJä “tam 
pana devanam deviddhiyä ahosi. Deviddhi nama acInteyyä 
bhante”ti aha. 


Tato thero “mahãraJa tam ekayayeva deviddhiyä ahosli. 
Idam pana rañño rajiddhiyaä devaänam deviddhiyä ariyänam 
ariyiddhiyätI Iimaähi tĩhi iddhThi jãtan”ti avoca. RãJäã therassa 
vacanam “sadhũ ti sampaticchitvva theram setacchattena 
pũJetva matthake chattam dhãrento mahãvihäram ãnetvä 
puna mahãcetiyassa sattaham chattam datva 
JãtIsumanapupphapũiJam akãs1ti. 
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Đức vua đã nói với vị trưởng lão như vậy: “Bạch ngài, 
căn phòng thờ xá-lợi này là hình vuông có kích thước môi 
một cánh là tắm mươi cánh tay, ai sẽ tin được rằng: 'Các đồ 
vật cúng dường nhiều như thế được đặt ở tại nơi ấy ??” VỊ 
trưởng lão đã nói rằng: “Trước đây ngài có nghe về 'Hang 
Indasala có kích thước như thế nào ` không?” Đức vua đã nói 
rằng: “Bạch ngài, có kích thước của chiếc giường nhỏ.” Kê 
đó, vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, trước đây 
ngài có nghe nói về 'Bao nhiêu hội chúng đã ở trong hang 
vào ngày bác Đạo Sư của chúng ta thuyết giảng bài kinh Đá 
Thích Sở Vấn' cho Sakka' không?” Đức vua đã nói rằng: 
“Bạch ngài, chư Thiên ở hai cối trời.” “Tâu đại vương, nếu 
là như thể phải chăng điều ấy cũng khó có thể tin được?” 
Khi được vị trưởng lão nói như thế, đức vua đã nói rằng: 
“Nhưng điều ấy là do quyên lực của chư Thiên. Bạch ngài, 
quyền lực của chư Thiên được xem là không thể nghĩ bàn.” 


Sau đó, vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, điễu 
ấy là do quyên lực của chư Thiên, tức là chỉ mới mỗi một 
loại. Trái lại, việc này được sanh lên do ba loại quyền lực 
này là do quyên lực của đức vua, do quyên lực của chư 
Thiên, và do quyên lực cao quỷ của các bậc Thánh.” “Lành 
thay!” Đức vua đã đồng ý với lời nói của vị trưởng lão rồi đã 
cung nghĩnh vị trưởng lão với chiếc lọng màu trắng, Và trong 
lúc cầm chiếc lọng che ở trên đầu, đã đưa đến ngôi Đại Tụ, 
sau đó còn dâng chiếc lọng đến ngôi đại bảo điện trong bảy 
ngày và đã cúng dường các bông hoa nhài. 


' Trường Bộ II, bài kinh số 8. 
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Etassatthassa sadhanatthameva aññãnIpI bahũni vatthũni 
dassitami “tần! kintehT”ti amhehi upekkhitäni ettha ca “rãJã 
mahesakkho mahãnubhãvo pũrltaparamT katabhimhãro”ti 
tasa vasena rajddhi veditabba, sakkena anattena 
vissakammuna devaputtena ãdito patthäya ävisitva katattä 
tasa vasena deviddhi vediabba, kammadhitthayaka- 
indaguttatthero khuddanuddakam kammam anuvidhãyanto 
kãresi. Na kevalam thero yeva, sabbepI ariyä attanãä attana 
kattabba-kiccesu ussukkamapannäyeva ahesunti “imähI tĩhi 
iddhThI katan”ti veditabbam. 


'Vuttam hetam mahãvamse: 


“Indagutta mahathero - cha|abhiñño mahamati, 
kammadhitthayako ettha - sabbam samvidahi Iimam. 


Sabbam rajiddhiyäa etam - devatanañca IddhIyä, 
iddhiyä ariyänañca - asambadham patitthitan”I. 


Dhãtugabbharupa- 
vannanä kathã. 


-=0oOOoo-- 
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Chỉ riêng mục đích hoàn tất ý nghĩa của điều này, còn có 
nhiều câu chuyện khác được biết đến; chúng đã được chúng 
tôi lược bỏ (nghĩ răng): “Chúng không cần thiết.” Và ở đây, 
đức vua là có uy quyền lớn lao, có năng lực vĩ đại, có các 
Ba-la-mật đã được tròn đủ, có lời phát nguyện đã được thực 
hiện; quyền lực của đức vua nên được hiểu theo ý nghĩa của 
điều ấy. Do sự ra lệnh của Sakka, đầu tiên là Thiên tử 
Vissakamma hiện đến và hoàn tất công việc; quyền lực của 
chư Thiên nên được hiểu theo ý nghĩa của điều ấy. Vị trưởng 
lão Indagutta là vị quản lý việc xây dựng, trong khi đôn đốc 
công việc, đã cho thực hiện các việc nhỏ nhặt linh tính. 
Không chỉ riêng vị trưởng lão mà tất cả các Thánh nhân đều 
có sự nỗ lực của từng cá nhân trong các phận sự cần được 
thực hiện; như thế cần được hiểu rằng: “Đã được thực hiện 
do ba loại quyền lực này.” 


Bởi vì điều này đã được đề cập đến ở Mahävamsa: 

“Vj đại trưởng lão Indaguta, có sáu Thắng Trí, có đại 
trí tuệ, là vị quản lý việc xây dựng ở đây và đã sắp xếp tất cả 
công trình này. 

Tất cả việc này được hoàn thành không bị chướng ngại 
nhờ vào quyên lực của đức vua, quyên lực của chư Thiên, và 


quyền lực của các bậc Thánh. mĩ 


Phần Giảng Giải và Mô Tả 
Hình Thúc của Căn Phòng Thờ Xá Lợi. 


--0oOOoo-- 


' Mahãvamsa, chương 30, hai câu kệ 98-99. 
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DHATU-NIDHANA-KATHA 


Evam rãjã dhãtugabbhe kattabba-kammam nifthãpetvä 
catuddasi-divase vihaãram gantva bhikkhusangham 
sannipätesil. Sannipatiãä bhikkhũ timsa-sahassan: ahesum. 
RãJa bhikkhusangham vanditvä evamaha: “Dhãtugabbhe 
mayäa kattabbakammam ni{thãpitam, SVe 
äsa|himuposathadivase uftaräsalha-nakkhattena 
dhatundhanamn bhavissai. Dhãtuyo jJãnatha bhante”ti 
bhikkhusañghassa bhãram katvä nagaramevägañchI. 


Atha bhikkhusaigho dhaãtu-aharakam bhikkhum 
gavesanto pũjã-parivena-vaäskam  solasavassuddesikam 
chalabhiññam sonuttaram nãma samaneram disvä tam 
pakkosäpetväa “ãvuso sonuttara raja dhãtugabbham 
ni{thãpetva dhatu-abharanam bhikkhusanghassa 
bhãramakäsi. Tasma tayãä dhãtuyo äharitabbã”ti. “Aharami 
bhante dhãtuyo, kuto lacchamT”ti pucchI. 
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: „ _ Chương l6: `. 
GIẢNG GIẢI VẼ VIỆC TÔN TRÍ XÁ-LỢI 


Sau khi hoàn tất công việc cần phải làm ở căn phòng thờ 
xá-lợi như thế, vào ngày mười bốn đức vua đã đi đến tu viện 
và cho triệu tập hội chúng tỳ khưu lại. Ba mươi ngàn vị tỳ 
khưu đã tụ họp lại. Đức vua đã đảnh lễ hội chúng tỳ khưu và 
đã nói như vây: “Bạch các ngài, công việc cán phải làm ở 
căn phòng thở xá-lợi đã được trâm hoàn tất. Việc tôn trí các 
xá-lợi sẽ tiễn hành vào ngày mai tức là ngày Uposatha của 
tháng Ãsalha, trong thời điểm của sao UHarãsalha. Xin các 
ngài hãy từn các xá-lợi.`” Sau khi đã trao trách nhiệm cho hội 
chúng tỳ khưu, đức vua đã trở về lại thành phố. 


Khi ấy, trong lúc tìm kiếm vị tỳ khưu làm người rước 
xá-lợi đến, hội chúng tỳ khưu nhận thấy vị sa di tên 
Sonuttara được mười sáu tuổi ngụ tại gian, phòng cúng 
dường là có sáu Thắng Trí nên đã cho gọi vị ấy (nói rằng): 
“Này sư đệ SonuHara, đức vua đã cho hoàn tất căn phòng 
thờ xá-lợi và giao phó cho hội chúng tỳ khưu trách nhiệm 
đem lại xá-lợi. Vì thế, các xá-lợi cần được đệ rước lại.” VỊ 
ây đã hỏi rằng: “Bạch các ngài, tôi sẽ rước lại các xảá-lợi, 
vậy sẽ nhận lãnh ở đâu?” 
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Tassa bhikkhusaigho evamaha: “Avuso sonuttara 
tathagato maranamañce nipanno sakkam devaräjanam 
amantetva “mayham atthadonappamanesu säririkadhãtisu 
ekam donam koliyarajihi sakkatam, anagate tambapannI- 
dipe mahãcctlye patitthahissatIL aha. Atha bhagavati 
parimibbute dona brahmano dhaãtuyo atthakotthase katväa 
atthannam nagaraväsinam adãsi. Te attano attano nagare 
cetiyam kãretvä parlharimsu. Tesu ramagame koliyehi 
katacetiye mahoghena bhinne dhãtukarandako samuddam 
pavisttvä ratanavalukapithe chabbannaramsi samakinno 
a{thãs1. 


Nagã disva mañjerika-naga-bhavanam gantva mahakala- 
näøa-rañño ãrocesum. So dasakotinagasahassa parIvuto 
apgantväa gandhamaladlhi pũJetvä suvanna-paväla-mani- 
rajJata-dhaJe ussäpetva pañcangika-turiya-paggahita- 
nãnävidha-näga-natakaãnam  majjhagato dhãtukarandam 
manicañgotake thapetvä sIsenadaya  mahãsakkãra- 
sammanam karonfo nãga-bhavanam netva 
channavutkotdhane pũjetvä sabbaratanehi cetlyañca 
cetIyagharañca mãpetväa dhãtuyo partharatI. 
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Hội chúng tỳ khưu đã nói với vị ấy như vậy: “Này sư đệ 
Sonuttara, khi nằm trên chiếc giường tử biệt đức Như Lai đã 
cho mời Chúa Trời Sakka đến rồi nói rằng: 'Trong số các 
xá-lợi di thể có số lượng tảm dona của ta, một dona sẽ được 
các đức vua xứ Koliya tôn kính và trong tương lai sẽ được 
tôn trí ở ngôi đại bảo điện trên hòn đảo Tambapai.` Sau 
đó, khi đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn, Bà-la-môn Dona đã 
chia các xá-lợi thành tám phân rồi trao cho các cư dân của 
tám thành phố. Họ đã cho xây dựng ngôi bảo điện ở thành 
phố của từng nhóm rôi đã bảo quản. Trong số các phần xá- 
lợi ấy, khi ngôi bảo điện được xây dựng bởi những người 
Koliya tại Ramagäma bị cơn lũ lớn làm sụp đổ, hộp xá- đợi 
có hào quang sảu màu bao phủ đã rơi vào biển cả và nằm 
yên ở trên bãi cát có ngọc quỷ. 


Loài rồng sau khi nhìn thấy đã đi đến cung điện 
Mafjerika của loài rồng và đã kế lại cho Long Vương 
Mahakala. Long Vương được tùy tùng bởi mười ngàn kofi 
con rông đã đi đến, đã cúng dường với các vật thơm, tràng 
hoa, v.v... đã cho trương lên các lả cờ bằng vàng, san hồ, 
ngọc ma-ni, và bạc, sau đó đã đặt hộp xá-lợi vào trong hòm 
bằng ngọc ma-ni, đội lên ở trên đầu, và đi giữa các vũ công 
là những con rông thuộc nhiều chủng loại khác nhau có 
mang theo năm loại nhạc cụ. Trong lúc thực hiện sự tôn kính 
vô cùng trọng thể, Long Vương đã rước về long cung rồi đã 
cúng dường với các tài sản là chín mươi sáu kofi, sau đó đã 
biến hóa ra ngôi bảo điện và gian nhà ở ngôi bảo điện với 
tất cả các loại ngọc quỹ, rồi đã bảo quản các xá-lợi. 
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Mahaäkassapatthero aJatasattuno dhatunidhanam karonto 
ramagame dhãtuyo thapetvä sesa-dhatuyo aharltvä adäsi. 
RãJä “ramagame dhãtuyo kasma naãhatä ti pucchi. Thero 
'mahãrãja, tãsam antarayo natthi anagate tambapanqnidIpe 
mahãcetiye patitthahissantiti aha. 


Asoko dhammaräaJapl dhãtundhanam ugghãtetvä 
olokento atthamam dhãtudonam adisvã “aparam dhãtudonam 
kattha bhante”t! pucchi. “Maharaja tam koliyehi gañgatire 
kataceiye patitthfam, mahoghena cetye bhinne 
mahãasamuddan pãvsi Tam nãgã disvã  attano 
nagabhavanam netvä pariharantrti khinasava ahamsu. RãJã 
“nagabhavanam nãma mama ãnäpavattanatthanam, tampi 
aharami bhanteti aha. “Maharaja tãä dhãtuyo anäagate 
tambapannidTpe mahacetiye patitthahissantT”ti niväresum. 


Tasma tvam mañjerika-naga-bhavanam gantvä tam 
pavatim nãgarañño nivedetväa dhatuyo hara, sve 
dhãtunidhanam bhavIssatT”ti. Sonuttaro “sadhũ”ti 
sampaticchiItvä attano parIvenam agamäsI. 


RãJäpI nagaram gantvä nagare bherim caräpesi: “Sve 
dhatundhanamn bhavisal. Nãgarä attano attano 
vibhavanuripena alaikartvä gandha-maladmi gahetvä 
mahãcetiyañganam otaranti”I. 
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Trong lúc tôn trí các xá-lợi, trừ ra các xá-lợi 
Ramagama, các phân xá-lợi còn lại đã được trưởng lão 
Mahakassapa mang lại và trao cho Ajatfasaftu. Đức vua đã 
hỏi rằng: 'Vì sao các xá-lợi ở Ramasama đã không được 
mang lại?` VỊ trưởng lão đã nói rằng: "Tâm đại vương, 
không có gì nguy hiểm cho các xá-lợi ấy; trong ngày vị lai 
chúng sẽ được tôn trí ở ngôi đại bảo điện trên hòn đảo 
Tambqpa11i. ` 

Ngay cả đức vua công chính Asoka sau khi khai quật 
chỗ tôn trí các xá-lợi, trong lúc xem xét đã không nhìn thấy 
phần xá-lợi thứ tám, nên đã hỏi rằng: 'Bạch các ngài, phần 
xá-lợi kia ở đâu?ˆ Các bác Lậu Tận đã đáp rằng: “Táu đại 
vương, phần ấy đã được tôn trí tại ngôi bảo điện được xây 
dựng ở bờ sông Ganga bởi những người Koliya, khi ngôi 
bảo điện bị sụp đồ bởi cơn lũ lớn đã rơi vào biển cả. Loài 
rồng sau khi nhìn thấy vật ấy đã đưa về long cung rồi đã bảo 
quản. ` Đức vua đã nói rằng: "Bạch các ngài, long cung là 
khu vực dưới quyên ra lệnh của trẫm, trâm cũng sẽ lấy phần 
ấy lại.` Các vị đã ngăn cản rằng: 'Tâu đại vương, trong 
ngày vị lai các xá-lợi ấy sẽ được tôn trí ở ngôi đại bảo điện 
ở hôn đảo Tambapa1mi. ` 

Vì thế, ngươi hãy đi đến long cung Manjerika và thông 
bảo tin này cho Long Vương rồi rước các xá-lợi về. Việc tôn 
trí các xá-lợi sẽ diễn ra vào ngày mai.” Soquttara đã đồng ý 
(đáp rằng): “Lành thay?? rồi đã đi về gian phòng của mình. 

Đức vua cũng đã đi vào thành phố rôi cho trồng thông 
báo ở trong thành phố răng: “Việc tôn trí các xá-lợi sẽ diễn 
ra vào ngày mai. Tùy theo khả năng của mỗi cá nhân, các cư 
dân thành phô hãy trang điểm, hãy mang theo các vật thơm 
và tràng hoa, v.v... rồi đi đến khuôn viên của ngôi đại bảo 
điện.” 
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Sakkopl vissakammam äqäpesil “Sve mahãcetiye 
dhãtunidhanam bhavIssati. Sakalatampapanmi-dIpam 
alankarohT”. So punadivase  ekũnayoJanasatkam 
tambapannidpam kasinamandalam viya samam katväa 
raJatapattasadisam valukakInnam 
pañcavannapupphasamakulam katvä samanfato 
punnaghatapantiyo thapapetvä sãnThi parikkhipitvä upari 
celavianam bandhitvä pathavitale thalapadumäani äkãse 
olambika-padumanl dassetväa alankata-devasabham viya 
saJJesi. Mahasamuddañca sannisinnam pañcavidha-paduma- 
sañchannam akãsi. 


Dhãtu-aänubhävena sakalacakkavalam 
gabbhokkamanabhisambodhikaladisu viya saJjitam ahosl. 
Nagaräpl nagara-vrthiyo sammaljitväa muttäphala-sadisam 
valukam okiritvä lãJapañcamaka-pupphãan samokiritvä 
nãnäviraga-dhaJapatakãyo ussapetva suvannaghata- 
kadalitorana-mälagaghikadihi alankaritvä nagaram sajJjesum. 
Rãjãä nagarassa catusu dväaresu anathanam manussanam 
paribhogatthaya  nãnãppakara-khadanTiya-bhoJanTya-gandha- 
mãla-vatthabharana-pañcavidhi-mukhaväsa-sahita-tambulani 
ca thapapesil. 
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Sakka cũng đã ra lệnh cho Vissakamma rằng: “ƒiệc fôn 
trí các xá-lợi ở ngôi đại bảo điện sẽ diễn ra vào ngày mái. 
Ngươi hãy trang hoàng toàn bộ hòn đáo Tambapanmni.” VỊ 
ấy, vào ngày kế, sau khi đã làm hòn đảo Tambapanni (kích 
thước) chín mươi chín do-tuần được bằng phẳng như là vòng 
tròn đề mục &asi„a của thiền định, rồi đã phủ lên bằng các 
bông hoa ngũ sắc trông như là cái đĩa bằng bạc được rắc cát 
lên, sau đó đã xếp đặt các hàng chum đây ở xung quanh, đã 
bao quanh với những màn che, đã buộc các lều vải ở bên 
trên, rồi đã trưng bày các hoa sen của đất liền ở trên mặt đất 
và các hoa sen treo lủng lắng ở trên không trung; vị ấy đã 
chuẩn bị giống như là phòng hội của chư Thiên đã được 
trang hoàng vậy. Vị ấy còn làm cho đại dương được yên tĩnh 
và được bao phủ bởi năm loại hoa sen. 


Do nhờ oai lực của xá-lợi, toàn bộ thế giới đã được trang 
hoàng giống như thời kỳ (Bồ Tát) nhập thai hoặc chứng ngộ 
Chánh Đăng Giác, v.v... Các cư dân thành phố cũng đã quét 
dọn các con đường trong thành phó, đã rải lên loại cát giống 
như là các hạt ngọc trai, đã rắc đều các bông hoa và bắp rang 
là loại thứ năm, đã cho trương lên các cờ và biểu ngữ đủ loại 
màu sắc, đã tô điểm và trang hoàng thành phố. với các chậu 
vàng, với các công chào bằng cây chuối, và bằng các tràng 
hoa đất giá, v.v... Đức vua đã cho đặt ở bốn công của thành 
phố nhiều loại vật thực cứng, vật thực mềm, hương thơm, 
tràng hoa, vải vóc, đồ trang sức, các lá trầu cùng với năm vật 
làm sạch miệng nhằm cung cấp vật dụng cho những người 
không nơi nương tựa. 
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Atha rajaä sabbabharana-vibhisito kumuda-pattavanna- 
catusindhavayutta-rathavaramaruyha alañnkatam kandula- 
hathim purato katvä suvanna-calgoftakam sise katvä 
setacchattassa hettha atthäsi. Tasmimm khane sakkam 
devaraJanam devacchara viya naãnabharanavibhusitä 
devakaññipamäa aneka-sahassa nãtakitthiyo ceva 
dasamahãyodhä ca caturahg1nI senä ca räJänam parIväresum. 
Tatha afthuttarasahassa Itthyo ca punnaghate gahetväa 
parivaresum atthuttarasahassa atthuttarasarassappamaneyeva 
purlsä ceva 1tthiyo ca pupphasamuggan dandadipikä 
nanavannadhajle ca gahetvä pariväresum. Evam räãjã 
mahantena räãjãnubhavena nandanavanam  nikkhanta- 
devarajä viya nikkhamI. Tadã nanävidha-turiya-ghosehI ceva 
hatthassarathasaddehi ca mahapathavr bhiJJanakärappattä 
viya ahosl. 


Tasmim khane sonuttaro aftano parivenqeyeva nisinno 


turIyaghosena rañño nikkhantabhavam ñatva 
abhiññapadakam catutthaJjhanam samapalJjitvä adhitthaya 
pathaviyam nimuJjitvä mañJerikanagabhavane 


mahäkã|anäga-rañño purafo pãturahosI. 
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Sau đó, được trang điểm với tất cả các đồ trang sức, đức 
vua đã bước lên chiếc xe ngựa quý giá được thắng vào bốn 
con ngựa Sindhu có màu sắc của cánh hoa súng trắng, rồi đặt 
con voi Kandula đã được trang điểm ở phía trước, sau đó đã 
đội lên đầu chiếc hòm vàng, và đứng phía dưới chiếc lọng 
trăng. Vào thời điểm ấy, hàng ngàn nữ vũ công trông tợ như 
là các tiên nữ đã được điểm tô với vô số loại trang sức giống 
như là các nữ thần của Chúa Trời Sakka, và còn có mười vị 
đại dũng sĩ cùng với đoàn quân gồm bốn loại binh chủng đã 
hộ tống đức vua. Tương tợ, hơn tám ngàn nữ nhân đã mang 
các chậu đây (nước) đứng xung quanh. Còn có số lượng hơn 
tám ngàn nam nhân và hơn tám ngàn nữ nhân đã cầm những 
giỏ bông hoa, những cây đuốc, và các cây cờ màu sắc khác 
nhau đứng xung quanh. Như thế, đức vua đã ra đi với oai lực 
vĩ đại của hoàng gia giống như là vị Thiên vương đang rời 
khỏi khu rừng Nandana. Khi ấy, đại địa cầu dường như đạt 
đến trạng thái bị vỡ tan bởi những âm thanh của nhiều loại 
nhạc cụ khác nhau và những tiếng động của loải voi, loài 
ngựa, và các CỔ xe. 


Vào thời khắc ấy, Sonuttara đang ngồi ở ngay trong 
phòng của mình và đã biết được việc ra đi của đức vua nhờ 
vào tiếng nhạc, sau đó đã thể nhập vào tứ thiền có nền tảng 
là thần thông, đã chú nguyện, rồi đi vào trong lòng trái đất, 
và đã hiện ra ở phía trước Long Vương Mahakala tại cung 
điện Mañjerika của loài rồng. 
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Nagaräjaäa sonuttaram disväa utthayäsanäa abhivadetva 
gandhodakena pãade dhovitvä vaqna-gandha-sampanna- 
kusumehi pũjetväa ekamantam nisiditväa, “Kuto ägatattha 
bhante”ti pucchi. “I[ambapannidTpato ägatamhã ti vutte 
“KimatthayätlÙD pucch. “Maharaa tambapannidTpe 
du{thagamanl abhaya mahãrajaã mahãcctiyam kãrento 
dhatuyo bhikkhusalghassa bhãramakasl Mahavihãre 
timsamattämI bhikkhusahassäni sannIpatitväa 
'mahathupatthaya thapitadhatuyo mahäakala-näga-rañño 
santike thifä, tassa tam pavattim kathetvä dhãtuyo aharã'ti 
mam pesesum. Tasma 1dhagatomhT ti aha. 


Tam sutvä nãgaräja pabbatena viya ajjhotthato 
mahantena domanassena abhibhũto evam cIntesi: ““mayam 
pana Imã dhãtuyo pũjetvã apäyato muñcltvã sagge 
nibbattissama'ti amaññimha Ayam pana bhikkhu 
mahiddhiko mahãnubhävo, sace ma dhãtuyo Imasmim thãne 
tho bhaveyyum, amhe abhibhavitväpi ganhitum 
sakkuneyya. Dhãtuyo apanetum vattaff ti cintetvä parisam 
olokento parisa-pariyante thitam vãsuladattam nama attano 
bhagimmeyyam disvä tassa saññamadãsil So mãtulassa 
adhippayam ñatvä cetiyapharam gantvä dhãatukarandakam 
adäya gilItvä sinerupabbatapada-milam gantva- 
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Long Vương sau khi nhìn thấy Sonuttara đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ, rồi đã dùng nước thơm rửa hai bàn chân 
(của vị sa di), sau đó đã cúng dường với các bông hoa xinh 
đẹp và thơm ngát, rồi đã ngôi xuông ở một bên hỏi rằng: 
“Thưa ngài, ngài từ đâu đi đến đây?” Khi được nói rằng: 
“Tôi đã đi đến từ hòn đảo Tambapanmi,” Long Vương đã hỏi 
rằng: “Ƒ? mục đích gì?” Sonuttara đã nói rằng: “Tâu đại 
vương, ở hòn đảo Tambapanni đại vương Du{†hagaãmarni 
Abhaya trong lúc cho thực hiện ngôi đại bảo điện đã trao 
nhiệm vụ về các xá-lợi cho hội chúng tỳ khưu. Các vị tb khưu 
số lượng ba mươi ngàn đã tụ hội lại ở Mahavihara (Đại Tự) 
và đã phái tôi đến (nói răng): 'Các xá-lợi được để riêng 
dành cho ngôi đại bảo tháp được để ở chỗ Long Vương 
Mahakala. Hãy nói với Long Vương lời nhắn ấy và rước các 
xá-lợi về. ` Vì thế, tôi đã đi đến đây.” 


Sau khi nghe được điều ấy, Long Vương bị tràn ngập 
bởi nỗi buồn lớn lao như là bị chèn ép bởi hòn núi nên đã 
suy nghĩ như vầy: “Chúng fa đã tin tưởng rằng: “Sau khi 
cúng dường các xá-lợi này, chúng ta sẽ thoát khỏi địa ngục 
và sẽ sanh về cõi trời. ` Tuy nhiên, vị tỳ khưu này lại có đại 
thân lực có đại oai lực. Nếu các xá-lợi này được đuy trì ở tại 
nơi này thì vị ấy có thể khuất phục chúng ta và lấy đi. Vậy 
phải đưa các xá-lợi đi nơi khác.” Sau khi đã suy nghĩ và 
trong lúc quan sát đám cận thần, Long Vương đã nhìn thấy 
người cháu trai của mình tên là Vaãsuladatta đang đứng ở 
cuối đám đông nên đã ra hiệu cho vị ấy. Vị ấy biết được ý 
định của người cậu nên đã đi đến gian nhà ở ngôi bảo điện, 
cầm lấy hộp đựng xá-lợi nuốt vào, rồi đã đi đến chân của 
ngọn núi Sineru. 
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'YojJanasatamävattam - digham tisatayoJanam, 
phananekasahassãm! - mãpay1tvä mahiddhiko. 


Sinerupadamulamhi - dhùmãyanto ca paJJalam, 
abhujJitvana so bhoge - nipaJJi valukatale. 


Anekãnl sahassãan! - attana sadIse ahI, 
mãpay1tvä sayäpesI - samanfä parIvãrIte. 


Bahũ deväã ca nãgã ca - osarimsu tahim tadä, 
“vuddham ubhinnam nãgãnam - passIssama mayan” 1tI. 


Tato nagaraJa bhãagineyyena dhãtuyo apanTtabhävam 
ñatvä evamaha: “Mama santike dhãtuyo natthi, tumhe idha 
papañcam akatvä sipham gantvä bhikkhusanghassa tam 
pavatim ãrocetha Bhikkhusangho aññato dhãtum 
parIyesIssafT ti. Samanero adito paf{thaya dhãtu-ägamanam 
vatva “Dhãtuyo tava santakeyeva, papañcam akatvä dehTti 
codesI. 


Tato nãgaraJä samanerena mũlamhi gahitabhãvam ñatvä 
“vena kenacI pariyäyena dhãtuyo adatväva pesitum vatfatT”ti 
cinetvãa samaneramn dhatupharam neftvä cetiyañca 
cetiyagharañca dassesi. Tam pana cetiyañca cetiyapharañca 
sabbaratanamayameva ahosl. 
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Con rồng có đại thân lực đã biến hóa ra thân hình chu 
vi một trăm do-tuân, dài ba trăm do-tuần, có hàng ngàn cái 
đâu. 

Trong lúc phun ra khói và khạc ra lứa ở chân của ngọn 
núi Simeru, con rồng đã cuộn mình nằm xuống ở trên bãi 
cát.) 

Nó đã biến hóa ra hàng ngàn con răn giống như bản 
thân mình rồi cho nằm xuống bao bọc ở xung quanh. 

Khi ấy, đồng đảo chư Thiên và loài rồng đã đáp xuống 
nơi ấy (nghĩ rằng): “Chúng ta sẽ chứng kiến cuộc chiến đấu 
của hai giống rồng.” 


Sau đó, khi đã hay biết về việc các xá-lợi đã được người 
cháu đem đi, Long Vương đã nói như vây: “Không có các 
xá-lợi ở nơi trầm. Ngài chớ có chân chờ ở đây, hãy nhanh 
chóng đi và thông báo tin này cho hội Chúng ft) khưu. Hội 
chúng t} khưu sẽ tìm kiểm xá-lợi ở nơi khác.” VỊ sa di đã nói 
VỆ sự ngự đến của xá-lợi kế từ giai đoạn ban đầu rồi đã quở 
trách răng: “Các xá-lợi là ở ngay nơi ngài, xin hãy trao ra và 
chớ làm chậm trễ.” 


Khi Ấy, Long Vương biết rằng vị sa di đã năm được 
nguồn gộc của sự việc nên đã suy nghĩ rằng: “Phải mời vị 
này đi bằng bất cứ cách nào mà không phải trao ra các xá- 
lợ?" nên đã đưa vị sa di đến gian nhà xá-lợi rồi chỉ cho thấy 
ngôi bảo điện và gian nhà của ngôi bảo điện. Hơn nữa, ngôi 
bảo điện và gian nhà của ngôi bảo điện đều được làm băng 
tất cả các loại ngọc quý. 





' Sđd., so sánh với hai câu kệ 53-54, chương 31. 
? Sđd., chương 31, hai câu kệ 55-56. 
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'Vuttam hetam mahãvamse: 
“Anekadhã anekehI - ratanehI susankhetam, 
ceftiyam cetiyagharam - passa bhikkhu sunimmitan” ti. 


Dassetva ca pana cetiyagharato oruyha 
addhacandakapasane pavälapadumamhi thatvä “lmassa 
cefiyassa cetIyagharassa ca aggham karohi bhante”ti aha. 
Samanero “Na sakkoma mahãräja aggham katum, sakalepi 
tambapanmdTipe ratanan imam addhacandakapäsanam 
nãgghatT”tI aha. 


NagaraJäa “evam sante mahãsakkaratthanato 
appasakkaratthanam dhãtinam nayanam ayuttam nanu 
bhikkhũ”t aha. Sãmanero evamaha: “MaharaJa buddhã 
nama dhammagaruk3 na ämisagaruka, tumhesu 
cakkavalappamanam ratanagharam mãpetvä sabbaratanassa 
pũretvä dhãtuyo pariharantesupI ekanãgopI 
dhammaãbhisamayam kãtum samattho nama natthi. Yasmã: 


Saccabhisamayo näga - tumhäkampI na vIJJatI, 
sacca—bhIsamayatthãnam - netum yuttam hi dhãtuyo. 


Samsaradukkhamokkhãäya - uppaJJanti tathagatä, 
buddhassa cetthadhippäyo - tena nessami dhãtuyo. 


Dhãtunidhãnam aJJeva - so hi rãJä karIssati, 


Tasma papañcamakaritväa - lahum me dehi dhãtuyo”ti- 
aha. 
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Bởi vì việc này đã được đề cập ở Mfahävamsa: 

“Này vị tỳ khưu, hãy nhìn xem ngôi bảo điện và gian nhà 
của ngôi bảo điện khéo được thực hiện khéo được thiết kế 
bằng nhiều ngọc quý thuộc nhiễu loại.”' 

Hơn nữa, sau khi chỉ cho thấy Long Vương đã từ gian 
nhà của ngôi bảo điện bước xuống rồi đứng ở đóa hoa sen 
bằng san hô trên phiến đá hình bán nguyệt nói rằng: “7#„za 
ngài, hãy ước định giá trị của ngôi bảo điện và gian nhà của 
ngôi bảo điện này.” VỊ sa đi đã nói rằng: “Tâu đại vương, 
không thể ước định giá trị được, thậm chí các ngọc quý ở 
trên toàn bộ hòn đảo Tambapanni cũng không giá trị bằng 
phiến đá hình bản nguyệt này.” 

Long Vương đã nói răng: “Này vị £} khưu, nếu như vậy 
thì việc đi chuyển các xá-lợi từ nơi có sự tôn vinh trọng thể 
đến chỗ có sự tôn vinh kêm hơn phải chăng là điều không 
hợp Iý?” Vị sa di đã nói như vây: “Tâu đại vương, theo chư 
Phật Giáo Pháp là quan trọng chứ tài vật không quan trọng. 
Trong khi ngài thị hiện ngôi nhà bằng ngọc quý có kích 
thước lớn bằng thể giới và chứa đây tất cả các loại ngọc quỷ 
rồi bảo quản các xá-lợi, nhưng vẫn không có được một con 
rồng nào có khả năng thể nhập được Giáo Pháp. Vì thế: 

Sự thể nhập Chân Lý không hiện hữu ở các ngài là loài 
rồng. Điều hoàn toàn hợp lý là đưa các xá-lợi đến nơi có sự 
thể nhập chân lÿ. 

Các đấng Như Lai xuất hiện nhằm sự giải thoát khỏi khổ 
đau vì luân hồi. Và trong trường hợp này là ý định của đức 
Phật, vì thể ta sẽ rước các xá-lợi ẩi. 

Bởi vì đúng vào ngày hôm nay, vị vua ấy sẽ thực hiện 
việc tôn trí các xá-lợi. Do đó, chớ có làm chậm trễ. Hãy mau 
trao cho tôi các xá-lợi. ” ? 





' Sđd., chương 31, câu kệ 60. 
? Sđd., chương 31, các câu kệ 63-65. 
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Evam vutte nãgaraja appatlbhano hutvã “attano 
bhagineyyena dhãtuyo gopltä”t maññamano cevamaha: 
“[umhe bhane cetye dhatinam atthibhãvam vã 
natthibhavam vã aJjanantä “dehi dehrti vadatha. Aham 
“nathTti vadamI. Sace passatha gahetvä gacchatha”tI. 
“GanhamL mahãräaJa”tHI, “ganha bhikkhũti. “Ganhami 
maharaJa”`H. “Ganha bhikkhũ ti tikkhatum patlññam 
gahetväa. 


Sukhumam karam mãpatväa - bhikkhu tatra thitova so, 
bhãgIneyyassa vadane - hatthampakkhippa tävade. 


Dhãtukarandamadaya - tittha nagãti bhãsiya, 
nimuJjItvä pathaviyam - parivenamhi utthahI. 


Tadä “samanerasa nãpgena saddhím vyuddham 
pAssIssamäa”tI samagatä deva-näga-parisapI bhikkhunagassa 
vijayam disvã hattha pamoditä dhãtuyo pũJayantäva teneva 
saha agamum, NãgaräJä samanerassa gata kale “bhikkhum 
vañcetva pesiomhfti hatthatutho dhãtuyo gahetväa 
agamatthaya bhãgIneyyassa säsanam pesesil. 


Bhãgineyyo”tha kucchimhi - apassitvä karandakam, 
paridevamaãano ägantvã - mãtulassa niveday1. 


Tadã so nãgarãjJäpI - “vañcItamha mayam” 11, 
paridevi nãgã sabbepi - paridevimsu pT|itã. 
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Được nói như thế, Long Vương đã trở nên bối rối và 
trong lúc nghĩ rằng: “Các xá-lợi đã được cháu trai của ta 
bảo quản” nên đã nói như vầy: “Thưa ngài, trong khi ngài 
không biết rõ về trạng thái có hay trạng thái không có các 
xá-lợi ở ngôi bảo điện lại nói rằng: 'Hãy trao ra, hãy trao 
ra.` Trâm nói rằng: 'Không có.` Nếu ngài nhìn thấy thì hãy 
câm lấy rôi đi ấi.” “Tâu đại vương, tôi sẽ lấy.” “Này tỳ khưu, 
hãy lấy đi.” “Tâu đại vương, tôi sẽ lấy.” “Này tỳ khưu, hãy 
lấy ấï” và đã khẳng định ba lần. 

“Rồi trong khi đang đứng ngay tại chỗ ấy, vị tỳ khưu ấy 
đã biến hóa ra cảnh tay mảnh khánh rồi ngay lập tức đã 
vươn bàn tay đến miệng của người cháu trai. 

Sau khi câm lấy hộp xá-lợi đã nói rằng: 'Này rồng, hãy 
đứng yên' rồi đã lặn vào trong lòng đất và nổi lên ở gian 
phòng. ” ` 

Sau đó, ngay cả hội chúng của chư Thiên và loài rồng đã 
tụ hội lại (nghĩ rằng): N ta sẽ chứng kiến cuộc chiến 
đấu của vị sa đi với loài rồng. ' Sau khi chứng kiến sự chiến 
thắng của vị tỳ khưu đối với loài rồng, họ đã trở nên mừng 
TỠ phần chắn, và ngay trong lúc tôn vinh xá-lợi đã đi cùng 
với vị ấy. Lúc vị sa di đã ra đi, Long Vương (nghĩ rằng): “74 
đã đánh lừa được vị ft} khưu và đã tiễn vị ấy đï” trở nên 
mừng rỡ hoan hỷ, sau đó đã nhắn tin cho người cháu trai 
cầm các xá-lợi đi đến. 

“Sau đó, khi không nhìn thấy hộp Xá-lợi ở trong bụng, 
người cháu trai trong lúc than văn đã đi đến và thông báo 
cho người cậu. 

Khi áy, ngay cả vị Long Vương ấy cũng đã than văn 
rằng: 'Chúng ta đã bị gạt rôi. ` Bị khổ sở, tất cả các con rồng 
cũng đã than vẫn. ” Ÿ 





' Sđd., so sánh với hai câu kệ 53-54, chương 31. 
? Sđd., chương 31, các câu kệ 70-71. 
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Tato napgabhavane sabbe nãgã samagantväa kese 
muñcitvä ubhohi hatthehi hadaye gahetva niluppala-sadisehi 
neftehi vilina-sokamiva assudhãram pavattayamana- 


“Paridevamanä ägantvä - nãøgã sanghassa santike, 
bahudhã paridevimsu - dhãtaharana-dukkhita”ti. 


Paridevitvä ca bhikkhusanghassa evamahamsu: “Bhante 
kassaci pilam akatväa amhakam puññanubhavena labhitväa 
ciraparihata-dhatuyo kasmäa anavasesam katvä aharapetha. 
Amhäãkam saggamokkhantarayam karothã”ti. 


Tesam sañgho"nukampäya - thokam dhãtumadäpayl, 
te tena tutthã gantvãana - pũJabhandãm! aharum. 


Tato sakko devanamindo vissakammam ämantetvä 
“samanerassa u{thitafthãne satfaratanamayam mandapam 
mãpehT”ti aha. So tasmiyeva khane mandapam mãpesI. Atha 
sakko dvisu devalokesu devapariyäya  parivuto 
suvannacangoftakena saddhim ratanapallankamadaya 
ägantväa tasmim mandape patifthaäpetvä sämanerassa hatthato 
dhatukarandakam gahetvä tasmimm pallanike patitthapesl. 
Tada- 


Brahma chattamadhäres! - santusito va|av1janim, 
manmitälavantam suyãämo - sakko sankhantasodakam. 
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Sau đó, tất cả các con rồng đã tụ họp lại ở long cung, rồi 
xõa tóc ra, dùng hai tay cầm lấy trái tim, và từ những con 
mắt giỗng như là những đóa sen xanh đang trào ra giòng 
nước mắt như là đang tuôn ra nỗi sầu dai dăng. 

“Trong lúc than vẫn, các con rồng đau khổ vì việc bị lấy 
đi các xá-lợi đã đi đến gân hội chúng và đã than vẫn bằng 
nhiễu cách.”' 

Và sau khi đã than vãn, các con rồng đã nói với hội 
chúng tỳ khưu như vầy: “Bạch các ngài, chúng tôi đã không 
hành hạ đến người nào và đã nhận được các xá-lợi nhờ vào 
năng lực phước báu của chúng tôi, rồi đã bảo quản lâu nay. 
Tại sao các ngài lại thâu tóm tất cả và mang đi? Các ngài 
đã tạo nên chướng ngại cho cối trời và sự giải thoát của 
chúng tôi.” 

“Ƒ} lòng bi mẫn, hội chúng đã bảo cho lại loài rông một 
ít xá-lợi. Vì thế, họ đã mừng rỡ ra đi rôi đã mang lại những 
lễ vật cúng dường.” ? 


Sau đó, Chúa Trời Sakka đã gọi Vissakamma và nói 
rằng: “Ngươi hãy biến hóa ra mái che làm bằng bảy loại 
ngọc quỷ ở vị trí đang đứng của vị sa di.” Vị ấy đã biến hóa 
ra mái che vào ngay giây phút ấy. Sau đó, được tháp tùng 
bởi hội chúng chư Thiên ở cả hai cõi trời, Sakka đã cầm lấy 
chiếc ngai làm bằng ngọc quý cùng với chiếc hòm vàng đi 
đến đặt ở mái che ấy, sau đó đã nhận lấy hộp xá-lợi từ tay 
của vị sa di và đã đặt ở trên chiếc ngai. Khi ấy, 

“Phạm Thiên đã câm chiếc lọng, Sanfussita đã câm 
chiếc quạt lông đuôi thủ, Suyäma đã cẩm cành thốt nốt bằng 
ngọc ma-mi, Sakka đã cẩm vỏ sò có chứa nước. 





! Sđd., chương 31, câu kệ 73. 
? Sđd., chương 31, câu kệ 74. 
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Cattaro tu mahãraJjä - atthamsu khaggapanino, 
samugøahatthãa dvattimsa - devaputta mahiddhikã. 


Päricchattaka-pupphehI - pũJayanfa tahim thitã, 
kumäriyopi dvattimsa - dandadTpadhara thitä. 


Palapetva dutthayakkhe - yakkhasenäpatI pana, 
atthavisati atthamsu - aärakkham kurumanaka. 


'VTInam vãdayamaãnova - atthä pañcasikho tahim, 
rangabhũmim mãpayttväã - timbarũ turIyaghosavä. 


Anekã devaputtä ca - sadhugTtappayoJakã, 
mahäkã|o nägaräJä - thũyamaãno anekadhã. 


DIibbaturiyämi vajjanti - dibbasangTti vattati, 
dibbagandhã ca vassãn1 - vassapentI ca devatä. 


Tada Imndagputtatthero marassa patibahanatthãya 
cakkavalapariyantam katvä äkase lohachattam mãpesl. 
Pañcanikaylkãa therä dhãtuyo pariväretvä pañcasu thãnesu 
nisiditvä ganasaljhayamakamsu. Tasmim kãle rãJjä tam 
thanam ãgantvã sTsato suvanna-cañgotakam oftaretva dhãtu- 
cangotakam attano cañgotake thapetva pallahke 
pattthapetvva gandhamaladlhi pũjJetväa pañcapatitthiena 
vandtvä sirasi añJalm paggayha akkhimi ummiletvä 
olokento atthãsi. 
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Và bốn vị Đại Thiên Vương đã đứng cẩm gươm trong 
bàn tay. Ba mươi hai vị Thiên tử có thần lực đã mang những 
cái giỏ ở cảnh fay. 

Họ đã đứng ở chỗ đó và đang cúng dường bằng những 
bông hoa của cây san hồ. Ba mươi hai thiểu nữ cũng đã 
đứng câm các cây đuốc. 

Hơn nữa, hai mươi tám vị thủ lãnh Dạ-xoa đã đuổi đi 
những Dạ-xoa xấu xa rồi đã đứng thực hiện sự bảo vệ. 

Pañcasikha đã đứng ở đó trình tấu đàn vina. Timbari 
đã biến hóa ra bục sân khấu rôi đã làm vang lên tiếng nhạc 
Cụ. 

Và nhiễu vị Thiên tử đã trình diễn những bài hát du 
dương. Long Vương Mahäkäla đã ca ngợi bằng nhiễu 
phương thức. 

Những nhạc cụ của Thiên đình được tấu lên, dàn hợp ca 
của Thiên cung đã trình diễn. Và chư Thiên đã làm những 
cơn mưa và các hương thơm của cối trời rơi xuống. ” Ì 


Sau đó, trưởng lão Indagutta đã biến hóa ra cái lọng 
băng đồng ở trên bầu trời che khắp cả thế giới nhằm xua 
đuổi Ma Vương. Các vị trưởng lão thông thạo về năm bộ 
Kinh đã vây quanh các xá-lợi, sau đó đã ngồi xuống ở năm 
vị trí, và đã tiến hành việc trùng tụng. Vào lúc bấy giờ, đức 
vua đã đi đến nơi ấy và đã hạ chiếc hòm vàng từ trên đầu 
xuống, sau đó đã đặt cái hòm xá-lợi vào trong cái hòm của 
mình, rồi đã đặt lên trên chiếc ngai, đã cúng đường bằng các 
loại vật thơm và tràng hoa, v.v... sau đó đã đảnh lễ với năm 
điểm tiếp xúc, rồi đã chắp tay ở đỉnh đầu, mở mắt ra, và 
đứng nhìn chăm chú. 


' Sđd., chương 31, câu kệ 78-84. 
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Tasmm khane dhatumatthake setacchattam dissatl. 
Chattagahaka-brahma na dissati Tathä talavanfta-vTJani- 
adayo dissanti. Gahakãä na dissanti. Dibba-turiya-ghosa- 
sahgTtiyo suyyanti. Gandhabbadevatä na dissanti. RãJä etam 
accharyam disvä Indaguttatheram cevamaha: “Devatä 
dibbachattena pũJesum aham mãnusakacchattena pũJemi 
bhante”ti. Thero “vyuttam maharäaJa”t4 aha. Rãjä attano 
suvannapindika-setacchattena pũjetvä suvanna-bhimkaram 
gahetva abhisekodakam datväa tam divasam 
sakalatambapani-dTpe raJJam adãsI. 


Tato sabbaturiyänil pagganhimsu, gandhamaladihi 
pũJetva mahantam sakkaramakamsu. Puna rajã theram 
pucchi: “Amhakam satthä dibbamanusakani dve chattäni 
dhaãresi bhante”ti. “Na dve chattãm tim chattani mahãrãJã” ti. 
“Aññam chatam na passami bhante ti “STlapatittham 
samadhidandakam Iindriyasalakam balamalam 
magsgaphalapatta-sañchannam vimuttivarasetacchattam 
ussapetva  ñãnabhisekampatto dhammaratana-cakkam 
pavattetva  dasasahassa  cakkavalesu  buddharajljam 
hatthagatam katvä raJjam kãresftIL RãJä “TTnicchatta- 
dhãrakassa satthuno tikkhattum raJJam dammT”ti tkkhattum 
dhãtuyo raJJena pũJesI. 
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Vào giây phút ấy, chiếc lọng trăng ở phía trên các xá-lợi 
đã được nhìn thấy nhưng vị Phạm Thiên là người cầm lọng 
lại không được nhìn thấy. Tương tợ như thế, cành thốt nốt, 
chiếc quạt, v.v... được nhìn thấy nhưng các người cầm lại 
không được nhìn thấy. Các sự hòa tấu và hợp xướng nhạc 
Thiên đình được nghe tiếng nhưng các Thiên nhân và Càn- 
thát-bà lại không được nhìn thấy. Đức vua sau khi nhận ra 
điều kỳ diệu ấy đã nói với trưởng lão Indagutta như vây: 
“Bạch ngài, chư Thiên đã cúng dường bằng cải lọng của 
Thiên đình, trầm sẽ cúng dường với cái lọng của nhân loại.” 
VỊ trưởng lão đã nói răng: “7áu đại vương, đúng vậy!” Đức 
vua, sau khi cúng dường chiếc lọng trăng có cán bằng vàng 
của bản thân, đã cầm lẫy cái bình băng vàng và đã rưới nước 
hiến dâng. Ngày hôm ấy, đức vua đã dâng cúng vương 
quyền ở trên toàn thể đảo Tambapanni. 


Sau đó, họ đã cầm lấy tất cả các loại nhạc cụ, đã cúng 
dường bằng các loại vật thơm và tràng hoa, v.v... rồi đã tiễn 
hành sự tôn vinh trọng thể. Đức vua lại hỏi vị trưởng lão 
rằng: “Bạch ngài, có phải bậc Đạo Sư của chúng ta đã sử 
dụng hai loại lọng che của chự Thiên và loài người?” “lâu 
đại vương, là ba lọng che, không phải hai lọng che.” “Bạch 
ngài, trầm không nhìn thấy cái lọng che kia.” “Bác Đạo Sư 
đã trương lên chiếc lọng trắng cao quỷ của sự giải thoát với 
giới là cải để, định là cán cẩm, quyền là cái sườn, lực là 
tràng hoa, đạo quả đã đắc chứng là tắm che. Ngài đã chứng 
đạt sự tấn phong của trí tuệ, sau đó đã vận chuyển bảnh xe 
Pháp, rôi đã sở hữu và đã trị vì Phật quốc ở trong mười 
ngàn thể giới.” Đức vua đã ¡ cúng dường vương quyện đến xá 
lợi ba lần (nói rằng): “7râm xin dâng vương quyên ba lần 
đến bậc Đạo Sư là vị sử dụng ba chiếc lọng.” 
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Tato rajã devamanussesu dibbagandhamaladlhi 
pũjentesu anekesu turiyagphosasaigTtesu vatftamänesu 
dhãtukarandakam sIsenadäya ratanamandapato nikkhamitväa 
bhikkhusangha-parivuto mahãcetiyam padakkhmam katvä 
pãcInadvarenaruyha dhãtugabbham otari. Tato mahãcetiyam 
parIväretväa channavuti-kotIppamana-arahanto atthamsu. 


Rajã “sisato dhatukarandakam oftãaretvãa mahaãrahe 
sayanaptthe thapessamfI cñmtesi Tasmm khane 
dhãtukarandako rañño sIsato sattatalappamane thãne gantväa 
sayameva vicarl Dhãtuyo äkãsamuggantvä dvattimsa- 
mahãpurisa-lakkhana-asTti-anubyañJana-byamappabha 
patimanditam ketumaälopa-sobhitam nrla-pTta-lohitadi-bheda- 
vicitraramsljialã samuljalam buddhavesam  gahetvä 
gandambamnle yamaka-pätthãriya-sadisa-yamaka- 
patthariyam akamsu. Tam dhãtupatihaäriyam disvä pasiditväa 
arahattampatãä devamanussa dvãädasakotiyo ahesum. 
Sesaphalattayam pattä ganana-pathamattä ahesum. Evam 
dhatuyo anekadha pathariyam dassetva buddhavesam 
vissajJetva karandakam pavisitvä tena saddhimm otaritväa 
rañño sIse patifthahimsu. 
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Sau đó, trong lúc chư Thiên và nhân loại đang cúng 
dường bằng các vật thơm và tràng hoa của Thiên đình, v.v... 
và trong lúc nhiều dàn hòa tâu và hợp ca đang được trình 
diễn, đức vua đã cầm lấy hộp xá-lợi đặt ở trên đầu và đã rời 
khỏi mái che bằng các loại ngọc quý. Sau đó, được hội 
chúng tỳ khưu tùy tùng đức vua đã hướng vai phải nhiễu 
quanh ngôi đại bảo điện, rồi đã bước lên cánh cửa phía đông, 
và bước vào căn phòng thờ xá-lợi. Ở đó, các vị A-la-hán có 
số lượng chín mươi sáu #o/i đã đứng vòng quanh ngôi đại 
bảo điện. 


Đức vua đã suy nghĩ rằng: ° “1a sẽ đưa cải hộp xá-lợi từ 
t, đâu xuống và đặt ở bê mặt của long sàng vồ cùng giá 

” Vào thời điểm ấy, cái hộp xá-lợi từ trên đầu của đức vua 
tết bay lên độ cao bảy thân cây thốt nót rồi đã tự động mở ra. 
Các xá-lợi đã bay lên không trung tạo thành hình dáng của 
đức Phật được điểm tô với chùm ánh sáng từ ba mươi hai 
tướng của bậc đại nhân cùng tắm mươi tướng phụ, được 
chiếu sáng bởi vằng hào quang ở đỉnh đầu, và rạng ngời với 
mạng lưới của vô số ánh sáng được phân thành các màu 
xanh, vàng, đỏ, v.v... rồi đã thị hiện song thông tương tợ như 
là song thông đã thị hiện ở cội cây xoài Ganda. Sau khi nhìn 
thấy thần thông ấy của xá-lợi, mười hai &o/i chư Thiên và 
nhân loại đã khởi niềm tin và đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
Số đã thành tựu ba quả vị còn lại là vượt ngoài khả năng tính 
đếm. Sau khi đã thị hiện thần thông bằng nhiều phương thức 
và đã phóng ra hình bóng của đức Phật như thế, các xá-lợi đã 
trở vào chiếc hộp, rồi đã cùng với chiếc hộp hạ xuống, và 
ngự ở trên đầu của đức vua. 
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RãJã amatena viya abhisitto saphalam manussatta- 
patlabham maññamaãano ubhohi hatthehi dhãtukarandakam 
gahetvä nãtakaparivuto alankata-sayana-samTipam gantvä 
dhatucangotakam  ratanapallanke thapetväa gandha- 
vastodakena hathe dhovitvä catuJanrya-gandhena 
ubbattetväa ratana-karandakam vicaritva dhãtuyo gahetväa 
evam cInfesI: 


“Anäkulä kehicIpI yadI hessanti dhãtuyo, 
Janassa saranam hutvã yadi thassanti dhãtuyo. 


Satthunipannäkäãrena - parinibbanamañcake, 
nIpaJJantu supaññatfe - sayanamhi mahãrahe”tI. 


Evam ciIntetvä pana varasayanapitthe dhãtuyo thapes!. 
Tasmim khane dhãtuyo raññã cIntita-niyameneva mahãrahe 
sayane buddhavesena sayImsu. 


Äsã[hi-sukka-pakkhassa pannarasa-uposathe, 
uttarasa|ha-nakkhatte evam dhãtu-patifthitä. 


Saha dhãtu-patitthana akampittha mahamahI, 
pãtIhTraninekãnI pavattimsu anekadhã. 


Tadaã hi udakapariyantam katvã ayam mahãpathavĩ 
sankampl, sampakampl, sampavedhi Mahäsamuddo 
sañkhubhi, akase vijjullatä niccharimsu. Khanika-vassam 
vassi. Cha-devaloka ekakolahalamahosI. 
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Như là đã được đăng quang với sự bắt tử, đức vua, trong 
khi nghĩ đến sự thành tựu thân nhân loại đã có kết quả, đã 
dùng hai tay cầm lấy chiếc hộp xá-lợi, và được tháp tùng bởi 
các vũ công đã đi đến bên cạnh chiếc long sàng đã được 
trang hoàng, rồi đã đặt chiếc hòm xá-lợi trên chiếc ngai bằng 
ngọc quý, sau đó đã rửa hai tay bằng nước đã được. tâm 
hương, đã chà xát băng bốn vật có mùi thơm tự nhiên, rồi đã 
mở ra chiếc hộp bằng ngọc quý cầm lấy các xá-lợi, và đã suy 
nghĩ như vầy: 

“Nếu các xá-lợi sẽ không bị khuấy nhiễu bởi bất cứ 
người nào và nếu các xá-lợi sẽ là nơi nương tựa cho mọi 
người và sẽ được tôn tại, 

Xin các xá-lợi hãy ngự xuống ở chỗ nằm vô cùng quý 
giả được khéo xếp đặt với hình dáng của bác Đạo Sự đã năm 
xuống ở trên chiếc giường Vô Dư Niết Bàn. ” ` 

Hơn nữa, sau khi đã suy nghĩ như thế, đức vua đã đặt 
các xá-lợi trên bề mặt của chiếc giường cao quý. Vào thời 
khắc â Ấy, các xá-lợi đã nằm với hình dáng của đức Phật ở trên 
chỗ năm vô cùng giá trị theo đúng như cách thức đức vua đã 
nghĩ đến. 

“Vào ngày rằm Uposatha của thượng huyễn tháng 
Asalha và nhằm lúc chòm sao Utaräsalha, các xá-lợi đã 
được tôn trí như thể. 

Do việc tôn trí xá-lợi, đại địa cầu đã rụng chuyển và 
nhiều hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra theo nhiều cách. ” 


Bởi vì khi ấy, đại địa cầu này đã được bao bọc quanh bởi 
nước và đã lay động, rúng động, chuyên động. Đại dương đã 
dậy sóng. Các tia chớp đã xuất hiện trên không trung. Mưa 
rào đã rơi xuống. Từ sáu cõi trời đã có một sự chộn rộn. 





' Sđd., chương 31, câu kệ 106-107. 
? Sđd., chương 31, câu kệ 109-110. 
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RãJã etam acchariyam disvä pasanno attano kañcana- 
mãlika-setacchatena dhãtuyo pũJetväa tambapannidIpe 
rajjan sataham datvä timsa satasahassagghanakam 
alankarabhandam omuñcltvãä pũJesi. Tathaã sabbapi 
nãtakitthiyo amaccä sesa mahãjano deva ca sabbabharanani 
pũJesum. Tasma- 


““Titthantam sugatam tilokamahitam yo pũJaye sadaram, 
yo vã säsapa-bTJamattampi tam dhãtum naro pũJaye. 


Tesam puññaphalam samãnamiti tam cittappasade same, 
ñatvvãa tam parinbbutepil sugate dhãt~tmm buddho 
pũJaye”tI. 


Tato rãjã cTvaravatthäni ceva gu|a-sappI-ädI bhesaJJani 
ca sañghassa datvä sabbarattim ganasaJjhayam kãresi. Puna 
divase nagare bherim caräpesi: “MahäJano Imam sattaham 
sattaham gandhamaäladrni adaya gantvä dhãtuyo vandati”. 
IndaguttattheropI “sakala-tambapannidTIpe manussä dhãtuyo 
vandtukama, tam khanamyeva ägantva vanditväa 
yathãtthanam gacchanti”ti adhitthãsi. 
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Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu này, đức vua đã tịnh tín 
cúng dường đến các xá- -lợi chiếc lọng trắng với tràng hoa 
bằng vàng của bản thân, rồi đã dâng lên vương quyền ở trên 
đảo Tambapanni trong bảy ngày, sau đó đã cởi ra và đã cúng 
dường vật dụng trang sức trị giá một trăm ngàn. Tương tợ, 
tất cả các nữ vũ công, các quan đại thần, tất cả dân chúng 
còn lại, và chư Thiên đã cúng dường toàn bộ đồ trang sức. 
Do đó, 


“Người cúng dường với sự quý mễn đến đáng Thiện Thệ 
khi Ngài còn tôn tại và được tôn kính trong tam giới, hoặc 
người cúng dường xá-lợi của vị ấy dâu chỉ nhỏ bằng hạt mù- 
tạt. 

"Quả của những phước bảu ấy đêu bằng nhau ` người trí 
tuệ biết được điễu ấy rồi đã cúng dường xá-lợi ấy với tâm tín 
thành và an tịnh cho dẫu đẳng Thiện Thệ đã Viên Tịch Niết 
Bàn.” 


Sau đó, đức vua đã cúng dường đến hội chúng các loại 
vải may y và các loại dược phẩm như là đường viên, bơ 
lỏng, v.v... rồi đã cho trùng tụng suốt đêm. Vào ngày kế, đức 
vua đã cho trống thông báo trong thành phố rằng: “Dân 
chúng hãy mang theo các vật thơm và các tràng hoa, v.V.. 
rồi hãy đi đến và đảnh lễ các xá-lợi trong bảy ngày của tuần 
lễ này.” Trưởng lão Indagutta cũng đã chú nguyện rằng: 
“Dán chúng ở trên toàn bộ đảo Tambapatni có ÿ định đánh 
lễ các xá-lợi ngay trong thời hạn ấy hãy đi đến và đảnh lễ, 
rồi về lại chỗ ở của mình.” 


! Sđd., so sánh với câu kệ 100, chương 30. 
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Te tatheva dhãatuyo vanditvä gamimsu. Rãjä sattaham 
sanphassa mahadanam pavattetväa sattahassa accayena 
“dhãatugabbhe mayä kattabbakiccam ni{thãpitam, 
dhatugabbham pidahatha bhante”t salghassa ärocesl. 
Sangpho uttarasumana samanere amantetvä “Tumhehi pubbe 
ahata medavanna-päasanena dhãtugabbham pidahathã”ti aha. 
Te “sadhù”ti sampaticchitva dhãtugabbham pidahimsu. 


Tato khinasava “dhãatugabbhe gandhã mã susantu. Malã 
mã miläyantu. Dipaä mã nibbäyantu. Ratanani mã vivannäani 
hontu. PũjanTyabhandani mã nassantu. Medavannapäsanä 
sandhiyantu. Paccathikanmm  okãso mã hotiti 
adhitthahimsu. 


Evam rãjãä dhãti nidhãpetvã puna nagare bherimm 
carapesi: “Mahacetiye dhãtum nidhetukama dhãtum ãharItväa 
ndhaãnam karontitl. Mahäajano attano balãnuripena 
suvanna-rajatadl karande kãräpctväa tattha dhãtuyo 
patitthapetvä dhãtunidhãnassupari 
medavannapäsanapttthiyam nidahimsu. Sabbehi sannihita- 
dhãtuyo sahassamattä ahesun”t. 


Iti sãdhujanamanopasädanatthäya kate thũpavamse 
dhãtu-nidhãna-kathäã ni{thitä. 


--0oOOoo-- 
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Dân chúng đã đánh lễ các xá-lợi rồi đã ra đi đúng y như 
thế. Đức vua đã tiên hành lễ đại thí đến hội chúng trong bảy 
ngày, và khi bảy ngày trôi qua đã thông báo đến hội chúng 
răng: “Bạch các ngài, công việc cán phải làm ở căn phòng 
thờ xá-lợi đã được trâm hoàn tất. Xin các ngài hãy niêm 
phong căn phòng thở xá-lợơi. Hội chúng đã gọi các vị sa đì 
Uttara và Sumana rồi bảo rằng: “Hãy niêm phong căn phòng 
thờ xá-lợi bằng tảng đá màu vàng đã được hai ngươi mang 
lại trước đây.” Hai vị đã đồng ý (đáp rằng): “Lành thay!” rồi 
đã niêm phong căn phòng thờ xá-lợi. 

Sau đó, các bậc Lậu Tận đã chú nguyện răng: “Ở rong 
căn phòng thờ xá-lợi, các hương thơm chớ bị phai tàn, các 
tràng hoa chớ bị héo úa, các ngọn đèn chớ bị dập tắt, các 
ngọc quý chớ bị phai màu, các đồ vật cúng dường chớ bị mất 
mát, các tảng đá màu vàng hãy được liên lặn, những kẻ thù 
nghịch không có được cơ hội.” 

Sau khi đã cho tôn trí các xá-lợi như thế, đức vua lại cho 
trống thông báo trong thành phố rằng: “Những người nào có 
ước muốn tôn trí xá-lợi ở ngôi đại bảo điện thì hãy mang xá- 
lợi đến và hãy tiễn hành việc tôn trí” Dân chúng đã cho thực 
hiện các hộp băng vàng, bạc, v.v... tùy theo khả năng của cá 
nhân rồi đã để các xá-lợi vào trong đó và đã đặt xuông ở bề 
mặt tảng đá màu vàng bên trên chỗ tôn trí các xá-lợi. Các xá- 
lợi đã được quy tụ lại bởi tất cả dân chúng có số lượng là 
một ngàn.” 


Phần Giảng Giải về Việc Tôn Trí Xá Lợi trong tập 
«$# Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật? được thực hiện nhằm 
tạo niềm tin trong tâm trí của các thiện nhân đã chấm 
dút. 

--0oOoo-- 
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MAHACETIYE KATHA 


Tato raJa tam sabbam pidahãpetvä cetyam karonto 
udarena saddhim caturassa kofthakam nifthãpesi. Atha 
chattakamme sudhakamme ca amifthieyeva mãranantika 
rogena øgiliãno hutväã diphaväpito kamittha-bhataram 
pakkosapetvä “Cetiye anifthitam chattakammam 
sudhakammañca sipham nitthäpetvä mam tosehI tatã”ti aha. 
So rañño dubbalabhavam ñatvä “antare anifthiakammam 
kaãtum na sakkãa”ti suddhavatthehi kañcukam kãretvä cetiye 
patmuñcäapetväa cittakarehi kañcuka-matthake vedikã ca 
punnaghafa-pañcañguli-pantiyo ca kärãpesl. 


Nalakarehi velumaya-chattam kãretva kharapattamaye 
candasuriyamandale muddhani vedikã kãretväa 
lakhakukutthakehi tam victtam katvä “Thũpa-kammam 
ni†thitan”tI rañño arocesi. Rãjã “Iena hi mam mahãcetiyam 
dassehT”tI vatvä sivikãäya nipaJjItvä cetiyam padakkhimam 
katva dakkhia-dväare bhũmisayanam paññãpetvä tattha 
nipano dakkhimena passena sayitva mahathipam 
vamapassena sayttva lohapasadam olokento pasanna-citto 
ahoSI. 
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: __ Chương l7: „ 
GIẢNG GIẢI VỀ NGÔI ĐẠI BẢO ĐIỆN 


Kế đến, đức vua đã cho niêm phong tất cả nơi ấy rồi 
trong lúc cho xây dựng ngôi bảo điện đã cho hoàn tất gian 
phòng hình chữ nhật cùng với phần bên trong. Sau đó, trong 
lúc công việc làm cái lọng che và công việc tô lắng còn chưa 
được hoàn tất, đức vua đã lâm bệnh với căn bệnh chết người 
nên đã cho triệu hồi người em trai từ Dighaväpĩ đến nói 
rằng: “Này em, công việc làm cái lọng che và công việc tô 
láng ở ngôi bảo điện chưa được hoàn tất; hãy nhanh chóng 
cho hoàn tất và hãy làm cho ta được hoan hỷ.” Biết được 
tình trạng yếu đuối của đức vua, người em (nghĩ rằng): 
“Không thể hoàn thành công việc chưa được hoàn tất trong 
khoảng thời gian ấy” nên đã cho thực hiện màn che bằng các 
tắm vải sạch rồi che ngôi bảo điện lại, sau đó ở bên trên tắm 
màn che đã cho thực hiện tranh vẽ hình lan can với hình các 
dãy chum được chứa đầy và các dấu vết năm ngón tay. 

Sau khi đã cho thực hiện cái lọng che làm bằng tre với 
các thanh sậy, người em đã cho thực hiện ở phía trên lan can 
các hình đĩa tròn mặt trăng và mặt trời được làm bằng các 
mảnh vải cứng, rồi đã tô điểm vật ấy với các loại nhựa cây 
và đất màu, sau đó đã thông báo với đức vua rằng: “Việc xảy 
dựng ngôi bảo tháp đã được hoàn tát.” Đức vua đã nói rằng: 
“Như thể thì hãy cho trẫm nhìn thấy ngôi đại bảo điện.” tồi 
đã năm xuống trên chiếc kiệu, và đã hướng vai phải nhiễu 
quanh ngôi bảo điện, sau đó đã cho sắp đặt giường năm trên 
mặt đất ở công vảo phía nam, rồi đã năm tại chỗ ấy. Đức vua 
khi nằm bên hông phải thì nhìn thấy ngôi đại bảo tháp, và 
khi nằm bên hông trái thì nhìn thấy Lohapäsãda (Lâu đài 
bằng đồng) nên đã sanh khởi niềm tịnh tín. 
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Tadã rañño sasanassa bahũpakarabhavam sallakkhetva 
gilãna-pucchanatthãäya tato tato agatä bhikkhũ channavuti- 
kotiyo rãjãnam parIväretvä af{thamsu. Tato sahgho vagga- 
vaggaä hutväã ganasaJJhayam akãsi. 


RãJä tasmim samägame theraputtaäbhayattheram adisva 
evam cintesi: “So mayi damilehi saddhimm afthavIsati- 
mahayuddhe kayIramäne apaccosakkItvä 1dãnI 
maranayuddhe vattamane mayham parãjayam disvä maññe 
nagacchatT”tI. Tadã thero karindanadT sise paJJalita-pabbate 
vasanto, rañño parivitakkam ñatvä pañcasata-khinasava- 
parivuto akãsenagantvä rañño purato pãturahosi1. 


RãJä theram disvã attano purato nisidapetväa evamaha: 
“Bhante tumhehi saddhim dasamahãyodhe gahetvä damilehi 
saddhim yujjhim. Idãni ekakova maccunã saddhim yujjhimm 
arabhim. Maccusattumpana parãJetum na sakkomT”tI. Tafo- 


Theraputtabhayatthero mã bhãy1 manuJadhipa, 
kilesa-sattum aJinitvã aJeyyo maccusatfuko. 


li vatväa cvam anusasi: “Maharaja sabboyeva 
lokasanniväso Jãatlyä anugato, Jaräya anusafo, vyadhimä 
abhibhuto, maranena abbhahato. Tenaha: 
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Khi ấy, sau khi quán xét đến việc Giáo Pháp có nhiều lợi 
ích đối với đức vua, chín mươi sáu &o/¿ vị tỳ khưu từ nơi này 
nơi nọ đã đi đến nhằm mục đích thăm hỏi bệnh tình và đã 
đứng vây quanh đức vua. Sau đó, hội chúng đã phân thành 
từng nhóm và đã thực hiện việc trùng tụng. 

Đức vua không nhìn thấy trưởng lão Theraputtãbhaya tại 
cuộc hội họp đó nên đã suy nghĩ như vây: “7rong khi ta tiễn 
hành hai mươi tắm trận chiến đầu tàn khốc với những người 
Damila, vị ấy đã không rút lui. Giờ đây, khi cuộc chiến đấu 
với tử thân đang diễn tiễn, ta nghĩ Tăng vị ấy đã nhìn thấy sự 
thất trận của ta nên không ấi đến.” Khi ấy, vị trưởng lão 
đang cư trú tại ngọn núi Pajjalita ở thượng nguồn giòng sông 
Karinda đã biết được ý nghĩ suy tầm của đức vua nên đã 
cùng với năm trăm bậc Lậu Tận tùy tùng đi đến theo đường 
không trung và đã hiện ra ở phía trước đức vua. 

Đức vua sau khi nhìn thấy vị trưởng lão đã thỉnh ngồi 
xuống phía trước mình rồi đã nói như vây: “Bạch ngài, sau 
khi có được ngài cùng với mười vị đại dùng sĩ, trâm đã chiến 
đấu với những người Damila. Giờ đáy, trâm chỉ mỗi một 
mình đã bắt đầu Cuộc chiến đấu với tử thần. Ti uy nhiên, trẫm 
không thể chiến thắng kẻ thù là thân chết được.” Do đó, 


“Trưởng lão Theraputtäbhaya đã nói rằng: Tâu chúa 
thượng, chớ có sợ hãi. Không chiến thắng được kẻ thù phiên 
não thì không thể chiến thắng kẻ thù là thân chết.”' 

Sau khi đã nói như thế, vị trưởng lão đã giảng dạy như 
vậy: “Tâu đại vương, hết thảy toàn bộ chúng sanh ở thể gian 
đêu bị tác động bởi sự sanh, bị đày đọa bởi tuổi già, bị thống 
trị bởi bệnh tát, bị tấn công bởi sự chết. Vì thế, có điểu nói 
rằng: 


! Sđd., so sánh với câu kệ 18, chương 32. 
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“Yathãpi selã vipulã - nabham ahacca pabbatä, 
samantä anupariyeyyum - nippothentä catuddisam. 


Evam Jarä ca maccu ca - adhIvaftanti pänIno, 
khattiye brahmane vessa - sudde candäla pukkuse; 
na kiñc1 parivaJJeti - sabbamevabhimaddat. 


Na tattha hatthinam bhũm! - na rathãnam na pattiyä, 
na cãp1 mantayuddhena - sakkã Jetum dhanena vã'ti. 


Tasm  lIdam maraaam nama mahäãyasanam 
mahãsammafadinam mahã-puññanam Jotiyadinam 
mahathamanam baladevadinam sayambhuñanena adhigata- 
saccanam paccekabuddhanam sabbagunasamannägatänam 
sammãsambuddhãnampl upari nirãsankameva pafatI. 
Kimanga panaññesu sattesu? Tasma- 


Mahãyasä räJavarä gatã te 

sabbe mahãsammata-ädayop1, 

anIccabhavam baladeva-ädi 

mahabalä ceva tathä gamimsu. 
Ye puññavantänI gaftä pasiddhim 
mahaddhanam Jotiyamendakädi, 
upävIisum maccumukham sabhogä 
sabbepi te rahumukham sas1va. 
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Cũng giống như ngọn núi đá vĩ đại trong khi nền xuống 
ở bốn phía có thể vươn đến không trung và làm chuyển động 
khu vực xung quanh, 

Tương tợ như thể, tuổi già và thân chết thông trị các 
chúng sanh dấu là Sát-đế-ly, Bà-la-môn, thương buôn, nông 
phu, hạ tiện, cùng khổ. Chúng không tha bất cứ ai và đày 
đọa hết tất cả. 

Trong trường hợp ấy, không phải là môi trường của các 
con voi, của các xe ngựa, hay của bình lính, và cũng không 
thể chiến thắng bằng bùa chú, vũ khí, hay tài sản." 

Do đó, điểu gọi là sự chết này, không còn gì phải nghỉ 
ngờ, áp dụng cho những người có danh tiếng lớn lao như là 
Mahasammdafa, v.v... cho những người có phước bắu cao cả 
như là Jotiya, v.v... cho những người có sức mạnh phi 
thường như là Baladeva, v.v... cho các bậc Độc Giác đã 
chứng ngộ các chân lý nhờ vào trí tuệ tự thân, luôn cả các 
bậc Chánh Đăng Giác thành tựu tất cả các đức hạnh. Vậy 
còn những chúng sanh nào khác nữa? Vì thể, 

Tất cả những vị vua cao quý ấy dâu đã đạt đến danh 
tiếng lớn lao như là Mahãsammafa, v.v... và có sức mạnh phi 
thường như là Baladeva, v.v... đêu phải trải qua trạng thải 
vô thường như thế. 

Những vị đây đủ phước bảu đã đạt được danh vọng và 
tài sản lớn như là Jotiya và Mendaka, v.v.. . tất cả những vị 
ấy mặc dẫu giàu có cũng đã đi vào miệng của tử thân giống 
nh mặt trăng bị mắt đi vào lúc nguyệt thực. 


' Tương Ung Bộ, Thiên Có Kệ, Tương Ưng Kosala, Phẩm 3. 
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'Yo iddhimantesu tathãgatassa 
puttesu seftho 1fI vissufopI, 
thero mahãräJa saheva Iddhibalena 
so maccumukham paviftho. 
Sabbesu sattesu JIinam thapetvä 
nevatthi paññãya samopI yena, 
so dhammasenãpatI savakopI 
gato mahãräJa aniccatamva. 
Sayambhiñanassa balena santim 
gata mahãräJa sayambhũnopI, 
sabbepi te ñanabalũpapanna 
anIccatam neva atikkamImsu. 
Tilokanatho purisuttamo so 
aniccabhavam samatikkamIitvä, 
nãsakkhi gantum sugatopI rãja 
aññesu sattesu kathãva natth. 
Tasma mahãrãJa bhavesu satfä 
sabbepI nasum maranä vimuttä, 
sabbampi sahkhãragatam “aniccam 
dukkham anatfä”tI vicintayassu. 


Dutiye attabhavepi dhammacchando mahã hi te, 
upatthite devaloke hitva dibbasukham tuvam. 


Idhagamma bahum puññam akãs1 ca anekadha, 
karanampekaraJjassa säsanaJJotanäya te. 


MahãräJa katam puññam yävaJJa-divasä tay, 
sabbam anussaretheva sukham saJju bhavIssafI. 


kêu 
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Tâu đại vương, trong số những người con trai có thân 
thông của đức Như Lai, ngay cả vị trưởng lão được nồi tiếng 
là đứng hàng đâu cũng đi vào miệng của tử thân cùng với 
năng lực thân thông (của mình). 

Tâu đại vương, trong tất cả chúng sanh ngoại trừ đẳng 
Chiến Thăng, không ai có trí tuệ sánh bằng vị Thỉnh văn là 
Tướng Quân Chánh Pháp, ngay cả vị ấy cũng gánh chịu sự 
vô thưởng. 

Tâu đại vương, ngay cả những đẳng Tạo Hóa đã đạt đến 
sự an tịnh nhờ vào năng lực trí tuệ của chính mình, tất cả 
Các Vị ấy dâu đã thành đạt được sức mạnh của trí tuệ cũng 
không vượt qua được sự vô thưởng. 

Ngay cả đẳng Thiện Thệ là bậc đại nhân, là vị chúa tế 
của tam giới đã vượt qua bản thể của sự vô thường cũng 
không thể thoát khỏi. Tâu bệ hạ, không có gì để nói về những 
chúng sanh khác. 

Vì thế, tấu đại vương, mặc dâu tất cả các chúng sanh 
trong các cõi không sao tránh khỏi sự chết, trong khi còn 
luân hồi tất cả cũng nên suy xét về “vô thường khổ não vô 
ngã. 


Ngay cả trong kiếp sống trước, sự ao ước về Chánh 
Pháp của bệ hạ thát là lớn lao. Trong khi đang ngự ở cối 
trời, bệ hạ đã từ bỏ an lạc của Thiên đường. 

Sau khi hạ sanh ở cối này, bệ hạ đã thực hiện nhiễu 
phước thiện bằng nhiễu cách. Hơn nữa, sự thông nhất vương 
quốc của bệ hạ đem lại sự rạng ngời của Giáo Pháp. 

Tâu đại vương, chỉ tưởng nhớ đến tất cả phước thiện đã 
được bệ hạ thực hiện cho đến ngày hôm nay, an lạc sẽ hiện 
khởi ngay lập tức. 


' Mahävamsa, câu kệ này và hai câu kế trích ở chương 32, câu kệ 21-23. 
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Tam sutväa tu{thamanaso rajã “bhane tumhe 
maccuyuddhepI apassay8”ti vatvä laddhassaso 
puññapotthakam vãcetum ãnäpesi lekhako puñña-potthakam 
evam vãcesI. 


“Ekũnasatavihara mahãräJena kãr1fã, 
ekũnasatakothi vihãro marIcavaffI ca. 


Uttamo lohapäsado trmsakofThi kãrito, 
mahãthipe anagsghãnl kãrIfä catuvIsatI. 


Mahãthipamhi sesani kaãritani subuddhinä, 
kotisahassam agghanti mahãrãJa tayä puna. 


Kolamba naãma malaye akkhakkhäyika-chatake, 
kundalani mahagghãmi duve datväna ganhIyam. 


Khinasavanam pañcannam mahãtherãnamuttamo, 
đìnno pasannacittena kangu-ambila-pindako. 


Cũlanganiya-yuddhamhi paraJJhitvä paläyatä, 
kalam ghosapayItväna ãgatassa vihäyasä. 


Khinäsavassa yatino attanamanapekkhiya, 
dinnam sarakabhattan”ti puññapettham aväcay. 


Tam sutvä rajã tussitväa “thapehi thapehi bhane”tI vatvä 
evamaha: 
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Sau khi lắng nghe điều ấy, đức vua đã khởi tâm hoan hỷ 
rồi nói rằng: “Bạch ngài, ngay cả trong cuộc chiến đấu với 
thân chết, ngài cũng là nguồn hồ trợ.” Nói xong, đức vua đã 
được yên tâm rồi ra lệnh đọc lên cuốn sách ghi chép về 
phước báu. Viên thư ký đã đọc lên cuốn sách ghi chép về 
phước báu như vây: 


“Chín mươi chín tu viện và tu viện Maricavafti đã được 
vị đại vương cho xây dựng với chín mươi chín kofi. 

Lohapäsäda (Lâu đài bằng đồng) hạng nhất được cho 
xáy dựng với ba mươi kofi. Các vật quý giá ở ngôi đại bảo 
tháp đã được cho thực hiện là hai mươi bồn ngàn. 

láu đại vương, các việc còn lại ở ngôi đại bảo tháp 
cũng đã được bệ hạ là người có trí tuệ sắc sảo cho thực hiện 
trị giá một ngàn ko{i. 

Ở dãy múi tên Kolamba vào nạn đói phải ăn hạt akkha, 
bệ hạ đã đưa ra hai bông tai rất quỷ giá để trao đổi. 

Với tâm tín thành, phần cháo chua hạt kê tuyệt hảo đã 
được dâng đến năm vị đại trưởng lão là các bậc Lậu Tận. 

Trong trận chiến ở Changamiya, sau khi bị bại trận và 
đang trốn chạy, ngài đã thông báo về thời điểm (của bữa ăn) 
đến vị đã ngự đến theo đường hư không. 

Không quan tâm gì đến bản thân, ngài đã dâng đĩa thức 
ăn đến vị tu sĩ Lậu Tận. Cuốn sách ghi chép về phước báu 
đã được đọc lên như thế.”' 


Sau khi lắng nghe điều ấy, đức vua đã trở nên hoan hỷ 
và bảo răng: “Này khanh, hãy ngưng lại! Hãy ngưng lại” rôi 
đã nói như vây: 

' Sđd., so sánh với các câu kệ 26-32, chương 32. 
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“Maricavaffi-viharamahasattahe thũparambhasattahe ca 
catuddisa ubhato sañghassa maharaham mahadanam 
pavattesim. CatuvIsatimahävisakhapiJa kãresim. 
TambapannidIpe mahabhikkhusañghassa tikkhattum 
cTivaramadäsim. Satta satta dinani lankä-raJjam säsanassa 
pañcakkhattum adäsim. Sappi-sanninta-suparisuddha-vafftiyä 
dväadasa-thanesu satatam dipasahassam Jalesim. Attharassu 
thanesu gilãnãnam velJjehi bhesaJjañca bhattañca niccam 
dãpesim. Catucattalsa-thanesu telullopakañca adäsim. 
Tattakesuyeva thanesu ghatapakkajalapive bhattena 
saddhm  niccam dãpesm. Mãsec mãse afthasu 
uposathadivasesu lankadlpe sabbaviharesu dipatelam 
dãpesim. “Amisa-danato dhammadanam mahantan'ti sutvä 
hetthaã lohapasade dhammaãsane nisiditva mangalasuttam 
Osaretum ãrabhitväpI sangha-gãravena osäretum näsakkhim. 
Tato patthaya dhammadesake sakkaritväa sabbaviharesu 
dhammakatham kathaäpesim. Ekekassa dhammakathikassa 
nã|I nã|ippamanänI sappI-phãnita-sakkharanm 
caturañgulamutthippamanam vatthimadhukam 
satakadvayañca mãsassa atthasu uposathadisesu dãpesim. 
Etam sabbampI 1ssariye thatvä dinnattã mama cifttam na 
aradhet. Jivitam pana anapekkhirvä duggatena mayä 
dinnadanadvayameva ãrãdhetT ti. 
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“Trong bảy ngày lễ hội của tu viện Maricavatfi và bảy 
ngày khởi công ngôi bảo tháp, trâm đã thực hiện cuộc lễ đại 
thí vô cùng xứng đáng đến cả hai hội chúng bốn phương. 
Trâm đã cho thực hiện hai mươi bốn đại lỄ cúng đường 
Vesakha (Rằm Tháng Tư) và đã cúng dường y đến đại chúng 
tb khưu ở trên hòn đáo Tambapaimi ba lần. Trâm đã cúng 
đường vương quyên của Lankãä đến Giáo Pháp năm lần, mỗi 
lần bảy ngày. Trâm đã cho thắp sáng thường xuyên mội 
ngàn cây đèn ở mười hai địa điểm với tim đèn bằng vải 
trắng mịn được nhúng trong bơ lỏng. Tì râm đã ra lệnh cho 
các thây thuốc thường xuyên bố thí thuốc men và thức ăn 
đến những người bệnh ở mười tám địa điểm. Trâm đã bố thí 
dâu ăn và gạo ở bốn mươi bồn địa điểm. Trâm đã cho bố thí 
thường xuyên các bánh nướng bơ với bữa ăn ở rất nhiêu địa 
điểm. Mỗi tháng vào tắm ngày Uposatha, trầm đã ra lệnh bố 
thí dẫu đèn ở tất cả các tu viện trên đảo Lanka. Sau khi đã 
nghe được răng: “Sự bố thí Pháp là cao cả hơn sự bố thí tài 
vật, mặc dẫu đã ngôi xuống trên Pháp tọa ở tầng dưới của 
Lohapäsäda (Lâu đài bằng động) và đã bắt đầu giảng giải 
bài kinh Điêm Lành,! nhưng trẫm đã không thể giảng giải vì 
sự tôn kính hội chúng. Từ đó trở đi, trầm đã tôn vinh các vị 
Pháp sư và đã cho thuyết giảng Giáo Pháp ở tất cả các tu 
viện. Vào tám ngày Uposatha trong tháng, trầm đã cho cúng 
dường đến môi một vị Pháp sư bơ lỏng, đường mía, đường 
viên môi loại một nãjT, thanh cam thảo dài bốn HgÓH fay tước 
lượng một nắm tay, và hai xấp vải. Tất cả các việc này cũng 
chỉ là sự bố thí sau khi đã có quyên lực nên không làm cho 
tâm ta được hoan hỷ. Trái lại, có hai việc bố thí đã được ta 
thực hiện khi bị lâm vào sự nguy khốn và không còn quan 
tâm đến mạng sống lại làm ta hoan hỷ.” 


: Sufttanipdatfa - Kinh Tập, TTPV tập 29, Mañgalasuttam, trang 82-85. 
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Tam sutva abhayatthero “mahãräãJa 
pasadaniyatthaneyeva pasadam akasl. Tam pana 
“pindapatadvayam parassa pllam akatva laddha-dhammika- 
paccayattä attanam anavaloketvä asaljiamanena dinnattä 
patIggahakanam yãävadattham katvä dinnattä pTtlpamoJJam 
Janayttva balava-saddhaya dinnatä deyyadhammassa 
niravasesam parIbhogam gatatt3't! imehi pañcahi karanehi 
mahantan”ti vatva “mahãräJa kangu-ambila- 
pindagahakattheresu maliyamahadevatthero samantakite 
pañcannam bhikkhusatanam datvä paribhuñji pathavi- 
calanaka-dhammaguttatthero kalyanTya vihãre pañcannam 
bhikkhusatanam datva paribhuñJ1. TalahgaravasI 
dhammaguttattheropI pIiyañgudIpe dvadasannam bhikkhu- 
sahassanam datvä paribhuñji. Maiganaväsr cũlatissatthero 
kelasakita- vihare satthisahassanam bhikkhũnam datvä 
paribhuñj1. Mahabhaggattheropi ukkãnagara-vihãre 
sattasatanam bhikkhũnam datvä paribhuñji. Saraka-bhatta- 
gahakatthero pana pIyañgudIpe dvadasannam 
bhikkhusahassanam datvä paribhogamakasT”ti vatvä rañño 
cittam bhãsesI. 


Rãjã clitam pasadetva cvamaha: “Aham bhante 
caftuvIsad vassan raljam kãrento bhikkhusanghassa 
pahũpakãaro ahosim. Kãyop1 me sanghassa upakarako hotu. 
Sanghadãsassa me sarram mahãacetiyassa dassanafthane 


23. 


sanghassa kammamalake Jhãpethãa”I. 
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Sau khi nghe được điều ấy, vị trưởng lão Abhaya đã nói 
rằng: Tâu đại vương, bệ hạ đã đặt niêm tin vào đúng sự 
việc đáng để đặt niềm tin. Hơn nữa, hai lần vật thực ấy là vĩ 
đại do năm nguyên nhán này: Do duyên đã đạt được đúng 
Pháp bởi không hành hạ kẻ khác, do bản chất của sự bố thí 
không vướng mắc bởi không quan tâm đến bản thân, do bản 
chất của sự bố thí vật cân thiết đối với những người thọ 
lãnh, do bản chất của sự bố thí với đức tin mạnh mẽ tạo nên 
hý và lạc, và sự đạt đến tính chất hữu dụng một cách toàn 
diện của vật bố thí.” Rồi đã nói tiếp rằng: “Tâu đại vương, 
trong số các vị trưởng lão đã thọ lãnh món chảo chua hạt kê, 
vị trưởng lão Maliyamahädeva đã cho đến năm trăm vị tỳ} 
khưu ở đỉnh núi Samamta rồi mới thọ dụng, vị trưởng lão 
Dhammagufta là vị đã làm rung động quả đất đã cho đến 
năm trăm vị tÈ khưu ở tu viện KalyanT rồi mới thọ dụng, vị 
trưởng lão Dhammagutta cư ngụ ở Talahgara đã cho đến 
mười hai ngàn vị t khưu ở Piyangudipe rồi mới thọ dụng, vị 
trưởng lão Cũịatissa cư ngụ ở Mangana đã cho đến sảu 
mươi ngàn vị tỳ khưu ở tu viện Kelãsakia rồi mới thọ dụng, 
vị trưởng lão Mahabhagsga cũng đã cho đến bảy trăm vị tỳ 
khưu ở tu viện Ukkãnagara rồi mới thọ dụng. Hơn nữa, vị 
trưởng lão là người nhận lãnh thức ăn trong cải đĩa đã cho 
đến mười hai ngàn vị tÈ khưu ở Piyahgudipe rôi mới tiễn 
hành việc thọ thực;” và vị trưởng lão đã làm cho tâm của đức 
vua được thơ thới. 

Khi tâm đã được hoan hỷ, đức vua đã nói như vây: 
“Bạch ngài, trong lúc trị vì vương quốc hai mươi bồn năm, 
trâm đã là người có nhiễu cống hiến cho hội chúng. Hãy để 
cho thân của trâm cũng là vật cống hiến đến hội chúng. Các 
ngài hãy thiêu thi hài của trầm là kẻ tôi đòi của hội chúng ở 
trong khuôn viên hành sự của hội chúng tại địa điểm nhìn 
thấy ngôi đại bảo điện.” 
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Tato kamittham amantetvä: “Tatal Tissal Mahathipe 
amtthitam kammam sadhukam mitthäapesl. Sãyam pãto ca 
mahathipe pupphapiJlam kaãretväa tikkhattum upaharam 
karehi Mayä thapitam dãnavattam sabbam aparihäpetvä 
sanphassa kattabbakiccesu sadä appamato hohfti 
anusäyitväa tunh1 ahosi. 


Tasmm khane bhikkhũ ganasaljhayam ärabhimsu. 
Devatä pana cha devalokato charathe gahetva ädãya 
patIpatiyä thapetvä “MahäãräJa amhakam devaloko ramanTyo, 
amhakam devaloko ramanTiyo”H vatvä attano attano 
devalokam ägamanatthäya yäcImsu. Rãjã tesam vacanam 
sutvãa “yavaham dhammam sunämn- tâva adhiväasethäa”tI te 
hatthasaññaya nIiväresil. Sangho “ganasaJjhayam nIväresT”ti 
maññitva sajjhayam thapapesl Rãjä “Kasma bhante 
ganasalihayvam thapcethãti aha “Maharaa tayä 
hatthasaññaya nivarttattä”ti “Bhante tumhakam saññam 
nadasm. Devatäa chadevalokato charathe anetväa attano 
attano devalokam gantum yãcanti tasmã tesam “yävaham 
dhammam sunämI. Tãva aägamecthã ti saññam adäasin”ti tam 
sutvãa kecl “ayam rajä maranabhayabhito vippalapatI, 
maranato abhayanaka satto nama natthT”ti maññimsu. 
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Sau đó, đã cho gọi người em trai (nói rằng): “Này em 
Tissa, Hãy cho hoàn tất một cách tốt đẹp công việc chưa 
được hoàn tất ở ngôi đại bảo tháp. Hãy cho tiến hành việc 
cúng dường bông hoa sáng và tối ở ngôi đại bảo tháp và cho 
thực hiện nghỉ thức cúng dường ba lân. Chớ có bỏ bê mọi 
tập quán bồ thí đã được trâm thiết lập và luôn luôn chở xao 
lãng các phận sự cần phải làm đối với hội chúng.” Sau khi 
nhăn nhủ, đức vua đã im lặng. 


Vào giây phút ấy, các vị tỳ khưu đã bắt đầu việc trùng 
tụng. Hơn nữa, chư Thiên từ sáu cõi trời đã lấy sáu chiếc xe 
ngựa đưa đến và xếp hàng theo thứ tự nói rằng: “7 đại 
vương, cối trời của chúng tôi thú vị lắm! Cõi trời của chúng 
tôi thú vị lắm!” và đã thỉnh cầu về việc đi đến cõi trời của 
chính các vị. Nghe lời nói của họ, đức vua đã ngăn cản họ 
bằng cách giơ tay ra dấu hiệu rằng: “Hãy chờ đợi cho đến 
khi trầm nghe Pháp xong.” Hội chúng lại nghĩ rằng: “Đức 
vua ngăn cản việc trùng tụng” nên đã ngưng lại việc tụng 
đọc. Đức vua đã nói rằng: “Bạch các ngài, tại sao các ngài 
lại ngưng việc trùng tụng?” “Táu đại vương, vì ngài đã giơ 
tay ra hiệu ngăn cản.” “Bạch các ngài, trâm đã không ra 
dấu hiệu cho các ngài. Chự Thiên từ sáu cối trời đã đưa lại 
sáu chiếc xe ngựa và thỉnh câu đi đến cõi trời của chính các 
vị. Vì thể, trẫm đã ra dấu hiệu cho họ rằng: “Hãy chờ đợi 
cho đến khi trầm nghe Pháp xong.”” Sau khi nghe được điều 
ấy, một số người đã nghĩ rằng: “Ƒÿ vua này hoảng hốt vì sợ 
hãi sự chết nên nói nhảm. Không có chúng sanh nào gọi là 
người không sợ hãi sự chết.” 
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Tato abhayatthero aha: “Katham mahãräjJa saddahitum 
sakkã chadevalokato charathã aäntã”ti. Tam sutväa räJä äkãse 
pupphadamani khipäapesl. Tãni gantväa visum rathadhure 
olambimsu. Mahãjano akãse olambantan pupphadamäani 


disvä nikkankho ahosl1. 


Tato raja theram pucchi: “Katamo pana bhante devaloko 
ramanTyo”tI. ““[usitabhavanam pana mahãräja ramanTyam, 
buddhabhãvaya samayam olokento metteyyo bodhisattopi 
tasmimyeva vasafT”tI aha. 


Tam sutväa räajä tasmim ãlayam katväa mahathũpam 
olokento nipannova caviftvä suttappabuddho viya tusita- 
bhavanato ahata-rathe nibbatttvä attano katapuññassa 
phalam mahãJanassa pakatam kãtum ratheyeva thatvä 
dibbabharana-vibhũsito mahäãJanassa passanfasseva 
tikkhattum mahãthũpam padakkhinam katvä 
bhikkhusanghañca vanditvä tusitabhavanam agamasiI. 


Evam asäre nicaye dhanaãnam 
anIccasangham satatam sapañña, 
katvãana cagam ratanattayamhI 
ädãya sãram sugatim vaJantI. 


Rañño natakatthyo matabhavam ñatvä yattha thitã 


makulam mocayImsu. Tasmim thane katasala 
makulamuttasalä nama Jãtã. 
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Do đó, trưởng lão Abhaya đã nói rằng: “Tâw đại vương, 
làm thể nào có thể tin được rằng sáu chiếc xe ngựa đã được 
đưa lại từ sảu cối trời?” Sau khi nghe được điều Ấy, đức vua 
đã bảo ném những lăng hoa lên không trung. Các lăng hoa 
ấy đã bay lên và từng cái một đã máng vào ở cảng xe. Đám 
đông sau khi nhìn thấy các lắng hoa được máng ở trên không 
trung nên đã hết hoài nghi. 

Sau đó, đức vua đã hỏi vị trưởng lão rằng: “Bạch ngài, 
vậy cối trời nào là thú vị?” Vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu 
đại vương, cung trời Đầu Suất là thú vị. Bồ Tát Mefteyya 
trong lúc quản xét thời điểm để trở thành Phật cư ngụ ở 
ngay tại nơi ấy.” 

Sau khi nghe được điều ấy, đức vua đã chọn sanh xứ ở 
cõi ấy và đã từ trần ngay trong lúc đang nằm ngắm nhìn ngôi 
đại bảo tháp, rồi đã tái sanh vào chiếc xe được đem lại từ cõi 
trời Đầu Suất như là người vừa thức dậy sau giấc ngủ. Để 
bày tỏ đến đám đông quả báu của phước thiện đã được thực 
hiện bởi bản thân, đức vua được điểm tô với những vật trang 
sức của cõi trời đã đứng ở ngay trong chiếc xe ngựa, rồi 
trong khi đám đông đang chăm chú nhìn, đã hướng vai phải 
nhiễu quanh ngôi đại bảo tháp ba vòng, đã đảnh lễ hội chúng 
tỳ khưu, rồi đã đi đến cõi trời Đâu Suắt. 

Như vậy, vô thường luôn luôn hiện hữu trong việc tích 
lũy vô ích đối với các tài sản. Những người có trí tuệ thực 
hiện sự xả bỏ tài sản đến Tam Bảo và năm giữ thực chất sẽ 
sanh về cối trời. 

Các nữ vũ công sau khi biết được trạng thái băng hà của 
đức vua đã đứng tại chỗ cởi bỏ chóp mũ đội đầu; tại chỗ ấy 
đã được xây dựng gian nhà gọi tên là Makulamuttasalä (sảnh 
đường của các chóp mũ đội đầu đã được cởi bỏ). 
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Rañño sarrasmim citakam ãropite yattha mahãjano 
hatthe paggahetvã viravi. Tattha katasala viravitthasalãä nama 
Jata Rañño samram yattha JjJhãpesun so simamalako 
raJamalako nama Jãto. Atha rañño kamitthabhata saddhãtissa- 
mahãrajaã nama hutvä cetiye anithiam chattakammam 
sudhãkammañca nitthapetvä thũpamakãsT”tI. 


Iti sadhujanamanopasädanatthäya kate thũpavamse 
mahäcefiye kathäã ni{fhit(ã. 


-=-ooOOoo-- 
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Khi thi thể của đức vua được đưa lên giàn hỏa thiêu, tại 
địa điểm đám đông đã đưa tay lên khóc lóc đã được xây 
dựng sảnh đường gọi tên là Viravitthasalãa (sảnh đường của 
sự khóc lóc). Tại chỗ họ đã hỏa táng thi thể của đức vua, chỗ 
ấy là khuôn viên của ranh giới và được gọi tên là Rãjamalaka 
(khuôn viên của đức vua). Sau đó, người em trai của đức vua 
đã trở thành vị đại vương tên là Saddhatissa, sau đó đã cho 
hoàn tất công việc làm chiếc lọng che và công việc tô láng ở 
ngôi bảo điện chưa được hoàn tất, rồi đã cho xây dựng ngôi 
bảo tháp.” 


Phần Giảng Giải về Ngôi Đại Bảo Điện trong tập “Sứ 
Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật” được thực hiện nhắm tạo 


niềm tin trong tâm trí của các thiện nhân đã chấm dứt. 


-=-ooOoOo-- 
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NIGAMANAM 


“Etarahi du{thagamanil abhaya mahãräjassa plfã 
kakavangatlssa rãjã metteyyassa bhagavato pItä 
bhavIssatI. VihaãramahadevI mãtä bhaviIssatI. 
Dutthagamani abhayo aggasavako bhavissati Kamftho 
dutiya-savako bhavisasati. Rañño pitucchä anuladevI 
aggamahesI bhavissati. Rañño putto säliraJakumäãro putto 
bhavissali. Bhandagarka sanghamacco aggupatthako 
bhavissal.  Tassamaccassa dhữã aggupatthaylkäa 
bhavissatT”u. 


“Evam sabbepI katadhikara hetu sampannäa tassa 
bhagavato dhammam sutva dukkhassanam karltvä 
anupädisesaya nibbanadhãatuyä parinibbäy1ssanfT tI. 

Ettavatä ca 

“Mahindasena namamhi vasanto parivenake, 


pattacTvarapado yo pIfakattaya pãrago. 


SaddhãsrTlagunipeto sabbasattahite rato, 
tena sadhu samaJjhittho yamaham katumärabhim. 


Sodãni nittham sampatto thũpavamso anäkulo, 
paripunno sabbatha sadhu panditehi pasamsito. 
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PHẢN KÉT THÚC: 


“Đức vua Kakavannatissa, người cha của đại vương 
Dutthagamani Abhaya trong thời hiện tại, sẽ là người cha 
của đức Thế Tôn Metteyya (trong thời vị lai). 
'Viharamahadevi sẽ là người mẹ. Dutthagamami Abhaya sẽ 
là vị đệ nhất Thinh Văn. Người em trai sẽ là vị đệ nhị 
Thinh Văn. Hoàng hậu Anulä, người cô của đức vua, sẽ là 
chánh cung hoàng hậu. Hoàng tử SäliräJa, con trai của đức 
vua, sẽ là người con trai. Viên thủ khố Sahghãmacca sẽ là 
vị nam thí chủ hàng đầu. Người con gái của viên quan đại 
thần ấy sẽ là vị nữ thí chủ hàng đầu.” 


“Như thế, tất cả những người có lời phát nguyện đã 
được khăng định và thành tựu nhân duyên, sau khi nghe 
Pháp của đức Thế Tôn ấy sẽ chấm dứt khổ đau và sẽ viên 
tịch Niết Bàn trong cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót.” 


Và chỉ có bây nhiêu. 


“Là người rành rẽ về Tam Tạng sống ở gian phòng 
tên Mahindasena với căn bản là y và bình bái. 

Là người đã được thành tựu về niêm tin và giới đức, 
và hoan hỷ trong việc lợi ích cho tất cả chúng sanh; vì 
thể, được yêu câu bởi các thiện nhân tôi đã khởi sự thực 
hiện tác phẩm này. 

Giờ đây, việc ấy đã được dứt điểm. Tác phẩm 
Thupavamsa (Sử Liệu về Bảo Tì háp Xá Lợi Phát) đã được 
hoàn thành, đây đủ, không lẫn lộn, tốt đẹp về mọi phương 
diện, được các bác trí thức khen ngợi. 
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Thữpavamsa 





'Yam pattam kusalam kammam 
karontena Imam mayä. 

tena etena puññena 

sattä gacchantu nibbutim. 


Anantaräyena yathã ca 
siddhimipägato thũpavarassa vamso, 
tatheva saddhammasitä Jananam 
manorathã sighamupentu siddhim. 


Patisambhidamaggassa yena linatthadIpanT 
tIkã viracitäa sadhu saddhammodaya kãminä. 


Tathã pakarane saccasahkhepe atthadTpana, 
dhrmatã sukatä yena sufthu siha|a bhãsato. 


'Visuddhimagga-sankhepe yena atthappakäsana, 
yogInamupakaräya katä sThalabhäsato. 


Parakkama narindassa sabbabhipaäla ketuno, 
dhammägãre niyutto yo pItakattaya pãrago. 


Sãsanam sutthitam yassa anteväsika bhikkhusu, 
tena vãcIssaratthera padena likhito ayan”ti. 


Thữũpavamso ni{thito. 


--0oOoo-- 
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Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 





Với phước báu đạt được trong khi tôi thực hiện việc 
phước thiện này, xin cho tất cả chúng sanh đếu đạt đến 
Niết Bàn 

Lịch sử của các ngôi bảo tháp cao quý đã đạt đến sự 
hoàn tất không bị chướng ngại như thể nào thì những ước 
nguyện có liên quan đến Chánh Pháp của chúng sanh hãy 
đạt đến sự thành tựu một cách mau chóng như thể ấy. 

SỞ giải Limatthadipanl của Patisambhidamagsa đã 
được vị ấy thực hiện tốt đẹp do sự ước muốn để cao 
Chánh Pháp. 

Tương tợ như thể, các sự giảng giải ỷ nghĩa về tác 
phẩm Saccasahkhepa đã khéo được thực hiện tốt đẹp 
bằng ngôn ngữ Sinhala bởi vị ấy là bậc Có frí tuệ ấy. 

Các sự giảng giải ý nghĩa về Visuddhimagga- 
sankhepa nhằm đem lại lợi ích cho các thiên sinh đã được 
vị ấy thực hiện bằng ngôn ngữ Sinhala. 

Vị ấy rành rẽ về Tam Tạng và có trách nhiệm ở thư 
khố của đức vua Parakkama là vị vua đứng đấu trong tắt 
Cả Các Vị Vua. 

Giáo Pháp đã được khéo thiết lập cho các tỳ khưu đệ 
tử của vị ấy. Tác phẩm này được viết ra với lời văn của 
trưởng lão Vãcissara ấy. ” 


Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật được chấm dứt. 


--ooOOoO-- 
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C/ 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ lì 
Tu Nữ Diệu Phước (Viên Không, Bà Rịa) 

Tu Nữ Minh Giới 

Tu Nữ Viên Thành 

Bà Mai Thị Tùng (Như Bá) 

Bé Nguyên Anh 

Bé Nguyễn Đức Khôi Nguyên (Nhật Minh) 

Bé Nguyễn Minh Duyên 

Chị Đậu (Hà Nộn) 

Cô Diệu Minh (Nam Quang Tự, Hội An) 

Cô Diệu Tấn (Nam Quang Tự, Hội An) 

Cô Giáo Đoạt 

Cô Hạnh Pháp 

Cô Loan 

Cô Lưu (Sobhanä) (USA) 
Cô Mai 


Đặng Thị Điều 
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Đặng Thị Tuyết Ri 
Diệu Hiền (Nam Quang Tự, Hội An) 

Diệu Huyền (Nam Quang Tự, Hội An) 

Đình Banh 

Đoàn Ngọc Mỹ Linh 

Gia đình Hồng Trâm (Duyên Hạnh) (USA) 

Gia đình Huỳnh Văn Nhiều (Bà Rịa) 

Gia đình Lê Quang Vĩnh (USA) 
G1a đình Võ Đạt Mai (Bà Rịa) 
Gia đình Chính Nghĩa 

Gia đình Đoàn Ngọc Bích Thuỷ 
Hà Thị Mỹ Hiền 

Hồ Bảo Dũng 

Hồ Bảo Quốc Việt 

Hoàng Thái Sơn 

Hoàng Thanh Nam 

Hoàng Thị Hiền 


Hoàng Thị Hoa 
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Hoàng Thị Lựu lì 
Huyền Xưa 


Huỳnh Ngọc Yến (Bà Rịa) 





Huỳnh Nguyên Vũ 
Huỳnh Thị Bé 

Huỳnh Thị Tường 
Khương Xuân Vinh 

Lê Lan Danh 

Lê Quang Vũ (USA) 
Lê Thị Hồng Lê (USA) 
Lê Thị Hồng Viên (Tâm Hương, USA) 
Lê Thị Ngọc Trâm 

Lê Thị Tứ 

Lê Vinh Quang (USA) 
Ngô Thành Nghĩa 

Ngô Thị Loan 


Ngô Thị Phượng 











Nguyễn Công Cường 





¬ 
Nguyễn Đức Dũng (Nhật Huy) 
Nguyễn Lương Dẫn 

Nguyễn Thị Bích Đào 

Nguyễn Thị Bích Huyền 

Nguyễn Thị Bích Thủy (ôn Tina) 
Nguyễn Thị Dư 

Nguyễn Thị Hạnh 

Nguyễn Thị Hồng 

Nguyễn Thị Huyên 

Nguyễn Thị Loan 

Nguyễn Thị Nguyệt Anh (Từ Nhẫn) 
Nguyễn Thị Như Hồng 

Nguyễn Thị Tôn 

Ông Nguyễn Đức Vui (Nhật Thiện) 
Phạm Thị Hộp 

Phước Mỹ 


Thái Ngọc Đình „à 
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Thái Ngọc Liên 





Thái Thị Linh 

Thiện Tuệ 

Thủy (Phần Lan) 
Tôn nữ Minh Ngọc 
Tôn nữ Minh Trí 
Tôn Thất Lộc 

Trần Thị Ánh 

Trần Thị Khứu 

Trần Thị Lan 

Trần Thị Ngọc Lang 
Trần Thị Thôi 

Trần Thị Yến 

Viên Nga 

Võ Câm Tú (Bà Rịa) 


Võ Kim Dung (Bà Rịa) 


x———aeÑ 
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_—__ CÁC BẢN DỊCH ‹ 
CỦA TỲ KHƯU INDACANDA, Ph.D. 


Trọn Bộ Bản Dịch về Tạng Luật Päli: (9 tập) 


® Paãr./ikapali & Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 
(2008) 

® Paciffiyapali bhikkhu & Phân Tích Giới Tỳ 
Khưu II (2008) 

® Paciffiyapali bhikkhunïT & Phân Tích Giới Tỳ 
Khưu Ni (2008) 

® M⁄ahãvaggapadili I & Đại Phẩm I (2009) 

® M⁄ahãvaggapädiji II & Đại Phẩm II (2009) 

® Cullavaggapaili I & Tiêu Phẩm I (2009) 

® Cullavaggapali II & Tiểu Phẩm II (2009) 

® Parivärapäli I & Tập Yếu I (2010) 

® Parivärapäli II & Tập Yêu II (2010) 


Các Bản Dịch thuộc Tạng Kinh Paäli: (10 tập) 


® Theragathapadji - Trưởng Lão Kệ (2011) 

® Therigathäapäji - Trưởng Lão NI Kệ (2011) 

® Pafisambhidamaggapdji ïI - Phần Tích Đạo, tập I 
(2006) 

® Pafisambhidamagsapalji II - Phần Tích Đạo, tập 
II 2006) 
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® Apadanapaji I - Thánh Nhân Ký Sự, tập I (2008) 
® Apadäanapdli II - Thánh Nhân Ký Sự, tập lI 
(2007) 

® Apadanapdli LHI - Thánh Nhân Ký Sự, tập IIH 
(2007) 

® Buddhavamsapaj¡ - Phật Sử (2005) 

® Cariyaäpifakapdji - Hạnh Tạng (2005) 

® Ä/ilindapañhapäli - Milinda Vẫn Đạo (2011) 


" 


Các Dich Phẩm và Tài Liêu Khác về Päli: 


® Bhikkhunï pãtimokkha - Giới bỗn Pãtimokkha 
của Tỳ khưu ni 

® Dïipavarmmsa - Sử liệu về đảo Lanka 

® Saddhammasangaha - Diệu pháp yếu lược 

® Buddhaghosupparii - Cuộc đời ngài 
Buddhaghosa 

® Dãfhãva1msa - Sử liệu về Xá-lợi Răng Phật 

® 7hpavamsa - Sử liệu về Bảo tháp Xá-lợi Phật 
e Mẫu Tự Päli và Cách Phát Âm, 7} khưu 
Indacanda soạn 

e® Học Pali qua kinh tụng, 7} khưu Indacanda soạn 





Các văn bản trên được trình bày ở trang web 
www.paliviet.info 





